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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Ngư dân biển là tầng lớp nhân dân lao động quan trọng của quốc gia, ngoài 

nhiệm vụ đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước, ngư dân biển còn 

có vai trò to lớn trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần 

bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Nhận thấy vai trò to lớn đó, trong những năm 

gần đây, với diễn biến phức tạp về tình hình môi trường biển và tranh chấp trên 

Biến Đông, Đảng và Nhà nước đã nhận thức rõ vai trò của ngư dân biển đối với 

việc xây dựng kinh tế biển bền vững và việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, 

toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đảng và Nhà nước ta đã sớm đề ra nhiều chủ 

trương, chính sách nhằm phát huy vai trò của ngư dân biển trong thực hiện hai 

nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội XI của Đảng xác định: 

“Phát triển đánh bắt xa bờ, gắn với quốc phòng, an ninh”, “Phát triển mạnh kinh tế 

biển tương xứng với vị thế và tiềm năng biển của nước ta, gắn phát triển kinh tế 

biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền vùng biển”. Đây không 

chỉ là quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, mà còn là mong muốn của ngư dân 

biển, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, lực lượng trong bảo vệ chủ quyền biển, 

đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thực hiện tốt chủ trương, chính sách đó sẽ góp phần 

tăng cường sự hiện diện của ngư dân biển cả về số lượng và thời gian bám biển, vừa 

sản xuất, vừa sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền 

biển, đảo khi được Nhà nước huy động. 

Để phát huy được vai trò của ngư dân biển, giúp họ hoàn thành nhiệm vụ 

thiêng liêng và cao cả của mình cần phải thực hiện nhiều biện pháp mà một trong 

những biện pháp hữu ích là cần phải trang bị cho ngư dân các kiến thức pháp lý cần 

thiết để họ có thể nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ pháp lý, trách nhiệm bám biển, 

bảo vệ biển của mình. Những kiến thức đó không chỉ có thể giúp ngư dân biển bảo 

vệ chính bản thân mình mà còn có thể vận dụng kiến thức đó để tuyên truyền, vận 
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động và đấu tranh với các chủ thể xâm phạm chủ quyền quốc gia về biển đảo của 

nước ta. 

Trong những năm gần đây, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật 

nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho ngư dân biển, chẳng hạn, Luật 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” kéo dài đến 

năm 2021 (một trong 7 đề án được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 409/QĐ-

TTg ngày 9/4/2012 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-

KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân)... Những chương trình, kế hoạch, đề án 

cùng với các văn bản pháp quy liên quan đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác 

PBGDPL cho ngư dân biển, góp phần vào công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền, 

nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật của ngư dân biển, giúp ngư dân biển hình 

thành thái độ, hành vi và ứng xử phù hợp với chuẩn mực pháp luật. 

Trong thực tế, hoạt động PBGDPL cho ngư dân biển thường được thực hiện 

thông qua hoạt động của cơ quan chức năng như Sở tư pháp, Bộ đội biên phòng, Hải 

quân, Kiểm Ngư, Cảnh sát biển hoặc được tiến hành xã hội hóa bởi các Trung tâm trợ 

giúp pháp lý, Hội luật Gia, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các cơ sở đào tạo 

luật… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, ngoài ưu điểm, các hoạt động 

PBGDPL trên đã bộc lộ rõ những hạn chế, bất cập như: chưa phân loại được các ngư 

dân biển (gần bờ, xa bờ, đánh bắt hay nuôi trồng trên biển); chưa xác định rõ nhu cầu 

thực tế của ngư dân biển về pháp luật (nhu cầu trong đời sống hàng ngày và nhu cầu 

trong hoạt động sản xuất); các hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật chưa phong 

phú, gây nhàm chán, mang nặng tính lý thuyết, hạn chế trang bị các kĩ năng đi biển, 

ứng phó với các hành vi xâm phạm chủ quyền, từ đó không thu hút được được sự 

quan tâm của ngư dân biển… Ngoài ra, các hoạt động này còn mang tính chất “thực 

hiện kế hoạch”, “mùa vụ” và phản ánh tính chất nhân đạo hơn là các hoạt động giáo 

dục pháp luật mang tính dài hơi, cơ chế phối hợp với cơ quan chức năng và chính 

quyền địa phương còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng trực tiếp nhu cầu pháp luật của 
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ngư dân biển, chưa đánh giá đúng thực trạng và hạn chế của công tác PBGDPL đối 

với ngư dân biển.  

Ở khía cạnh lý thuyết, việc nghiên cứu lý luận về phổ biến, giáo dục pháp luật ở 

nước ta đã được tiến hành từ lâu, tuy nhiên, chủ yếu giới hạn ở nghiên cứu về phổ 

biến, giáo dục pháp luật nói chung, hoặc phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm 

đối tượng gắn với một địa bàn, một lĩnh vực hoặc một nghề trên đất liền là chủ yếu. 

Trong khi đó, nghiên cứu về phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhóm đối tượng là ngư 

dân biển nhìn chung chưa được quan tâm đúng mức. Chính vì thế, việc nghiên cứu 

một cách toàn diện, chuyên sâu về phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

Việt Nam là việc làm cần thiết, có ý nghĩa thời sự cả về lý luận và thực tiễn. 

Ý thức được điều đó, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho ngư dân biển ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài luận án tiến sĩ của mình.  

2. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu đề tài “Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở 

Việt Nam hiện nay” là nhằm xây dựng những vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất 

các giải pháp phù hợp, khả thi nhằm tăng cường công tác PBGDPL đối với ngư dân 

biển Việt Nam; thông qua đó, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, phát 

triển kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện được mục đích trên thì nhệm vụ nghiên cứu của luận án bao gồm:  

- Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu về PBGDPL cho ngư dân biển, chỉ 

ra những vấn đề đã được nghiên cứu và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm 

rõ trong luận án. 

- Làm sáng tỏ và cụ thể hóa những vấn đề lý luận về PBGDPL cho ngư dân biển 

ở Việt Nam hiện nay: Khái niệm, hình thức, phương pháp PBGDPL cho ngư dân biển, 

sự cần thiết và mục đích PBGDPL cho ngư dân biển ở Việt Nam, nhu cầu về kiến thức 

pháp lý của ngư dân biển, các yếu tố ảnh hưởng đến PBGDPL cho ngư dân biển và các 

yếu tố bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển. 
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- Đánh giá thực trạng PBGDPL cho ngư dân biển ở Việt Nam hiện nay, xác 

định những nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó. 

- Đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm tăng cường công tác PBGDPL cho ngư 

dân biển ở Việt Nam hiện nay.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận, thực trạng phổ 

biến, giáo dục pháp luật và các giải pháp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển ở Việt Nam hiện nay.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về thời gian: Luận án nghiên cứu các hoạt động PBGDPL cho ngư dân biển 

ở Việt Nam từ năm 2013 đến nay (thời điểm triển khai đề án “Tăng cường phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-

2016 kéo dài đến năm 2021”).  

- Về không gian: Địa bàn nghiên cứu của luận án là các khu vực dân cư có 

nghề đánh bắt hải sản trên các vùng biển Việt Nam. 

- Về nội dung: Luận án chỉ tập trung nghiên cứu về hoạt động PBGDPL cho 

ngư dân biển mà không nghiên cứu về PBGDPL cho toàn thể ngư dân. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp luận 

Luận án vận dụng các phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử 

của triết học Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng 

Cộng sản Việt Nam về PBGDPL cho các đối tượng xã hội; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về giáo dục pháp luật nói chung và giáo dục pháp luật cho ngư dân 

biển nói riêng. Ngoài ra, những quan điểm lý luận, kết quả nghiên cứu thực tiễn về 

giáo dục pháp luật của các nhà khoa học đi trước cũng là nguồn tài liệu tham khảo 

quan trọng của luận án. 

4.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

Để thực hiện luận án, tác giả đã sử dụng các phương pháp chủ yếu sau: 
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- Phương pháp tổng hợp: Phương pháp này được sử dụng để nghiên cứu các 

vấn đề trong tất cả các chương của luận án, chẳng hạn, được sử dụng khi tập hợp lại 

toàn bộ các tài liệu có liên quan đến đối tượng nghiên cứu để nêu lên nhận xét về 

các công trình đó, nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu luận án; được sử dụng để 

khái quát hóa các luận điểm đã phân tích để xây dựng nên các khái niệm, kết luận...  

- Phương pháp phân tích: Phương pháp này được sử dụng tại tất cả các chương 

của luận án để làm rõ các vấn đề cần nghiên cứu như khái niệm, đặc điểm, thực 

trạng, nguyên nhân, hạn chế của PBGDPL cho ngư dân biển ở Việt Nam...  

- Phương pháp luật học so sánh được sử dụng tại chương 3 khi đề cập đến thực 

trạng cơ sở pháp lý của PBGDPL cho ngư dân biển. 

- Phương pháp so sánh: Phương pháp này được sử dụng nhiều tại chương 1, 2 

nhằm tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa các quan niệm khác nhau về 

cùng một vấn đề; để chỉ ra sự khác biệt giữa PBGDPL của ngư dân biển khác với 

PBGDPL cho các loại đối tượng khác giúp cho luận án có được cái nhìn đa chiều, 

toàn diện, đúng đắn và sâu sắc về vấn đề cần nghiên cứu.  

- Phương pháp điều tra xã hội học: Phương pháp này được sử dụng tại chương 

2,3 khi điều tra các nhu cầu của ngư dân biển, điều tra ý kiến của các chủ thể tổ 

chức và chủ thể thực hiện PBGDPL cho ngư dân biển, khảo sát, đánh giá hiệu quả 

PBGDPL tại các địa phương, từ đó làm cơ sở cho việc đánh giá thực trạng và đề 

xuất các giải pháp tăng cường công tác PBGDPL cho ngư dân biển ở Việt Nam. 

- Phương pháp logic-lịch sử: Dùng để nghiên cứu các chương 1,2,3 tổng quan 

tình hình nghiên cứu đề tài, cơ sở lý luận và thực trạng PBGDPL cho ngư dân biển 

trong thời gian qua. 

5. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và những điểm mới của luận án 

5.1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

- Về mặt khoa học: Luận án đã cụ thể hóa lý luận về PBGDPL nói chung vào 

một lĩnh vực cụ thể là PBGDPL cho một loại đối tượng cụ thể là ngư dân biển ở 

Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của luận án đã góp phần bổ sung và hoàn thiện thêm 

lý luận về PBGDPL nói riêng và khoa học pháp lý nói chung. 
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- Về thực tiễn: Thông qua việc trình bày và đánh giá thực trạng PBGDPL cho 

ngư dân biển ở Việt Nam thời gian qua, trình bày và luận giải về các giải pháp tăng 

cường PBGDPL cho ngư dân biển ở nước ta hiện nay, luận án cung cấp tài liệu 

tham khảo cho các nhà hoạt động thực tiễn trong quá trình hoàn thiện chính sách, 

pháp luật về PBGDPL cũng như tổ chức thực hiện và tiến hành hoạt động PBGDPL 

cho ngư dân biển nói riêng và cho nhân dân nói chung. 

Với những ý nghĩa trên, luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo trong 

quá trình nghiên cứu, học tập và giảng dạy luật học trong các cơ sở đào tạo luật học và 

trong qúa trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về PBGDPL, tổ chức thực hiện và tiến 

hành PBGDPL cho ngư dân biển nói riêng và cho nhân dân nói chung ở Việt Nam.         

5.2. Những điểm mới của luận án 

- Luận án đã cụ thể hóa được lý luận chung về PBGDPL thành lý luận cụ thể 

về PBGDPL cho ngư dân biển ở Việt Nam. 

- Luận án đã phân tích và đánh giá được thực trạng PBGDPL cho ngư dân 

biển ở nước ta thời gian qua, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của hoạt động này và 

xác định được những nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó.  

- Luận án đã đề xuất được một số giải pháp có tính phù hợp và khả thi để tăng 

cường PBGDPL cho ngư dân biển ở nước ta hiện nay.  

6. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận án được kết 

cấu thành 04 chương: 

Chương 1. Tình hình nghiên cứu các vấn đề của đề tài và những vấn đề cần 

tiếp tục nghiên cứu. 

Chương 2. Những vấn đề lý luận về phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân 

biển ở Việt Nam hiện nay. 

Chương 3. Thực trạng phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt 

Nam hiện nay. 

Chương 4. Quan điểm và giải pháp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển ở Việt Nam hiện nay. 
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Chương 1 

 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐỀ TÀI VÀ  

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

  

1.1. Tình hình nghiên cứu các vấn đề của đề tài 

Có thể nói, đề tài nghiên cứu về “Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân 

biển ở Việt Nam hiện nay là đề tài mới, tính mới của đề tài là ở chỗ đối tượng của 

hoạt động này là ngư dân biển ở Việt Nam. Qua khảo sát, tìm hiểu của nghiên cứu 

sinh, hầu hết các đề tài, công trình nghiên cứu về PBGDPL ở Việt Nam và nước 

ngoài đều liên quan đến các đối tượng PBGDPL nói chung, hoặc các đối tượng cụ 

thể, ở một địa bàn nhất định, còn vấn đề PBGDPL cho ngư dân ít được đề cập và 

nghiên cứu. Riêng vấn đề PBGDPL cho ngư dân biển ở Việt Nam thì cho đến hiện 

tại vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào một cách toàn diện và có hệ thống về vấn 

đề này. Tuy nhiên, tất cả các công trình nghiên cứu về PBGDPL đều có thể cung 

cấp tài liệu tham khảo quý giá cho nghiên cứu sinh trong quá trình thực hiện đề tài. 

Nhằm hệ thống hóa lại tình hình nghiên cứu các vấn đề của đề tài luận án, nghiên 

cứu sinh sẽ khái quát các kết quả nghiên cứu đã có về ba vấn đề sau: Một là, tình 

hình nghiên cứu lý luận về PBGDPL cho ngư dân biển. Hai là, tình hình hình 

nghiên cứu thực trạng về PBGDPL cho ngư dân biển. Ba là, tình hình hình nghiên 

cứu quan điểm, giải pháp nhằm tăng cường PBGDPL cho ngư dân biển. 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu lý luận về phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển  

Vấn đề lý luận về PBGDPL được các tác giả quan tâm và nghiên cứu từ rất 

sớm, đặc biệt là từ khi có Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và được nghiên 

cứu dưới nhiều góc độ, được làm rõ nhiều khía cạnh và được hoàn thiện qua thời 

gian, tuy nhiên vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập cụ thể đến lý luận về 

PBGDPL cho ngư dân biển. Thực tế cho thấy, việc xây dựng cơ sở lý luận rất quan 

trọng trong một công trình nghiên cứu khoa học, là cơ sở để phân tích và đánh giá 

thực trạng cũng như đề xuất giải pháp. Vì vậy, khi nghiên cứu vấn đề lý luận này, 
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nghiên cứu sinh đã kế thừa kết quả nghiên cứu lý luận về PBGDPL nói chung trong 

các công trình nghiên cứu đã có khi xây dựng những vấn đề lý luận cho luận án. 

Thứ nhất, về các đề tài nghiên cứu khoa học đề cập đến vấn đề này, có thể kể 

đến một số công trình sau: 

- Đề tài khoa học: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục pháp luật 

trong công cuộc đổi mới” (1994)1 của Viện nghiên cứu Khoa học Pháp lý (Bộ Tư 

Pháp) do Dương Thị Thanh Mai làm chủ nhiệm, đã đề cập đến một số vấn đề lý 

luận về GDPL như khái niệm, tính chất, nội dung và hình thức GDPL, thực tiễn 

GDPL tại Việt Nam trong công cuộc đổi mới, đặc biệt, các tác giả đã phân tích sự 

tương thích về hình thức GDPL phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội trong tình hình 

mới, và giải thích đây là yếu tố phù hợp với quy luật phát triển trong mối quan hệ 

biện chứng. 

- Đề tài “Đổi mới giáo dục pháp luật trong hệ thống các trường Chính trị ở 

nước ta hiện nay” (1999)2 của Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh. Đề tài này nghiên cứu các vấn đề lý luận của GDPL, trong 

đó đối tượng nghiên cứu là hoạt động GDPL của các trường Chính trị tại các tỉnh, 

xác định chức năng, vai trò, nhiệm vụ của các đơn vị này đối với công tác GDPL 

cho các cán bộ chính quyền tại địa phương, đề tài cũng đánh giá các mặt hạn chế, 

thiếu sót của công tác GDPL cho cán bộ địa phương do các trường Chính trị thực 

hiện. Các tác giả cho rằng việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ phải đi cùng 

công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, đảm bảo việc đào tạo, bồi dưỡng 

phải đi từ các cấp chính quyền địa phương, từ thấp đến cao, nội dung phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của các đối tượng ở cấp xã, phường, thị trấn. 

- Đề tài cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong ngành giáo dục” (2013)3 của Đặng Thị Thu Huyền, Viện Khoa học 

giáo dục Việt Nam, nghiên cứu hoạt động PBGDPL trong phạm vi ngành giáo dục. 

                                                           

1 Viện nghiên cứu Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) (1994), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục 

pháp luật trong công cuộc đổi mới, Đề tài khoa học cấp Bộ, mã số 92-98-223, Hà Nội. 
2 Khoa Nhà nước và Pháp luật (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 1999), Đổi mới giáo dục pháp 

luật trong hệ thống các trường Chính trị ở nước ta hiện nay, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội.  
3 Đặng Thị Thu Huyền (2011), Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

ngành giáo dục, Đề tài cấp Bộ, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 
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Ngoài các vấn đề lý luận được làm rõ thì tính mới của đề tài là tác giả đã phân tích 

các mối quan hệ giữa giáo dục nói chung và GDPL nói riêng, trong đó tác giả cho 

rằng học văn hóa là chính khóa phải kết hợp với học ngoại khóa (học các quy định 

của pháp luật), phải có sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ Giáo dục và Bộ Tư pháp trong 

việc quản lý, nâng cao trách nhiệm, vai trò trong hoạt động giáo dục pháp luật.  

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Giáo dục chủ quyền biển đảo cho ngư 

dân tại Thừa Thiên Huế”4 của Nguyễn Thị Hà (2015). Trong đề tài này, tác giả nêu 

lên một số vấn đề lý luận về GDPL cho ngư dân như khái niệm, đặc điểm của 

GDPL cho ngư dân. Tuy nhiên, nội dung đề tài chỉ đề cập nhiều đến chủ quyền biển 

đảo, quy định về chủ quyền biển đảo mà chưa phân tích, làm rõ được các vấn đề lý 

luận liên quan đến phổ biến, GDPL cho ngư dân, chưa đề cập đến việc phân loại 

ngư dân, đến nội dung, hình thức, đối tượng, chủ thể của hoạt động PBGDPL cho 

ngư dân.  

- Đề tài“Bộ đội biên phòng vận động ngư dân các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ 

và Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình 

hình mới”5 của Nguyễn Đức Ý (2016). Đây là đề tài cấp cơ sở của Bộ chỉ huy Bộ đội 

biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nghiên cứu về ngư dân nói chung nhưng tập trung là 

ngư dân biển. Một trong hai vấn đề nghiên cứu của đề tài liên quan đến PBGDPL là 

công tác vận động ngư dân bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong đề tài này, tác giả đã đề 

cập đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, đặc điểm của ngư dân các tỉnh Nam Trung 

Bộ và Bà Rịa - Vũng Tàu gắn với sự cần thiết phải vận động ngư dân bảo vệ chủ quyền 

biển đảo, nhất là trong giai đoạn tình hình chính trị trong nước và thế giới có diễn biến 

phức tạp hiện nay.  

- Đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Công tác vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ 

quyền, biển đảo trong tình hình mới”6 của Nguyễn Quang Dũng (2018) có nghiên 

                                                           

4 Nguyễn Thị Hà (2015), Giáo dục chủ quyền biển đảo cho ngư dân tại Thừa Thiên Huế, Đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp cơ sở, Trường Đại học Luật - Đại học Huế. 
5 Nguyễn Đức Ý(2016), Bộ đội biên phòng vận động ngư dân các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Bà Rịa-

Vũng Tàu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền Biển đảo trong tình hình mới, Đề tài cấp cơ sở Bộ chỉ 

huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
6 Nguyễn Quang Dũng (2018), Công tác vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền, biển đảo trong tình 

hình mới, Đề tài cấp Bộ Quốc phòng, Hà Nội. 
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cứu một khía cạnh liên quan đến hoạt động PBGDPL cho ngư dân biển, đó là công 

tác vận động ngư dân biển tham gia bảo vệ chủ quyền, biển đảo trong tình hình mới. 

Đề tài nghiên cứu công phu trên cơ sở nhiều nguồn tài liệu, số liệu có giá trị cao, 

cách tiếp cận khoa học, nhiều tính mới. Chương I của đề tài đề cập tới một số vấn 

đề cơ bản về lý luận như khái niệm, đặc điểm, chủ thể công tác vận động ngư dân, 

tác giả đã phân tích vai trò của ngư dân trong bối cảnh an ninh quốc phòng hiện 

nay, so sánh ngư dân như là lực lượng dân quân tuyến đầu trong công tác bảo vệ 

chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, từ đó, xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng 

của công tác vận động, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trong tình hình mới. 

Thứ hai, về sách gồm có: 

- Cuốn “Bàn về giáo dục pháp luật”7 của Trần Ngọc Đường và Dương Thị 

Thanh Mai (1995). Đây là cuốn sách chuyên khảo có ý nghĩa rất lớn trong việc cung 

cấp lý luận về giáo dục pháp luật cho các nhà nghiên cứu về GDPL sau này. Ngoài 

những vấn đề lý luận cơ bản được nghiên cứu từ các công trình trước thì nhóm tác 

giả đã so sánh, phân tích về chủ thể, nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp 

giáo dục nhằm xác định GDPL là loại hình giáo dục đặc thù, khác với các loại hình 

giáo dục khác như giáo dục công dân, giáo dục tư tưởng, chính trị… Công trình này 

cũng nghiên cứu về vai trò của GDPL trong việc hình thành các thói quen ứng xử 

theo pháp luật và xây dựng ý thức pháp luật cho nhân dân, trách nhiệm của Nhà 

nước đối với hiệu quả của hoạt động GDPL, gắn đổi mới hệ thống chính trị, cải 

cách Nhà nước với GDPL. Công trình này là tài liệu tham khảo có giá trị lớn về cơ 

sở lý luận, cung cấp một số vấn đề lý luận cho Luận án của nghiên cứu sinh như 

khái niệm, chủ thể, nội dung, phương pháp GDPL. 

- Cuốn “Lý luận nhà nước và pháp luật”8 của N.I Matuzova, A.V.Maluko 

(2011) là công trình nghiên cứu chuyên sâu về nhà nước và pháp luật. Chuyên đề số 

28 của cuốn sách dành riêng để đưa ra quan điểm và phân tích về hai vấn đề ý thức 

pháp luật và GDPL. Các tác giả cho rằng, GDPL là hoạt động có mục đích của Nhà 

                                                           

7 Trần Ngọc Đường, Dương Thị Thanh Mai (1995), Bàn về giáo dục pháp luật, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.  
8 N.I Matuzova, A.V.Maluko (2011), Lý luận nhà nước và pháp luật, Nxb.Pháp lý, Mátxcơva 
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nước, nhằm tác động lên các chủ thể là công dân và các tổ chức xã hội, giúp họ giúp 

thay đổi hành vi pháp luật, nhận định và quan điểm đối với pháp luật mang tính tích 

cực, biết cách sử dụng và thực hiện đúng pháp luật. Cuốn sách nhận định mục tiêu 

GDPL hướng tới là trang trị kiến thức cho những chủ thể hiểu biết về nhà nước và 

pháp luật, về quyền tự do, dân chủ và định hướng hành vi cá nhân theo đúng chuẩn 

mực pháp luật, ngoài ra cũng trong chuyên đề này, các tác giả cũng nêu lên nội hàm 

của GDPL bao gồm các thành tố gồm chủ thể, đối tượng, phương pháp, nội dung và 

hình thức GDPL. 

Cuốn “Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật”(2017)9 tái bản lần 

thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung của Trường Đại học Luật Hà Nội. Trong cuốn giáo 

trình này, tại Chương XX- Ý thức pháp luật và văn hóa pháp luật, các tác giả đã đề 

cập đến vấn đề lý luận trong đó có vấn đề bồi dưỡng, giáo dục nâng cao ý thức pháp 

luật và văn hóa pháp luật cho nhân dân. Theo Giáo trình này thì “GDPL là sự tác 

động một cách có hệ thống, có mục đích và thường xuyên tới nhận thức của con 

người nhằm trang bị cho mỗi người một trình độ kiến thức pháp lý nhất định để từ 

đó có ý thức đúng đắn về pháp luật, tôn trọng và tự giác xử sự theo yêu cầu của 

pháp luật”. Các tác giả của Giáo trình này, cũng trình bày về các mục tiêu của việc 

nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân và các biện pháp giáo dục nhằm nâng cao ý 

thức pháp luật cho nhân dân. 

- Cuốn “Phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trung học cơ sở và trung 

học phổ thông”10 của Trần Viết Lưu (2012) cũng là cuốn sách có giá trị tham khảo 

tốt trong quá trình thực hiện luận án. Mặc dù đề cập đến đối tượng của GDPL là học 

sinh, song điểm mới của cuốn sách là trong phần lý luận, tác giả đã gắn GDPL với 

giáo dục kỹ năng cho học sinh. Tác giả phân tích rõ về tâm lý lứa tuổi, coi học sinh 

là đối tượng chưa ổn định về tư tưởng, nên các hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật 

dễ xảy ra, vì vậy việc GDPL cho đối tượng này là rất cần thiết và cần được quan 

tâm đúng mức.  

                                                           

9 Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, tái bản lần thứ 

nhất, có sửa đổi bổ sung, Nxb. Tư Pháp, Hà Nội.  
10 Trần Viết Lưu (2012), Phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, 

Nxb. Đại học Sư phạm. 
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- Cuốn “Hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân, thực tiễn tại 

Tỉnh Thừa Thiên Huế”11, của Đoàn Đức Lương và Lý Nam Hải (2018) nghiên cứu 

hai vấn đề là hoạt động giáo dục pháp luật và hoạt động tư vấn pháp luật. Nhóm tác 

giả cho rằng, dưới phương diện thuật ngữ thì tư vấn pháp luật là hình thức của 

PBGDPL, nhưng dưới góc nhìn pháp lý, thì đây là hai vấn đề khác nhau, vì có 

những văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động PBGDPL cho phạm nhân, nhưng 

cũng có những văn bản pháp luật chỉ điều chỉnh vấn đề tư vấn pháp luật. Đặc biệt, 

trong cuốn sách này, ngoài những nghiên cứu về lý luận chung như khái niệm, đặc 

điểm, nội dung, hình thức, phương pháp, quy trình giáo dục và tư vấn pháp luật, 

nhóm tác giả cũng nghiên cứu tới một chủ thể mới ngoài chủ thể chính là trại giam, 

đó là chủ thể phối hợp giáo dục (đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị 

xã hội…). Nhóm tác giả cho rằng chính những hạn chế về trình độ chuyên môn của 

đội ngũ cán bộ làm công tác GDPL cho phạm nhân và điều kiện cơ cở vật chất còn 

khó khăn của các trại giam nên việc tham gia của các chủ thể phối hợp là cần thiết, 

các trường Đại học luật, Sở tư pháp, Hội luật gia.., luôn có những cán bộ có kiến 

thức, kĩ năng giáo dục, đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu đa dạng về pháp luật của 

phạm nhân. 

- Cuốn “Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải 

đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa - góc nhìn dân tộc học”12 của Bùi Xuân Đính và 

Nguyễn Thị Thanh Bình. Mặc dù là công trình nghiên cứu về lĩnh vực dân tộc học, 

song cuốn sách đã cung cấp cho nghiên cứu sinh nhiều tư liệu quý giá về cơ sở lý 

luận liên quan đến khái niệm, đặc điểm và điều kiện sinh nghiệp của ngư dân, các 

yếu tố tác động đến đời sống ngư dân. Tại Mục 4, Chương 1, nhóm tác giả đã đưa ra 

khái niệm về ngư dân, coi ngư dân là tất cả những người sống gần sông nước và có 

hoạt động đánh bắt thủy hải sản, tuy chưa xây dựng khái niệm về từng loại ngư dân 

nhưng đây là tài liệu có giá trị tham khảo cao để nghiên cứu sinh đưa ra khái niệm 

ngư dân biển trong luận án. Tại Chương 2, nhóm tác giả đã phân tích khá đầy đủ về 

tính cộng đồng trong hoạt động đánh bắt của ngư dân, các yếu tố tác động đến 

                                                           

11 Đoàn Đức Lương và Lý Nam Hải (2018), Hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân, thực 

tiễn tại Tỉnh Thừa Thiên Huế”, Nxb. Đại Học Huế. 
12 Bùi Xuân Đính, Nguyễn Thị Thanh Bình, Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và 

hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa-góc nhìn dân tộc học, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.   
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nghèo và phân hóa giàu nghèo của ngư dân. Ngoài ra, tại Chương 3, nhóm tác giả 

đã nêu các vấn đề về giáo dục và đào tạo nghề, về văn hóa và các hình thức tín 

ngưỡng liên quan đến đánh bắt hải sản, đây là các thông tin cần thiết để nghiên cứu 

sinh phân tích và đánh giá điều kiện sinh nghiệp của ngư dân và các yếu tố tác động 

đến PBGDPL cho ngư dân biển. 

Thứ ba, về các bài viết thì có thể kể đến một số bài viết sau: 

- Các bài viết “Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động giáo dục pháp luật cho 

cán bộ công chức hành chính ở nước ta”13 và  “Giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán 

bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam”14 của Nguyễn Quốc Sửu. Ở bài viết đầu tiên, tác giả cho rằng, 

hoạt động GDPL cho cán bộ công chức hành chính ở nước ta phụ thuộc rất nhiều 

yếu tố, trong đó, ngoài chịu sự tác động chính của yếu tố pháp luật, thì các yếu tố 

khác như chính trị, kinh tế, văn hóa, cũng tác động không nhỏ đến hoạt động 

GDPL. Chẳng hạn, nếu chính trị ổn định, cán bộ công chức sẽ yên tâm công tác, 

quá trình thực hiện pháp luật sẽ chủ động và tiến bộ, kinh tế phát triển, cán bộ công 

chức hành chính sẽ được nâng cao về đời sống vật chất, từ đó quá trình học tập, 

nâng cao ý thức pháp luật sẽ được thuận lợi. Bài viết thứ hai, tác giả nghiên cứu 

hoạt động GDPL cho cán bộ, công chức trong thời điểm xây dựng Nhà nước pháp 

quyền ở Việt Nam, ngoài việc xác định tương đối đầy đủ về phương diện lý luận 

như chủ thể, đối tượng, nội dung, phương pháp và hình thức GDPL cho đội ngũ cán 

bộ hành chính, tác giả cuốn sách còn đưa ra các tiêu chí về nội dung, hình thức và 

phương pháp GDPL cho phù hợp với các đối tượng giáo dục.  

- Bài viết“Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phổ biển, giáo dục pháp luật 

cho phạm nhân tại các trại giam ở Việt Nam-Một số giải pháp nâng cao hiệu 

quả”15 của Lý Nam Hải (2017) cho rằng hoạt động PBGDPL cho phạm nhân có sự 

tác động, chi phối bởi các yếu tố chủ quan và khách quan. Về yếu tố chủ quan thì 

                                                           

13 Nguyễn Quốc Sửu (2010), Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức 

hành chính ở nước ta, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 4/2010. Tr. 70-79. 
14 Nguyễn Quốc Sửu (2011), Giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện 

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.  
15 Lý Nam Hải (2017), Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phổ biển, giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại 

các trại giam ở Việt Nam-Một số giải pháp nâng cao hiệu quả”15, Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Hội luật 

gia Việt Nam, số 11+12, tr. 58-61. 
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năng lực, trách nhiệm của các chủ thể GDPL, gồm cả chủ thể tổ chức thực hiện và 

chủ thể trực tiếp thực hiện GDPL là yếu tố quan trọng, quyết định đến hiệu quả của 

hoạt động PBGDPL; ngoài ra còn có các yếu tố khác như trình độ học vấn và khả 

năng tiếp cận thông tin, kiến thức pháp luật của các phạm nhân. Về các yếu tố 

khách quan, tác giả đưa ra ba yếu tố chính là điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất của 

trại giam, về chính sách, quy định của pháp luật và cơ chế phối hợp giữa các chủ thể 

trong hoạt động PBGDPL.  

- Trong bài viết “Giáo dục pháp luật góp phần nâng cao ý thức và nghĩa vụ 

tuân thủ pháp luật”16 của Tống Đức Thảo (2006) đã nêu lên những đặc điểm cơ bản 

của ý thức pháp luật trong mối liên hệ với hoạt động GDPL, vai trò của GDPL đối 

với việc nâng cao ý thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. Tác giả cũng đưa ra 

quan điểm về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục, các yếu tố 

đảm bảo cho công tác giáo dục được thực hiện có hiệu quả, đổi mới về nội dung, 

chương trình giáo dục, công tác GDPL phải đạt được hiệu quả trong việc giúp cộng 

đồng tự giác khi tham gia các quan hệ pháp luật, gắn ý thức pháp luật với trách 

nhiệm xã hội của mỗi công dân.  

- Bài viết “Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật”17 của Đặng Vũ Huân cho rằng hiệu quả của công tác PBGDPL phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố. Điểm mới trong quan điểm của tác giả là cho rằng hiệu quả của hoạt 

động GDPL phụ thuộc rất nhiều vào sự chủ động, tích cực tham gia của công dân, 

của người học; công dân đóng góp ý kiến, tham gia PBGDPL cho các đối tượng 

khác sẽ mang tính chất lan tỏa sau khi đã được PBGDPL.  

- Bài viết “Giáo dục pháp luật hay giáo dục ý thức pháp luật?”18 của Ngọ 

Văn Nhân cho rằng hiện nay thường tồn tại song song quan điểm về hai khái niệm: 

“giáo dục pháp luật” và “giáo dục ý thức pháp luật”. Hai khái niệm này chưa có sự 

rõ ràng về nội hàm, có lúc được sử dụng cùng quan điểm, nhưng cũng có lúc có hai 

                                                           

16 Tống Đức Thảo (2006), Giáo dục pháp luật góp phần nâng cao ý thức và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, Lý 

luận chính trị, số 10/2006, tr. 26-32. 
17 Đặng Vũ Huân (2011), Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Tạp chí 

Dân chủ và Pháp luật số 10 (235), tr. 8-18. 
18Ngọ Văn Nhân (2012), Giáo dục pháp luật hay giáo dục ý thức pháp luật?, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 

số 12(295), tr.3-7. 
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quan điểm khác nhau; vì vậy, dễ có sự nhầm lẫn, hoán đổi hoặc đồng nhất nội hàm 

của hai khái niệm này. Từ sự so sánh, đối chiếu về mục đích, mục tiêu, chủ thể, đối 

tượng, nội dung, phương pháp, hình thức GDPL và giáo dục ý thức pháp luật, tác 

giả đi đến kết luận rằng cần thống nhất sử dụng khái niệm “giáo dục pháp luật” làm 

khái niệm chuẩn; không nên sử dụng khái niệm “giáo dục ý thức pháp luật” vì 

không rõ nội hàm. Tác giả cũng gợi mở khi muốn nhấn mạnh ý thức pháp luật thì có 

thể nói “giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật” cho một đối tượng 

hoặc nhóm đối tượng cụ thể. 

- Bài viết “Những khó khăn trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

ngư dân biển tại Việt Nam hiện nay”19 của Lý Nam Hải (2020). Trong bài viết này, 

tác giả đã đánh giá các yếu tố chủ quan và khách quan tác động trực tiếp đến hiệu 

quả của công tác PBGDPL cho ngư dân biển Việt Nam hiện nay, trong đó tác giả 

nhấn mạnh đến các yếu tố về kinh tế, chính trị, đường lối, phong tục tập quán và 

công tác tổ chức PBGDPL tại các địa phương. Tác giả phân tích những yếu tố ảnh 

hưởng và các rào cản để thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL cho ngư dân biển. 

Bài viết chỉ rõ những khó khăn trong hoạt động PBGDPL cho ngư dân biển hiện 

nay, tuy nhiên, tác giả bài viết hơi nghiêng về đánh giá những khó khăn của chủ thể 

tổ chức và chủ thể thực hiện PBGDPL cho ngư dân biển mà không nhắc tới những 

khó khăn của đối tượng được hưởng thụ trong công tác này là ngư dân biển, đặc 

biệt là các khó khăn liên quan đến trình độ nhận thức, phong tục tập quán và điều 

kiện sinh kế khác. 

- Bài viết “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động nghề cá góp phần 

bảo vệ chủ quyền biển đảo”20 của Phạm Thị Thanh Ngọc (2018) là công trình có ý 

nghĩa tham khảo lớn cho nghiên cứu sinh trong quá trình thực hiện đề tài, bởi vì nội 

dung bài viết có đề cập đến ngư dân biển và mục đích mang tính đặc thù trong công 

tác PBGDPL cho ngư dân biển đó là bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong 

                                                           

19 Lý Nam Hải (2020), Những khó khăn trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển tại 

Việt Nam hiện nay, tạp chí Pháp luật và thực tiễn số 44, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, tr. 42-51. 
20 Phạm Thị Thanh Ngọc (2018), “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động nghề cá góp phần bảo vệ 

chủ quyền biển đảo”, tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số chuyên đề tháng 4/2018, tr. 13-15. 
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bài viết này, tác giả không đưa ra quan điểm, giải pháp hay đánh giá thực trạng, mà 

chỉ tập trung luận giải các nội dung PBGDPL cho ngư dân trong hoạt động nghề cá, 

xác định các nội dung PBGDPL cần thiết và phù hợp với điều kiện chính trị hiện 

nay. Tác giả cho rằng, nội dung PBGDPL mà ngư dân đánh bắt xa bờ quan tâm nhất 

chính là quy định của các nước về xử phạt ngư dân, tàu cá vi phạm tại vùng biển 

nước ngoài, vì nội dung này ít được các chủ thể PBGDPL ở Việt Nam tuyên truyền 

và phổ biến, phần kết luận. Tác giả xác định vấn đề cấp thiết đặt ra cho các ngành, 

địa phương trong công tác PBGDPL cho ngư dân hoạt động nghề cá đó là nâng cao 

ý thức pháp luật, hạn chế các hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài của ngư dân. 

Thứ tư, về luận án tiến sĩ thì có thể kể đến một số luận án sau: 

- Luận án “Ý thức pháp luật và giáo dục ý thức pháp luật ở Việt Nam”21 của 

Nguyễn Đình Lộc (1987), là một trong những công trình có quy mô nghiên cứu sâu 

sắc vấn đề lý luận GDPL ở Việt Nam, được coi là công trình đặt nền móng cho việc 

nghiên cứu GDPL ở nước ta. Luận án Phó Tiến sĩ này đã nghiên cứu và xây dựng 

các khái niệm cơ bản về ý thức pháp luật, đặc điểm của ý thức pháp luật, phân tích 

cấu trúc của ý thức pháp luật và đánh giá tầm quan trọng của việc nghiên cứu ý thức 

pháp luật trong những năm đầu khi đất nước tiến hành đổi mới.  

- Luận án “Giáo dục pháp luật trong các trường đại học, trung học chuyên 

nghiệp và dạy nghề không chuyên luật ở nước ta”22 của Đinh Xuân Thảo (1996) là 

một trong những luận án nghiên cứu về GDPL rất sớm ở nước ta, đặc biệt đối với 

đối tượng là sinh viên, học viên đang học nghề. Trong luận án, tác giả đề cập đến ba 

vấn đề là lý luận, thực tiễn, và quy định pháp luật về GDPL cho học sinh, trung học 

chuyên nghiệp và dạy nghề không chuyên. Trong phần lý luận, tác giả đánh giá vai 

trò của GDPL đối với các chủ thể này rất quan trọng tuy nhiên trong thực tiễn hoạt 

động thì chưa đáp ứng được yêu cầu. 

                                                           

21 Nguyễn Đình Lộc (1987), Ý thức pháp luật và giáo dục ý thức pháp luật ở Việt Nam, Luận án Phó tiến sĩ, 

Đại học Luật Hà Nội 
22 Đinh Xuân Thảo (1996), Giáo dục pháp luật trong các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy 

nghề không chuyên luật ở nước ta, Luận án Phó Tiến sĩ, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh . 
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- Luận án“Giáo dục pháp luật qua hoạt động tư pháp”23 của Dương Thị 

Thanh Mai (1996). Luận án tiếp cận và phân tích những vấn đề cơ bản của lý luận 

và thực tiễn GDPL trong hoạt động tư pháp. Đề cập đến những vấn đề lý luận, tác 

giả nêu lên khái niệm, đặc điểm, hình thức, vai trò của GDPL và các yếu tố tác động 

đến các chủ thể tham gia vào hoạt động tư pháp (nguyên đơn, bị đơn, bị cáo, bị 

hại…), tác giả cũng khẳng định lại vai trò to lớn của hoạt động GDPL, đặc biệt 

trong lĩnh vực tư pháp trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, 

vì hoạt động tư pháp luôn thu hút dư luận quan tâm, mang tính chất giáo dục cao 

thông qua các hoạt động xét xử.  

- Luận án “Giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt 

Nam”24 của Vũ Thị Hoài Phương (2008) nghiên cứu hoạt động GDPL cho đối 

tượng rất đông đảo tại Việt Nam, đó là cán bộ công nhân viên đang làm việc tại các 

doanh nghiệp nhà nước. Tại Chương I, cơ sở lý luận, luận án đã khai thác và phân 

tích những đặc điểm, đặc thù của cán bộ công nhân viên cả trên phương diện lý luận 

và pháp lý, tác giả cho rằng, công nhân viên tại các doanh nghiệp tại Việt Nam do 

bị ảnh hưởng bởi về nhiều yếu tố như trình độ nhận thức, thời gian làm việc, phong 

tục tập quán nhiều địa phương nên cần thiết phải xây dựng các phương thức giáo 

dục phù hợp với đối tượng này. 

- Luận án“Giáo dục ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện 

nay”25 của Trần Công Lý (2009) đề cập đến vấn đề giáo dục ý thức pháp luật, tác 

giả đi sâu nghiên cứu các vấn đề lý luận của giáo dục ý thức pháp luật cho đối 

tượng là cán bộ, công chức ở Việt Nam, trong đó tác giả đề cập đến nội hàm của 

hoạt động GDPL như chủ thể, đối tượng, nội dung, hình thức, phương pháp giáo 

dục ý thức pháp luật.  

                                                           

23 Dương Thị Thanh Mai (1996), Giáo dục pháp luật qua hoạt động tư pháp, Luận án Phó Tiến sĩ, Học viện 

chính trị quốc gia Hồ Chí Minh . 
24 Vũ Thị Hoài Phương (2008), Giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, Luận án 

Tiến sĩ luật học, Hà Nội. 
25 Trần Công Lý (2009), Giáo dục ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay, Luận án 

Tiến sĩ quản lý hành chính công, Học viện Hành chính, Hà Nội. 
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- Luận án “Giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học không chuyên 

luật ở Việt Nam”26 của Phan Hồng Dương (2014), tiếp cận vấn đề trên bốn phương 

diện là lý luận, thực trạng, quan điểm và giải pháp. Trong phần lý luận, tác giả nêu 

vai trò, các thành tố và các yếu tố ảnh hưởng đến GDPL cho sinh viên các trường đại 

học không chuyên luật ở Việt Nam. Đặc biệt, trong phần lý luận, tác giả đã có sự đối 

chiếu, so sánh giữa GDPL cho sinh viên không chuyên luật ở Việt Nam với một số 

nước trên thế giới, qua đó gợi mở những ưu điểm cho hoạt động này ở Việt Nam.  

- Luận án “Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt 

Nam”27, của Ngô Văn Trù (2015) nghiên cứu về GDPL cho một đối tượng đặc thù 

là phạm nhân trong một môi trường cũng đặc thù tại Việt Nam là trại giam. Luận án 

đã trình bày các vấn đề lý luận về GDPL cho phạm nhân như khái niệm, đặc trưng, 

vai trò của GDPL cho phạm nhân ở Việt Nam, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động 

GDPL cho phạm nhân. Tác giả cũng giới thiệu một số mô hình giáo dục tại các trại 

giam trên thế giới qua đó gợi mở các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.  

- Luận án “Giáo dục pháp luật trong quân đội nhân dân Việt Nam”28, của 

Nguyễn Văn Vi (2017) cho rằng quân đội nhân dân là lực lượng vũ trang nòng cốt, 

có nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước; để thực hiện tốt được nhiệm vụ 

này thì cán bộ, chiến sĩ phải hiểu biết pháp luật trong nước và pháp luật quốc tế, vì 

vậy công tác PBGDPL trong quân đội nhân dân rất quan trọng và cần thiết. Điểm 

mới của luận án là trong phần lý luận, tác giả đã bước đầu xây dựng các tiêu chí 

đánh giá chất lượng GDPL trong quân đội nhân dân thông qua xác định các yếu tố 

nội hàm trong thực tiễn thực hiện. 

- Luận án “Nghiên cứu cải thiện sinh kế trong khai thác hải sản đối với ngư dân 

vùng ven biển thành phố Hải Phòng”29 của Nguyễn Văn Cường. Phần cơ sở lý luận, 

tác giả có đề cập đến ngư dân biển, trong đó yếu tố ý thức pháp luật của ngư dân 

                                                           

26 Phan Hồng Dương (2014), Giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học không chuyên luật ở Việt 

Nam, luận án Tiến sĩ luật học, Học viện khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. 
27 Ngô Văn Trù (2015), Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ 

Luật Học, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 
28 Nguyễn Văn Vi (2017), Giáo dục pháp luật trong quân đội nhân dân Việt Nam, Luận án Tiến sĩ luật học, 

Học viện khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. 
29 Nguyễn Văn Cường (2015), Nghiên cứu cải thiện sinh kế trong khai thác hải sản đối với ngư dân vùng ven 

biển thành phố Hải Phòng, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, Hà Nội. 
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trong việc chấp hành các quy định pháp luật về biển đảo, bảo vệ môi trường và vai trò 

của các lực lượng chức năng trên biển trong việc phổ biến, tuyên truyền giáo dục 

pháp luật cho ngư dân đã ảnh hưởng tới cải thiện sinh kế của ngư dân vùng ven biển 

thành phố Hải Phòng, tác giả cho rằng muốn cải thiện sinh kế đồng thời từng bước 

xây dựng sinh kế bền vững trong khai thác hải sản đối với ngư dân thì trước tiên phải 

nâng cao ý thức pháp luật của ngư dân trong đánh bắt và bảo vệ môi trường.  

- Luận án “Vai trò của phụ nữ trong đời sống cộng đồng ngư dân ven biển 

huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa”30 của Lê Phương Thảo, đây là đề tài nghiên cứu 

về chuyên ngành dân tộc học, phần cơ sở lý luận, tác giả có phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến khả năng tiếp cận chính sách và các quy định của pháp luật của phụ nữ 

trong cộng đồng ngư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Tác giả cho 

rằng, chính yếu tố phong tục tập quán địa phương và thói quen trong hoạt động 

nghề cá là rào cản trong việc tiếp cận chính sách và pháp luật của phụ nữ tại địa 

phương, làm giảm hiệu quả công tác PBGDPL tại địa phương.  

Với các công trình nghiên cứu ở nước ngoài thì có thể kể đến một số công 

trình sau: 

- Luận án tiến sĩ “Hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông”31 

của Matvienco L.M (2004) đã đánh giá hoạt động GDPL cho học sinh trong mối 

liên hệ với giáo dục đạo đức trong nhà trường, ngoài ra, luận án còn nghiên cứu về 

mục tiêu, nội dung và cách thức tiến hành GDPL trong nhà trường.  

- Luận án “Giáo dục pháp luật cho học sinh lớp lớn của hệ phổ thông”32 của 

Khaxanova X.A (2007) là luận án tiến sĩ trình bày được các vấn đề lý luận của 

GDPL cho đối tượng là học sinh lớp lớn. Tác giả phân tích, so sánh về đặc điểm của 

GDPL cho học sinh lớp lớn và giáo dục cho học sinh các lớp khác, từ đó xác định 

các yếu tố tác động tới quá trình GDPL cho học sinh lớp lớn.  

                                                           

30 Lê Phương Thảo(2016), Vai trò của phụ nữ trong đời sống cộng đồng ngư dân ven biển huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Hà Nội. 
31 Matvienco L.M (2004), Hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông, Luận án Tiến sĩ luật học, 

Mátxcơva, Liên Bang Nga. 
32 Khaxanova X.A (2007), Giáo dục pháp luật cho học sinh lớp lớn của hệ phổ thông, Luận án Tiến sĩ luật 

học, Mátxcơva, Liên Bang Nga. 
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- Luận án “Tội phạm xảy ra trong các trại cải tạo và việc phòng chống”33 của 

V.O Mironov (2012) đã nghiên cứu đặc điểm, tình hình phạm tội của các phạm 

nhân đang cải tạo tại các nhà tù ở Liên Bang Nga.  

Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài đã phân tích, đánh giá cơ sở lý luận liên 

quan đến giáo dục pháp luật hiện đại, các công trình này có giá trị tham khảo về mặt lý 

luận, gợi mở cho nghiên cứu sinh những quan điểm về hệ thống GDPL của nước Nga, 

chia sẻ kinh nghiệm về cách thức tổ chức hoạt động GDPL tại quốc gia đó, từ đó giúp 

nghiên cứu sinh có cơ sở để xây dựng cơ sở lý luận cho luận án của mình. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu thực trạng về phổ biến giáo dục pháp luật cho 

ngư dân biển 

Qua khảo sát, nghiên cứu sinh nhận thấy rằng, các công trình nghiên cứu về 

thực trạng về PBGDPL cho ngư dân biển hiện nay chưa được các tác giả quan tâm 

nghiên cứu, chưa có công trình nào nghiên cứu về thực trạng PBGDPL cho ngư dân 

biển một cách toàn diện và có hệ thống. Ở Việt Nam, việc nghiên cứu  về thực trạng 

PBGDPL cho ngư dân biển chỉ dừng lại ở việc đánh giá kết quả thực hiện hoạt động 

này, thông qua các báo cáo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đề án 

“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải 

đảo giai đoạn 2013-2016” kéo dài đến năm 2021. Trong quá trình thực hiện đề tài, 

nghiên cứu sinh cũng có những công trình nghiên cứu về thực trạng PBGDPL cho 

ngư dân biển ở Việt Nam, đồng thời cũng tiếp thu, tham khảo những công trình 

nghiên cứu liên quan đến đề tài. Có thể kể đến các công trình nghiên cứu nổi bật sau: 

Thứ nhất, về đề tài nghiên cứu khoa học về vấn đề này đã có một số đề tài sau: 

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Thái độ đối với hoạt động đánh bắt xa 

bờ của cư dân ven biển miền Trung”34 do Nguyễn Thị Hoa làm chủ nhiệm (2019). 

Mặc dù đối tượng nghiên cứu của đề tài là thái độ của cư dân ven biển đối với hoạt 

động đánh bắt xa bờ nhưng xuyên suốt đề tài thì các tác giả chủ yếu nghiên cứu về 

thái độ của ngư dân đánh bắt xa bờ. Trong phần trực trạng, các tác giả đã đánh giá 

                                                           

33 V.O Mironov (2012), Tội phạm xảy ra trong các trại cải tạo và việc phòng chống, Luận án tiến sĩ luật học, 

Đại học Rôxtốp, Liên Bang Nga. 
34 Nguyễn Thị Hoa (2019), Thái độ đối với hoạt động đánh bắt xa bờ của cư dân ven biển miền Trung, Báo 

cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Viện tâm lý học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.  
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thái độ của ngư dân trong hoạt động đánh bắt xa bờ, xác định được thái độ tích cực, 

thái độ tiêu cực, các ưu, nhược điểm của các loại thái độ này, nguyên nhân và ảnh 

hưởng của nó đối với hoạt động đánh bắt xa bờ. Đề tài về lĩnh vực tâm lý học này 

cũng có giá trị tham khảo cho luận án của nghiên cứu sinh, bởi vì, thái độ trong hoạt 

động đánh bắt xa bờ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến công tác PBGDPL 

cho ngư dân biển hiện nay. 

- Đề tài“Bộ đội biên phòng vận động ngư dân các tỉnh duyên hải Nam Trung 

Bộ và Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo trong 

tình hình mới”35 của Nguyễn Đức Ý (2016). Trong phần thực trạng, ngoài đánh giá 

các kết quả đạt được, tác giả đã phân tích các nguyên nhân tác động đến hiệu quả 

của công tác vận động ngư dân thực hiện pháp luật về chủ quyền biển đảo, tác giả 

cho rằng, yếu tố về trình độ nhận thức của ngư dân và tâm lý nghề cá, ít ở trên đất 

liền chính là nguyên nhân chính gây khó khăn cho việc tiếp cận vận động ngư dân 

thực hiện pháp luật. 

 - Đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Công tác vận động ngư dân tham gia bảo vệ 

chủ quyền, biển đảo trong tình hình mới”36 của Nguyễn Quang Dũng (2018). Kỷ 

yếu đề tài gồm 03 chương, ở phần thực trạng tại Chương II, tác giả đã đánh giá sát 

thực công tác vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong thời gian 

qua, đưa ra một số kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. Tác giả đã dẫn chứng 

một số mô hình tại các địa phương làm tốt công tác vận động ngư dân tham gia bảo 

vệ chủ quyền, biển đảo như Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Bà Rịa Vũng Tàu… qua đó 

là tài liệu tham khảo cho các địa phương khác học tập và triển khai. 

Thứ hai, về các bài viết thì gồm có: 

- Bài viết “Giáo dục pháp luật về chủ quyền biển đảo cho ngư dân – Thực 

trạng và giải pháp”37 của Nguyễn Thị Hà (2014) đã phân tích, đánh giá về thực 

trạng GDPL cho ngư dân biển với nội dung giáo dục là chủ quyền biển đảo theo 

                                                           

35 Nguyễn Đức Ý (2016), Bộ đội biên phòng vận động ngư dân các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Bà Rịa-

Vũng Tàu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, Đề tài cấp cơ sở Bộ chỉ 

huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
36 Nguyễn Quang Dũng (2018), Công tác vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền, biển đảo trong tình 

hình mới, Đề tài cấp Bộ Quốc phòng, Hà Nội. 
37 Nguyễn Thị Hà (2014), Giáo dục pháp luật về chủ quyền biển đảo cho ngư dân – Thực trạng và giải pháp, 

Thông tin pháp lý số 26/2014, Trường Đại học Luật - Đại học Huế, tr. 12-17. 
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công ước về Luật biển UNCLOS 1982. Tác giả cũng đề cập đến vấn đề nhận thức, 

hiểu biết của ngư dân đánh bắt trên biển đối với các quy định của pháp luật quốc tế 

về biển đảo. Tuy nhiên, bài báo này cũng chỉ nêu những vấn đề chung chung, mang 

tính liệt kê số liệu tuyên truyền, chưa phân tích, đánh giá được các thành tựu, hạn 

chế và nguyên nhân của thực trạng. 

- Bài viết “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phổ biến giáo 

dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam”38 của Lý Nam Hải đã tiếp cận từ vai 

trò, sứ mệnh của ngư dân biển Việt Nam trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong phần thực trạng, tác giả đã trình bày một số kết quả đạt được trong hoạt động 

PBGDPL cho ngư dân biển từ năm 2013 đến nay, qua đó là cơ sở để đánh giá các 

hạn chế của công tác này, tác giả nêu lên 06 hạn chế và cho rằng sự phối hợp của 

HĐPBGDPL các cấp và trình độ của các báo cáo viên, tuyên truyền viên chính là 

những nhân tố tác tác động mạnh nhất đến hiệu quả công tác PBGDPL cho ngư dân 

biển hiện nay. 

Thứ ba, về luận án tiến sĩ thì có thể nói đến Luận án tiến sĩ“Chức năng của 

lực lượng cảnh sát biển Việt Nam hiện nay” 39 của Nguyễn Quốc Khánh. Trong 

luận án này, tại Tiểu mục 3.3, Chương III, tác giả đã đề cập đến thực trạng GDPL 

cho ngư dân biển của lực lượng cảnh sát biển. Trong phần này, tác giả đã đánh giá 

thực trạng thực hiện chức năng giữ gìn an ninh trật tự an toàn và đảm bảo chấp hành 

pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Luận án cũng 

cung cấp các số liệu thực tế trong hoạt động PBGDPL gắn với chức năng, nhiệm vụ 

của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, về số lượng các hoạt động giáo dục, về nội 

dung GDPL, về chủ thể GDPL. Cuối cùng, Luận án đánh giá về khó khăn, hạn chế 

trong công tác GDPL của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam hiện nay. 

Thứ tư, về sách thì có cuốn “Tìm hiểu pháp luật về biển và hải đảo Việt 

Nam”40 của Đào Chuẩn. Trong cuốn sách này, tác giả thông qua thực tiễn hoạt động 

                                                           

38 Lý Nam Hải (2020), Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật cho 

ngư dân biển ở Việt Nam, Tạp chí Pháp luật và thực tiễn số 45/2020, Trường Đại học Luật Huế, tr. 12-21. 
39 Nguyễn Quốc Khánh (2017), Chức năng của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sĩ 

Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội. 
40 Đào Chuẩn (2017), Tìm hiểu pháp luật về biển và hải đảo Việt Nam, Sở Tư pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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PBGDPL đã tập hợp 60 câu hỏi của ngư dân biển và trả lời. Các câu hỏi được tập 

hợp và phân loại theo 05 vấn đề chính. Một là, pháp luật về tài nguyên môi trường 

biển và hải đảo. Hai là, pháp luật về quản lý hoạt động của người, phương tiện 

trong khu vực biên giới biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ba là, 

pháp luật về cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa 

học trong vùng biển Việt Nam. Bốn là, pháp luật về xây dựng, khai thác, sử dụng và 

mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng dữ liệu 

tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Việt Nam. Năm là, tìm hiểu quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

1.1.3. Tình hình nghiên cứu về quan điểm và giải pháp tăng cường phổ biến 

giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

Tình hình nghiên cứu về quan điểm và giải pháp tăng cường PBGDPL cho 

ngư dân biển hiện nay ít được các tác giả quan tâm nghiên cứu. Qua khảo sát các 

công trình nghiên cứu cho thấy, các tác giả thường tập trung vào việc nghiên cứu về 

ngư dân nói chung, trên một địa bàn, khu vực nhất định với nhiều đặc điểm giống 

với các đối tượng khác trong đất liền, vì vậy chưa xác định được yếu tố đặc thù của 

ngư dân biển nên chưa xây dựng các quan điểm và đề ra các giải pháp phù hợp 

nhằm tăng cường PBGDPL cho ngư dân biển ở Việt Nam hiện nay. Các quan điểm 

và giải pháp về PBGDPL cho ngư dân biển hiện nay chỉ dừng lại ở các báo cáo tổng 

kết hàng năm theo đề án của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Bộ Quốc 

phòng (Bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Bộ Nông Nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Kiểm ngư), Sở Tư pháp 28 tỉnh có biển trên cả nước. Các báo cáo 

này thường mang tính chất liệt kê số liệu tuyên truyền, phổ biến; phần quan điểm, 

giải pháp được đề cập một cách chung chung, chưa phù hợp với đối tượng; qua đối 

chiếu các bản báo cáo cho thấy trong đó có nhiều quan điểm, giải pháp bị chồng lấn, 

giống nhau về nội dung. 

Ngoài các báo cáo nêu trên cũng có một số công trình nghiên cứu dưới dạng 

các đề tài nghiên cứu, các bài viết, luận án cũng nêu lên quan điểm và đề xuất một 
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số giải pháp nhằm tăng cường PBGDPL cho ngư dân biển. Có thể điểm qua một số 

công trình sau. 

Thứ nhất, về đề tài nghiên cứu gồm có: 

- Đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Công tác vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ 

quyền, biển đảo trong tình hình mới”41 của Nguyễn Quang Dũng (2018). Tại 

Chương III, tác giả đã nêu một số quan điểm trong công tác vận động ngư dân, 

trong đó xác định công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân phải được diễn ra 

thường xuyên, liên tục, là nhiệm vụ của toàn xã hội, trong đó Bộ đội biên phòng 

đóng vai trò chính, phải vừa động viên, thuyết phục ngư dân nhưng cũng sẵn sàng 

xử lý các hành vi cố tình vi phạm pháp luật. Cuối cùng, phần giải pháp, tác giả đưa 

ra 05 giải pháp có tính ứng dụng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Bộ đội biên phòng trong tình hình hiện nay. 

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Giáo dục chủ quyền biển đảo cho ngư 

dân tại Thừa Thiên Huế”42 của Nguyễn Thị Hà (2015) được tác giả thực hiện sau 

khi áp dụng mô hình giảng dạy pháp luật cho cộng đồng theo chương trình của 

BABSEA (tổ chức nhịp cầu nối các quốc gia Đông Nam Á). Tại Chương 3, tác giả 

đưa ra 05 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục pháp luật cho ngư 

dân. Tuy nhiên, các giải pháp này còn chung chung, chưa xác định đúng tầm quan 

trọng của việc đổi mới nội dung, phương thức giáo dục pháp luật; các giải pháp 

chưa định hướng việc xây dựng nguồn lực bền vững, còn phụ thuộc vào kinh phí 

của các tổ chức phi chính phủ. 

Thứ hai, về các bài viết thì có thể kể đến một số bài viết sau: 

- Bài viết “Nâng cao hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở 

Việt Nam”43 của Lý Nam Hải (2020) đã tiếp cận từ sự cần thiết phải PBGDPL cho 

ngư dân biển ở Việt Nam, xác định được tầm quan trọng của công tác này đối với 

                                                           

41 Nguyễn Quang Dũng (2018), Công tác vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền, biển đảo trong tình 

hình mới, Đề tài cấp Bộ quốc phòng, Hà Nội. 
42 Nguyễn Thị Hà (2015), Giáo dục chủ quyền biển đảo cho ngư dân tại Thừa Thiên Huế, Đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp cơ sở, Trường Đại học Luật - Đại học Huế. 
43 Lý Nam Hải (2020), Nâng cao hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam, kỷ yếu 

Hội thảo khoa học Quốc gia các nhà nghiên cứu trẻ năm 2020, Trường Đại học sư phạm Huế. Tr. 233-241. 
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hai nhiệm vụ sản xuất kinh tế và an ninh quốc phòng. Từ các hạn chế trong thực 

tiễn tổ chức và thực hiện công tác PBGDPL cho ngư dân biển ở Việt Nam, phần 

giải pháp, tác giả đã đưa ra 06 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL 

cho ngư dân biển ở Việt Nam, trong đó, tác giả nhấn mạnh đến hai giải pháp là tăng 

cường công tác bồi dưỡng cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và vận 

dụng các phương tiện truyền thông hiện đại trong PBGDPL cho ngư dân biển. 

- Bài viết “Giải pháp tối ưu để bảo vệ ngư dân Việt Nam trước những hành 

động của Trung Quốc”44 của Bành Quốc Tuấn (2016). Trong bài viết này, tác giả 

liệt kê các hành động nguy hiểm của Trung Quốc nhằm vào ngư dân Việt Nam, xác 

định các mục đích của Trung Quốc và nhận diện dưới góc độ pháp lý, cuối cùng, tác 

giả đưa ra 04 giải pháp được coi là tối ưu hiện nay là đấu tranh ngoại giao, sử dụng 

các lực lượng có chức năng quản lý hành chính trên biển, sử dụng cơ chế trung gian 

của các tổ chức quốc tế và sử dụng giải pháp pháp lý. Trong các giải pháp này, việc 

sử dụng các lực lượng chức năng quản lý hành chính trên biển nhằm vừa bảo vệ ngư 

dân vừa hỗ trợ pháp lý cho ngư dân tự bảo vệ các lợi ích của mình được coi là một 

trong những giải pháp tăng cường PBGDPL cho ngư dân biển ở nước ta hiện nay.  

- Các bài viết “Công ước về hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không có 

khai báo và không có quản lý (IUU) của Liên minh Châu Âu và những tác động tới 

Việt Nam”; “Những tác động của thẻ vàng IUU đối với Việt Nam và một số kiến 

nghị giải pháp để gỡ thẻ vàng IUU đối với ngành thủy sản Việt Nam” của cùng tác 

giả Lê Khắc Đại. Sau khi đánh giá bối cảnh và những tác động xấu đến xuất khẩu 

thủy hải sản của Việt Nam ra thị trường thế giới, xác định nguyên nhân chính là 

việc đánh bắt trái phép của ngư dân Việt Nam trên vùng biển quốc tế, tác giả đã đưa 

ra 05 giải pháp nhằm gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam. Trong giải pháp 

thứ ba, tác giả nhấn mạnh tới việc tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển ở Việt Nam. Tác giả cho rằng, bên cạnh việc giải thích cho ngư dân biết 

hậu quả của hành vi đánh bắt trái phép, các lực lượng chấp pháp trên biển cần có 

                                                           

44 Bành Quốc Tuấn (2016), “Giải pháp tối ưu để bảo vệ ngư dân Việt Nam trước những hành động của 

Trung Quốc”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 4/2016. Tr. 54-63. 
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các chế tài nghiêm khắc hơn nữa, áp dụng các biện pháp xử lý hình sự nhằm răn đe 

các hành vi vi phạm. 

Thứ ba, về luận án tiến sĩ thì có luận án “Nghiên cứu cải thiện sinh kế trong 

khai thác hải sản đối với ngư dân vùng ven biển thành phố Hải Phòng”45 của 

Nguyễn Văn Cường. Trong Chương IV đề cập đến các giải pháp, tác giả đưa ra 03 

nhóm giải pháp và nhấn mạnh đến nhóm giải pháp tổ chức và quản lý của Nhà 

nước, trong đó có giải pháp nâng cao ý thức pháp luật cho ngư dân thông qua việc 

PBGDPL. Tác giả cho rằng, năng lực của chủ thể tổ chức và quản lý PBGDPL cho 

ngư dân là yếu tố quan trọng và quyết định đến hiệu quả của công tác PBGDPL. 

1.2. Nhận xét về tình hình nghiên cứu các vấn đề của đề tài luận án và 

những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 

1.2.1. Nhận xét về tình hình nghiên cứu các vấn đề của đề tài luận án 

Qua việc nghiên cứu và tìm hiểu các công trình liên quan đến đề tài ở trên, có 

thể thấy rằng, các công trình nghiên cứu về PBGDPL nói chung rất đa dạng, được 

nghiên cứu dưới nhiều góc độ, nhiều khía cạnh, về cơ bản đã làm rõ được các vấn 

đề lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu về ngư dân nói chung 

và ngư dân biển nói riêng còn rất hạn chế, chưa làm rõ được các vấn đề lý luận, 

thực trạng và quan điểm, giải pháp. Có thể đưa ra một số nhận xét như sau: 

Thứ nhất, về mặt lý luận, các công trình nghiên cứu đã đề cập đến một số khái 

niệm cơ bản về GDPL cho ngư dân nói chung trên cơ sở khái niệm GDPL nói 

chung, các công trình nghiên cứu cũng đề cập đến mục đích của công tác PBGDPL 

cho ngư dân, vai trò của ngư dân trong sản xuất kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển 

đảo của Tổ quốc. Tuy nhiên, các công trình này chưa làm rõ, cụ thể hóa được vấn 

đề lý luận về PBGDPL cho ngư dân biển, là loại đối tượng đặc thù có hoạt động sản 

xuất và điều kiện sinh kế khác với ngư dân nói chung. Đặc biệt là việc luận giải các 

khía cạnh liên quan đến khái niệm, đặc điểm, đối tượng, chủ thể, nội dung, phương 

pháp và hình thức PBGDPL cho ngư dân biển ở Việt Nam. Ngoài ra, các công trình 

cũng chưa đề cập đến điều kiện sinh nghiệp của ngư dân biển tác động đến ý thức 

pháp luật và thái độ, tình cảm đối với pháp luật của ngư dân biển, chưa luận giải về 

                                                           

45 Nguyễn Văn Cường (2015), Nghiên cứu cải thiện sinh kế trong khai thác hải sản đối với ngư dân vùng ven 

biển thành phố Hải Phòng, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, Hà Nội. 
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sự cần thiết phải PBGDPL cho ngư dân biển trong giai đoạn hiện nay. Các yếu tố 

ảnh hưởng đến PBGDPL cho ngư dân biển cũng chưa được các tác giả đề cập đầy 

đủ trong các công trình nghiên cứu. 

Thứ hai, về thực trạng PBDGPL cho ngư dân biển đã được một số công trình 

nghiên cứu và đề cập, tuy nhiên vẫn chưa hệ thống và toàn diện. Trong các công 

trình đã có, phần thực trạng chỉ nêu các số liệu PBGDPL mang tính liệt kê theo 

chương trình, kế hoạch đã được thực hiện bởi các cơ quan chức năng, chưa có công 

trình nào tập trung đánh giá các ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của thực trạng. 

Ngoài ra, các công trình nghiên cứu còn bị hạn chế bởi phạm vi và đối tượng nghiên 

cứu nên các tác giả chỉ tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động PBGDPL 

cho ngư dân ở một khu vực, địa bàn nhất định, chưa có công trình nào nghiên cứu 

về PBGDPL cho ngư dân biển trên cả nước. 

Thứ ba, về quan điểm, giải pháp tăng cường PBGDPL cho ngư dân biển thì 

hiện nay chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện về vấn đề này. Một 

số công trình nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp chung và các giải pháp cụ thể 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho ngư dân biển, tuy nhiên các giải 

pháp này còn mang tính chung chung và đã lạc hậu do được kế thừa từ nhiều công 

trình khác, không phù hợp với đối tượng đặc thù là ngư dân biển và trong điều kiện 

tình hình kinh tế xã hội hiện nay.  

Tóm lại, các công trình nghiên cứu về PBGDPL cho ngư dân nói chung và 

ngư dân biển nói riêng hiện nay đã có những kết quả nhất định, cung cấp tài liệu 

tham khảo hữu ích cho nghiên cứu sinh, tuy nhiên còn nhiều vấn đề liên quan đến lý 

luận và thực tiễn cần phải làm rõ, đòi hỏi cần có những công trình nghiên cứu 

chuyên sâu về vấn đề này. 

1.2.2. Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu 

Trên cơ sở kế thừa các thành tựu nghiên cứu hiện có, luận án đi sâu nghiên 

cứu những vấn đề sau đây: 

- Luận giải, tiếp tục phát triển, làm sâu sắc và hoàn thiện thêm những vấn đề lý 

luận về PBGDPL nói chung; 

- Phân tích, làm sáng tỏ những đặc điểm đặc thù của phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho ngư dân biển; luận giải vai trò và sự cần thiết của hoạt động PBGDPL cho 

ngư dân biển tại Việt Nam; xây dựng khung lý thuyết về phổ biến, giáo dục pháp 
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luật cho ngư dân biển: chủ thể, nội dung, đối tượng, phương pháp và hình thức 

PBGDPL cho ngư dân biển. 

- Phân tích nội dung các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động PBGDPL cho ngư 

dân biển tại Việt Nam. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng về chủ thể, nội dung, phương pháp, hình thức 

và kết quả PBGDPL cho ngư dân biển, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên 

nhân dẫn đến thực trạng đó. 

- Tìm kiếm và đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm tăng cường PBGDPL cho 

ngư dân biển ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

1.3. Giả thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 

1.3.1. Giả thuyết nghiên cứu 

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở nước ta thời gian 

qua được Nhà nước chú trọng thực hiện và đã đạt được một số thành tựu đáng ghi 

nhận song vẫn còn một số hạn chế nhất định nên chưa đạt kết quả như mong muốn. 

Do vậy, việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

bằng những giải pháp phù hợp với nhu cầu, năng lực, điều kiện tiếp cận và sử dụng 

pháp luật của họ sẽ góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của ngư dân biển 

trong việc tuân thủ pháp luật, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ 

chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia. 

1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu 

Để thực hiện được mục đích nghiên cứu đã nêu thì câu hỏi nghiên cứu đặt ra 

cho luận án bao gồm: 

(1) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển có những đặc thù gì so với 

phổ biến, giáo dục pháp luật cho các loại đối tượng khác, nhất là trong điều kiện 

phức tạp của Biển Đông hiện nay? Sự cần thiết phải tiến hành hoạt động này? Chủ 

thể, nội dung, phương thức và các yếu tố ảnh hưởng tới phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển ở nước ta hiện nay? Kết quả của hoạt động phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho ngư dân biển được nhìn nhận như thế nào? 

(2) Thực trạng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở 

nước ta thời gian qua diễn ra như thế nào? Có những ưu điểm, hạn chế gì và những 

nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng đó?     

(3) Những quan điểm, giải pháp nào có thể thực hiện để tăng cường phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở nước ta trong thời gian tới? 
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Kết luận Chương 1 

 

Thời gian qua đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về PBGDPL cho nhiều 

loại đối tượng, song những công trình nghiên cứu về giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển còn khá khiêm tốn. Các công trình nghiên cứu đã có đã làm sáng tỏ nhiều 

vấn đề liên quan đến lý luận và thực trạng PBGDPL cho một số loại đối tượng nhất 

định và giải pháp nhằm nâng cao PBGDPL cho loại đối tượng đó. Tuy nhiên, cho 

đến hiện tại ở nước ta chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện và có 

hệ thống về PBGDPL cho ngư dân biển ở nước ta như luận án này. Do vậy, nhiệm 

vụ đặt ra cho luận án là trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có cần làm 

sáng tỏ cơ sở lý luận về PBGDPL cho ngư dân biển ở nước ta, đánh giá được thực 

trạng của hoạt động này thời gian qua và tìm kiếm để đề xuất các giải pháp có tính 

khả thi nhằm tăng cường hoạt động này trong thời gian tới.         
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Chương 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  

CHO NGƯ DÂN BIỂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

2.1. Ngư dân biển Việt Nam và sự cần thiết phải phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho ngư dân biển ở Việt Nam 

2.1.1. Khái niệm ngư dân biển 

Trong tiếng Anh, ngư dân (fisherman) tức là người đánh cá46, còn trong từ điển 

Collins Cobuild thì ngư dân là “người đánh cá là một nghề”47 

 Đối với quan điểm khái niệm ngư dân trong nước, theo Từ điển Từ và ngữ Việt 

Nam của Nguyễn Lân, “ngư dân” được hiểu là người đánh cá48. Trong Đại từ điển 

tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên thì khái niệm ngư dân là “người làm nghề 

đánh cá”49 

Trong cuốn “Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và 

hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa - góc nhìn dân tộc học” do tác giả Bùi Xuân 

Đính và Nguyễn Thị Thanh Bình chủ biên thì: “Ngư dân là những người sống ở gần 

sông, biển, hồ, trên các đầm phá hoặc các đảo nhỏ, trong vũng, vịnh, kiếm sống chủ 

yếu bằng nghề đánh cá, địa bàn cư trú và phương thức đánh bắt thủy hải sản có 

ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống vật chất, tinh thần và đời sống xã hội của họ”50. 

Như vậy, có thể hiểu ngư dân là tất cả những người làm nghề đánh cá bằng bất 

cứ phương tiện đánh bắt nào trên bất cứ địa bàn nào dù là đánh bắt gần bờ hay đánh 

bắt xa bờ. Căn cứ vào tập quán cư trú, các nguồn lợi thủy hải sản mà các nhóm ngư 

dân hướng vào khai thác, cùng với các phương tiện kỹ thuật, loại hình khai thác 

cũng như quan hệ xã hội, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, có thể chia ngư dân thành 

các nhóm sau: 

                                                           

46 Nguyễn Sanh Phúc (2000), Từ điển Anh-Việt, Nxb.Văn hóa thông tin, tr420.  
47Collins Cobuild (2005), Từ điển Tiếng Anh Collins Cobuild, tr635.  
48 Nguyễn Lân (2006), Từ điển từ và ngữ Việt Nam, Nxb. Tp Hồ Chí minh. Tr1288. 
49  Nguyễn Như Ý (1999), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb. Văn hóa thông tin, tr1219. 
50 Bùi Xuân Đính và Nguyễn Thị Thanh Bình (2018), Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân 

ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa - góc nhìn dân tộc học, Nxb. Khoa học xã hội, tr69. 
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Nhóm thủy cư đánh cá nước ngọt trên các dòng sông: Nhóm chủ thể này bao 

gồm các ngư dân chuyên làm nghề đánh bắt trên các dòng sông, công cụ đánh bắt 

của họ chủ yếu là các loại lưới cỡ nhỏ, sử dụng xung điện, chài, vó… 

Nhóm thủy cư đánh cá nước lợ ở các cửa sông và các vùng đầm phá: Nhóm 

ngư dân này đánh bắt tại các vùng đầm phá gần bờ, công cụ khai thác đánh bắt cũng 

thô sơ như chài, lưới, vó, đơm, đó,… thậm chí họ còn đánh bắt bằng các công cụ 

hủy diệt ảnh hưởng đến môi trường và không đảm bảo phát triển bền vững. Đối 

tượng mà họ đánh bắt được chủ yếu là những loài nhỏ sống gần bờ như tôm, cua, 

ghẹ và một số loại cá nhỏ khác,… 

Nhóm ngư dân bãi dọc; 

Nhóm ngư dân bãi ngang; 

Nhóm thủy cư ở các vịnh; 

Nhóm ngư dân sống trên các đảo nhỏ; 

Nhóm đánh cá sống trên các hồ thủy điện hoặc hồ tự nhiên51. 

Dựa trên khái niệm ngư dân nói chung, căn cứ vào đặc điểm hoạt động sản 

xuất của ngư dân, có thể định nghĩa ngư dân biển như sau: Ngư dân biển là những 

người hoạt động đánh bắt hải sản trên biển, có đời sống và hoạt động sản xuất gắn 

với biển. 

Từ khái niệm trên, có thể thấy, ngư dân biển có đặc điểm là những lao động 

hành nghề đánh bắt hải sản trên biển, có các điều kiện sinh kế liên quan đến biển và  

có những yếu tố đặc thù, khác biệt với các loại ngư dân khác. Đó là lực lượng lao 

động đông đảo của đất nước, có vai trò to lớn trong hoạt động sản xuất kinh tế biển, 

ngoài ra, ngư dân biển còn có vai trò to lớn trong việc bảo vệ môi trường biển và 

chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, nhất là trong giai đoạn bất ổn về tình hình chính 

trị tại Biển Đông hiện nay. 

2.1.2. Điều kiện sinh nghiệp của ngư dân biển ở Việt Nam 

Ngư dân biển thường là những người dân sinh sống ở các vùng ven biển, có 

các điều kiện sản xuất đặc thù. Trước đây, ngư dân biển sử dụng các phương tiện 

tương đối thô sơ và chủ yếu đánh bắt ven bờ, những vùng nước nông, sản lượng 

                                                           

51 Nguyễn Duy Thiệu (2002), Cộng đồng ngư dân ở Việt Nam, nxb Hà Nội, tr.46 
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đánh bắt thấp, đời sống kinh tế vô cùng khó khăn. Sau khi có quyết định thành lập 

Ban chỉ đạo nhà nước về chương trình đánh bắt thủy sản xa bờ của Thủ tướng ngày 

09/6/1997 thì nghề đánh bắt thủy sản xa bờ ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Do đó, 

đánh bắt xa bờ là hoạt động khai thác hải sản với quy mô vừa và lớn, nằm trong 

vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hoặc vùng biển quốc tế. Chủ thể của hoạt 

động này là các nhóm ngư dân gồm chủ tàu, thợ lái, bạn thuyền và người lao động 

làm thuê52. Hiện nay, thực hiện Chiến lược biển Việt Nam, với yêu cầu phát triển 

kinh tế biển kết hợp đảm bảo an ninh quốc phòng, nhiều chính sách hỗ trợ về vốn, về 

bảo hộ ngư dân của Nhà nước được ban hành, nên đã có sự chuyển dịch cơ cấu ngành 

nghề của ngư dân biển, đa số ngư dân đều đầu tư trang thiết bị, chuyển hướng đánh 

bắt từ đánh bắt gần bờ sang các hoạt động đánh bắt xa bờ. Chính vì vậy, điều kiện 

sinh nghiệp của ngư dân biển cũng có những thay đổi so với trước đây. 

Thứ nhất, nhóm ngư dân biển đánh bắt gần bờ có các điều kiện sinh nghiệp sau: 

 Một là, ngư dân biển đánh bắt gần bờ thường kết hợp công việc đánh bắt hải 

sản với việc nuôi trồng thủy hải sản trên biển, ngoài ra họ còn kết hợp với các 

ngành nghề dịch vụ khác gắn liền với biển như làm muối, sửa chữa tàu thuyền… 

Nhóm ngư dân biển này không phải đánh bắt dài ngày như nhóm ngư dân đánh bắt 

xa bờ nên họ có thời gian để tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh tế khác. 

Nhóm ngư dân này có điều kiện kinh tế khó khăn, ít vốn, lại chịu sự ảnh hưởng của 

thói quen, tập quán đánh bắt truyền thống nên thường sử dụng các công cụ đánh bắt 

thô sơ, công suất nhỏ. Vì vậy, nhóm ngư dân biển đánh bắt gần bờ còn có tên gọi là 

nghề cá nhân dân, nghề cá truyền thống. Do đặc điểm sinh nghiệp khó khăn, lấy 

ngắn nuôi dài, nhóm ngư dân này phải sử dụng mọi phương pháp để đánh bắt một 

cách hiệu quả nhất, kể cả các biện pháp vi phạm pháp luật. Do việc sử dụng quá 

mức các công cụ đánh bắt hủy diệt và phương pháp đánh bắt tận diệt nên nguồn lợi 

thủy hải sản gần bờ gần như cạn kiệt, để đảm bảo cuộc sống họ chuyển sang nuôi 

trồng trên biển hoặc tham gia các dịch vụ sản xuất khác trên đất liền. 

                                                           

52 Nguyễn Thị Hoa (2018), Thái độ đối với hoạt động đánh bắt xa bờ của ngư dân ven biển miền Trung, Đề 

tài cấp Bộ, tr22, 23. 
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Hai là, ngư dân biển đánh bắt gần bờ thường có nguy cơ chịu rủi ro trong hoạt 

động sản xuất, sinh kế không bền vững, do quá trình công nghiệp hóa, nhiều khu 

công nghiệp về chế biến, xuất khẩu có xu hướng chuyển về gần biển, thuận lợi cho 

việc vận chuyển hàng hóa ra các cảng, vì vậy dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng về môi 

trường, điển hình như sự kiện công ty Formosa xả thải năm 2016, làm ảnh hưởng 

nặng nề đến nguồn lợi thủy hải sản và nuôi trồng của ngư dân gần bờ các tỉnh miền 

Trung53. Vì vậy, điều kiện sinh kế của ngư dân biển gần bờ không ổn định, phụ 

thuộc nhiều vào các vấn đề môi trường và điều kiện tự nhiên. 

Ba là, thực hiện chiến lược phát triển của ngành Thủy sản Việt Nam, tăng 

cường các phương tiện đánh bắt xa bờ, hạn chế các phương tiện đánh bắt gần bờ, 

cùng với đó là việc quản lý chặt chẽ và tăng cường xử lý các hành vi vi phạm về 

công cụ và phương tiện đánh bắt trái phép, dẫn tới, ngư dân biển gần bờ hiện nay 

khó khăn trong sản xuất, phải chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, tập quán cha truyền 

con nối trong ngư nghiệp cũng thay đổi, nhiều ngư dân biển đã chuyển sang loại 

hình sản xuất khác hoặc xuất khẩu lao động. 

Bốn là, do đặc thù nghề nghiệp và điều kiện kinh tế khó khăn, ngư dân biển 

gần bờ thường ít có cơ hội học tập một cách đầy đủ, trọn vẹn, chỉ dừng lại ở một 

trình độ học vấn nhất định. Do hạn chế về trình độ nhận thức nên ngư dân biển gần 

bờ thường chịu ảnh hưởng bởi các vấn đề thời sự, an ninh, chính trị của quốc gia, dễ 

bị các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo vì các mục đích chính trị. Ngoài ra, do điều 

kiện kinh tế khó khăn kết hợp với trình độ nhận thức hạn chế, ngư dân biển gần bờ 

cũng thường hay vi phạm pháp luật, đặc biệt là các vi phạm pháp luật về môi trường 

và đánh bắt. 

 Thứ hai, nhóm ngư dân biển đánh bắt xa bờ có điều kiện sinh nghiệp sau: 

 Một là, ngư dân đánh bắt xa bờ thường làm việc trong điều kiện khắc nghiệt về 

tự nhiên và điều kiện sinh hoạt khó khăn trên tàu biển. Khí hậu trên biển, nắng, gió 

biển, sóng biển và rủi ro từ thời tiết khác là những yếu tố gây ảnh hưởng rất lớn đến 

                                                           

53 Xem: Formosa đứng đầu các vụ gây ô nhiễm năm 2016, https://tuoitre.vn/formosa-dung-dau-cac-vu-gay-

o-nhiem-nam-2016-1351267.htm, truy cập ngày 13/07/2017. 

https://tuoitre.vn/formosa-dung-dau-cac-vu-gay-o-nhiem-nam-2016-1351267.htm
https://tuoitre.vn/formosa-dung-dau-cac-vu-gay-o-nhiem-nam-2016-1351267.htm
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sinh nghiệp của ngư dân đánh bắt xa bờ. Không gian làm việc chật hẹp, thiếu vệ sinh, 

điều kiện dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tạo ra môi trường lao động có tính đặc thù 

riêng của ngư dân đánh bắt xa bờ. Bên cạnh đó, ngư dân đánh bắt xa bờ còn gặp nhiều 

khó khăn do điều kiện địa hình và thủy vực phức tạp, khả năng dự đoán tình hình thời 

tiết còn thiếu tính chính xác và chưa kịp thời, khả năng truyền thông, truyền tin liên lạc 

còn khá hạn chế gây ra nhiều tổn thất to lớn. Cuộc sống của người lao động trong nghề 

vẫn còn nhiều vất vả, bấp bênh, do đó không tạo được sự gắn kết với nghề.54 

Hai là, đánh bắt xa bờ thường cần nhiều lao động, nên hoạt động này mang 

tính chất cha truyền con nối, hoạt động truyền thống của dòng họ, huy động tối đa 

lực lượng lao động trong gia đình tham gia vào khai thác và bảo quản thủy hải sản, 

số lượng lao động còn lại tham gia vào các hoạt động hậu cần trên bờ như sơ chế 

hải sản, tìm nơi tiêu thụ sản phẩm. Chính vì vậy, do không có thời gian học tập, 

hoặc phải nghỉ học để tham gia vào sản xuất kinh tế nên trình độ học vấn của ngư 

dân biển đánh bắt xa bờ cũng bị hạn chế. 

Ba là, nghề đánh bắt hải sản xa bờ có kinh phí đầu tư lớn về phương tiện, 

trang thiết bị, lại chịu nhiều rủi ro, bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào may mắn, kinh 

nghiệm hay khả năng phán đoán luồng cá của ngư dân biển. Chính vì sự đầu tư cho 

mỗi lần ra khơi là rất lớn, nên tâm lý của ngư dân biển đánh bắt xa bờ là mỗi lần ra 

khơi phải có hiệu quả, đạt sản lượng đánh bắt như mong muốn. Điều kiện này đã 

quyết định đến ý thức pháp luật của ngư dân đánh bắt xa bờ, khi gặp điều kiện tự 

nhiên bất lợi hoặc phán đoán sai luồng cá, nguyên liệu dự trữ đi biển gần hết, ngư 

dân biển sẵn sàng bất chấp, tắt các tín hiệu định vị tọa độ để tìm luồng cá khác ở các 

vùng biển nước ngoài, dẫn đến vi phạm về chủ quyền. 

Bốn là, ngư dân đánh bắt xa bờ thường có thời gian đi biển dài ngày, môi 

trường biển rộng lớn cũng tạo ra tâm lý tự do, phóng khoáng, tạm bợ của ngư dân 

biển. Do ít đề cao các điều kiện sinh hoạt đời thường, ít bị theo dõi, kiểm tra, giám 

sát của lực lượng chức năng nên ngư dân biển thường sinh hoạt cùng với biển. Điều 

                                                           

54 Nhan Hồng Quang, Môi trường lao động của ngư dân trên tàu đánh bắt xa bờ vùng biển miền Trung Việt 

Nam,http://vnniosh.vn/chitiet_NCKH/id/6764/Moi-truong-lao-dong-cua-ngu-dan-tren-tau-danh-bat-xa-bo-

vung-bien-mien-Trung-Viet-Nam, truy cập ngày 04/8/2020. 

http://vnniosh.vn/chitiet_NCKH/id/6764/Moi-truong-lao-dong-cua-ngu-dan-tren-tau-danh-bat-xa-bo-vung-bien-mien-Trung-Viet-Nam
http://vnniosh.vn/chitiet_NCKH/id/6764/Moi-truong-lao-dong-cua-ngu-dan-tren-tau-danh-bat-xa-bo-vung-bien-mien-Trung-Viet-Nam
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kiện sinh nghiệp này dẫn tới việc ngư dân biển thường xả rác thải trực tiếp ra biển, 

gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, do áp lực về hiệu quả đánh bắt, khi ngư cụ 

truyền thống không phù hợp hay gặp vấn đề, ngư dân biển cũng dùng các biện pháp 

đánh bắt hủy diệt, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và tài nguyên biển. 

Năm là, do đặc thù về môi trường nghề nghiệp, thường xuyên phải đối đầu với 

thiên tai, rủi ro nghề nghiệp nên hình thành tâm lý tín ngưỡng, kiêng kị, các tín 

ngưỡng này được cụ thể hóa qua các lễ hội của ngư dân biển tại địa phương (thờ cá 

Ông, lễ cầu Ngư, thờ Thành Hoàng…), hay các hình thức thực hiện tín ngưỡng khác 

trên biển. Những hoạt động này sẽ giúp ngư dân biển có niềm tin vào việc đánh bắt 

trên biển, cân bằng lại tâm lý của họ sau thời gian đi biển dài ngày. Tuy nhiên, các 

hoạt động tín ngưỡng này nếu phù hợp với các chuẩn mực pháp luật thì sẽ tạo hiệu 

ứng tốt, hỗ trợ tâm lý cho ngư dân vươn khơi bám biển, sản xuất tốt; còn ngược lại 

thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện pháp luật của ngư dân. 

Sáu là, ngư dân đánh bắt xa bờ, tuy điều kiện sinh nghiệp gắn liền với biển 

nhưng hoạt động đánh bắt cũng diễn ra trong một thời gian nhất định, hoặc do thời 

tiết bất lợi, ngư dân đánh bắt xa bờ sẽ trở về nhà hoặc neo đậu tại các bến cảng để 

xuất hàng, tiếp nhiên liệu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác. Khi đó, ngư dân 

đánh bắt đánh xa bờ sẽ có những đặc điểm sinh nghiệp giống với các đối tượng 

khác trên đất liền. Đặc biệt, khi tham gia vào các quan hệ xã hội trong thời gian trên 

bờ, ngư dân đánh bắt xa bờ cũng có nhu cầu pháp lý để giải quyết các vấn đề của cá 

nhân, của gia đình như các quan hệ hôn nhân, lao động, đất đai... hoặc các vấn đề 

liên quan đến hoạt động sản xuất như thủ tục đăng kí neo đậu, thủ tục xuất bến… 

Những vấn đề này, nếu được trang bị kiến thức pháp lý để ngư dân đánh bắt xa bờ 

tự giải quyết thông đạt, sẽ giúp ngư dân có tâm lý thoải mái, tự tin, vui vẻ khi tham 

gia các hoạt động đánh bắt tiếp theo. 

Bảy là, ngư dân đánh bắt xa bờ thường có thời gian đi biển dài ngày, vì vậy, 

ngoài việc quan tâm đến năng suất và hiệu quả đánh bắt, ngư dân đánh bắt xa bờ 

còn quan tâm đến công tác hậu cần và thị trường tiêu thụ sản phẩm trên đất liền, đặc 

biệt là các điều kiện đảm bảo cho việc bảo quản hải sản để tiêu thụ. Thực tế, có rất 
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nhiều ngư dân biển do lo sợ công tác hậu cần về bảo quản hải sản hoặc biến động về 

giá cả nên đã vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, đối với ngư dân đi 

biển dài ngày, thường xuyên đối diện với thiên tai và rủi ro trong công việc, thì sự 

động viên, khích lệ của người thân, gia đình, sự quan tâm của chính quyền địa 

phương và các lực lượng chức năng là rất quan trọng, vừa tạo niềm tin, yên tâm cho 

ngư dân vươn khơi bám biển, vừa tạo sự thiện cảm của ngư dân với chính quyền. 

Yếu tố này tác động trực tiếp đến thái độ, niềm tin của ngư dân biển đối với pháp 

luật và các hành vi hợp pháp. 

Tám là, các hoạt động đánh bắt xa bờ của ngư dân biển luôn gắn liền với chủ 

quyền biển đảo của Tổ quốc. Môi trường đánh bắt của ngư dân biển là trong thềm 

lục địa hoặc vùng đặc quyền kinh tế của nước ta mà theo quy định của luật pháp 

quốc tế thì sự xuất hiện của ngư dân biển ở vùng biển này chính là dấu hiệu thực tế 

về chủ quyền đối với vùng biển đó. Vì lẽ đó, việc vươn khơi bám biển của ngư dân 

biển không những mang ý nghĩa về mặt kinh tế, mà điều kiện sinh nghiệp của họ 

còn mang ý nghĩa về mặt chính trị. Việc ngư dân biển có ý thức bảo vệ vùng biển, 

bảo vệ môi trường cũng là việc ngư dân biển đang tự bảo vệ bản thân, bảo vệ sinh 

kế bền vững của chính mình.  

Tóm lại, ngư dân biển ở Việt Nam có những điều kiện sinh nghiệp đặc thù, 

những điều kiện sinh nghiệp này xuất phát từ chính các điều kiện kinh tế, văn hóa, 

trình độ nhận thức, phong tục tập quán của ngư dân. Nếu hiểu và nắm bắt được các 

điều kiện sinh nghiệp này thì sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác PBGDPL cho ngư dân 

biển ở Việt Nam. 

2.1.3. Sự cần thiết phải phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở 

Việt Nam hiện nay 

Thực hiện “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045”55, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có 

nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản trên biển. Đến nay, số 

                                                           

55 Ban chấp hành Trung ương khóa XII (2018), Nghị quyết 36-NQ/TW, “Chiến lược phát triển bền vững kinh 

tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Hà Nội. 
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lượng, chất lượng tàu cá đã phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên cùng với sự phát triển 

này, trong thời gian qua xuất hiện tình trạng ngư dân vi phạm pháp luật ngày một 

gia tăng, mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng, không những vi phạm pháp 

luật trong nước mà còn vi phạm pháp luật Quốc tế, một điều đáng báo động là 

xuất hiện nhiều vụ việc ngư dân biển cố tình vi phạm nhằm phục vụ mục đích kinh 

tế, thực trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, đòi 

hỏi yêu cầu cấp thiết đặt ra cho các cấp, các ngành, các địa phương là cần phải 

nâng cao ý thức pháp luật cho ngư dân biển, giúp ngư dân hiểu và tôn trọng pháp 

luật, biết sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền là lợi ích hợp pháp của bản thân, bảo 

vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia. Để cụ thể hóa yêu cầu cấp thiết trên, việc 

tăng cường PBGDPL là cần thiết và mang ý nghĩa thời sự. Sự cần thiết này được 

thể hiện ở những nội dung sau: 

Một là, xuất phát từ yêu cầu cần phải bảo vệ tốt chủ quyền biển đảo.  

Ngư dân biển ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh tế trên biển, còn có nhiệm vụ bảo 

vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, trước tình trạng ngư dân biển Việt Nam bị các 

lực lượng thực thi pháp luật nước ngoài bắt giữ, tịch thu tài sản, tiêu hủy ngư cụ 

đánh bắt, nhiều ngư dân biển đã tỏ ra e ngại, sợ đánh bắt ở những vùng biển chồng 

lấn, chưa phân định hay đang có tranh chấp, ảnh hưởng đến tâm lý vươn khơi bám 

biển. Một trong những vấn đề ngư dân biển cần quan tâm hiện nay là khu vực nào 

ngư dân có quyền đánh bắt, theo quy định của Công ước Liên Hợp quốc về Luật 

biển năm 1982, thì vùng biển mà ngư dân có quyền đánh bắt là vùng lãnh hải, vùng 

đặc quyền kinh tế, ở những khu vực chồng lấn, vùng biển cả (không thuộc chủ 

quyền, quyền chủ quyền của quốc gia nào), họ có thể đánh bắt cả ở vùng đặc quyền 

kinh tế của quốc gia khác nếu có thỏa thuận hợp tác nghề cá; ngoài ra, tập quán 

quốc tế cũng quy định về quyền đánh cá truyền thống ở lãnh hải và quyền đánh cá 

truyền thống ở vùng nước quần đảo. Tuy nhiên, do tình hình tranh chấp trên biển 

Đông, các quốc gia láng giềng đã không thừa nhận quyền đánh cá truyền thống và 

yêu sách mở rộng vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), vì vậy ngư dân Việt Nam đánh bắt 

ở vùng đánh bắt truyền thống này được xem là vi phạm EEZ, muốn đánh bắt ở vùng 

biển này cần có sự đồng ý và tuân thủ pháp luật của các quốc gia này. Vấn đề trên 

đặt ra yêu cầu cho công tác PBGDPL cho ngư dân biển là cần phải giải thích cho 
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ngư dân hiểu những vùng biển nào được phép đánh bắt, những vùng biển nào cần 

phải được cấp phép, vùng biển nào thuộc chủ quyền của Việt Nam, vùng biển nào 

thuộc chủ quyền của quốc gia khác, vùng biển nào đang tranh chấp, chưa phân định, 

chồng lấn. Như vậy, ngư dân biển mới nắm bắt được các quy định của pháp luật 

trong nước và quốc tế về hành nghề trên biển, vừa tuân thủ pháp luật vừa cùng với 

các lực lượng thực thi pháp luật phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về đánh bắt 

của các tàu nước ngoài, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Mặt 

khác, công tác PBGDPL cho ngư dân biển, ngoài mục đích nâng cao tri thức pháp 

luật, còn hướng tới việc cải thiện sự tự tin, giúp ngư dân biển vững tâm khi vươn khơi 

bám biển, sự hiện diện của ngư dân biển tại các vùng biển hợp pháp sẽ khẳng định 

chủ quyền, đánh dấu khả năng làm chủ vùng biển đó, ngăn chặn các hành vi xâm 

phạm chủ quyền của các quốc gia khác. 

Bên cạnh đó, việc PBGDPL kết hợp cùng giáo dục quốc phòng, giáo dục công 

dân còn giúp ngư dân biển ý thức được giá trị của biển đối với sản xuất kinh tế và 

an ninh quốc gia, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nhận thức được trách nhiệm của 

mình trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ an ninh biên giới biển. 

Hai là, xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế biển, yêu cầu hội nhập quốc tế 

(trong xuất khẩu hàng hóa, trong quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia có biển 

liền kề). 

Thực hiện Chiến lược biển Việt Nam, kết hợp sản xuất kinh tế và đảm bảo an 

ninh Quốc phòng trên biển, ngành khai thác thủy hải sản trong những năm qua 

chiếm vị trí quan trọng và đóng góp tỷ trọng lớn trong nền kinh tế của đất nước, 

theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản năm 2018, GDP thủy hải sản đạt 190,123 tỷ 

đồng, chiếm 3.43% toàn nền kinh tế, thu hút hơn 800.000 ngư dân tham gia và tạo 

việc làm cho 4.5 triệu lao động dịch vụ hậu cần56. Từ thành công lớn trong việc chế 

biến, xuất khẩu đã trở thành động lực thúc đẩy việc khai thác thủy hải sản trên biển, 

số lượng tàu thuyền có công suất lớn tăng nhanh, chất lượng đánh bắt ngày càng cải 

thiện. Tuy nhiên, song song với các kết quả đạt được, việc khai thác trái phép tại 

vùng biển nước ngoài đã tác động xấu đến khả năng xuất khẩu thủy hải sản của Việt 

                                                           

56 Xem: Đóng góp của đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản trong phát triển kinh tế biển, 

http://www.monre.gov.vn/Pages/dong-gop-cua-danh-bat-va-nuoi-trong-thuy-san-trong-phat-trien-kinh-te-

bien.aspx, truy cập 20/08/2020. 

http://www.monre.gov.vn/Pages/dong-gop-cua-danh-bat-va-nuoi-trong-thuy-san-trong-phat-trien-kinh-te-bien.aspx
http://www.monre.gov.vn/Pages/dong-gop-cua-danh-bat-va-nuoi-trong-thuy-san-trong-phat-trien-kinh-te-bien.aspx
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Nam, ảnh hưởng đến tăng trưởng của nền kinh tế biển. Đặc biệt khoảng thời gian từ 

đầu năm 2017 đến cuối năm 2019, tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm 

vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép có diễn biến phức tạp, nhất là ở 

các vùng biển giáp ranh với các nước Campuchia, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. 

Theo số liệu thống kê của lực lượng Cảnh sát biển, mỗi năm có tới vài trăm 

lượt tàu cá Việt Nam cùng hàng ngàn ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài khai 

thác hải sản bị lực lượng chức năng của các nước khác bắt giữ. Từ năm 2017 đến 

nay, trên cả nước đã có hơn 1.000 tàu cá bị lực lượng chức năng các nước ngoài bắt 

giữ (xem phụ lục 1). Thực trạng này đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Việt 

Nam trên trường quốc tế, tác động xấu đến việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 

vào thị trường thế giới và đây cũng là một trong những lý do mà Liên minh châu Âu 

đã rút “thẻ vàng” đối với hoạt động khai thác thủy sản của Việt Nam. Kể từ khi Ủy 

ban châu Âu (EC) ra quyết định áp dụng “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam 

(23/10/2017), Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản và triển khai nhiều 

nội dung liên quan để các cơ quan, ban, ngành thực hiện nhằm khắc phục cảnh báo 

của EC về các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 

quy định như Công điện số 732/CĐ-TTg, 1275/CĐ-TTg, Chỉ thị số 45/CT-TTg, 

Quyết định số 78/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và mới đây nhất là Quyết định 

số 596/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản 

bất hợp pháp (Ban chỉ đạo Quốc gia về IUU) để tham mưu, giúp Thủ tướng Chính 

phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc 

thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác chống khai thác IUU. 

Để thực hiện các văn bản pháp luật của Nhà nước, qua đó nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác thủy hải sản trên biển, công tác 

PBGDPL cho ngư dân biển là thật sự cần thiết. Việc PBGDPL cần tập trung vào 

việc chỉ ra các sai phạm trong hoạt động nghề cá, những bất lợi cho ngư dân biển về 

thị trường tiêu thụ sản phẩm khi không thực hiện đúng các quy định của pháp luật, 

đồng thời, phân tích nguyên nhân, hậu quả của những sai phạm đó đề ngư dân đúc 

rút kinh nghiệm, chấp hành tốt các quy định. 
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Một vấn đề nữa, đất nước ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế, trong xu 

thế của nhiều quốc gia “lấy đại dương nuôi đất liền”, vị trí của ngư dân biển và 

ngành khai thác thủy hải sản ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh 

tế, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Một trong những yêu cầu quan trọng 

trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay là việc tuân thủ các quy định về đánh bắt, 

về môi trường theo pháp luật quốc tế, có như vậy hình ảnh của ngư dân Việt Nam 

và kinh tế Việt Nam mới nhận được sự tin tưởng của các quốc gia, uy tín tại các 

diễn đàn được nâng cao, tạo thuận lợi cho việc đàm phán tham gia các tổ chức 

thương mại, quốc phòng. Tuy nhiên, tình trạng ngư dân biển Việt Nam hiện nay 

chạy theo lợi nhuận kinh tế, bất chấp các quy định về xâm phạm chủ quyền, tắt định 

vị tàu thuyền để chạy theo luồng cá, đánh bắt các hải sản quý hiếm còn diễn ra 

thường xuyên. Tình trạng này dẫn tới việc ngư dân biển bị các lực lượng thực thi 

pháp luật nước ngoài bắt giữ, lai dắt về vùng biển nước ngoài để lập biên bản và xử 

phạt. Do các tàu cá này cố tình vi phạm nên đã tắt định vị, các lực lượng bảo hộ ngư 

dân không đủ bằng chứng, chứng cứ xác định tọa độ, chỉ thông qua lời khai của ngư 

dân, trong khi nước ngoài đã chuẩn bị trước về quay phim, chụp ảnh, biên bản nên 

gây khó khăn trong đấu tranh, bảo hộ ngư dân. Nhiều quốc gia đã áp dụng hình sự 

hóa các hành vi vi phạm chủ quyền biển đảo, và được xác định là hành vi tội phạm 

có tổ chức xuyên quốc gia. Ví dụ, Trung Quốc áp dụng chế tài xua đuổi, tịch thu tài 

sản, truy cứu hình sự; Malayxia, Philippin, Brunei thì tịch thu tài sản, phạt tiền, phạt 

tù theo mức độ; Campuchia thì tiêu hủy tài sản, tàu thuyền; Indonexia thì bắn cháy 

tàu trên biển. Các quốc gia ngày càng phản ứng tiêu cực đối với hành vi của ngư 

dân biển Việt Nam, tăng cường các lực lượng thực thi trên biển, nêu các vấn đề của 

ngư dân biển Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, đe dọa khai trừ Việt Nam ra 

khỏi Ủy ban nghề cá Trung và Tây Thái Bình Dương, ảnh hưởng đến việc xuất 

khẩu thủy hải sản, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, 

gây tác động xấu đến quá trình đàm phán, kí kết quá trình hội nhập, đặc biệt là sự 

ủng hộ, đồng tình của các quốc gia khác đối với chủ quyền biển đảo của nước nhà 

tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Xuất phát từ những vấn đề được phân tích 

ở trên, công tác PBGDPL cho ngư dân biển hiện nay là vấn đề cấp bách và cần 
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thiết, làm tốt công tác này, sẽ mang tại tác động kép, vừa đảm bảo phát triển kinh tế 

biển, vừa nâng cao vị thế của Việt Nam trong quá trình hội nhập. 

Ba là, xuất phát từ yêu cầu bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo, đảm bảo 

đánh bắt ổn định, lâu dài, bền vững. 

Có thể nhận thấy rằng, biển không chỉ là nơi hoạt động của ngành khai thác 

thủy hải sản, gắn chặt với đời sống sinh kế của ngư dân biển, mà còn là môi trường 

của các ngành kinh tế khác hoạt động và phát triển như ngành du lịch, khai thác tài 

nguyên khí đốt… Ngư dân biển là những người bám biển, kinh tế phụ thuộc vào 

hoạt động sản xuất trên biển, tuy nhiên do điều kiện kinh tế khó khăn, ngư dân biển 

Việt Nam thường sử dụng các công cụ đánh bắt thô sơ, thuyền có công suất nhỏ, vì 

vậy, khi nguồn thủy sản gần bờ giảm, để tăng sản lượng, ngư dân đã sử dụng các 

phương pháp đánh bắt hủy diệt như dùng mìn, lưới kéo tôm xung điện, mảnh lùi kết 

hợp mìn; những phương pháp đánh bắt này làm suy thoái môi trường, hủy hoại thực 

vật tầng đáy, làm giảm khả năng tái tạo của tự nhiên. Ngoài ra, ngư dân biển còn sử 

dụng các phương pháp tận diệt như lưới giã cào, lưới tôm, lồng bát quái, đánh bắt 

cá nhỏ, đánh bắt cá mùa sinh sản, các phương pháp này sẽ tận diệt các nguồn tài 

nguyên, không cho tự nhiên có thời gian phục hồi, tái tạo. Đối với các ngư dân có 

tàu công suất lớn, có thể đánh bắt xa bờ dài ngày, việc xả rác thải trực tiếp ra biển 

cũng ảnh hưởng rất xấu đến môi trường biển. Thực trạng trên xuất phát từ nhiều 

nguyên nhân, trong đó có yếu tố ý thức pháp luật của ngư dân về tài nguyên và môi 

trường còn hạn chế, chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của môi trường biển 

đối với đời sống và hoạt động sản xuất kinh tế, bảo đảm sinh kế bền vững. Vì vậy, 

việc PBGDPL để ngư dân biển thấu hiểu những giá trị trên là rất cần thiết. 

Bốn là, xuất phát từ yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền đòi hỏi tất cả các 

chủ thể trong xã hội, trong đó có ngư dân biển đều phải nhận thức, hiểu biết được 

yêu cầu của các quy định pháp luật liên quan đến cuộc sống thường ngày và hoạt 

động sản xuất của mình, đều phải có thái độ tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện 

các quy định đó, tức là đều phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Tuy 

nhiên, trong thực tế, sự hiểu biết pháp luật, trình độ, kiến thức pháp lý của một bộ 

phận lớn ngư dân biển còn thấp, vì thế, nhiều người trong số họ không thụ hưởng 

được các quyền của mình, không biết cách đấu tranh để bảo vệ các quyền và lợi ích 
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hợp pháp của mình mà thậm chí còn vi phạm pháp luật. Điển hình như trường hợp 

một số tàu cá của Việt Nam bị tàu chấp pháp Indonesia cáo buộc là vi phạm vùng 

đặc quyền kinh tế của họ theo đường phân định giữa hai nước, một số tàu cá bị bắt 

giữ và bị kéo về vùng biển Indonesia để xử lý57. Khi bị xử lý vi phạm, ngư dân biển 

cũng không nắm bắt được các quy định pháp luật của nước ngoài về xử phạt ngư 

dân, tàu cá vi phạm, dẫn đến tâm lý hoang mang, lo sợ, vội kí biên bản vi phạm và 

chờ đợi các cơ quan chức năng ở Việt Nam thực hiện các biện pháp bảo hộ. 

Chính vì vậy, việc PBGDPL sẽ trang bị cho ngư dân biển các kiến thức pháp 

luật và ứng phó với các tình huống trong hoạt động đánh bắt. Ngoài ra, khi ngư dân 

biển có nhận thức pháp luật tốt, được tổ chức, quản lý một cách chặt chẽ, được đào 

tạo, huấn luyện các kĩ năng,… họ sẽ kết hợp có hiệu quả giữa kinh tế với quốc 

phòng, an ninh; vừa tiến hành các hoạt động sản xuất trên biển, vừa làm nhiệm vụ 

cảnh giới, phát hiện, xua đuổi và ngăn chặn sự xâm nhập trái phép của tàu thuyền 

nước ngoài vào khai thác hải sản trên các vùng biển của nước ta, có được như vậy, 

ngư dân biển sẽ trở thành lực lượng dân quân biển tích cực trong việc bảo vệ chủ 

quyền và lợi ích quốc gia, bảo vệ và khai thác tài nguyên biển có hiệu quả58. 

Những phân tích trên cho thấy PBGDPL cho ngư dân biển là tất yếu, là cần 

thiết, đặc biệt là trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền, điều kiện thực 

trạng về môi trường và tình hình biển Đông như hiện nay. PBGDPL sẽ giúp cho 

ngư dân biển hiểu được các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình, có ý thức đấu 

tranh để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, hạn chế các hành vi vi 

phạm pháp luật, kể cả vi phạm pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế, bảo vệ môi 

trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ Tổ quốc… 

                                                           

57 Hoàng Minh, Đức Tuấn, Tăng cường phổ biến pháp luật cho ngư dân trên vùng biển thềm lục địa phía 

Nam,https://baohaiquanvietnam.vn/tin-tuc/tang-cuong-pho-bien-phap-luat-cho-ngu-dan-tren-vung-bien-

them-luc-dia-phia-nam-6425-6425, truy cập ngày 02/7/2020. 
58 Sở dĩ có phức tạp trên bởi đàm phán giữa Việt Nam và Indonesia về phân định vùng đặc quyền kinh tế tại 

vùng biển tranh chấp đã diễn ra nhiều vòng nhưng chưa có kết quả cuối cùng. Do tồn tại rãnh sâu nằm gần 

đảo Natuna Bắc, Indonesia cho rằng ranh giới phân định thềm lục địa giữa Việt Nam và Indonesia nằm 

trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia và năm 2009 công bố bản đồ trong đó ranh giới vùng đặc quyền 

kinh tế nằm ngoài vùng thềm lục địa đã thỏa thuận với Việt Nam. Những năm trước, trên vùng đặc quyền 

kinh tế chồng lấn giữa Việt Nam và Indonesia ngày càng có nhiều ngư dân của Việt Nam bị phía Indonesia 

bắt giữ, nhiều tàu cá của Việt Nam bị đánh chìm. 

https://baohaiquanvietnam.vn/tin-tuc/tang-cuong-pho-bien-phap-luat-cho-ngu-dan-tren-vung-bien-them-luc-dia-phia-nam-6425-6425
https://baohaiquanvietnam.vn/tin-tuc/tang-cuong-pho-bien-phap-luat-cho-ngu-dan-tren-vung-bien-them-luc-dia-phia-nam-6425-6425
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2.2. Khái niệm, mục đích phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở 

Việt Nam hiện nay 

2.2.1. Khái niệm phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam 

hiện nay 

Có thể nói rằng PBGDPL vừa là cầu nối quan trọng trong quá trình thực thi pháp 

luật vừa là phương tiện để tuyên truyền, giải thích pháp luật cho đối tượng, từ đó nâng 

cao ý thức, niềm tin, thái độ của đối tượng với pháp luật. Nhận thức được sự quan trọng 

của vấn đề này, đã có rất nhiều công trình khoa học nghiên cứu về PBGDPL dưới các 

góc độ tiếp cận khác nhau, trong đó có nhiều công trình đã đưa ra khái niệm PBGDPL 

dưới nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau, tuy nhiên khái niệm này vẫn chưa được hiểu 

một cách thống nhất.  

Theo Từ điển Tiếng Việt, phổ biến là “Làm cho đông đảo người biết bằng cách 

truyền đạt trực tiếp hay thông qua hình thức nào đó”59. Theo cách hiểu này, phổ biến 

được hiểu là sự truyền đạt, cung cấp thông tin về một vấn đề nào đó vào đời sống, cho 

một nhóm đối tượng trong xã hội, nhằm đạt một mục đích nào đó. 

Phổ biến pháp luật là truyền tải thông tin pháp luật tới các tầng lớp dân cư trong 

xã hội60. Thông tin pháp luật không chỉ bao gồm các văn bản pháp luật do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền ban hành mà cả thông tin về các giá trị xã hội của pháp luật 

với mục đích làm cho mọi người hiểu, biết và tuân thủ pháp luật. Phổ biến pháp luật 

thường gắn với tuyên truyền và giáo dục pháp luật thông qua các kênh thông tin pháp 

luật, sách, báo khoa học và các phương tiện thông tin đại chúng, qua hoạt động tư vấn 

pháp luật, qua hoạt động áp dụng pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước, 

thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân các cấp hiện nay ở Việt Nam61. 

Theo tác giả Nguyễn Văn Vi thì phổ biến pháp luật là “Hoạt động nhằm làm cho 

đối tượng hiểu biết các quy định của pháp luật để thực hiện pháp luật trên thực tế”62. 

Theo các chuyên gia trong dự án VIE/98/001 của Bộ Tư pháp, phổ biến pháp 

luật có thể hiểu theo hai nghĩa. Theo nghĩa hẹp: Phổ biến pháp luật là sự truyền bá 

                                                           

59 Xem: Viện khoa học xã hội Việt Nam-Viện Ngôn ngữ học: Từ điển Tiếng Việt, tr. 775, 1992. 
60 Từ điển Bách khoa Việt Nam năm 2003. 
61 Nguyễn Văn Động (2003), Một số ý kiến về đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn Lý luận nhà 

nước và pháp luật, Tạp chí Luật học, số 12/2003, tr. 491. 
62 Nguyễn Văn Vi (2017), Giáo dục pháp luật trong quân đội nhân dân Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, 

Học viện khoa học xã hội, tr. 26. 
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pháp luật cho đối tượng nhằm nâng cao tri thức, tình cảm, niềm tin pháp luật cho 

đối tượng, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp 

luật của đối tượng. Như vậy, có thể hiểu rằng, phổ biến pháp luật mang tính chất 

giới thiệu, truyền tải nội dung pháp luật và ý nghĩa của các văn bản pháp luật cho 

đối tượng thông qua các hình thức động như hội nghị, tập huấn, các kênh truyền 

thông… Nội dung thông tin pháp luật được truyền tải không chỉ là các văn bản pháp 

luật do Nhà nước ban hành mà còn là các điểm sáng, nêu gương các hoạt động của 

người tốt, việc tốt để cho các đối tượng thấu hiểu và chấp hành pháp luật. Phổ biến 

pháp luật cũng thường gắn với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông 

qua các hình thức truyền thông pháp luật, qua sách báo, qua các phương tiện thông tin 

đại chúng, qua hoạt động tư vấn pháp luật, qua các hoạt động áp dụng pháp luật tại 

địa phương hoặc thông qua thực tiễn xét xử lưu động của Tòa án nhân dân. 

Theo nghĩa rộng, phổ biến pháp luật là một loại hình hoạt động, công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật bao gồm tất cả các công đoạn về phổ biến, giáo dục pháp luật63.  

Về giáo dục pháp luật, hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau tùy thuộc vào 

góc độ tiếp cận rộng hay hẹp hoặc tùy thuộc mục đích nghiên cứu. 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam năm 2002: “Giáo dục pháp luật là quá 

trình tác động của cả hai nhân tố chủ quan và khách quan đến việc hình thành và 

phát triển ý thức pháp luật của cá nhân. Nhân tố khách quan là điều kiện kinh tế, 

chế độ chính trị xã hội, môi trường sống trực tiếp của cá nhân (gia đình, bạn bè…). 

Nhân tố chủ quan là hoạt động định hướng có tổ chức, có hệ thống của các thể chế 

trong Nhà nước và xã hội”64. Theo định nghĩa này, giáo dục pháp luật được tiếp cận 

theo góc độ hẹp, bao gồm hoạt động định hướng, được lên kế hoạch từ trước, có tổ 

chức thực hiện giáo dục và các điều kiện, thiết chế cần thiết (kinh tế, chế độ chính 

trị xã hội, môi trường sống của cá nhân,…) cho việc tổ chức hoạt động giáo dục 

pháp luật. 

Theo sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật “Giáo dục 

pháp luật là một khái niệm rộng bao gồm cả quá trình nâng cao tri thức pháp luật 

cho đối tượng bằng mọi cách (thuyết phục, nêu gương, ám thị…) hình thành tình 

                                                           

63 Xem: Kỷ yếu dự án VIE/98/001, Bộ Tư pháp, Tr7. 
64 Xem: Từ điển Bách khoa Việt Nam (2002), NXB Từ điển Bách Khoa, Hà Nội. 
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cảm, niềm tin pháp luật cho đối tượng, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, 

nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của đối tượng”65. Như vậy, với quan điểm này, 

giáo dục pháp luật được tiếp cận dưới góc độ rộng, được hiểu là sự tương tác trong 

một thời gian dài bằng cách phương pháp giáo dục phù hợp với đối tượng nhằm 

trang bị tri thức pháp luật, xây dựng tình cảm, thói quen và ý thức chấp hành pháp 

luật cho mọi công dân. Cách tiếp cận này mang tính chất bao trùm lên mọi đối 

tượng, mang tính ổn định, chịu sự tác động của các yếu tố khách quan và chủ quan 

một cách có hệ thống, tuy nhiên, nếu tiếp cận theo góc độ này, rất khó để đánh giá 

sự hiệu quả và phù hợp với từng loại đối tượng cụ thể. 

Theo tác giả Phan Hồng Dương, “Giáo dục pháp luật là một hoạt động có 

định hướng, có tổ chức, có chủ đích của chủ thể giáo dục thông qua các hình thức, 

phương thức khác nhau tác động đến đối tượng giáo dục một cách có hệ thống 

nhằm hình thành ở họ tri thức pháp lý, tình cảm và hành vi phù hợp với pháp luật 

hiện hành, xây dựng lối sống theo pháp luật”66. 

Ngoài các định nghĩa giáo dục pháp luật trên, thì cũng còn nhiều quan niệm 

khác về giáo dục pháp luật như: (i) Giáo dục pháp luật là một bộ phận của giáo dục 

chính trị tư tưởng; (ii) Giáo dục pháp luật đồng nghĩa với dạy và học ở các nhà 

trường, còn việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở ngoài xã hội không phải là giáo 

dục pháp luật; (iii) Không có khái niệm giáo dục pháp luật. Các quan niệm trên cho 

thấy, giáo dục pháp luật có thể được tiếp cận ở các góc độ khác nhau, song các quan 

niệm trên nhìn chung còn một chiều, chưa đầy đủ, đặc biệt là mới nhìn nhận ở một 

khía cạnh nào đó của giáo dục pháp luật, chưa đánh giá được hết vai trò, ý nghĩa xã 

hội của giáo dục pháp luật đối với nhận thức và hành vi của cá nhân. 

Trong luận án này, giáo dục pháp luật chủ yếu được tiếp cận theo nghĩa hẹp, vì 

cách tiếp cận này phù hợp với quan điểm khoa học sư phạm. Theo cách hiểu này, 

giáo dục pháp luật là hoạt động có định hướng, có tính tổ chức, có chủ định của 

chủ thể giáo dục (bao gồm chủ thể tổ chức giáo dục pháp luật và chủ thể thực hiện 

giáo dục pháp luật) tác động lên đối tượng giáo dục nhằm cung cấp tri thức pháp lý 

                                                           

65 Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. 
66 Phan Hồng Dương (2014), Giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học không chuyên luật ở Việt 

Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội, tr.31. 
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cho họ, giúp họ xây dựng tình cảm, hình thành thói quen và hành vi phù hợp với các 

quy định của pháp luật.  

Cách hiểu này sẽ làm rõ sự khác nhau giữa giáo dục nói chung và giáo dục 

pháp luật, trong đó giáo dục pháp luật mang tính đặc thù và là bộ phận cấu thành 

của giáo dục nói chung. Tính đặc thù của giáo dục pháp luật thể hiện qua việc xác 

định rõ về chủ thể, đối tượng của giáo dục, nhu cầu pháp lý, lựa chọn các hình thức, 

phương pháp giáo dục, từ đó thuận lợi cho công tác tổng kết, xác định tiêu chí và 

đánh giá hiệu quả của hoạt động giáo dục pháp luật. Mặt khác, tính đặc thù của giáo 

dục pháp luật còn thể hiện ở đặc thù của đối tượng giáo dục, có những đối tượng 

được hưởng đầy đủ các quyền nhưng cũng có những đối tượng bị hạn chế quyền, có 

những đối tượng có thể giáo dục pháp luật thường xuyên nhưng cũng có những đối 

tượng chỉ giáo dục được khi có điều kiện khách quan thuận lợi. Ví dụ, phạm nhân là 

đối tượng bị hạn chế quyền, còn ngư dân biển là đối tượng chỉ giáo dục pháp luật 

trực tiếp được khi họ không đi đánh bắt. Ngoài ra, cách tiếp cận này còn phù hợp ở 

chỗ giáo dục pháp luật là một quá trình tương tác không những phụ thuộc vào chủ 

thể, đối tượng, phương pháp, hình thức giáo dục mà còn chịu sự tác động, ảnh 

hưởng của các yếu tố như điều kiện kinh tế, phong tục tập quán, trình độ dân trí… 

Từ sự phân tích trên cho thấy, phổ biến và giáo dục có những nét tương đồng, khi 

kết hợp với khái niệm pháp luật sẽ mang tính chất đặc thù, có nghĩa là đã xác định 

được nội dung của vấn đề cần truyền tải bao gồm các vấn đề lý luận khoa học pháp lý 

cũng như hệ thống pháp luật thực định. Cả “phổ biến pháp luật” và “giáo dục pháp 

luật” đều có mục đích chung là giáo dục ý thức pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật 

cho mọi người. Tuy nhiên, phổ biến pháp luật có mục tiêu là làm cho người ta biết 

nội dung của pháp luật, còn giáo dục pháp luật không chỉ có mục đích làm cho 

người ta biết nội dung của pháp luật và ý nghĩa của các qui định pháp luật mà còn 

giúp các chủ thể hiểu và có thái độ, tình cảm niềm tin đối với pháp luật; hình thành 

các kỹ năng ứng xử, hình vi tích cực theo các chuẩn mực pháp luật. 

Như vậy, giáo dục pháp luật là phạm trù có nội hàm chồng lấn với phổ biến 

pháp luật, bao gồm cả tuyên truyền pháp luật và phổ biến pháp luật, giải thích pháp 

luật không chính thức… Giáo dục pháp luật mang tính bao quát, được thể hiện ở 
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chỗ, giáo dục pháp luật mang tính định hướng rõ ràng, có tính hệ thống, có sự chuẩn bị 

nhằm đảm bảo cho đối tượng nâng cao về kiến thức, niềm tin và thái độ tôn trọng pháp 

luật, được trang bị các kĩ năng cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân. Nếu 

như phổ biến, tuyên truyền pháp luật chỉ hướng tới nâng cao tri thức pháp luật, hiểu 

biết pháp luật của các đối tượng thì giáo dục pháp luật lại có vai trò cao hơn là thuyết 

phục đối tượng, gây dựng niềm tin, ý thức chấp hành pháp luật cho họ. 

Hiện nay, các khái niệm, phổ biến pháp luật, tuyên truyền pháp luật, giáo dục 

pháp luật được sử dụng như một từ ghép đi liền với nhau, có mối quan hệ chặt chẽ 

với nhau, phổ biến pháp luật tốt, có hiệu quả sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 

giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, dù ở các cấp, mức độ khác nhau, nhưng mục đích 

chính của phổ biến pháp luật và giáo dục pháp luật đều hướng tới việc nâng cao ý 

thức pháp luật của đối tượng. Chính vì sự chồng lấn về nội hàm của hai khái niệm 

phổ biến pháp luật và giáo dục pháp luật nên khái niệm PBGDPL được sử dụng trong 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 đã được Quốc hội khóa XII thông qua 

ngày 20 tháng 6 năm 2012. Chính vì có sự chồng lấn nên trong thực tiễn người ta 

không tách rời mà sử dụng ghép liền hai từ đó, coi như là một khái niệm. Chính vì 

vậy, có thể hiểu: 

PBGDPL là quá trình tác động một cách có chủ đích, có kế hoạch và có tổ 

chức của chủ thể tới nhận thức của đối tượng nhằm trang bị cho đối tượng một 

trình độ kiến thức pháp lý nhất định để họ nhận thức đúng đắn về pháp luật, có thái 

độ, tình cảm đúng mực đối với pháp luật, tôn trọng pháp luật và tự điều chỉnh hành 

vi, thái độ phù hợp với chuẩn mực pháp luật. 

Ngư dân biển là một loại đối tượng của phổ biến, giáo dục pháp luật, vì vậy 

PBGDPL cho ngư dân biển là một bộ phận của PBGDPL nói chung và mang những 

nét đặc thù riêng. Trên cơ sở khái niệm PBGDPL vừa phân tích ở trên, có thể hiểu: 

PBGDPL cho ngư dân biển là quá trình tác động một cách có chủ đích, có kế 

hoạch và có tổ chức của chủ thể tới nhận thức của ngư dân biển nhằm trang bị cho 

ngư dân biển một trình độ kiến thức pháp lý nhất định để họ có nhận thức đúng đắn 
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về pháp luật, có thái độ, tình cảm đúng mực đối với pháp luật, tôn trọng pháp luật, 

xử sự phù hợp với pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân cũng 

như các chủ thể khác, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Theo định nghĩa trên thì ngư dân biển là đối tượng cụ thể của hoạt động 

PBGDPL, do đó, PBGDPL cho ngư dân biển vừa mang đầy đủ các đặc điểm như 

PBGDPL cho các đối tượng khác trên cả nước, vừa mang những nét đặc thù nhất 

định. Những đặc điểm cơ bản giống với các đối tượng PBGDPL nói chung như hoạt 

động này cótính  mục đích, có kế hoạch, định hướng rõ ràng, xác định rõ về chủ thể, 

đối tượng, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục; được thực hiện thường 

xuyên, liên tục theo nguyên tắc “mưa dầm thấm lâu”.  Ngoài những đặc điểm cơ 

bản giống với PBGDPL cho các loại đối tượng nói chung, PBGDPL cho ngư dân 

biển còn mang những nét đặc thù riêng, khác biệt so với PBGDPL cho các đối 

tượng khác. Đó là các đặc điểm sau:  

Thứ nhất, PBGDPL cho ngư dân biển mang tính thời sự, chính trị, xã hội thể 

hiện ở chỗ đối tượng của PBGDPL chủ yếu là những ngư dân đánh bắt xa bờ, 

những người phải sản xuất trong môi trường khó khăn, khắc nghiệt ngoài biển khơi, 

khu vực đánh bắt thường ở những ngư trường đang nằm trong khu vực có tranh 

chấp (Vịnh Bắc Bộ, Hoàng Sa, Trường Sa), bất ổn về chính trị. Thực trạng gần đây 

cho thấy, số lượng tàu cá, tàu viên của Việt Nam bị các lực lượng chức năng ở nước 

ngoài bắt giữ, xua đuổi, thu giữ và tiêu hủy tài sản ngày một gia tăng (xem phụ lục 

1), đặc biệt là việc đối xử không nhân đạo với ngư dân Việt Nam đang là vấn đề 

thời sự, được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm. Ngoài ra, thực trạng ô nhiễm 

môi trường biển do ngư dân sử dụng các công cụ đánh bắt hủy diệt (thuốc nổ, mìn, 

sung bắn điện), dùng ngư cụ đánh bắt tận diệt (lưới giã cào, lồng bát quái…), làm 

kiệt quệ nguồn hải sản gần bờ, vượt quá khả năng tái tạo của tự nhiên cũng đang là 

vấn đề thời sự. Vì vậy, PBGDPL cho ngư dân biển không chỉ nhằm nâng cao ý thức 

pháp luật cho họ mà còn mang tính chất chính trị, xã hội.  

Thứ hai, PBGDPL cho ngư dân biển luôn gắn liền với hoạt động giáo dục 

quốc phòng về chủ quyền biển đảo, hoạt động đánh bắt, khai thác hải sản của ngư 
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dân biển luôn gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, bảo đảm an ninh - quốc phòng. Đây cũng 

là đặc điểm đặc thù so với các đối tượng khác, một mặt xuất phát từ sứ mệnh, trách 

nhiệm của ngư dân biển trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, mặt khác vì môi 

trường đánh bắt của ngư dân biển có những khu vực chồng lấn, có tranh chấp, chưa 

phân định, nên việc PBGDPL cho ngư dân biển gắn với giáo dục Quốc phòng sẽ 

củng cố tinh thần, giúp ngư dân kiên định, vươn khơi bám biển. Chính vì vậy, 

PBGDPL cho ngư dân biển ngoài việc nâng cao ý thức pháp luật cho ngư dân, còn 

mang ý nghĩa giáo dục quốc phòng,  giáo dục tinh thần yêu nước, bảo vệ Tổ quốc. 

Thứ ba, phương pháp, nội dung, phương thức PBGDPL cho ngư dân biển 

được các chủ thể PBGDPL xây dựng mang tính đặc thù dành riêng cho đối tượng 

ngư dân biển, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu, trình độ dân trí của ngư dân biển. Về 

phương pháp, do ngư dân biển có những đặc điểm đặc thù về thời gian, không gian, 

khả năng lĩnh hội kiến thức pháp luật nên các phương pháp PBGDPL phải linh hoạt, 

tranh thủ tối đa các phương pháp tuyên truyền, phổ biến trực tiếp cho ngư dân biển 

(giải thích pháp luật, tư vấn pháp luật, hướng dẫn thực hiện cam kết, nêu gương các 

chủ tàu chấp hành đúng các quy định pháp luật…). Về nội dung, ngư dân biển có 

những nhu cầu pháp lý khác nhau, tuy nhiên đều có những nhu cầu pháp lý chung là 

gắn với nghề, gắn với các quy định liên quan đến hoạt động đánh bắt trên biển như 

Luật môi trường, các quy định  đánh bắt của Hiệp hội nghề cá, và quy định quốc tế 

về Luật biển cũng như các qui định của pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển, đảo... 

Về hình thức, hoạt động PBGDPL ngư dân biển đòi hỏi các hình thức phổ biến vừa 

nhanh chóng, kịp thời, phù hợp với nội dung nhưng cũng phải mang tính mềm dẻo, 

thu hút và lôi kéo được các ngư dân biển tham gia. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

ngư dân đánh bắt xa bờ đỏi hỏi phải có cơ sở vật chất, các phương tiện kỹ thuật, 

công nghệ hiện đại, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của ngư dân biển. Do ngư dân 

biển không có sự ổn định về thời gian và không gian, thường xuyên đánh bắt xa đất 

liền, nên PBGDPL cho đối tượng này cần có sự đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm 

áp dụng các phương thức giáo dục phù hợp, các phương tiện truyền thông hiện đại 
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như Radio, máy thu âm, máy phát sóng, máy truyền tin, điện thoại thông minh, loa 

công suất lớn… tức là những công cụ cần thiết và có thể đem hiệu quả cho hoạt 

động này. 

Thứ tư, PBGDPL cho ngư dân biển cần phải được tiến hành trong sự đồng hành 

cùng ngư dân, hỗ trợ giúp đỡ ngư dân bám biển. Để thay đổi nhận thức của ngư dân 

biển về chủ quyền biển đảo, về pháp luật quốc tế hay các vấn đề liên quan đến truy 

xuất nguồn gốc đối với việc đánh bắt hải sản là vấn đề vô cùng khó khăn. Do đó, đối 

với các chủ thể làm công tác PBGDPL cho ngư dân biển luôn phải thấu hiểu những 

khó khăn, nhọc nhằn mưu sinh trên biển của bà con ngư dân, cùng với việc tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật, các chủ thể thực hiện công tác PBGDPL phải đồng hành 

cùng ngư dân, hỗ trợ ngư dân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống; tất cả hướng đến 

mục tiêu đảm bảo ngư dân hiểu rõ và đánh bắt trên ngư trường an toàn, hiệu quả. 

2.2.2. Mục đích của phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt 

Nam hiện nay 

Trong công tác PBGDPL cho các đối tượng nói chung, các mục đích hướng 

tới đó là: Một là, mục đích trang bị kiến thức pháp lý, hiểu biết pháp luật cho đối 

tượng là mục đích hàng đầu bởi vì sự am hiểu pháp luật, nhận thức đúng đắn về vai 

trò của pháp luật là điều kiện để xây dựng tình cảm và lòng tin pháp luật, ngoài ra 

tri thức pháp luật còn là cơ sở để đối tượng tự tham chiếu, tự đánh giá, tự kiểm tra 

hành vi theo đúng chuẩn mực của pháp luật. Hai là, mục đích hình thành tình cảm, 

lòng tin với pháp luật cũng là mục đích rất quan trọng trong PBGDPL, bởi vì, khi 

được trang bị kiến thức mà không xây dựng được tình cảm tích cực, lòng tin với 

pháp luật sẽ dẫn tới sự hoài nghi trong việc thực hiện pháp luật. Cụ thể hóa những 

mục đích chung nêu trên vào trường hợp PBGDPL cho ngư dân biển cho thấy hoạt 

động này có những mục đích sau:  

Một là, PBGDPL cho ngư dân biển nhằm trang bị và nâng cao tri thức pháp lí 

cho họ. 

Được trang bị các tri thức, hiểu biết pháp luật, hình thành tri thức pháp luật là 

rất cần thiết cho ngư dân biển. Hiện nay, ý thức pháp luật của ngư dân biển còn hạn 
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chế do ảnh hưởng của nhiều yếu tố trong đó có thể kể đến các yếu tố về trình độ học 

vấn, yếu tố sinh nghiệp... Trong nhiều trường hợp ngư dân biển không hiểu biết 

pháp luật hoặc hiểu chưa đúng chính sách pháp luật của Nhà nước dẫn đến có 

những hành động sai trái, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Do đó, PBGDPL có mục 

đích trang bị, củng cố, nâng cao nhận thức của ngư dân biển đối với pháp luật, giúp 

họ hiểu và nhận thức được các vấn đề pháp lý liên quan đến các hoạt động khai 

thác, đánh bắt hải sản của mình; giúp họ khi đánh bắt hải sản có ý thức bảo vệ môi 

trường thì không sử dụng các biện pháp đánh bắt hủy diệt hoặc xả các chất độc hại 

ra môi trường, không đánh bắt ở vùng biển của các quốc gia khác. Ngoài ra, việc 

trang bị kiến thức pháp luật cho ngư dân sẽ giúp ngư dân định hình được tư tưởng 

không vi phạm pháp luật, sợ vi phạm, có yếu tố “phòng vệ” khi có ý nghĩ vi phạm. 

Hai là, PBGDPL nhằm khơi dậy tình cảm, lòng tin và thái độ đúng đắn đối với 

pháp luật cho ngư dân biển nhằm hình thành ở họ thói quen xử sự theo pháp luật với 

động cơ tích cực. Công tác PBGDPL phải nhắm đến việc khơi dậy tình cảm tích 

cực, lòng tin đối với pháp luật cho ngư dân biển, vì khi có tình cảm tích cực, lòng 

tin đó thì ngư dân biển sẽ có thiện cảm với các quy định pháp luật và các lực lượng 

thực thi pháp luật, từ đó sẽ chủ động và tự nguyện khi tham gia các quan hệ pháp 

luật. Trong thực tế, nếu ngư dân biển chỉ được trang bị các kiến thức pháp luật mà 

không có tình cảm, niềm tin đối với pháp luật thì hoạt động PBGDPL sẽ không đạt 

hiệu quả. Bởi lẽ, nếu ngư dân biển hiểu, biết pháp luật nhưng không tin tưởng vào 

sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật thì họ có thể thực hiện các hành động sai 

trái, vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật để đạt được mục đích riêng của 

bản thân. 

Ngoài ra, mục đích PBGDPL này sẽ giúp ngư dân biển khi tham gia các quan 

hệ xã hội sẽ có thái độ đúng đắn đối với pháp luật; sẽ phát hiện và bày tỏ thái độ của 

mình đối với các hành vi sai trái, đấu tranh đối với các hành vi sai lệch, vi phạm 

pháp luật; bảo vệ các hành vi đúng đắn; có ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tuân 

theo pháp luật. 

Bên cạnh các mục đích chung của PBGDPL giống với các đối tượng khác 

trong xã hội, thì PBGDPL cho ngư dân còn có mục đích đặc thù đó là: 
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PBGDPL giúp ngư dân biển sử dụng pháp luật đúng cách để bảo vệ lợi ích của 

bản thân và gia đình; sống và xử sự theo pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền biển 

đảo của Tổ quốc. 

PBGDPL cho ngư dân biển không chỉ giúp ngư dân biết, hiểu pháp luật mà 

còn biết sử dụng pháp luật. Trước hết, trong cuộc sống thường ngày, ngư dân biển 

biết cách sử dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý thường gặp trong các 

quan hệ đất đai, hôn nhân gia đình; có thể tự mình viết các văn bản, đơn từ liên 

quan đến vấn đề pháp lý gặp phải; chủ động tham gia các thủ tục pháp lý, biết sử 

dụng pháp luật để bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp khác của bản thân và gia 

đình. Ngoài ra, trong hoạt động sản xuất, ngư dân biển có thể biết sử dụng pháp luật 

để làm các thủ tục xuất cảng, viết báo cáo lộ trình di chuyển tàu thuyền, biết sử 

dụng pháp luật cho các giao dịch thương mại nghề cá, biết sử dụng các quy định 

pháp luật để đấu tranh bảo vệ chủ quyền trước các hành vi vi phạm về khai thác 

thủy hải sản trong nước và quốc tế. Từ việc biết sử dụng pháp luật, tuân thủ các quy 

định của pháp luật, hình thành tâm lý nêu gương sẽ giúp ngư dân có lối sống theo 

pháp luật, hình thành nên thói quen, hành vi xử sự tích cực theo pháp luật. 

 PBGDPL cho ngư dân biển còn có mục đích quan trọng là giúp cho ngư dân 

hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, kết hợp PBGDPL với 

giáo dục ý thức, lòng tự hào dân tộc sẽ giúp ngư dân biển nhận thức được vai trò và 

trách nhiệm của bản thân khi tham gia đánh bắt trên biển. Qua đó, mỗi ngư dân biển 

vừa gánh vác vai trò sản xuất kinh tế biển nhưng cũng là lực lượng tiền tiêu của Tổ 

quốc, có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia, thông qua các 

chương trình PBGDPL sẽ động viên, khích lệ ngư dân biển chung sức, đồng lòng 

cùng Đảng, Nhà nước và toàn dân tộc bảo vệ vững chắc chủ quyền, phát triển kinh 

tế biển, bảo vệ môi trường biển, ứng xử phù hợp, hữu nghị với ngư dân các nước 

láng giềng.  

Như vậy, có thể nói rằng, mục đích của PBGDPL cho ngư dân biển Việt Nam 

hiện nay mang tính đặc thù, thể hiện ở chỗ tầm quan trọng của công tác này đối với 

công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền và bảo vệ Tổ quốc, việc xác định đúng 
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mục đích sẽ giúp công tác PBGDPL cho ngư dân biển đi đúng với quan điểm, 

đường lối và mong muốn của các chủ thể thực hiện. 

2.3. Chủ thể, nội dung, phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển ở Việt Nam hiện nay 

2.3.1. Chủ thể phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

Chủ thể PBGDPL cho ngư dân biển là các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp 

hoặc gián tiếp tham gia vào việc PBGDPL cho ngư dân biển. Các chủ thể này có thể 

chia thành: Chủ thể tổ chức PBGDPL cho ngư dân biển và chủ thể tiến hành 

PBGDPL cho ngư dân biển.  

Trước hết, các chủ thể cơ bản tổ chức PBGDPL cho ngư dân biển là các chủ 

thể quản lý nhà nước về PBGDPL, các  chủ thể đó bao gồm: 

- Chính phủ 

- Bộ Tư pháp 

- Bộ, cơ quan ngang bộ 

- Ủy ban nhân dân các cấp thông qua các cơ quan chuyên môn của mình như 

Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... 

Trong các chủ thể trên, theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Phổ biến, giáo 

dục pháp luật quy định: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phổ biến, giáo 

dục pháp luật, có trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

chương trình, kế hoạch.  

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 

phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 

chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn về phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ trì 

xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phổ 

biến, giáo dục pháp luật tại địa phương”67. 

                                                           

67 Quốc hội(2012), Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, khoản 2, điều 6, Hà Nội. 
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Như vậy, Chính phủ có vai trò thống nhất quản lý nhà nước về PBGDPL;  Bộ 

Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 

PBGDPL; chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình, kế 

hoạch dài hạn, trung hạn về PBGDPL; chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về 

pháp luật; Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về PBGDPL; Uỷ 

ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về PBGDPL tại 

địa phương. Đây là các chủ thể có chức năng tổ chức, quản lý hoạt động PBGDPL 

cho các đối tượng trong xã hội, trong đó có ngư dân biển. 

Ngoài chủ thể cơ bản, mang chức năng, nhiệm vụ PBGDPL nói chung, công 

tác PBGDPL cho ngư dân biển còn có các chủ thể đặc thù, gắn liền với ngư dân 

biển như: 

- Bộ đội biên phòng cùng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững 

chắc biên giới, biển và hải đảo của Việt Nam; giám sát chặt chẽ đối với các phương 

tiện khai thác đánh bắt xa bờ, bộ đội biên phòng còn có vai trò quan trọng trong 

việc PBGDPL cho ngư dân, đặc biệt là ngư dân đánh bắt xa bờ. 

- Hải quân với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt 

động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và giúp đỡ bà con ngư dân biển khai thác thủy 

sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn 

dân trên biển nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa của 

Tổ quốc. 

- Cảnh sát biển tổ chức PBGDPL cho người dân ở khu vực biên giới, ven 

biển và hải đảo. Cảnh sát biển có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, 

kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và 

đảm bảo việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trên vùng biển; tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật cho ngư dân biển; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với ngư dân biển, nâng cao ý thức tự giác 

chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn trên biển. 



55 

 

Ngoài ra, Cảnh sát biển còn có nhiệm vụ tuyên truyền về “Khai thác hải sản 

bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định” (IUU) và thông tin cho ngư 

dân về vùng biển chồng lấn, tranh chấp... ; tuyên truyền cho ngư dân biển chủ động 

khai thác đảm bảo an toàn trên biển; Cảnh sát biển có nhiệm vụ ban hành kế hoạch, 

hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực 

lượng, địa phương tuyên tuyền, vận động ngư dân biển chấp hành nghiêm pháp luật 

trong khai thác, đánh bắt hải sản; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

- Kiểm ngư68 có vai trò: i)Thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, 

điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, áp dụng các biện pháp ngăn chặn 

hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; ii) Tuyên truyền, PBGDPL Việt Nam, 

pháp luật quốc tế, pháp luật các nước có liên quan trong lĩnh vực thủy sản; hướng 

dẫn ngư dân và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về thủy sản; iii) Tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài 

phán của Việt Nam trên các vùng biển theo quy định của pháp luật. 

Mỗi một chủ thể có vai trò, chức năng riêng, tuy nhiên trong việc PBGDPL 

pháp luật cho ngư dân biển, các chủ thể này đều có vai trò đầu mối có thể phối hợp 

hoặc hành động riêng lẻ trong công tác tuyên truyền, PBGDPL cho ngư dân biển. 

Với tính chất đặc thù của hoạt động đánh bắt hải sản trên biển nên vai trò cũng 

như công tác PBGDPL cho đối tượng ngư dân biển cũng mang những nét riêng. 

Điều đó cũng xác định tính đặc thù về chủ thể PBGDPL cho ngư dân biển, đó là chủ 

thể PBGDPL phải có chuyên môn nhất định, hiểu biết về điều kiện sinh nghiệp của 

ngư dân biển cũng như các vấn đề đặc thù liên quan đến chủ quyền biển, đảo… đặc 

biệt là luật thủy sản và các vấn đề về pháp luật quốc tế. Chính vì vậy, lực lượng 

nòng cốt trong công tác PBGDPL cho ngư dân biển chính là lực lượng Hải quân, 

Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư… Vì chủ thể của công tác PBGDPL cho ngư 

dân biển là đặc thù nên trong chương sau của luận án, nghiên cứu sinh sẽ không đi 

                                                           

68 Kiểm ngư Việt Nam là lực lượng chuyên trách thuộc Tổng cục Thủy sản, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt Nam, được thành lập ngày 25 tháng 01 năm 2013 theo Nghị định số 102/2012/NĐ-

CP của Chính phủ Việt Nam ban hành ngày 29/11/2012 
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vào đánh giá thực trạng PBGDPL của tất cả các chủ thể nêu trên mà chỉ tập trung 

vào các chủ thể có vai trò đặc thù, gắn với chức năng, nhiệm vụ trong công tác 

PBGDPL cho ngư dân biển. 

Chủ thể trực tiếp thực hiện việc PBGDPL cho ngư dân biển là các báo cáo 

viên, tuyên truyền viên, tư vấn viên, (sau đây gọi chung là các báo cáo viên), các 

tình nguyên viên pháp luật…  

Các báo cáo viên PBGDPL là công chức, viên chức, sỹ quan quân đội hay 

những người làm việc trong các lực lượng vũ trang, Cảnh sát biển… Đội ngũ báo 

cáo viên này là chủ thể luôn bám sát cơ sở, tham gia vào nhiều hoạt động và đời 

sống của ngư dân biển. Họ là những người nắm bắt rất rõ đời sống của ngư dân 

biển, hoạt động đánh bắt cũng như tâm lý của các đối tượng cần PBGDPL là ngư 

dân biển. 

Do hoạt động đánh bắt của ngư dân biển chủ yếu là đánh bắt xa bờ, thường 

phải lênh đênh trên biển dài ngày nên việc tổ chức tuyên truyền, PBGDPL thường 

phải xác định cụ thể được thời gian, cách thức tiến hành… Đối với trường hợp 

PBGDPL cho ngư dân biển ngay trên các con tàu mà họ dùng để đánh bắt thủy hải 

sản thường phải có các công cụ hỗ trợ và phải xác định được vị trí đánh bắt, vị trí 

neo đậu thì lực lượng Cảnh sát biển hay Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng là lực lượng 

tối ưu nhất, có vai trò quan trọng nhất trong công tác PBGDPL cho ngư dân biển, 

đặc biệt là ngư dân đánh bắt xa bờ ở Việt Nam. 

Đội ngũ tình nguyện viên, giảng viên pháp luật, các tổ chức đoàn thể trong xã 

hội… là các chủ thể bổ trợ đắc lực trong hoạt động PBGDPL. Đây là các chủ thể có 

nhiệt huyết, có kiến thức pháp luật, được trang bị các kiến thức pháp luật bài bản, 

có hệ thống, họ còn có các kỹ năng cơ bản như kỹ năng sư phạm, nắm bắt được tâm 

lý của ngư dân biển. Chính vì vậy, các chủ thể này có vai trò rất lớn trong công tác 

PBGDPL cho ngư dân biển ở Việt Nam hiện nay. 

Các cơ quan thông tấn báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh cũng là chủ thể 

tích cực tham gia vào công tác PBGDPL cho ngư dân biển, các chủ thể này thông 

qua tin bài, bản tin thời sự, phản ánh hiện trường sẽ nêu bật các hạn chế, bất cập, 
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các hành vi vi phạm pháp luật của ngư dân từ đó giúp các cơ quan quản lý nhà nước 

nắm bắt kịp thời và xử lý các chủ thể có hành vi vi phạm. Các nhà báo, phát thanh 

viên, biên tập viên là những người trực tiếp viết bài hoặc thực hiện các phóng sự 

liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chính sách pháp 

luật hay các vấn đề liên quan đến chủ quyền được phân tích và bình luận rất chi tiết 

cụ thể để ngư dân biển có thể nắm bắt một cách dễ dàng. Ngoài ra, bằng các tấm 

gương điển hình mà họ mô phỏng hay phản ánh sẽ dễ dàng giúp ngư dân biển học 

tập để từ đó có ý thức pháp luật, có thái độ đúng đắn, tình cảm tích cực đối với pháp 

luật. Do đó, các chủ thể này có vai trò định hướng nhận thức xã hội, đấu tranh 

chống lại âm mưu, thủ đoạn hay các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch 

chống phá Nhà nước, giúp ngư dân biển hiểu và thực hiện theo pháp luật… 

Ngoài ra, trong công tác PBGDPL cho ngư dân biển, Nhà nước còn khuyến 

khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào PBGDPL, các chủ thể này 

tham gia dưới nhiều hình thức, có thể trực tiếp bằng việc tổ chức các hoạt động 

PBGDPL cho ngư dân biển hoặc đầu tư, tài trợ kinh phí cho các đơn vị chức năng tổ 

chức PBGDPL. Trong xu thế xã hội hóa công tác PBGDPL và hiện đại hóa công tác 

PBGDPL cho ngư dân biển thì việc tham gia của các chủ thể này là rất cần thiết, vừa 

phản ánh tính chất nhân đạo, từ thiện vừa nâng cao trách nhiệm đối với cộng đồng. 

Mỗi một nhóm chủ thể nhất định sẽ có những cách thức tiến hành PBGDPL 

cho ngư dân biển khác nhau, có kết quả và hiệu quả cũng khác nhau. Việc các chủ 

thể này tham gia vào công tác PBGDPL cho ngư dân biển vừa phản ánh đúng chức 

năng nhiệm vụ vừa phù hợp với các điều kiện đặc thù nhằm thực hiện công tác 

PBGDPL cho ngư dân biển. 

2.3.2. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

Nội dung PBGDPL cho ngư dân biển là những yêu cầu, mong muốn tìm hiểu 

pháp luật của ngư dân biển, nội dung PBGDPL sẽ quyết định đến hiệu quả của công 

tác PBGDPL cho loại đối tượng này. Nếu xác định đúng nội dung của PBGDPL sẽ 

giúp cho quá trình PBGDPL đạt hiệu quả cao, ngược lại, nếu xác định sai nội dung, 

không phù hợp với đối tượng cần PBGDPL thì sẽ không đạt được mục đích của 
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hoạt động. Do đó, việc xác định nội dung của PBGDPL là một yếu tố cực kỳ quan 

trọng của quá trình PBGDPL, nội dung của PBGDPL là những kiến thức, thông tin 

về pháp luật, về kĩ năng, thái độ, hành vi tôn trọng pháp luật được các chủ thể 

PBGDPL truyền tải cho các đối tượng được PBGDPL. Nội dung của PBGDPL cho 

ngư dân biển bao gồm nội dung cơ bản chung và nội dung khác đáp ứng nhu cầu 

của ngư dân biển. 

Đối với các ngư dân biển, đặc biệt là ngư dân đánh bắt xa bờ thường có đặc 

điểm là quá trình lênh đênh đánh bắt trên biển dài ngày, nghề đánh bắt của họ cũng 

thường theo truyền thống cha truyền con nối, thời gian để họ học tập, đọc và nghiên 

cứu pháp luật hầu như rất ít. Chính vì vậy, hiểu biết pháp luật của họ rất hạn chế, ý 

thức pháp luật của họ nhìn chung còn thấp. Nội dung của PBGDPL trong ngư dân 

biển phải được xác định trên cơ sở mục đích của nó là hình thành ở ngư dân biển 

một hệ thống tri thức pháp luật, tình cảm pháp luật, thói quen tuân thủ pháp luật, 

lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc. Cụ thể, nội 

dung của PBGDPL bao gồm: 

Thứ nhất: Các quy định của pháp luật về biên giới, chủ quyền biển, đảo, bảo 

vệ tài nguyên, môi trường biển trong đánh bắt hải sản, các qui định về xử phạt vi 

phạm hành chính, về xử lý hình sự; các văn bản liên quan đến vi phạm trong đánh 

bắt, trong sử dụng chất cấm trong bảo quản, trong việc xâm nhập trái phép vùng 

biển nước khác; các văn bản pháp luật về các chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà 

nước đối với ngư dân biển. 

Đây là những quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống hàng 

ngày của ngư dân biển, đặc biệt là ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ. Các văn bản này 

sẽ giúp ngư dân biển có kiến thức, kỹ năng pháp luật cơ bản về quyền và nghĩa vụ 

cơ bản của công dân, các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh. Đồng thời phổ 

biến các kỹ năng cần thiết cho ngư dân biển trong cuộc sống và sản xuất trên biển. 

Việc đánh bắt thủy sản của ngư dân ở các vùng biển xa bờ không chỉ nhằm 

mục đích phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho ngư dân mà còn góp phần quan 

trọng vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Vì vậy, việc phổ biến, giáo 
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dục pháp luật cho ngư dân biển cần coi trọng nội dung bảo vệ chủ quyền biển đảo, 

cần giáo dục cho mỗi ngư dân nâng cao ý thức công dân, lòng tự hào dân tộc và 

trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc trong việc bảo vệ chủ quyền biển 

đảo nói riêng và chủ quyền quốc gia nói chung. 

Việc đánh bắt thủy hải sản của ngư dân trên biển thường liên quan mật thiết 

đến pháp luật môi trường và Luật Thủy sản bởi lẽ ngư dân biển đánh bắt gần bờ thì 

thường vi phạm về phương pháp đánh bắt, còn ngư dân đánh bắt xa bờ thường vi 

phạm pháp luật về môi trường thông qua hành vi xả rác thải ra biển. 

Đối với việc đánh bắt thủy hải sản, pháp luật cũng có những quy định nhất 

định liên quan đến việc sử dụng các phương tiện và công cụ đánh bắt, chẳng hạn: 

không được dùng các phượng tiện đánh bắt có tính chất hủy diệt; không đánh bắt, 

giết hại các loại thủy hải sản nằm trong sách đỏ… Đây là những nội dung cần được 

các ngư dân nắm bắt đầy đủ để từ đó các các hành vi phù hợp với pháp luật trên tinh 

thần khai thác thủy hải sản phải gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường 

biển. Việc PBGDPL môi trường; pháp luật thủy sản… là vấn đề cần được chú trọng 

và đặc biệt quan tâm.  

Thứ hai: Các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên, chẳng hạn, Công ước quốc tế về luật biển năm 1982, Hiệp định phân 

định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc... Khi ngư dân biển nhận thức và 

có kiến thức pháp luật trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, hiểu và nhận thức 

đúng đắn về vai trò của mình cũng như những chế tài sẽ gặp phải khi vi phạm pháp 

luật thì sẽ không xâm phạm ngư trường của nước khác cũng như bảo vệ được chủ 

quyền của quốc gia. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chính trị lớn hiện 

nay, bởi lẽ vấn đề này còn liên quan mật thiết tới pháp luật quốc tế và các Điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên, liên quan đến vấn đề chủ quyền và quyền chủ 

quyền biển đảo của Việt Nam. Nếu ngư dân biển không có ý thức bảo vệ và không 

có kiến thức pháp luật thì có thể sẽ có hành vi đánh bắt hoặc các hành vi khác xâm 

phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của quốc gia khác. Hậu quả của các hành vi 

trái pháp luật và điều ước quốc tế có thể dẫn đến việc tàu đánh bắt của ngư dân biển 
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bị đốt, bị tịch thu và ngư dân có thể bị bắt và phải chịu hình phạt theo quy định của 

luật quốc gia khác... Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ ngoại giao của Việt 

Nam đối với các quốc gia đó và làm mất hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Thứ ba: Các quy định của pháp luật nước ngoài liên quan đến việc đánh bắt 

hải sản. 

Chẳng hạn, Luật Biển của các nước có vùng biển giáp ranh, vùng biển chồng 

lấn hoặc đang có tranh chấp như (quy chế pháp lý của các vùng biển như vùng nội 

thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế...) để ngư dân 

biển không vi phạm vùng biển của nước khác khi đánh bắt hải sản; đồng thời kịp 

thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan chức năng khi phát hiện 

tàu nước ngoài vi phạm vùng biển của Tổ quốc để có biện pháp xử lý, hạn chế thiệt 

hại và ảnh hưởng đến công tác đối ngoại. 

Nghề đánh bắt hải sản hiện nay đòi hỏi nhiều quy định khắt khe về truy xuất 

nguồn gốc, cũng như luật pháp của các nước trong khu vực xử lý rất nghiêm những 

tàu cá vi phạm vùng biển đánh bắt. Do đó, trong nội dung PBGDPL cho ngư dân 

biển cần phải đề cập đến vấn đề đánh bắt hải sản bất hợp pháp, giúp họ xác định 

được đối tượng đánh bắt, các loại phương tiện đánh bắt bị pháp luật quốc tế cấm sử 

dụng một cá nhân hoặc tổ chức đánh bắt cá được cho là vi phạm IUU. Vi phạm IUU 

là các hành vi có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý và bảo tồn được áp dụng 

tại khu vực liên quan, hoặc việc đánh bắt cá không có giấy phép hợp lệ, được thực 

hiện trong vùng biển gần; thực hiện vào mùa cấm đánh bắt; sử dụng các phương 

tiện đánh bắt bị cấm; không chấp hành các quy định bắt buộc về chế độ báo cáo, giả 

mạo nhận dạng hoặc cản trở việc điều tra…69. Tàu khai thác thủy, hải sản sẽ không 

được phép cập bến, chuyển tải hoặc giao dịch tại cảng của một nước thành viên EU 

nếu việc điều tra cho thấy tàu đó có liên quan đến hoạt động đánh bắt cá IUU. Các 

tàu đánh bắt cá có tên trong danh sách IUU của EU sẽ không được phép cập cảng 

                                                           

69 Khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (illegal, unreported and 

unregulated fishing - IUU) là quy định về chống đánh bắt hải sản IUU được Ủy ban châu Âu (EC) ban hành 

tại Quy định số 1005/20081 có hiêu lực từ ngày 01/10/2010. Mục tiêu của IUU là nhằm thiết lập một thống 

trên toàn châu Âu (EU) để ngăn chặn và loại bỏ việc nhập khẩu các sản phẩm thủy sản bị khai thác IUU vào 

thị trường EU.[1][2] 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%A6y_ban_ch%C3%A2u_%C3%82u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_minh_ch%C3%A2u_%C3%82u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khai_th%C3%A1c_h%E1%BA%A3i_s%E1%BA%A3n_b%E1%BA%A5t_h%E1%BB%A3p_ph%C3%A1p,_kh%C3%B4ng_khai_b%C3%A1o_v%C3%A0_kh%C3%B4ng_theo_quy_%C4%91%E1%BB%8Bnh#cite_note-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khai_th%C3%A1c_h%E1%BA%A3i_s%E1%BA%A3n_b%E1%BA%A5t_h%E1%BB%A3p_ph%C3%A1p,_kh%C3%B4ng_khai_b%C3%A1o_v%C3%A0_kh%C3%B4ng_theo_quy_%C4%91%E1%BB%8Bnh#cite_note-1
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tại bất kỳ một nước thành viên EU nào. Khi Việt Nam xuất khẩu hải sản có được từ 

việc đánh bắt bất hợp pháp này sẽ bị EU áp đặt một khoản phạt trị giá tối đa gấp 5 

lần giá trị lô hàng thuỷ sản vi phạm, gấp 8 lần nếu tái phạm và trong thời hạn 5 năm 

đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng... 

Đối với pháp luật nước ngoài, nội dung cần PBGDPL cho ngư dân biển là các 

vấn đề liên quan đến pháp luật hình sự, các quy định liên quan đến đánh bắt thủy 

hải sản trên biển và các vấn đề liên quan đến chủ quyền trên biển của các quốc gia 

theo pháp luật của họ để ngư dân biển hiểu, biết và có các hành vi ứng xử thích hợp 

khi gặp các tình huống cụ thể. 

Thứ tư: Ngoài các nội dung  liên quan đến pháp luật Việt Nam và pháp luật 

quốc tế về đánh bắt hải sản, nội dung PBGDPL cho ngư dân biển còn tập trung vào 

các tập quán quốc tế, nhất là các tập quán quốc tế về đánh bắt, bảo quản, vận 

chuyển, trao đổi thủy hải sản, tập quán giải quyết tranh chấp quốc tế…, Ví dụ như 

tập quán quốc tế có quy định về quyền đánh cá truyền thống ở vùng nước quần đảo, 

có những quốc gia thừa nhận quyền này nhưng cũng có quốc gia bác bỏ quyền này, 

điển hình như vụ kiện của Philipins năm 2016 lên Trọng tài quốc tế có nội dung 

“Không thừa nhận quyền đánh cá truyền thống”,(cũng là cơ sở để bác bỏ “đường 

lưỡi bò” của Trung Quốc) tại khu vực Ccarborough (Philippins) và khu vực 

Natuna(Indonexia), đây từng là khu vực đánh cá truyền thống của ngư dân biển Việt 

Nam, các quốc gia này đã điều chỉnh yêu sách theo hướng mở rộng vùng đặc quyền 

kinh tế(EEZ), vì vậy khi ngư dân biển Việt Nam đánh bắt tại vùng này bị xem là vi 

phạm70.  Ngoài ra, các nội dung khác cũng rất cần thiết cho ngư dân biển Việt Nam 

hiện nay đó là các quy định tập quán về bảo tồn, bảo vệ môi trường biển, những nội 

dung này gắn liền với sinh kế bền vững của ngư dân biển.  

Những nội dung khác đáp ứng nhu cầu của ngư dân biển: ngoài những nội 

dung PBGDPL gắn với điều kiện sinh nghiệp đặc thù của ngư dân biển, trong công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân biển còn phải chú ý những nội dung 

                                                           

70 Phạm Thị Thanh Ngọc (2018), “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động nghề cá góp phần bảo vệ 

chủ quyền biển đảo”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số chuyên đề tháng 4/2018. Tr13-15. 
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khác mà ngư dân biển quan tâm tùy theo nhu cầu của họ.  Khi vào bờ, hoặc neo đậu 

tại các địa phương, ngư dân biển cũng cần phải nắm bắt được các quy định pháp 

luật cơ bản giống các đối tượng khác trong xã hội, như pháp luật về hôn nhân gia 

đình, pháp luật về đất đai, về lao động, về bảo hiểm… Các nội dung này tuy không 

gắn liền trực tiếp, thường xuyên với môi trường sinh nghiệp của ngư dân biển, song 

cũng góp phần trang bị kiến thức pháp luật cơ bản cho ngư dân biển, từ đó ngư dân 

biển có thể nắm bắt để tự giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản của bản thân và gia 

đình. Mặt khác, những nội dung cơ bản này nếu được đáp ứng và giải quyết thấu 

đáo thì ngư dân biển sẽ tự tin hơn để tìm hiểu các nội dung khác liên quan đến điều 

kiện sinh nghiệp, tạo tâm lý tò mò, muốn học tập để mở rộng kiến thức của họ. 

Với những nội dung nêu trên, hoạt động PBGDPL cho ngư dân biển vừa trang 

bị kiến thức pháp luật cơ bản gắn liền với cuộc sống vừa giúp ngư dân nắm bắt 

được các quy định gắn liền với hoạt động sản xuất đặc thù trên biển cũng như 

những hoạt động pháp lý khác liên quan đến cuộc sống hàng ngày của họ.  

2.3.3. Phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

Phương thức PBGDPL cho ngư dân biển chính là cách thức (hình thức biểu 

hiện) và phương pháp tiến hành các hoạt động PBGDPL cho ngư dân biển. 

2.3.3.1. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

Hình thức của PBGDPL là các cách thức cụ thể để tổ chức PBGDPL, để thực 

hiện nội dung PBGDPL. Các hình thức này khá đa dạng, phong phú, bao gồm nhiều 

hình thức như: Dạy và học pháp luật; tuyên truyền, giải thích pháp luật thông qua 

báo chí, phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến, nói chuyện pháp luật tại các cơ 

quan nhà nước, tổ chức quần chúng, địa bàn dân cư; các hội nghị, hội thảo pháp 

luật; các câu lạc bộ pháp luật; PBGDPL trong các hoạt động lập pháp, hành pháp và 

tư pháp của các cơ quan nhà nước; PBGDPL qua hoạt động của các tổ chức xã hội, 

tổ chức quần chúng, tổ chức nghề nghiệp pháp luật... 

Khi đã soạn thảo và định khung được nội dung của PBGDPL, các chủ thể thực 

hiện sẽ xác định hình thức để PBGDPL. Hình thức PBGDPL là yếu tố có vai trò quan 

trọng trong việc nâng cao hiệu quả PBGDPL, việc áp dụng hình thức nào trong việc 
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PBGDPL phải được cân nhắc, tính toán, lựa chọn trên cơ sở nội dung muốn truyền tải và 

phải phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đối tượng cần PBGDPL. 

Hình thức PBGDPL thường dựa trên các tiêu chí nhất định như: Tính phù hợp 

với đối tượng của PBGDPL; tính khả thi trong điều kiện thực hiện PBGDPL; tính 

hiệu quả của hình thức được chọn đối với đối tượng được PBGDPL. Các tiêu chí 

này phải đan xen kết hợp với nhau thì PBGDPL mới đạt hiệu quả cao trên thực tế. 

Các hình hình thức phổ biến, giáo dục pháp luâṭ cho ngư dân biển cũng dựa 

trên cơ sở các phương pháp về PBGDPL nói chung theo quy định của pháp luật. Đó 

là các hình thức sau: 

- Họp báo, thông cáo báo chí. 

- Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp 

thông tin, tài liệu pháp luật. 

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-

nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên 

trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư. 

- Tổ chức thi tìm hiểu pháp luâṭ. 

- Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan 

trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở. 

- Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị 

và các đoàn thể, câu lac̣ bô,̣ tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở. 

- Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ 

thống giáo dục quốc dân. 

- Ngoài ra còn có các hình thức PBGDPL khác phù hợp với từng loại đối 

tượng cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng để bảo 

đảm cho công tác PBGDPL đem lại hiệu quả. 

Vận dụng vào tình hình cụ thể cho đối tượng đặc thù cần PBGDPL là ngư dân 

biển, các chủ thể PBGDPL thường sử dụng hình thức chủ yếu là tuyên truyền trên loa 

phát thanh của địa phương để nâng cao nhận thức cho ngư dân biển mỗi lần ra khơi, 
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ngoài tuyên truyền qua loa, radio, các hình thức PBGDPL cho ngư dân biển khác 

hiện nay là tổ chức lồng ghép vào các hoạt động giao lưu văn nghệ, tổ chức tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, thực hiện tuyên 

truyền pháp luật lồng ghép vào công tác dân vận tại địa phương, cấp phát tài liệu, văn 

bản pháp luật miễn phí. 

Ngoài các hình thức tuyên truyền, GDPL trực tiếp cho ngư dân biển, còn có 

hình thức rất phù hợp với đối tượng này là hình thức tư vấn pháp luật lưu động tại 

các cảng cá, nơi neo đậu tàu thuyền hoặc tư vấn thông qua điện thoại, Facebook, 

Zalo, Messenger… 

Tóm lại, để nâng cao chất lượng PBGDPL cho ngư dân biển cần thực hiện kết 

hợp nhiều hình thức PBGDPL khác nhau. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của đối 

tượng cần phổ biến là ngư dân biển, có ít thời gian ở trên đất liền nên cần thực hiện 

với các hình thức phù hợp, hạn chế các hình thức tổ chức mang tính tập trung, mất 

nhiều thời gian trong tổ chức và thực hiện. 

2.3.3.2. Phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

Trong hoạt động PBGDPL cho ngư dân biển, phương pháp PBGDPL đóng vai 

trò rất quan trọng, việc ngư dân biển lĩnh hội được các kiến thức pháp luật ở mức độ 

nhiều hay ít phần lớn phụ thuộc vào phương pháp truyền tải của chủ thể thực hiện. 

Đối với đối tượng đặc thù là ngư dân biển, việc lựa chọn phương pháp giáo dục phụ 

thuộc rất nhiều vào điều kiện cụ thể của ngư dân như giới tính, lứa tuổi, trình độ 

nhận thức… Mặt khác, phương pháp PBGDPL cho ngư dân biển cần được sự hỗ trợ 

của các phương tiện PBGDPL, đó là các điều kiện vật chất bảo đảm cho việc thực 

hiện các hoạt động PBGDPL như phòng học, loa đài, máy chiếu, băng rôn, bút, 

giấy, tài liệu, tờ rơi, sách, sổ tay… 

Các phương pháp PBGDPL cho ngư dân biển hiện nay bao gồm: 

+ Phương pháp thông tin pháp luật: Phương pháp này được sử dụng cùng với 

sự hỗ trợ đắc lực của các phương tiện truyền thông, như báo chí, các chương trình 

truyền hình, hệ thống loa truyền thanh, phim, ảnh... để chuyển tải các nội dung pháp 

luật tới ngư dân biển. 
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+ Phương pháp nói chuyện, trao đổi về pháp luật: Chủ thể PBGDPL tổ chức 

cho ngư dân biển nghe nói chuyện về các chủ đề pháp luật hoặc trò chuyện, trao đổi 

về các sự kiện, tình huống pháp luật xảy ra trong thực tiễn xã hội, qua đó giúp cho 

ngư dân biển có cách nhìn nhận, đánh giá đúng các sự việc, sự kiện pháp lý, hình 

thành tình cảm pháp chế, niềm tin pháp luật. 

+ Phương pháp giảng dạy pháp luật trên hội trường, trong lớp học: Chủ thể 

PBGDPL tổ chức cho ngư dân biển tập trung trong hội trường, báo cáo viên sẽ tiến 

hành PBGDPL, truyền đạt các nội dung pháp luật cho ngư dân biển. Báo cáo viên 

PBGDPL có thể sử dụng phối kết hợp các phương pháp giảng dạy khác nhau một cách 

hài hòa như thuyết trình, phát vấn, trực quan, thảo luận nhóm, luyện tập, thực hành... 

+ Phương pháp tạo tình huống pháp luật: Chủ thể PBGDPL có thể lựa chọn 

và đưa ra các tình huống có thật hoặc tình huống giả định liên quan tới các quy định 

pháp luật về những hành vi, việc làm mà ngư dân biển được phép thực hiện hoặc 

không được phép thực hiện trong quá trình khai thác, đánh bắt trên biển; từ đó có 

thể đặt ra cho ngư dân biển những câu hỏi nhất định liên quan đến những tình 

huống đã đặt ra. Sau đó, phân tích các vấn đề liên quan để giúp ngư dân biển nhận 

biết được những hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả của nó để ngư dân biển củng 

cố kiến thức pháp luật liên quan đến những vấn đề mình sẽ gặp phải khi khai thác, 

đánh bắt trên biển. 

2.4. Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam 

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, trong cặp phạm trù nguyên 

nhân - kết quả, phạm trù kết quả dùng để chỉ những biến đổi xuất hiện do sự tác 

động của các mặt, các yếu tố trong một sự vật, hiện tượng, hoặc giữa các sự vật, 

hiện tượng. Một kết quả có thể do một hoặc nhiều nguyên nhân tạo nên, kết quả do 

nguyên nhân sinh ra, nên nguyên nhân là cái có trước, nguyên nhân sinh ra kết quả; 

nhưng kết quả lại ảnh hưởng trở lại với nguyên nhân, thúc đẩy hoặc cản trở sự hoạt 

động của nguyên nhân.  

Theo Từ điển tiếng Việt phổ thông “Kết quả là cái đạt được, thu được trong 

một công việc hoặc một quá trình tiến triển của sự vật”71.  

                                                           

71 Chu Bích Thu ((2015), Từ điển tiếng Việt phổ thông, Nxb. Phương Đông, tr. 432. 
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Như vậy, có thể hiểu rằng, kết quả là cái nhận được sau khi thực hiện một công 

việc hay hoạt động nào đó, kết quả cũng khác với hiệu quả ở chỗ kết quả là cái nhận 

được khi chưa trừ chi phí, còn hiệu quả là cái nhận được khi đã trừ chi phí, kết quả là 

tiêu chí để đánh giá hiệu quả.  

Từ phân tích đó, có thể hiểu kết quả PBGDPL cho ngư dân biển là những tri 

thức pháp luật, tâm lý pháp luật thực tế mà ngư dân có được sau khi được thụ hưởng 

các hoạt động PBGDPL cho họ. Đó chính là sự thay đổi trạng thái tri thức pháp luật 

và tâm lý pháp luật của ngư dân theo hướng tốt lên sau khi họ được phổ biến, giáo 

dục pháp luật.  

Tri thức pháp luật và tâm lý pháp luật của ngư dân được thể hiện thông qua 

hành vi hàng ngày của họ. Do đó, việc đánh giá kết quả PBGDPL cho ngư dân biển 

phải dựa trên cơ sở đánh giá tri thức pháp luật, tâm lý pháp luật của ngư dân và hành 

vi pháp luật của ngư dân biển sau khi được thụ hưởng các hoạt động phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho họ.  

Thứ nhất, về tri thức pháp luật của ngư dân biển. Xem xét về tri thức pháp luật 

của ngư dân biển sau khi được phổ biến, giáo dục pháp luật có nghĩa là tìm hiểu 

xem họ đã nắm bắt được các quy định của pháp luật như thế nào, đặc biệt là các quy 

định pháp luật gắn với điều kiện sinh nghiệp của họ, tìm hiểu xem họ có hiểu được 

các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động hàng ngày của họ hay 

không, họ có nắm được các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình khi tham gia vào 

các quan hệ pháp luật cụ thể để bảo đảm cuộc sống của mình không, có nhận thức 

được tầm quan trọng và ý nghĩa của các quy định pháp luật đó không. Hoạt động 

PBGDPL cho ngư dân biển được coi là có kết quả nếu sau khi được PBGDPL, tri 

thức pháp luật của ngư dân biển được nâng cao hơn trước, họ đã biết, hiểu và nắm 

bắt được các quy định của pháp luật, các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình để có 

thể chủ động, tự tin hơn khi tham gia vào các quan hệ pháp luật cụ thể liên quan đến 

đời sống và hoạt động sản xuất trên biển. Ngược lại, không thể coi công tác 

PBGDPL cho ngư dân biển là có kết quả khi tri thức pháp luật của ngư dân biển 

không được nâng cao, họ không nắm bắt được những qui định pháp luật, chính sách 

của Nhà nước đã được tuyên truyền, phổ biến.  
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Thứ hai, về tâm lý pháp luật của ngư dân biển. Công tác PBGDPL cho ngư dân 

biển được coi là có kết quả khi tâm lý pháp luật của ngư dân biển có sự chuyển biến 

theo hướng tích cực, thể hiện qua việc ngư dân biển có thái độ, tình cảm pháp lý đúng 

mực hơn; họ được xây dựng, khơi dậy tình cảm tích cực đối với pháp luật, có lòng tin 

vào pháp luật; họ tỏ ra tin vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vào pháp 

luật, vào chính quyền và các cơ quan chấp pháp trên biển; họ thể hiện rõ quyết tâm 

xử sự theo pháp luật trong cuộc sống hàng ngày.   

Kết quả của hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển có thể có 

nhiều mức, có thể tốt, có thể không tốt, thậm chí có thể không đạt được, tùy thuộc 

vào mức độ cải thiện của tri thức pháp luật và tâm lý pháp luật của ngư dân biển sau 

khi được phổ biến, giáo dục pháp luật.  

Thứ ba, về hành vi pháp luật của ngư dân biển. 

Ý thức pháp luật của con người nói chung, của ngư dân biển nói riêng được 

biểu hiện ra thế giới khách quan thông qua hành vi của họ. Nói cách khác, tri thức 

pháp luật của ngư dân biển có được nâng cao hay không, tâm lý pháp luật của ngư 

dân biển có được cải thiện hay không, điều đó đều được thể hiện thông qua hành vi 

hàng ngày của họ. Nếu sau khi được phổ biến, giáo dục pháp luật, ngư dân biển hành 

xử theo pháp luật, thực hiện pháp luật đúng đắn, nghiêm chỉnh chấp hành các quy 

định pháp luật như: tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường biển 

đảo; không dùng các công cụ đánh bắt có tính chất hủy diệt và tận diệt hải sản; 

không dùng các chất bảo quản bị cấm; không sử dụng lao động một cách cưỡng 

bức; đảm bảo an toàn lao động, sử dụng đầy đủ các công cụ bảo hộ trong sản xuất; 

số vụ việc vi phạm pháp luật quốc gia, pháp luật của các quốc gia khác và pháp luật 

quốc tế của ngư dân biển ngày càng giảm đi… Trong khi hành nghề trên biển thì họ 

kiên quyết, kiên trì bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo; khi đánh bắt trong vùng 

đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì không nao núng lúc bị tàu lạ xua đuổi; liên kết 

chặt chẽ với các tàu thuyền bạn, tạo thành những đội tàu đông đảo để vừa đánh bắt, 

vừa bảo vệ lẫn nhau. Họ có thể gia tăng tần xuất đánh bắt xa bờ, đầu tư mạnh mẽ 

hơn, trang bị hiện đại, tiến tiến hơn, thu hút lao động nhiều hơn, thu nhập từ đánh 

bắt xa bờ tăng lên.... thì điều đó chứng tỏ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 
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cho ngư dân biển đã thu được kết quả tốt. Ở khía cạnh khác, nếu bản thân ngư dân 

biển và gia đình họ biết cách sử dụng pháp luật để bảo vệ bản thân và gia đình trong 

các quan hệ pháp luật hành chính, hôn nhân gia đình, đất đai, hình sự…, thì công 

tác PBGDPL cho ngư dân biển được coi là có kết quả tốt. 

Ngược lại, nếu tình trạng ngư dân biển vi phạm pháp luật vẫn như trước hoặc 

gia tăng, các hành vi vi phạm đa dạng, tinh vi, phức tạp, nguy hiểm, ảnh hưởng đến 

sinh kế bền vững như: xả rác thải ra môi trường, dùng chất cấm để bảo quản hải 

sản, dùng phương pháp đánh bắt hủy diệt và tận diệt …; tắt máy định vị để vi phạm 

chủ quyền quốc gia khác, hoặc không đảm bảo an toàn lao động… thì công tác 

PBGDPL cho ngư dân biển được coi như không thu được kết quả. Ở khía cạnh 

khác, nếu ngư dân biển vẫn còn e dè thậm chí né tránh tiếp cận với các cơ quan 

chức năng hoặc các chủ thể PBGDPL, trong hoạt động đánh bắt luôn lo sợ bị các cơ 

quan chức năng nước ngoài bắt giữ, không dám vươn khơi bám biển thì coi như 

công tác PBGDPL chưa thu được kết quả. Nếu bản thân ngư dân biển và gia đình 

luôn tỏ thái độ hoặc hành vi chống đối, bất cần, né tránh thực hiện các hành vi pháp 

luật như đăng kí kết hôn, làm giấy khai sinh… thì coi như công tác PBGDPL cho 

ngư dân cũng chưa có kết quả.  

Tóm lại, kết quả PBGDPL cho ngư dân biển thể hiện ở chỗ sau khi được 

PBGDPL thì tri thức pháp luật của ngư dân biển được nâng cao; tâm lý pháp luật 

của họ được cải thiện và đặc biệt là hành vi pháp luật thực tế của họ phát triển tích 

cực, số lượng các hành vi hợp pháp gia tăng và số lượng của các vụ việc vi phạm 

pháp luật, kể cả vi phạm pháp luật quốc gia lẫn vi phạm pháp luật quốc tế đều giảm 

đi; tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của các vụ việc vi phạm pháp luật của 

ngư dân biển đều giảm bớt...   

2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân 

biển ở Việt Nam 

2.5.1. Điều kiện kinh tế, xã hội, nghề nghiệp, trình độ nhận thức, phong tục 

tập quán của ngư dân biển. 

+ Điều kiện kinh tế, xã hội và nghề nghiệp của ngư dân 

Vật chất theo định nghĩa của Vladimir Ilich Lenin là cái có trước, vật chất là 

cái tồn tại khách quan bên ngoài ý thức và không phụ thuộc vào ý thức và là cái 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilyich_Lenin
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%9D_th%E1%BB%A9c_(tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc_Marx-Lenin)
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quyết định ý thức; là cái tác động lại vật chất; và nó có quan hệ biện chứng qua lại 

với vật chất. 

Chính vì vậy, điều kiện kinh tế có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng tới ý thức 

pháp luật của người dân nói chung, của ngư dân nói riêng. Khi nền kinh tế phát 

triển, đời sống vật chất của nhân dân sẽ được nâng cao, họ sẽ được hưởng các chính 

sách chăm sóc tốt nhất từ Đảng và Nhà nước. Lúc đó, niềm tin của nhân dân vào 

chính sách pháp luật, đường lối phát triển, hoạt động quản lý điều hành của Nhà 

nước sẽ giúp họ có ý thức và hiểu biết pháp luật cao hơn. Sự phát triển của nền kinh 

tế giúp người dân có điều kiện cập nhật thông tin, theo dõi báo chí, truyền thông để 

từ đó tìm hiểu và củng cố hiểu biết pháp luật từ đó có những nhận thức đúng đắn 

trong đời sống thường ngày cũng như trong các hoạt động đánh bắt trên biển của 

ngư dân nói riêng. 

Đối với ngư dân biển, kinh tế thường dựa vào nghề biển vì vậy họ thường lênh 

đênh trên biển nhiều hơn thời gian ở nhà. Với gánh nặng kinh tế đè nặng trên vai 

ngư dân thường mong muốn ra khơi và nhiều khi cũng vì gánh nặng kinh tế mà họ 

bất chấp tất cả để đánh bắt hải sản dẫn đến vi phạm pháp luật, vi phạm quyền chủ 

quyền của quốc gia khác mà không biết hậu quả pháp lý nào có thể xảy ra với mình. 

Chỉ khi đời sống vật chất, kinh tế được đảm bảo, ý thức pháp luật của người dân nói 

chung, ngư dân biển nói riêng sẽ được nâng cao, nhờ đó mà công tác PBGDPL cho 

ngư dân biển cũng sẽ thuận lợi và đạt hiệu quả cao. 

Ngoài ra, nếu kinh tế phát triển, Đảng và Nhà nước sẽ có nguồn thu ngân sách 

lớn hơn và nhờ đó sẽ có điều kiện để Nhà nước đầu tư cho công tác PBGDPL cho 

ngư dân biển nhiều hơn, có các chính sách đãi ngộ cho tuyên truyền viên PBGDPL, 

cơ sở vật chất đầu tư cho công tác này cũng sẽ được đảm bảo với những công cụ, 

phương tiện đầy đủ và hiện đại giúp cho công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao nhất. 

+ Trình độ nhận thức của ngư dân biển 

Ý thức của ngư dân biển bao gồm hai yếu tố đó là trình độ học vấn, tri thức và 

tâm lý, thái độ của ngư dân biển đối với các quan hệ xã hội nói chung và quan hệ 

pháp luật nói riêng. Về trình độ học vấn thì do điều kiện kinh tế khó khăn, do đặc 

điểm sinh nghiệp gắn liền với công việc đánh bắt trên biển dài ngày, nên đa phần 
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ngư dân biển đều hạn chế về cấp học, bậc học, hoặc thậm chí không được đi học. 

Khi trình độ học vấn thấp, dẫn tới hạn chế về khả năng tiếp cận kiến thức pháp luật, 

trong hoạt động PBGDPL cho ngư dân biển, trình độ học vấn của ngư dân biển sẽ 

ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu những kiến thức pháp luật được truyền đạt từ các 

chủ thể PBGDPL. Đối với ngư dân biển hạn chế về trình độ học vấn, hoặc không 

biết chữ, chưa từng tham gia học tập tại trường lớp thì khả năng nắm bắt thông tin, 

kiến thức cũng hạn chế từ đó nhận thức pháp luật của họ sẽ hạn chế hơn so với đối 

tượng là ngư dân đã được rèn luyện qua môi trường giáo dục các cấp. Ngư dân biển 

có trình độ học vấn cao, khả năng tiếp cận nắm bắt thông tin kiến thức pháp luật của 

họ sẽ nhanh, nhạy bén hơn, cũng nhờ đó mà việc truyền tải kiến thức pháp luật, kỹ 

năng cần thiết cho đối tượng này sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn.  

Tâm lý và thái độ của ngư dân biển cũng quyết định trình độ nhận thức pháp 

luật của đối tượng này, đối với những ngư dân biển có trình độ học vấn hạn chế, thì 

tâm lý e dè, mặc cảm về bản thân dẫn tới ngại tiếp cận kiến thức pháp luật, né tránh 

các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, những nơi đông người, ngại tiếp 

xúc với chủ thể PBGDPL. Tâm lý này xuất phát từ các hạn chế về giáo dục như 

không biết chữ, hạn chế điều kiện kinh tế gia đình, hạn chế về kĩ năng, phương pháp 

học tập, những tâm lý này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhận thức của ngư dân 

biển. Ngoài ra, đối với ngư dân biển có trình độ học vấn, được học tập tại các cấp 

học, thì thông thường họ có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức pháp luật hơn các đối 

tượng có trình độ học vấn thấp hơn. Song với tâm lý bị áp lực bởi hiệu quả kinh tế, 

áp lực gánh nặng từ gia đình, hoặc thái độ không tôn trọng pháp luật cũng dẫn tới 

hạn chế về nhận thức và từ đó có thể dẫn họ tới vi phạm pháp luật.  

+ Phong tục tập quán, tín ngưỡng của ngư dân 

Một yếu tố nữa cũng có ảnh hưởng quan trọng tới việc PBGDPL cho ngư dân 

biển Việt Nam đó là yếu tố phong tục tập quán, tín ngưỡng của ngư dân. 

Yếu tố phong tục tập quán, tín ngưỡng của địa phương xuất phát từ điều kiện 

sinh sống và sản xuất của ngư dân biển, do đặc thù về nghề đánh bắt hải sản thường 

xuyên lênh đênh trên biển, luôn đối diện với hiểm nguy, rủi ro từ nghề, nên đời 

sống tâm linh được ngư dân biển rất quan tâm, coi trọng.  
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Trong quá trình sinh sống và sản xuất, ngư dân biển đã hình thành nên những 

đặc trưng văn hóa và phong tục tập quán truyền thống nhằm cầu mong một cuộc 

sống yên bình và những lần ra khơi được hiệu quả kinh tế cao nhất, tránh được các 

rủi ro, thiên tai, bệnh tật. Trước mỗi lần ra khơi, ngư dân thường đến lăng Cá Ông 

thắp hương xin sự may mắn, an lành, hoặc tham gia các lễ hội ở địa phương như lễ 

hội Cầu ngư, lễ thờ cúng cô hồn, chèo đưa linh… Các lễ hội này phản ánh đúng tính 

chất đời sống tâm linh của ngư dân biển và văn hóa sông nước, biển đảo. Tuy nhiên, 

các hoạt động tâm linh này có sự biến đổi theo thời gian, các vật phẩm cúng tế 

truyền thống được đơn giản hóa sang vật phẩm ảnh hưởng tới môi trường (rác thải 

hữu cơ, hoặc giấy công nghiệp như tiền, vàng, hương…). Ngoài ra, kết hợp với văn 

hóa tâm linh, nhiều vùng miền, ngư dân biển đã lợi dụng phong tục tập quán địa 

phương để hoạt động mê tín dị đoan hoặc các hoạt động chính trị tuyên truyền 

chống phá Nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác PBGDPL của chính quyền 

địa phương. 

Tín ngưỡng và những điều kiêng kỵ cũng có tác động khách quan đến việc 

PBGDPL đối với ngư dân biển. Thu nhập phần lớn của ngư dân biển đều gắn với 

việc đi biển. Tuy nhiên, không phải lúc nào ngư dân cũng có thể đi biển. Ngoài các 

kỳ bắt buộc phải nghỉ đi đánh bắt vì thời tiết như các “ngày nghỉ trăng”, nghỉ theo 

phong tục tập quán của cộng đồng như nghỉ tết hay ngày hội làng… còn có các 

ngày nghỉ khác mà họ phải nghỉ vì trách nhiệm gia đình như người thân ốm đau, 

tang lễ… Các dịp nghỉ này của ngư dân có thể trở thành cơ hội cho các chủ thể tiến 

hành PBGDPL tiếp cận và tranh thủ PBGDPL cho ngư dân. Vai trò của nam giới ở 

các vùng biển cực kỳ quan trọng trong đời sống cũng như nghề biển. Vì thế, do ảnh 

hưởng của nhu cầu lao động nên các gia đình đều mong muốn có con trai để đi biển. 

Đó là lý do chính làm cho các gia đình ngư dân biển đều rất đông con. Con trai tầm 

14-15 tuổi đã theo cha chú đi biển, con gái thường nghỉ học sớm để giúp cha mẹ 

mưu sinh72. 

                                                           

72 Bùi Xuân Đính, Nguyễn Thị Thanh Bình (2018), Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven 

biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa- Góc nhìn dân tộc học, Nxb Khoa học xã hội, tr.117. 
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Tín ngưỡng và những kiêng kị trong sinh hoạt hàng ngày có liên quan đến 

nghề nghiệp được ngư dân biển coi trọng và tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Ngư 

dân biển ở những vùng miền khác nhau có những kiêng kị, tín ngưỡng khác nhau 

nhưng cũng có những tín ngưỡng, kiêng kị giống nhau do đặc thù nghề nghiệp. Ví 

dụ, những người bốc mộ hoặc phụ nữ mới sảy thai không được xuống thuyền; 

người có tang ma chưa qua khỏi 100 ngày thì không được đi biển; trước khi đi biển 

thì người đàn ông không được gần vợ, không ăn cơm khê; cấm phụ nữ bước qua tay 

lái thuyền và ngồi trên mũi thuyền; trước khi đi biển hoặc làm việc trọng đại phải 

chọn ngày tốt, tránh “tam nương” và “sát chủ”; khi ra khơi phải vui vẻ với những 

người trong gia đình; “Thuận buồm xuôi gió thì đi/Mặt nặng như chì ở lại nuôi 

con”; ăn uống cấm lật mình cá; trong sinh hoạt cấm úp rổ, rá, thúng, mủng, nón; khi 

đi biển cấm mang những vật liên quan đến cá voi. Những kiêng kị của ngư dân biển 

phản ánh đúng tâm thức và quan niệm của ngư dân khi hành nghề, thái độ ứng xử 

với nhóm, với cộng đồng, nhưng kiêng kị này không chỉ đối với những ngư dân đi 

biển mà cả đối với những người trong gia đình của ngư dân khi ở nhà (không được 

nấu cơm khê, không bước qua lưới đánh bắt, không nói lời rủi ro…)73. 

Có thể nói rằng, những phong tục tập quán, tín ngưỡng của ngư dân biển là 

chỗ dựa về tinh thần của ngư dân biển trong quá trình sinh sống và hoạt động sản 

xuất trên biển, khơi dậy niềm tin, tác động trực tiếp đến tâm lý, thái độ, hành vi của 

ngư dân biển mỗi khi ra khơi. Những phong tục tập quán, tín ngưỡng phù hợp với 

chuẩn mực pháp luật sẽ là động lực cho ngư dân biển thực hiện pháp luật, ngược lại, 

những phong tục tập quán, tín ngưỡng cổ hủ, tiêu cực, không phù hợp với chuẩn 

mực pháp luật sẽ dẫn tới khó khăn trong việc thực hiện pháp luật, thậm chí dẫn đến 

vi phạm pháp luật của ngư dân biển. Việc nắm bắt, am hiểu phong tục tập quán, tín 

ngưỡng của ngư dân biển, biết khai thác, sử dụng các phong tục tập quán, tín 

ngưỡng phù hợp với các quy định pháp luật để lồng ghép vào trong công tác 

PBGDPL cho ngư dân biển sẽ giúp cho các chủ thể PBGDPL có những phương 

                                                           

73 Mai Thị Thùy Hương (2017), Văn hóa biển đảo trong lịch sử Việt Nam, tạp chí Nghiên cứu văn hóa, số 22, 

tr56-60. 
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thức tiếp cận phù hợp, chính xác nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho 

ngư dân biển. Đồng thời, những phong tục tập quán, tín ngưỡng của ngư dân biển 

cũng là những lời gợi ý cho những người trực tiếp làm công tác PBGDPL cho ngư 

dân biển có thể sáng tạo để tìm ra cách thức lồng ghép vào nội dung tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phát huy những phong tục tập quán, tín ngưỡng  

tiến bộ và từng bước góp phần loại trừ những phong tục tập quán cổ hủ, lạc hậu và 

những tín ngưỡng mê tín dị đoan.   

2.5.2. Điều kiện chính trị của đất nước; đường lối, chính sách của Đảng  

+ Điều kiện chính trị của đất nước 

Điều kiện chính trị là một trong những yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến công 

tác tuyên truyền PBGPPL cho ngư dân biển. Nếu một quốc gia có chế độ chính trị 

ổn định, thì quốc gia đó sẽ có thời gian, công sức tập trung vào việc xây dựng các 

chính sách pháp luật ổn định đời sống cho nhân dân. Nếu một quốc gia có một điều 

kiện chính trị ổn định sẽ giúp cho quốc gia đó phát triển ổn định, tạo một môi 

trường thuận lợi cho mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội… phát triển, trong đó 

hoạt động tuyên truyền PBGDPL sẽ được chú trọng quan tâm đúng mức. Ngược lại 

nếu điều kiện chính trị bất ổn, các thiết chế chính trị không phát huy được vai trò điều 

tiết, điều chỉnh các quan hệ chính trị sẽ là nguyên nhân gây tâm lý bất an trong các 

tầng lớp xã hội nói chung, đối với ngư dân biển nói riêng74. Do đó, điều kiện chính 

trị có ý nghĩa hết sức quan trọng để xây dựng những chính sách PBGDPL cũng như 

có ý nghĩa trong việc giúp ngư dân biển có thể có một môi trường thuận lợi để tiếp 

nhận những kiến thức pháp lý, nhận thức pháp luật trong quá trình được tuyên 

truyền PBGDPL.  

Chính vì tầm quan trọng của điều kiện chính trị mà công tác PBGDPL cho ngư 

dân biển luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và được cụ thể hóa trong các nghị 

quyết của Bộ Chính trị. PBGDPL là nhiệm vụ của Nhà nước, đồng thời cũng là trách 

nhiệm chung của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện bản chất Nhà nước 

                                                           

74 Phan Hồng Dương (2014), Giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học không chuyên luật ở Việt 

Nam, Luận án tiến sĩ luật học, tr75. 
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pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; từng bước xã 

hội hóa công tác PBGDPL, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, khuyến khích, 

hướng dẫn, huy động sự tham gia, đóng góp của xã hội vào công tác này. 

+ Đường lối, chính sách của Đảng (về kinh tế biển, về chủ quyền biển đảo, về 

PBGDPL cho ngư dân biển…) 

Đường lối, chính sách của Đảng có ảnh hưởng rất lớn tới công tác PBGDPL 

cho ngư dân biển. Như đã trình bày ở trên, một quốc gia có chế độ chính trị ổn định 

thì kéo theo đó sẽ có những chính sách, đường lối phù hợp với từng giai đoạn phát 

triển, phù hợp với từng đối tượng cần PBGDPL. Nhận thức được tầm quan trọng 

của vấn đề này, Đảng và Nhà nước đã ban hành các chính sách, đường lối cụ thể 

theo từng giai đoạn để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác PBGDPL như 

Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý 

thức pháp luật cho nhân dân”. Hay đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 – 2016” kéo dài đến 

năm 2021. 

Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)  

ngày 23/5/2018 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tiếp tục kế thừa 

nội hàm bảo vệ Tổ quốc đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương VIII (Khóa IX); 

đồng thời chỉ rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về bảo vệ Tổ quốc. 

Để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, Đảng ta đặc biệt chú trọng trang bị 

cho cán bộ, đảng viên và nhân dân kiến thức về quốc phòng, an ninh, đồng thời 

cung cấp những thông tin về âm mưu, hoạt động chống phá, nhất là chiến lược 

“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cũng như những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong; các mối đe doạ an ninh truyền thống và phi 

truyền thống. Kiến thức về quốc phòng, an ninh cần được giáo dục, bồi dưỡng 

thường xuyên trong mỗi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư. Đại hội lần thứ XI 

của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý 

thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và kiến 

thức quốc phòng, an ninh, làm cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác 
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động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới như: chiến tranh 

bằng vũ khí công nghệ cao, tranh chấp chủ quyền biển đảo, vùng trời, “diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn chính trị, khủng bố, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên 

quốc gia”75. 

Do đó, đối với ngư dân biển, công tác tuyên truyền PBGDPL luôn được các 

cấp có thẩm quyền quan tâm và giao nhiệm vụ cụ thể cho các chủ thể chuyên trách 

để có những đường lối, phương hướng, nội dung, hình thức phù hợp với đối tượng 

này để nâng cao ý thức pháp luật, hạn chế và tiến tới không còn trường hợp vi phạm 

pháp luật do không hiểu biết pháp luật. 

2.5.3. Bộ máy, nhân sự làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển 

Chủ thể PBGDPL có vai trò cực kỳ quan trọng và có tính quyết định rất lớn đến 

kết quả của công tác PBGDPL cho ngư dân biển. Để công tác PBGDPL đạt kết quả thì 

chủ thể PBGDPL phải có ý thức trách nhiệm; có năng lực tổ chức, thực hiện; đạo đức 

của chủ thể PBGDPL. 

- Về ý thức trách nhiệm của chủ thể PBGDPL cho ngư dân biển 

Ý thức trách nhiệm của chủ thể PBGDPL có ảnh hưởng rất quan trọng tới chất 

lượng, hiệu quả công tác PBGDPL cho ngư dân biển. 

Ý thức trách nhiệm của chủ thể PBGDPL cho ngư dân biển thể hiện ở quan 

niệm, sự nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự tác động của công tác PBGDPL 

đối với ngư dân biển; ở sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành công tác chuẩn bị 

cơ sở vật chất phục vụ PBGDPL; xây dựng, phê duyệt kế hoạch, chuẩn bị bài giảng 

theo nội dung chương trình PBGDPL; lựa chọn phương pháp và hình thức giáo dục 

phù hợp với nội dung bài giảng về pháp luật, đặc điểm của đối tượng cần PBGDPL 

là ngư dân biển... Đối với chủ thể PBGDPL cho ngư dân biển, nếu họ có ý thức 

trách nhiệm trong công tác PBGDPL thì bài giảng, nội dung bài giảng sẽ phù hợp 

với đối tượng cần PBGDPL, hình thức PBGDPL phù hợp sẽ mang lại hiệu quả cao, 

                                                           

75 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, 
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giúp ngư dân biển dễ hiểu, dễ tiếp thu các kiến thức cần thiết để phục vụ cho đời 

sống hàng ngày cũng như có ý thức và trách nhiệm khi tham gia khai thác, đánh bắt 

trên biển. 

Ý thức trách nhiệm của chủ thể còn biểu hiện ở sự đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra 

thường xuyên việc thực hiện chương trình76; ở việc đánh giá kết quả thực hiện của 

cán bộ PBGDPL, đánh giá hiệu quả, sự tác động của PBGDPL đối với ngư dân. 

Thực tế cho thấy, nếu được nhắc nhở, chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên thì cán bộ 

PBGDPL sẽ thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của họ khi trực tiếp làm công tác 

PBGDPL, họ sẽ có những sáng tạo nhất định để làm cho nội dung chương trình 

PBGDPL được soạn thảo đạt được mục đích cao nhất, ngư dân biển dễ tiếp nhận và 

có ý thức cao nhất trong việc tiếp nhận và thực hiện hành vi. 

- Về năng lực tổ chức, thực hiện của chủ thể giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển ở Việt Nam. 

Nếu chủ thể PBGDPL chỉ có ý thức trách nhiệm mà không có năng lực tổ 

chức, thực hiện thì công tác PBGDPL không thể đạt hiệu quả cao. Năng lực tổ chức, 

thực hiện có ảnh hưởng mạnh mẽ tới chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL cho 

ngư dân biển. Năng lực tổ chức, thực hiện chủ yếu thể hiện ở trình độ kiến thức, 

hiểu biết pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm của chủ thể PBGDPL. 

Trên nền tảng kiến thức, hiểu biết pháp luật sẵn có, cán bộ PBGDPL mới có 

thể xác định, lựa chọn những nội dung pháp luật cụ thể, thiết thực, tác động trực 

tiếp tới ngư dân biển để giảng dạy, truyền đạt nhằm cung cấp kiến thức pháp luật 

cho họ một cách có hiệu quả. Ngược lại, nếu kiến thức pháp luật của đội ngũ cán bộ 

PBGDPL ở trình độ thấp, không được tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề pháp luật 

thường xuyên thì họ sẽ bị động, lúng túng khi đứng lớp giảng bài; thiếu tự tin khi 

giải thích những nội dung pháp luật mà ngư dân biển chưa rõ. Kiến thức, hiểu biết 

pháp luật của cán bộ PBGDPL ở trình độ thấp sẽ có tác động tiêu cực tới hiệu quả 

của công tác PBGDPL cho ngư dân biển. Đối với ngư dân biển, ngoài những kiến 

                                                           

76 Ngô Văn Trù (2015), Giáo dục pháp luật cho các phạm nhân trong các trại giam ở Việt Nam, Luận án tiến 

sỹ luật học, Học viện chính trị quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 
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thức pháp luật liên quan đến sở hữu, hôn nhân và gia đình, trách nhiệm hình sự,… 

thì những kiến thức pháp lý mà họ quan tâm và cần được PBGDPL còn liên quan 

đến các vấn đề pháp lý quốc tế có tính chất phức tạp như Luật Biển (quy chế pháp 

lý của các vùng biển, các vùng biển chồng lấn), các vấn đề liên quan đến phương 

tiện đánh bắt theo quy định của luật pháp quốc tế, các vấn đề liên quan đến khai 

thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo hay pháp luật về môi trường,… 

Do đó, nếu cán bộ làm công tác PBGDPL có kiến thức pháp luật nhưng không 

có kỹ năng, phương pháp giảng dạy, nghiệp vụ sư phạm hay khả năng nắm bắt tâm 

lý của đối tượng cần PBGDPL là ngư dân biển thì cũng không thể truyền đạt hết các 

nội dung, kiến thức pháp luật cần thiết, từ đó không thể có những bài học hấp dẫn 

thu hút ngư dân biển tham gia. Đặc biệt, nếu không có kỹ năng sư phạm cần thiết có 

thể tạo nên tâm lý bất mãn, cảm thấy phiền hà khi ngư dân biển phải nghe họ tuyên 

truyền PBGDPL. 

- Về đạo đức của chủ thể phổ biên, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

“Đạo đức” là một từ được dùng từ xa xưa để chỉ một yếu tố trong tính cách và 

giá trị của mỗi con người. Là hệ thống các quy tắc về chuẩn mực của cộng đồng và 

xã hội. “Đạo” là con đường, “đức” là tính tốt hoặc những công trạng tạo nên. Khi 

nói một người có đạo đức là ý nói người đó có sự rèn luyện thực hành các lời răn 

dạy về đạo đức, sống chuẩn mực và có nét đẹp trong đời sống và tâm hồn. Do đó, 

cán bộ làm công tác PBGDPL cho ngư dân biển phải có đạo đức, trước hết họ 

không phải là những chủ thể vi phạm đạo đức lối sống, không vi phạm pháp luật thì 

họ mới có thể được tôn trọng và là tấm gương để ngư dân biển học tập và làm theo. 

Nếu người cán bộ PBGDPL cho ngư dân biển mà không có đạo đức thì không thể 

được người khác tôn trọng và học tập. Tiếp đó, trong lĩnh vực nghề nghiệp họ phải 

có đạo đức với nghề mà họ làm, đạo đức với nghề thể hiện trong việc họ phản ứng 

với những tình huống xảy ra trong quá trình họ thực hiện hoạt động PBGDPL đối 

với ngư dân biển. Nếu không có đạo đức nghề nghiệp họ sẽ có thái độ tiêu cực, 

phản ứng tiêu cực khi tiếp xúc với ngư dân biển cũng như khi phát hiện các hành vi 

vi phạm pháp luật của ngư dân biển. 
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2.5.4. Hệ thống thể chế về phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

Thế chế là những quy định, luật lệ của một chế độ xã hội buộc mọi người phải 

tuân theo. Một trong những nguyên lý đã được khẳng định là quốc gia chẳng thể tồn 

tại thiếu pháp luật và luật pháp không thể phát huy hiệu quả của mình nếu không có 

sức mạnh của bộ máy quốc gia. Hệ thống thể chế về PBGDPL có giá trị to lớn 

không thể thiếu được trong quá trình PBGDPL cho ngư dân biển. 

Mức độ hoàn thiện của thể chế, chính sách pháp luật là yếu tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả của công tác PBGDPL cho ngư dân biển. Để đánh giá mức độ hoàn thiện 

này thường người ta dựa trên các tiêu chí nhất định như: tính đồng bộ, thống nhất; 

tính toàn diện; tính phù hợp... của hệ thống pháp luật. 

Tính đồng bộ của hệ thống pháp luật thể hiện ở sự thống nhất, không trùng 

lặp, chồng chéo hay mâu thuẫn trong các quy định của hệ thống pháp luật. 

Tính toàn diện của hệ thống pháp luật thể hiện ở mức độ đầy đủ của hệ thống 

quy phạm, nguyên tắc, định hướng và mục đích của pháp luật. Theo đó, mức độ 

toàn diện của hệ thống thể chế về PBGDPL đòi hỏi tất cả các vấn đề liên quan đến 

công tác này phải được điều chỉnh bằng các quy tắc, quy phạm pháp luật. 

Tính phù hợp của hệ thống pháp luật thể hiện ở sự tương thích của hệ thống 

pháp luật đối với thực tại khách quan của đất nước trong từng giai đoạn cụ thể, với 

điều kiện cụ thể của từng loại đối tượng mà pháp luật muốn hướng đến. 

Do đó, nếu hệ thống thể chế về PBGDPL cho ngư dân biển không đầy đủ, 

không toàn diện và không phù hợp với từng giai đoạn, từng thời kỳ cũng như không 

phù hợp với đối tượng được nhắm đến thì công tác PBGDPL sẽ không thể đạt hiệu 

quả. Muốn công tác PBGDPL cho ngư dân biển đạt hiệu quả tốt nhất thì phải chú 

trọng phát huy vai trò của luật pháp, phải mau chóng xây dựng một hệ thống pháp 

luật toàn diện, đầy đủ và đồng bộ, thích hợp với những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, 

đồng thời hợp với thiên hướng phát triển chung, với tình hình quốc tế và khu vực. 

Ngày 20/6/2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã thông qua Luật Phổ biến, giáo 

dục pháp luật. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa to lớn trong công tác 

PBGDPL cho cán bộ, nhân dân nói chung, cho ngư dân biển nói riêng bởi công tác 

PBGDPL được điều chỉnh bằng một văn bản luật cụ thể sẽ dễ dàng áp dụng và nâng 
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cao được nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể PBGDPL cũng như toàn xã hội. 

Việc Quốc hội ban hành đạo luật này đã tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt 

động này.   

2.5.5. Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí cho công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật cho ngư dân biển 

Cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí cho công tác PBGDPL có tác động rất lớn 

đến chất lượng và hiệu quả của công tác PBGDPL cho ngư dân biển. 

PBGDPL muốn đạt hiệu quả cao phải được tiến hành theo những phương thức 

phù hợp. Mỗi phương thức PBGDPL cho ngư dân biển luôn đòi hỏi phải có các 

công cụ hỗ trợ nhất định. Giả sử, các báo cáo viên sử dụng hình thức PBGDPL là 

thuyết trình thì đi kèm với đó phải có phòng ốc hay trang bị sách, báo, tài liệu, loa 

đài… Mặt khác, do đặc thù của đối tượng cần PBGDPL là ngư dân biển nên các 

phương pháp PBGDPL cũng mang những nét đặc thù và phải có những công cụ hỗ 

trợ nhất định. Ngoài ra, để thực hiện các hoạt động PBGDPL cho ngư dân biển cũng 

cần đến một đội ngũ nhất định là các báo cáo viên, tuyên truyền viên…, thêm vào 

đó, khoản kinh phí để đào tạo và chi trả cho công việc họ thực hiện cũng không phải 

là nhỏ. Điều này đòi hỏi một nguồn kinh phí nhất định thì mới có thể làm tốt công 

tác PBGDPL để công tác này đạt hiệu quả cao như mục đích ban đầu đã đặt ra. 

Chính vì những lý do nêu trên mà điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí 

là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới công tác PBGDPL cho ngư dân biển. 

Mặc dù tìm kiếm và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả PBGDPL 

cho ngư dân biển là một trong những nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản của Luận án, 

song Luận án không trình bày về các tiêu chí đánh giá hiệu quả PBGDPL cho ngư 

dân biển theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP về bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công 

tác PBGDPL của Bộ Tư pháp. Bởi vì, hoạt động PBGDPL cho ngư dân biển 

không chỉ nhằm mục đích đơn thuần là làm cho ngư dân biết pháp luật, hiểu pháp 

luật, có ý thức tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật bảo vệ quyền lợi ích của mình 

như đối với các loại đối tượng khác; mà quan trọng còn là nhằm biến mỗi con tàu, 

biến mỗi ngư dân thành tấm bia chủ quyền trên biển, nhằm bảo vệ tốt nhất chủ 

quyền biển đảo. Đó là một trong các tác nhân ảnh hưởng trực tiếp tới việc bảo vệ 
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chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia nên cho dù chi phí lớn đến đâu cũng buộc 

phải tiến hành, đồng thời, hiệu quả của hoạt động này không thể đong đếm, định 

lượng cụ thể được. 

2.6. Kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển tại một số 

nước trên thế giới 

Có thể nói, các quốc gia có đường biên giới giáp biển luôn có lợi thế to lớn 

trong việc phát triển nền kinh tế, biển không chỉ là nơi đánh bắt thủy hải sản, cung 

cấp nguồn thực phẩm cho đất liền mà còn là nơi khai thác tài nguyên phục vụ cho 

ngành công nghiệp, là môi trường để phát triển ngành du lịch. Nhận thức được vai 

trò to lớn của nguồn lợi từ biển, các quốc gia có biển trên thế giới hiện nay luôn có 

sự quan tâm và có những chính sách đặc thù đối với ngành nghề gắn liền với biển. 

Đặc biệt trong thời gian gần đây, với sự biến đổi về khí hậu, sự biến đổi về hệ sinh 

thái tự nhiên theo chiều hướng tiêu cực, việc khai thác nguồn tài nguyên thiên 

nhiên đã được kết hợp với công tác bảo tồn và phát triển bền vững. Để đạt được 

mục tiêu này, trước tiên phải làm thay đổi được nhận thức, hành vi và ứng xử của 

con người đối với biển. Chính vì lẽ đó, công tác PBGDPL cho ngư dân biển hiện 

nay được các quốc gia có biển trên thế giới quan tâm và đầu tư thực hiện. Trong 

phạm vi luận án tiến sĩ, luận án này chia sẻ một số kinh nghiệm về công tác 

PBGDPL cho ngư dân biển tại một số quốc gia, đặc biệt là các quốc gia có điều 

kiện kinh tế xã hội tương đồng, có vị trí địa lý gần gũi và có quan hệ về an ninh, 

chủ quyền biển đảo với Việt Nam. 

2.6.1. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển tại Trung Quốc 

Phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trung Quốc bắt đầu được triển khai từ cuối 

những năm 1980 và tiếp tục cho đến nay, tính đến cuối năm 2020, đã bước vào kế 

hoạch phổ biến pháp luật 05 năm lần thứ bảy. Phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trung 

Quốc đi từ việc phổ cập kiến thức pháp luật cơ bản đến thúc đẩy tư tưởng về nhà 

nước pháp quyền và gia tăng niềm tin vào pháp luật. Thông báo tuyên truyền giáo 

dục pháp luật 5 năm lần thứ 7 của Trung Quốc đề cập đến kế hoạch 5 năm (2016 - 

2020) lần thứ 7 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Tư pháp về việc đẩy mạnh 
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và giáo dục pháp quyền trong công dân. Phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ 

cơ bản lâu dài của nhà nước pháp quyền77. 

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển nằm trong kế hoạch 

phố biến pháp luật 05 năm của Trung Quốc và được các địa phương triển khai thực 

hiện sao cho phù hợp với tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương mình, 

theo đó, chủ thể tổ chức thực thi pháp luật có trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp 

luật theo nguyên tắc “Ai chấp pháp người đó phổ pháp”. 

Chủ thể chính thực hiện công tác CBGDPL cho ngư dân biển là Cục Hải dương 

và Ngư nghiệp các địa phương và các chi cục thủy hải sản huyện (thành phố), các chủ 

thể này sẽ lên kế hoạch về thời gian, địa điểm, lựa chọn các phương pháp, hình thức, 

nội dung để tiến hành PBGDPL cho ngư dân biển. 

Các phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được coi trọng và sàng lọc 

cho phù hợp với đối tượng là ngư dân biển. Các phương thức phổ biến, giáo dục 

pháp luật ở Trung Quốc bao gồm: 

- Phân phát tài liệu; 

- Giảng dạy trực tiếp; 

- Dịch vụ tư vấn; 

- Triển lãm báo chí; 

- Khẩu hiệu biểu ngữ; 

- Sử dụng truyền thông và mạng internet; 

- Thi tìm hiểu pháp luật; 

- Biểu diễn văn nghệ; 

- Hoạt động có thưởng. 

Trong thực tiễn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháo luật cho ngư dân 

biển tại Trung Quốc, hình thức phổ biến được thực hiện chủ yếu là các hoạt động phổ 

biến, tuyên truyền pháp luật được tiến hành công khai ở các khu vực ven biển, khu 

vực đánh cá trọng điểm, ngư cảng hoặc các đơn vị cơ sở. 

                                                           

77 Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp Trung Quốc, Kế hoạch tuyên truyền giáo dục 5 năm lần thứ 7 

(2016-2020), Bắc Kinh, Trung Quốc. 



82 

 

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu được thể hiện trong “Thông 

báo của Bộ Nông nghiệp về việc điều chỉnh thời gian nghỉ đánh bắt hải sản trong vụ 

hè”, “Luật hợp tác xã nông nghiệp”, “Luật chất lượng và an toàn nông sản”, “Quy 

chế quản lý thuốc thú y”, “Quản lý quy định về phòng ngừa và kiểm soát dự án xây 

dựng công trình biển gây ô nhiễm môi trường biển” v.v…. 

Trong quá trình thực hiện, các chủ thể tiến hành PBGDPL luôn chú trọng đổi 

mới hình thức tuyên truyền, áp dụng các phương pháp phù hợp với điều kiện thực tế 

của địa phương trong đó sử các phương tiện truyền đạt gần gũi với ngư dân biển, 

sâu sát từng ngư cảng; lên mũi tàu, vào ca-bin thăm ngư dân để phổ biến pháp luật 

đến từng làng chài và từng cơ sở doanh nghiệp; thông qua thuyết giảng tập trung, 

giáo dục cá nhân, điều tra và các phương pháp khác để tuyên truyền công khai 

những chính sách pháp luật của Nhà nước, kiến thức về biển và ngư nghiệp; bên 

cạnh đó còn phổ biến pháp luật rộng rãi đến cán bộ kiểm ngư ở địa phương và quần 

chúng ngư dân, giáo dục ngư dân chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm lệnh cấm 

đánh bắt, giúp cho người dân hiểu rõ và tuân thủ các quy định pháp luật về biển và 

ngư nghiệp78. 

Trong quá trình tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung công khai, họ đã 

có bàn tư vấn và bàn khiếu nại ngay tại địa điểm tổ chức; bố trí chuyên viên chịu 

trách nhiệm giải đáp các vấn đề pháp lý về ngư nghiệp do ngư dân nêu ra và tiếp nhận 

các vấn đề thực thi pháp luật do ngư dân phản ánh. 

Các chi cục thủy sản các huyện (thành phố) cũng hết sức coi trọng công tác phổ 

biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, lên kế hoạch, sắp xếp, tổ chức, đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về biển và thủy sản cho các làng chài, doanh 

nghiệp, đẩy mạnh phổ biến các luật và quy định về ngư nghiệp; đảm bảo hoạt động 

phổ biến, tuyên truyền pháp luật không diễn ra một cách hình thức. Các hoạt động 

phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật phải được đăng, phát trên đài phát thanh, 

truyền hình, báo, tạp chí của địa phương.79 

                                                           

78 Cục Thủy sản và Đại dương Phúc Châu (2019), Kế hoạch công tác phổ biến luật năm 2019, 

http://hyj.fuzhou.gov.cn/zz/zwgk/ghjh_3376/201911/t20191118_3083770.htm. 
79 UBND thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, Bồi dưỡng tập huấn pháp luật cho ngư dân, ngày 1/7/2020. 
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Kết hợp công việc thường ngày với thời điểm quan trọng để tiến hành phổ biến 

pháp luật, đưa pháp luật đến nông thôn. Tranh thủ thời gian hoạt động thường nhật ở 

địa phương, đặc biệt là khi có hoạt động chấn chỉnh công tác an toàn sản xuất, phòng 

chống tội phạm làm thời cơ để tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, diễn giảng, tuyên 

truyền phổ biến pháp luật về biển và ngư nghiệp. 

Kết hợp với các thời điểm quan trọng trong năm như “Ngày Hiến pháp”, 

“Ngày Phòng chống thiên tai biển và ngư nghiệp”, “Tuần lễ tuyên truyền về an toàn 

chất lượng thuỷ sản và tháng tuyên truyền an toàn sản xuất” để thực hiện các hoạt 

động quảng bá thông qua đài truyền hình, báo chí, tạp chí định kỳ, tin nhắn văn bản, 

tài liệu tuyên truyền; phát huy hết tác dụng của internet, mạng xã hội WeChat và 

các phương tiện truyền thông khác để tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật và mở 

rộng phạm vi phủ sóng tuyên truyền pháp luật về biển và ngư nghiệp80. 

Từ công tác PBGDPL cho ngư dân biển tại Trung Quốc, có thể thấy, các nội 

dung, phương thức PBGDPL cho ngư dân biển là rất đa dạng, phong phú, tiếp cận 

được nhiều đối tượng ngư dân khác nhau, trong đó Việt Nam nên tham khảo kinh 

nghiệm và áp dụng phương thức vừa kết hợp PBGDPL bằng hình thức tuyên truyền 

vừa kết hợp tư vấn và giải đáp thắc mắc, khiếu nại pháp luật ngay tại địa điểm 

PBGDPL. Bởi lẽ, ngư dân biển thường có thời gian đánh bắt dài ngày, không có 

nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề pháp lý cá nhân, đặc biệt là các thủ tục 

hành chính nhiều cấp, vì vậy việc tuyên truyền kết hợp tư vấn, giải đáp, tiếp nhận và 

xử lý sẽ giúp ngư dân biển tiết kiệm thời gian và chi phí, tập trung vào hoạt động 

sản xuất. 

2.6.2. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển tại Indonesia 

Tại Indonesia, quốc gia có rất nhiều đảo lớn nhỏ, số lượng ngư dân hành nghề 

đánh bắt thủy hải sản là rất lớn. Công tác PBGDPL cho ngư dân biển tại Indonesia luôn 

được Chính phủ nước này quan tâm, đặc biệt đi kèm với công tác PBGDPL, các hình 

                                                                                                                                                                                

http://www.zjcs.gov.cn/art/2020/7/1/art_1252845_54217775.html, truy cập ngày 10/03/2021. 
80 UBND huyện Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, thông báo về hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật “Đưa 

pháp luật đến ngư thôn, đưa pháp luật đến cơ sở” năm 2009. 

http://www.qingdao.gov.cn/n172/n24624151/n24627375/n24627389/n24627403/120908202709501821.html

, truy cập ngày 12/03/2021. 

http://www.zjcs.gov.cn/art/2020/7/1/art_1252845_54217775.html
http://www.qingdao.gov.cn/n172/n24624151/n24627375/n24627389/n24627403/120908202709501821.html
http://www.qingdao.gov.cn/n172/n24624151/n24627375/n24627389/n24627403/120908202709501821.html
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phạt đối với các hành vi vi phạm nghề cá ở Indonesia được các nhà chức trách thi hành 

nghiêm khắc và mang tính răn đe cao, các hành vi vi phạm nghề cá sẽ bị xử lý từ hành 

chính hoặc hình sự hóa vụ việc, từ phạt tiền đến giam giữ, tiêu hủy tàu cá, công cụ và 

phương tiện đánh bắt. Các vụ việc vi phạm sẽ được giải quyết tại tòa án địa phương và 

ngư dân vi phạm sẽ phải chịu hình phạt giam giữ tại trại giam trực thuộc Bộ Biển và 

Nghề cá81. 

Cơ cấu tổ chức quản lý nghề cá ở Indonesia bao gồm ba cấp chính quyền: 

trung ương, tỉnh và huyện. Ở cấp quốc gia, DKP (Bộ Hàng Hải và Ngư Nghiệp) là 

cơ quan chính chịu trách nhiệm quản lý nghề cá. Ngoài chức năng quản lý nhà 

nước, DKP cũng chịu trách nhiệm giáo dục, tuyên truyền và phổ biến thông tin về 

thủy sản. Ngoài ra, DKP cũng cung cấp các chương trình đào tạo khác nhau: (i) 

Chương trình kỹ thuật cho ngư dân về chăn nuôi cá, (ii) Chương trình kỹ thuật cho 

các quan chức chính phủ, (iii) Chương trình kỹ thuật cho người huấn luyện, (iv) 

Chương trình kỹ thuật cho cố vấn, và (v) Chương trình kỹ thuật cho ngư dân và 

những người khác. 

 Ngoài ra, DKP cũng cung cấp một chương trình gọi là “penyuluhan” (tuyên 

truyền cộng đồng) cho những người đánh cá truyền thống. “Penyuluhan” thường 

bao gồm các chủ đề sau: công nghệ, quản lý, kinh tế, sinh thái, xã hội, văn hóa và 

pháp luật. Trong khi việc phổ biến giáo dục pháp luật chỉ thực hiện ở các thành phố, 

thì chương trình “penyuluhan” thường tiếp cận nhiều cộng đồng ngư dân ở các 

vùng ven biển, được tổ chức lưu động bằng phương thức chia thành các nhóm nhỏ, 

phân chia về cộng đồng ngư dân để tuyên truyền pháp luật. Chương trình 

“penyuluhan” rất có lợi cho những ngư dân truyền thống vì hầu hết họ không thể 

đến các trung tâm thành phố để tiếp thu kiến thức pháp luật mới. Trong thời gian 

qua, chương trình tuyên truyền cộng đồng “penyuluhan” không chỉ được thực hiện 

bởi các quan chức chính phủ có liên quan mà còn được thực hiện bởi các tổ chức 

phi chính phủ và tư nhân. Trên thực tế, có rất nhiều tổ chức phi chính phủ, bao gồm 

cả tổ chức phi chính phủ nước ngoài, xây dựng các chương trình thông qua hình 

                                                           

81 https://vnembassy-jakarta.mofa.gov.vn/vi-vn/News/EmbassyNews, truy cập, ngày 15/03/2021. 

https://vnembassy-jakarta.mofa.gov.vn/vi-vn/News/EmbassyNews
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thức penyuluhan vì nó tiếp cận trực tiếp và liên quan đến những ngư dân truyền 

thống. Một số công ty tư nhân liên quan đến đánh bắt thủy hải sản, vốn dựa vào 

những lực lượng lao động là ngư dân truyền thống, cũng có các chương trình 

penyuluhan của họ vì những hoạt động này mang lại lợi ích chung cho người đánh 

cá và các công ty. Điều quan trọng là trong khi một số tổ chức phi chính phủ và tổ 

chức tư nhân hỗ trợ các chương trình của Chính phủ, một số khác có các chương 

trình “penyuluhan” của riêng họ. Nhiều tổ chức phi chính phủ quan tâm về môi 

trường xây dựng “penyuluhan” của họ vào vấn đề pháp luật về phát triển bền vững 

và bảo vệ môi trường biển, trong khi khu vực tư nhân tập trung vào việc tạo mối 

quan hệ đối tác giữa ngư dân quy mô nhỏ và ngành đánh bắt cá. Chính phủ thường 

tập trung vào trợ cấp cho các ngư dân quy mô nhỏ và các vấn đề thực thi pháp luật 

thông qua chương trình “penyuluhan”82. 

Với kinh nghiệm PBGDPL tại Indonexia, đặc biệt là chương trình 

“penyuluhan”, Việt Nam cũng nên xây dựng các chương trình pháp luật cho cộng 

đồng dưới nhiều hình thức, có thể do Chính phủ quản lý, hoặc kêu gọi các tổ chức 

phi chính phủ tham gia. Bởi nếu có thì đây sẽ là chương trình do các chủ thể chuyên 

nghiệp trong công tác PBGDPL cho ngư dân biển thực hiện, các chủ thể này sẽ chủ 

động phân loại ngư dân, tập hợp đội ngũ cán bộ có chất lượng, trình độ chuyên môn 

cao, lựa chọn các phương thức phù hợp, tiên tiến nhất và điều đặc biệt các chủ thể 

này thường hoạt động thường xuyên, liên tục, không phụ thuộc vào chương trình, kế 

hoạch của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2.6.3. Phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân biển tại Philippines 

Philippines là quốc gia có 04 mặt giáp biển, với 7.107 hòn đảo lớn nhỏ, diện 

tích bờ biển khoảng 36.289km và biển Philippines có diện tích bề mặt khoảng hơn 5 

triệu km283. Với những lợi thế về diện tích biển, nền kinh tế Philippines chủ yếu 

phụ thuộc vào đánh bắt thủy hải sản và khai thác tài nguyên khí đốt, vì vậy, công 

                                                           

82 Winter, Gerd (Ed)(2009). Towards Sustainable Fisheries Law (tạm dịch: Hướng tới Luật Thủy sản bền 

vững) A Comparative Analysis. IUCN, Gland, Switzerland, Tr 54 

 

 
83 Xem: https://vi.wikipedia.org/wiki/Philippines, truy cập 3/4/2021. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Philippines
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tác PBGDPL cho ngư dân tại Philippines được Chính phủ nước này coi là quốc sách 

hàng đầu. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, Philippines đang đứng trước 03 

thách thức xuất phát từ nhận thức, hành vi của ngư dân biển đối với nghề cá, đó là 

tình trạng ngư dân biển lạm thác tại các ngư trường, ngư dân biển sử dụng các 

phương pháp đánh bắt tận diệt và hành vi đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo, 

không theo quy định (IUU) của ngư dân thương mại từ quy mô nhỏ đến lớn84. 

Tại Phillippines, các cơ quan chức năng trực thuộc Chính phủ như Cảnh sát 

biển, Cục nghề cá và nguồn lợi thủy sản (BFAR) có chức năng, nhiệm vụ phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho ngư dân biển. Một trong những hình thức được cho là hiệu 

quả nhất hiện nay trong công tác PBGDPL cho ngư dân biển tại Philippines do Cục 

nghề cá và nguồn lợi thủy sản triển khai, đó là chương trình Malinis at Masaganang 

Karagatan (MMK). Chương trình được thực hiện bằng cách khen thưởng, nêu 

gương các ngư dân biển tiêu biểu và tặng sinh kế nghề cá cho họ nhằm khuyến 

khích việc thực hiện pháp luật. 

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Philippines xoay 

quanh các vấn đề về tính bền vững của thủy sản, các loài thủy sản được quản lý, 

pháp luật về môi trường và việc tuân thủ các quy định về đánh bắt thủy hải sản có 

nguồn gốc, tạo đầu ra cho việc cung ứng. 

Ngoài các cơ quan trực thuộc Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ (NGO) 

cũng tham gia tích cực vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cộng đồng 

ngư dân. Các dịch vụ pháp lý được cung cấp thường miễn phí và liên quan đến 

nhiều vấn đề bao gồm đưa ra lời khuyên pháp lý cơ bản, giáo dục cộng đồng. Đây 

được xem là các hoạt động cộng đồng vì được tiến hành trong các cụm dân cư 

(barangay), với sự tham gia của dân cư khu vực đó (đặc biệt là những người liên 

quan đến việc sử dụng và quản lý môi trường biển), và chủ yếu hướng đến việc 

phổ biến quyền cho những cư dân này để họ có thể tham gia vào việc thực thi có 

hiệu quả pháp luật thủy sản. Điều quan trọng là các cư dân được phổ biến, giáo 

                                                           

84 Xem: http://vasep.com.vn/chong-khai-thac-iuu/tin-tuc-iuu/thach-thuc-va-co-hoi-cho-phat-trien-thuy-san-

ben-vung-o-philippines-21370.html, truy cập ngày 3/4/2021. 

http://vasep.com.vn/chong-khai-thac-iuu/tin-tuc-iuu/thach-thuc-va-co-hoi-cho-phat-trien-thuy-san-ben-vung-o-philippines-21370.html
http://vasep.com.vn/chong-khai-thac-iuu/tin-tuc-iuu/thach-thuc-va-co-hoi-cho-phat-trien-thuy-san-ben-vung-o-philippines-21370.html
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dục về pháp luật để họ có thể thực hiện nghĩa vụ của mình và được hưởng các 

quyền của họ. Hơn nữa, một cộng đồng được trao quyền có thể hỗ trợ Chính phủ 

về cơ sở vật chất cho việc thực hiện các kế hoạch và chương trình, hạn chế chi 

ngân sách nhà nước. 

Hiện nay, Philippines có khoảng 145 tổ chức phi chính phủ (NGO) đang thực 

hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong một cụm dân cư theo hai cách tiếp cận: Một 

là các tổ chức tự kết nối với cộng đồng và vận động cư dân tổ chức, hành động theo 

các nội dung đã được xác định từ trước. Cách tiếp cận thứ hai là tổ chức phi chính 

phủ hợp tác với chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi triển khai 

chương trình, các bên tham gia hoặc là nhân viên của tổ chức phi chính phủ hoặc 

các công ty luật được ký hợp đồng để tiến hành. Có 03 đối tượng chính được mời 

tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, bao gồm: Ngư dân là nam giới từ 18 tuổi 

trở lên, trực tiếp tham gia đánh bắt cá trên biển; phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, thuộc bất 

kỳ ngành nghề nào; trẻ em từ 15 đến 18 tuổi. Một số tổ chức phi chính phủ (NGO) 

đang hoạt động có hiệu quả tại Philipines như: tổ chức Balayan và tổ chức World 

Wildlife Fund (WWF Phillippines) 

Balayan là văn phòng tổ chức tình nguyện và phát triển cộng đồng thuộc Đại 

học St. La Salle ở thành phố Bacolod. Balayan phát động và thực hiện 2 chương 

trình chủ đạo, gồm: chương trình “trong tầm tay” (In-reach) và chương trình “vươn 

xa” (out-reach) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, giáo dục trẻ em đường phố, 

ngư dân, và các chương trình tái chế rác thải. Balayan hoạt động độc lập với chính 

quyền địa phương, tổ chức này thiết lập mối quan hệ trực tiếp với các cộng đồng 

ngư dân ở 10 cụm dân cư ven biển Cauayan, giáo dục cộng đồng về pháp luật thủy 

sản được thực hiện dưới sự cộng tác với các tổ chức phi chính phủ (NGO) khác. 

Nhằm bảo vệ quyền lợi của ngư dân, Balayan cũng hỗ trợ kết nối với các dịch vụ 

pháp lý, dưới sự trợ giúp của các tổ chức đối tác, đặc biệt trong trường hợp truy tố 

các chủ thể có hành vi đánh bắt vi phạm pháp luật. 

Tổ chức World Wildlife Fund (WWF Phillippines) hướng tới mục tiêu bảo tồn 

sinh học và nâng cao năng lực cộng đồng, WWF Phillippines không trực tiếp thực 
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hiện các dự án tuyên truyền cộng đồng, thay vào đó, tổ chức này phối hợp với chính 

quyền địa phương để lên kế hoạch cho các cuộc hội thảo, tập huấn, tuyên truyền về 

pháp luật thủy sản. Tổ chức này cũng kết nối với cư dân của cộng đồng ngư dân để 

phổ biến thông tin và tập huấn theo hai dạng: hoặc là các bài giảng, hoặc là các buổi 

nói chuyện thông thường, ngoài hoạt động giáo dục cộng đồng, WWF Phillippines 

không thực hiện hỗ trợ pháp lý85. 

Đối với công tác PBGDPL cho ngư dân biển tại Phillippines, một kinh 

nghiệm tốt mà Việt Nam có thể tham khảo là công tác xã hội hóa hoạt động 

PBGDPL cho ngư dân biển, đặc biệt là việc huy động các tổ chức phi chính phủ, 

các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị đào tạo Luật trên cả nước tham gia vào 

công tác PBGDPL cho ngư dân biển. Ở Việt Nam hiện nay, với trên 11 cơ sở đào 

tạo luật, mỗi năm có khoảng hơn 10.000 sinh viên tốt nghiệp86, mỗi cơ sở đào tạo 

Luật nên thành lập các Trung tâm thực hành luật, ngoài việc rèn luyện kĩ năng 

nghề nghiệp, các trung tâm này sẽ tham gia vào công tác PBGDPL cho cộng đồng, 

trong đó có ngư dân biển. Ngoài ra, việc phối hợp với các tổ chức khác như Đoàn 

Thanh niên, Hội Luật gia, Đoàn luật sư, Hiệp hội nghề cá, Hội nông dân,... cũng 

sẽ huy động tối đa nguồn lực cần thiết đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng và 

hiệu quả công tác PBGPDL cho ngư dân biển tại Việt Nam. 

2.6.4. Phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân biển tại Thái Lan, Singapore 

Thái Lan và Singapore là hai quốc gia có diện tích bờ biển và vùng biển nhỏ 

hơn so với các quốc gia Trung Quốc, Indonexia và Philippines. Tuy nhiên, công tác 

PBGDPL cho ngư dân tại các quốc gia này cũng được Chính phủ quan tâm và đầu tư, 

đặc biệt là đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cho các lực lượng chấp pháp nước này khi 

hoạt động tuyên truyền và bảo hộ ngư dân đánh bắt thủy hải sản. Đặc biệt, với những 

biện pháp cứng rắn, quyết liệt trong quản lý nghề cá, Thái Lan và Singapore đã có 

những thành công nhất định trong thời gian qua, điều này được thể hiện thông qua 

                                                           

85 Joseph Anthony G.Loot (2010). Paralegal Work: A Community-Based Approach to Fisheries Law 

Enforcement in Negros Occidental, Phillippines, tạm dịch: Phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng để thực 

thi luật thủy sản ở Negros Occidental, Phillippines, trang 10 – 15, Negros, Philippines. 
86 Xem: Lê Tiến Châu, “Thực trạng đào tạo cử nhân luật ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 

4/2005. 
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việc Thái Lan đã được Ủy ban châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng do hành vi đánh bắt cá trái 

phép từ tháng 1 năm 2009, sau 4 năm nỗ lực gỡ bỏ87. Đối với Singapore thì tình trạng 

môi trường được cải thiện rõ rệt, hệ sinh thái ven biển được phục hồi, song song với 

việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật, các hành vi vi phạm pháp luật từ hoạt động 

đánh bắt được Chính phủ Singapore xử lý nghiêm khắc, không chỉ những ngư dân đi 

biển, mà còn kể cả những thương lái thu mua hải sản và người câu cá tự do88. 

Chủ thể chủ yếu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

tại Thái Lan là Hải quân Hoàng gia và Tổng cục thủy sản Thái Lan, hai chủ thể này 

cũng thường xuyên phối hợp trong công tác để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi 

vi phạm pháp luật của ngư dân biển. 

Về kinh nghiệm trong việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển thì hình thức phổ biến, hiệu quả nhất và là nguyên nhân chính dẫn 

tới Thái Lan gỡ được thẻ vàng của Uỷ ban châu Âu là Tổng cục thủy sản Thái Lan 

đã thành lập Trung tâm giám sát nghề cá với khoảng 30 nhân viên, trực 24/24 trong 

ngày. Trung tâm đã cho lắp đặt các thiết bị định vị hiện đại (VMS) trên các tàu cá, 

ngư dân biển trước khi ra khơi phải kí cam kết và phải có giấy phép đánh bắt; khi 

ngư dân có hiện tượng ra khỏi vùng biển Thái Lan, lập tức nhân viên Trung tâm sẽ 

phát tín hiệu cảnh báo và tuyên truyền, những ngư dân không chấp hành khi vào bờ 

sẽ bị xử phạt và tước giấy phép đánh bắt. Ngoài ra việc quản lý bằng thiết bị định vị 

(VMS) sẽ giúp thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc thủy hải sản, tạo thuận lợi 

cho hoạt động cung ứng trên thị trường89. 

Về nội dung phổ biến giáo dục pháp luật, ngoài các quy định về bảo vệ môi 

trường, quy định đánh bắt cá hợp pháp, các nội dung liên quan đến phát triển nền 

ngư nghiệp bền vững, Thái Lan còn tập trung vào pháp luật về buôn bán người, tổ 

chức nhập cư trái pháp luật và lao động cưỡng bức trong nghề cá90. 

                                                           

87 https://tuoitre.vn/thai-lan-cam-danh-bat-ca-3-thang-tren-vinh-thai-lan-20190611115523479.htm, truy cập 

ngày 2/4/2021. 
88 https://sso.agc.gov.sg/Act/FA1966, truy cập ngày 2/4/2021. 
89https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/kinh-nghiem-cua-thai-lan-ve-go-the-vang-thuy-san-377780, truy 

cập ngày 2/4/2021 
90https://www.hrw.org/report/2018/01/23/hidden-chains/rights-abuses-and-forced-labor-thailands-fishing-

industry, truy cập ngày 2/4/2021. 

https://tuoitre.vn/thai-lan-cam-danh-bat-ca-3-thang-tren-vinh-thai-lan-20190611115523479.htm
https://sso.agc.gov.sg/Act/FA1966
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/kinh-nghiem-cua-thai-lan-ve-go-the-vang-thuy-san-377780
https://www.hrw.org/report/2018/01/23/hidden-chains/rights-abuses-and-forced-labor-thailands-fishing-industry
https://www.hrw.org/report/2018/01/23/hidden-chains/rights-abuses-and-forced-labor-thailands-fishing-industry
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Đối với Singapore, chủ thể chính tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật là Bộ Quốc Phòng. Do Singapore những năm gần đây đã hạn chế các loại 

hình đánh bắt xa bờ, chuyển sang nuôi trồng thủy hải sản gần bờ, áp dụng khoa học 

công nghệ vào nuôi, chế biến tự động, nên số lượng ngư dân đánh bắt xa bờ đã giảm 

sút đáng kể. Mặt khác, do chính sách thương mại của Singapore là ưu tiên việc nhập 

khẩu lương thực, thực phẩm nên cơ cấu và tỷ trọng của nghề cá cũng có nhiều thay 

đổi. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển tại Singapore có các 

nội dung gắn liền với môi trường, về công cụ, phương tiện đánh bắt, về khu vực 

đánh bắt (những khu vực được đánh bắt sẽ được cắm cọc), tất cả các nội dung này 

được quy định cụ thể trong Luật nghề cá, được Chính phủ Singapore ban hành91. 

Đối với bài học kinh nghiệm từ hai quốc gia Thái Lan và Singapore, Việt Nam 

có thể tham khảo mô hình quản lý tàu cá của Thái Lan, đặc biệt việc lắp đặt các 

thiết bị định vị hiện đại, vì đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc Thái Lan đã gỡ 

bỏ được thẻ vàng của EU, điều mà Việt Nam chưa làm được. Việc lắp đặt thiết bị 

định vị hiện đại (VMS) trên các tàu cá sẽ giúp các đơn vị chức năng theo dõi hải 

trình của tàu cá, kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân ngay khi tàu cá dấu hiệu 

sang đánh bắt tại các vùng biển nước ngoài. Ngoài ra, việc lắp đặt các thiết bị định 

vị hiện đại sẽ giúp ngành Thủy sản truy xuất được nguồn gốc hải sản, thuận lợi cho 

việc xuất khẩu thủy hải sản hay các đàm phán thương mại. 

Đối với bài học kinh nghiệm từ Singapore, Việt Nam nên khuyến khích động 

viên các ngư dân biển đánh bắt ở vùng lộng, gần bờ chuyển sang nuôi trồng thủy 

hải sản trên biển. Bởi vì, những năm gần đây, nguồn thủy hải sản ở vùng lộng, gần 

bờ có sản lượng rất thấp do ngư dân biển dùng các phương pháp đánh bắt tận diệt 

và hủy diệt, dẫn đến mất khả năng tái tạo, phục hồi của tự nhiên, gây ô nhiễm môi 

trường và hủy hoại thảm thực vật tầng đáy. Do đó, việc đầu tư khoa học kĩ thuật, áp 

dụng các phương pháp nuôi trồng gần bờ là rất cần thiết, vừa đảm bảo sinh kế bền 

vững cho ngư dân biển, vừa bảo vệ môi trường. 

                                                           

91https://www.straitstimes.com/singapore/environment/fishing-community-proposes-three-sustainable-

fishing-guidelines-amid-local, truy cập ngày 2/4/2021. 

https://www.straitstimes.com/singapore/environment/fishing-community-proposes-three-sustainable-fishing-guidelines-amid-local
https://www.straitstimes.com/singapore/environment/fishing-community-proposes-three-sustainable-fishing-guidelines-amid-local
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Có thể nói, mỗi quốc gia có những điều kiện kinh tế, xã hội, an ninh, quốc 

phòng, chiến lược phát triển biển khác nhau, từ đó kết quả của công tác PBGDPL 

cho ngư dân biển cũng khác nhau. Tuy nhiên, các quốc gia đều hướng tới mục đích 

chung là nâng cao trình độ nhận thức của ngư dân biển, giúp ngư dân có thái độ và 

hành xử đúng pháp luật, tôn trọng pháp luật. Việc nghiên cứu hoạt động PBGDPL 

tại các quốc gia trên thế giới, trong đó tập trung vào các quốc gia có điều kiện kinh 

tế xã hội và mối quan hệ an ninh, quốc phòng gắn liền với Việt Nam sẽ là kinh 

nghiệm quý báu cho công tác PBGDPL cho ngư dân biển tại Việt Nam. 
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Kết luận Chương 2 

 

PBGDPL cho ngư dân biển là cần thiết, đặc biệt là trong điều kiện xây dựng 

nhà nước pháp quyền và tình hình biển Đông phức tạp như hiện nay. Phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho ngư dân biển là quá trình tác động một cách có chủ đích, có kế 

hoạch và có tổ chức của chủ thể tới nhận thức của ngư dân biển nhằm trang bị cho 

ngư dân biển một trình độ kiến thức pháp lý nhất định để họ có nhận thức đúng đắn 

về pháp luật, có thái độ, tình cảm đúng mực đối với pháp luật, tôn trọng pháp luật, 

xử sự phù hợp với pháp luật, bảo đảm  quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân cũng 

như các chủ thể khác, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hoạt động 

này có đặc điểm là hoạt động mang tính mục đích, tính kế hoạch và có tổ chức, 

mang tính thời sự; gắn liền với hoạt động giáo dục quốc phòng về chủ quyền biển 

đảo; phương pháp, nội dung, phương thức PBGDPL cho ngư dân biển được xây 

dựng dành riêng cho đối tượng ngư dân biển; được tiến hành trong sự đồng hành 

cùng ngư dân, hỗ trợ giúp đỡ ngư dân bám biển; công tác này cần sự đầu tư trang bị 

cơ sở vật chất hiện đại. 

Mục đích của PBGDPL cho ngư dân biển nhằm nâng cao tri thức pháp luật, 

hình thành tình cảm, lòng tin với pháp luật cho ngư dân biển và giúp họ hiểu rõ hơn 

về chủ quyền biển đảo, có ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Chủ thể phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân bao gồm các chủ thể có 

trách nhiệm tổ chức việc PBGDPL cho ngư dân và các chủ thể trực tiếp tiến hành 

phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân, các chủ thể này có mối quan hệ tương hỗ 

lẫn nhau, có sự quản lý, điều hành, tổ chức và thực hiện theo quy định của pháp luật 

Nội dung PBGDPL cho ngư dân biển tập trung vào các quy định của Hiến 

pháp và văn bản quy phạm pháp luật, ngoài các nội dung cơ bản cần phổ biến, giáo 

dục cho công dân thì PBGDPL cho ngư dân biển còn hướng tới các nội dung đặc 

thù phù hợp với điều kiện sinh nghiệp của ngư dân như Công ước Luật biển 1982, 

Luật biển Việt Nam, Luật môi trường... Phương thức PBGDPL cho ngư dân biển 
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khá đa dạng, tuy nhiên cần vận dụng vào tình hình cụ thể cho đối tượng đặc thù cần 

PBGDPL là ngư dân biển để đạt hiệu quả cao nhất. 

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân được phản ánh thông qua kết 

quả của hoạt động này. Kết quả của hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thể hiện 

ở:  Tri thức pháp luật của ngư dân được nâng cao; ngư dân có thái độ tôn trọng pháp 

luật, có tình cảm pháp lý đúng mực hơn, tin tưởng hơn vào pháp luật, quyết tâm 

pháp lý cao hơn; ngư dân hành xử theo pháp luật, thực hiện pháp luật đúng đắn, 

nghiêm chỉnh, triệt để hơn. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác PBGDPL cho ngư dân biển bao gồm: Điều 

kiện sinh nghiệp của ngư dân, điều kiện kinh tế, trình độ nhận thức của ngư dân 

biển, truyền thống phong tục tập quán, tín ngưỡn, văn hóa… trong đó yếu tố phong 

tục tập quán, tín ngưỡng ảnh hưởng sâu sắc đến công tác này. 
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Chương 3 

THỰC TRẠNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  

CHO NGƯ DÂN BIỂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ NGUYÊN NHÂN 

 

3.1. Thực trạng cơ sở pháp lý của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển 

Ngày 09/02/2007, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị 

quyết số 09-NQ/TW về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Ngày 22/10/2018,  

Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến 

lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045, trong đó tại mục IV, phần các giải pháp chủ yếu xác định “Tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát 

triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. Nâng cao nhận thức, tăng 

cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền trong tổ chức thực 

hiện, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp về 

phát triển bền vững kinh tế biển. Nâng cao hiệu quả, đa dạng hoá các hình thức, 

nội dung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

biển, đảo, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trong toàn hệ thống 

chính trị, trong nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế; khẳng 

định chủ trương nhất quán của Việt Nam là duy trì môi trường hoà bình, ổn định, 

tôn trọng luật pháp quốc tế trên biển. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp 

nhân dân giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện Nghị quyết”92 

Để triển khai và thực hiện Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý cho công tác PBGDPL 

cho ngư dân biển, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch, đề án 

và các văn bản pháp quy khác liên quan nhằm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của các 

chủ thể, ban hành các tiêu chí nhằm đánh giá hiệu quả của công tác này.  

                                                           

92 Ban chấp hành Trung ương khóa XII (2018), Nghị quyết 36-NQ/TW, “Chiến lược phát triển bền vững kinh 

tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Hà Nội. 
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Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 

30/5/2007 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến 

năm 2020; Nghị quyết 26/NQ-CP, ngày 05/03/2020 về ban hành kế hoạch tổng thể và 

kế hoạch 05 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, trong đó Chính phủ đã đề ra 06 

nhóm nội dung, giải pháp cụ thể, gồm có: Về quản trị biển và đại dương, quản lý 

vùng bờ; về phát triển kinh tế biển, ven biển; về nâng cao đời sống nhân dân, xây 

dựng văn hoá biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; về khoa học, công nghệ, phát 

triển nguồn nhân lực biển; về môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và 

nước biển dâng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế.  

Đặc biệt, ngày 20 tháng 6 năm 2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, đã 

ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Luật gồm 5 chương, 41 điều, 

“Qui định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp 

luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật” (Điều 1, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2012). Ngoài những qui định chung trong chính sách của Nhà nước về phổ biến, 

giáo dục pháp luật, xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nguyên tắc 

phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam, các hành vi bị cấm trong quá trình phổ biến, giáo dục pháp 

luật (chương 1); luật qui định về nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật 

chung cho công dân, nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối 

tượng đặc thù như người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, 

biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và 

ngư dân; người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người 

khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp 

đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù 



96 

 

được hưởng án treo; giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo 

dục quốc dân (chương 2); trách nhiệm, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân (chương 3); các điều kiện đảm bảo cho công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật (chương 4)… 

Khoản 2 Điều 6 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định cơ quan quản lý 

nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm: 

“a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; 

b) Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước 

về phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban 

hành chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn về phổ biến, giáo dục pháp luật; 

chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; 

c) Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo 

dục pháp luật; 

d) Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về 

phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương”93. 

Theo Luật PBGDPL, nội dung quản lý nhà nước về PBGDPL bao gồm: i) Xây 

dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch; ii) Chỉ đạo, 

hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác PBGDPL; iii) Bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật, nghiệp vụ PBGDPL; iv) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp 

luật; v) Thống kê, tổng kết về PBGDPL; vi) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong PBGDPL và hợp tác quốc tế về PBGDPL. 

Theo đó, Chính phủ có vai trò thống nhất quản lý nhà nước về PBGDPL; Bộ 

Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 

PBGDPL; chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình, kế 

hoạch dài hạn, trung hạn về PBGDPL; chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về 

pháp luật; Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về PBGDPL; Uỷ 

                                                           

93 Quốc hội(2012), Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, khoản 2, điều 6, Hà Nội. 
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ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về PBGDPL tại 

địa phương. 

Ngày 04 tháng 4 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-

CP qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật. Nghị định bao gồm 5 chương, 13 điều, qui định cụ thể về trách nhiệm của Bộ 

Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trách nhiệm của Ủy 

ban nhân dân các cấp, trách nhiệm tham mưu của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và 

công chức Tư pháp - Hộ tịch; qui định về nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp 

luật Việt Nam, trách nhiệm hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật 

Việt Nam; qui định cụ thể về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các 

chính sách hỗ trợ đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia phổ biến, giáo 

dục pháp luật; qui định cụ thể về các biện pháp bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật… 

Chính phủ cũng đã ban hành 02 Nghị định: Nghị định số 28/2013/NĐ-CP 

ngày 4/4/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phổ biến, 

giáo dục pháp luật; Nghị định 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Tư pháp; Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 

Quyết định phê duyệt, ban hành các chương trình về PBGDPL theo từng giai đoạn; 

05 Quyết định quy định chi tiết về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL; 01 Quyết định quy định về tủ sách pháp luật. Ngày 

10/3/2018, Bộ Tư pháp cũng ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định bộ 

tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ còn 

ban hành nhiều quyết định khác liên quan đến việc ban hành các Đề án PBGDPL. 

Ngày 15/7/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1133/QĐ-

TTg về “Phê duyệt các Đề án chi tiết tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 

09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện 

kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa 

XI)”, trong đó giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ Tư pháp, Bộ 

Ngoại giao, Bộ Tài nguyên môi trường, các địa phương vùng biên giới hải đảo triển 
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khai thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân 

dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”, đề án này kéo dài đến năm 2021. 

Thực trạng cơ sở pháp lý trên cho thấy,  Nhà nước đã dành  nhiều sự quan tâm 

tới công tác PBGDPL cho ngư dân biển thông qua việc đã ban hành nhiều văn bản 

pháp luật làm cơ sở pháp lý cho công tác PBGDPL cho ngư dân biển. Tuy vậy, hệ 

thống pháp luật hiện hành về PBGDPL cho ngư dân biển còn một số hạn chế nhất 

định và chính sự hạn chế này làm giảm hiệu lực của pháp luật, ảnh hưởng đến khâu 

thực thi pháp luật, là rào cản cho các chủ thể tham gia công tác PBGDPL cho ngư 

dân biển. Các văn bản quy phạm pháp luật về PBGDPL cho ngư dân biển có một số 

hạn chế như sau:  

Thứ nhất, trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định nhiệm 

vụ PBGDPL là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ 

vai trò nòng cốt (Khoản 1, Điều 3), quy định này dẫn tới việc các cấp, các ngành 

thực hiện theo cơ chế bắt buộc, chưa có cơ chế thúc đẩy cá nhân tự nghiên cứu, tự 

tìm hiểu, từ đó tạo gánh nặng cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trong khi các 

nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL cho ngư dân biển còn chưa được đảm bảo. 

Tại điểm b,c khoản 2, điều 6 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy 

định “Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 

phổ biến giáo dục pháp luật…, “Bộ và các cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý 

nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật”. Tuy nhiên, trong đề án “Tăng cường 

phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai 

đoạn 2013-2016” kéo dài đến năm 2021, Chính phủ lại giao cho Bộ Quốc Phòng 

chủ trì và Bộ Tư pháp là đơn vị phối hợp. Ngoài ra, trong mục 2, khoản 2, điều 17, 

quy định về nội dung, hình thức, phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng 

đặc thù có nhắc tới đối tượng ngư dân, tuy nhiên hình thức thực hiện chưa thực sự 

phù hợp với đối tượng là ngư dân biển, đối tượng có điều kiện sinh kế đặc thù về 

không gian và thời gian đánh bắt, chưa nhắc đến các hình thức áp dụng những thành 

tựu khoa học 4.0 vào phổ biến, giáo dục pháp luật. Tại mục 2, khoản 3, điều 17, có 
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quy định “Nhà nước có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ người làm công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật…,Tuy nhiên, cụ thể bồi dưỡng, hỗ trợ như thế nào thì 

Luật phổ biến giáo dục pháp luật 2012 chưa quy định. Có thể nỏi rằng, công tác 

PBGDPL cho các đối tượng nói chung và ngư dân biển nói riêng, để đạt được hiệu 

quả cần có sự tương tác giữa chủ thể thực hiện và đối tượng được phổ biến, giáo 

dục pháp luật. Tuy nhiên, trong Chương 3 (từ điều 25 đến điều 37) của Luật phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định về trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp 

luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ nhắc tới trách nhiệm của các chủ thể tổ chức 

và chủ thể thực hiện công tác PBGDPL mà chưa nhắc tới trách nhiệm của đối tượng 

được phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có trách nhiệm về ý thức tự giác học 

tập, tự tìm hiểu và nghiên cứu các quy định pháp luật, trách nhiệm về việc phối hợp 

với các chủ thể phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Thứ hai,  trong Quyết định số 1133/QĐ-TTg về “Phê duyệt các Đề án chi tiết 

tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động thực hiện kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)”, Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì 

phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên môi trường, các địa 

phương vùng biên giới hải đảo triển khai thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-

2016” kéo dài 2021. Tuy nhiên, do chưa có quy định rõ ràng về thẩm quyền, chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn vị phối hợp thực hiện đề án, nên thực tiễn thực hiện đề 

án còn chồng chéo, còn phụ thuộc vào đơn vị chủ trì là Bộ Quốc phòng, nhiều địa 

phương có sự trùng lặp trong quá trình thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện đề án 

của Sở Tư pháp các địa phương và HĐPHPBGDPL của các lực lượng quân chủng 

trực thuộc Bộ Quốc phòng (Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển).  Trong 

Nghị quyết 26/NQ-CP, ngày 05/03/2020 về ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 

05 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW (Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế 

biển Việt Nam đến năm 2030, tầm  nhìn 2045”,  trong đó Chính phủ đã đề ra 06 

nhóm nội dung, giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, trong 06 nhóm nội dung, giải pháp 
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không có nội dung về việc nâng cao ý thức pháp luật của ngư dân biển, đây là hạn 

chế bởi vì muốn phát triển kinh tế biển bền vững trước tiên phải nâng cao ý thức 

pháp luật cho đối tượng phát triển kinh tế biển, trong đó ngư dân biển đóng vai trò 

nòng cốt, việc nâng cao ý thức pháp luật cho ngư dân biển sẽ giúp hạn chế các hành 

vi vi phạm pháp luật trong nước và quốc tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, 

bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

Có thể nói rằng, các văn bản pháp luật liên quan đến PBGDPL  hiện nay đang 

là cơ sở pháp lý cho công tác PBGDPL cho ngư dân biển, trong quá trình triển khai 

và thực hiện đã mang lại nhiều hiệu quả nhất định. Bênh cạnh đó, vẫn còn những 

hạn chế nhất định , đòi hỏi cần có sự rà soát, điều chỉnh kịp thời nhằm hoàn thiện 

pháp luật trong thời gian tới. 

3.2. Thực trạng phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

3.2.1. Thực trạng chủ thể phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

Theo tinh thần của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, công tác 

PBGDPL là nhiệm vụ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Trong phần này, 

nghiên cứu sinh sẽ tập trung phân tích, đánh giá những ưu điểm, thành tựu của các 

chủ thể quản lý và thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. 

3.2.1.1. Những ưu điểm, thành tựu về chủ thể phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

ngư dân biển  

Thứ nhất, đối với chủ thể là Chính phủ, cơ quan thống nhất quản lý nhà nước 

về phổ biến, giáo dục pháp luật.  

Nhằm tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”, trong đó có đối 

tượng là ngư dân biển, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 705/QĐ-

TTg ngày 25/5/2017 về ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai 

đoạn 2017-2021, trong đó tại điểm a, khoản 3, Điều 2 của Quyết định nêu rõ “Bộ 

quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng 

cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo 
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giai đoạn 2013-2016” đến năm 2021. Việc cho phép Đề án này tiếp tục được triển 

khai chứng tỏ việc thực hiện Đề án giai đoạn 2013-2016 đã có những kết quả nhất 

định, đạt được mục đích của Đề án là tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp 

hành, tôn trọng pháp luật của ngư dân biển.  

Ngoài ra, nhằm xây dựng kế hoạch, quản lý, đôn đốc và tư vấn cho Chính phủ 

trong công tác PBGDPL cho ngư dân biển, ngày 19/05/2021, Thủ tướng Chính phủ 

đã ban hành hành Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg quy định về thành phần, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng PHPBGDPL. Hội đồng PHPBGDPL sẽ được tổ chức ở 

các cấp bao gồm: Trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cấp 

huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Việc thành lập Hội đồng PHPBGDPL các 

cấp cho thấy chức năng, vai trò của Chính phủ trong việc quản lý thống nhất về 

PBGDPL và sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ trong công tác PBGDPL cho nhân 

dân, trong đó có ngư dân biển.  

Thứ hai, đối với chủ thể là Bộ Tư pháp.  

Với chức năng thực hiện quản lý nhà nước về PBGDPL, Bộ Tư pháp đã xây 

dựng dự thảo và ban hành Đề án PBGDPL giai đoạn 2017-2021, đặc biệt ngày 

10/3/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTP về bộ tiêu chí 

đánh giá đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL, trong đó xác định 05 nhóm tiêu chí 

là cơ sở đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL cho ngư dân biển đó là: Nhóm tiêu chí 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PBGDPL, nhóm tiêu chí triển khai các 

hoạt động quản lý PBGDPL, nhóm tiêu chí về các điều kiện đảm bảo thực hiện 

công tác PBGDPL, nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác PBGDPL 

với xác hội và nhóm tiêu chí khác. Ngoài ra, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp, Chính phủ đã thành lập Hội đồng PHPBGDPL Trung ương, có trụ sở tại Bộ 

Tư Pháp và dùng con dấu của Bộ Tư pháp94. Ngoài chức năng, nhiệm vụ xây dựng, 

ban hành kế hoạch PBGPPL dài hạn, Hội đồng PHPBGDPL còn tư vấn định hướng 

các nội dung PBGDPL cho ngư dân biển theo từng năm, theo tình hình thời sự và 

chính trị; đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa 

                                                           

94 Xem: Quyết định số 1060/QĐ-TTg ngày 5/7/2013 về việc thành lập Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật 

cấp Trung ương. 
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phương về công tác PBGDPL cho ngư dân biển; tư vấn thực hiện xã hội hóa hoạt 

động PBGDPL; hướng dẫn về nội dung, hình thức Ngày pháp luật nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác 

PBGDPL, trong đó có đội ngũ làm công tác PBGDPL cho ngư dân biển. Hội đồng 

Trung ương, Hội đồng các Bộ, ngành, đoàn thể đã tham mưu việc tiếp tục rà soát, 

kiện toàn, bổ sung, đội ngũ báo cáo viên pháp luật theo Thông tư số 10/2016/TT-

BTP quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Đến nay đã có 

1.552 báo cáo viên pháp luật Trung ương. Đội ngũ cán bộ pháp chế làm công tác 

PBGDPL ở các Bộ, ngành, địa phương được củng cố, kiện toàn theo Nghị định số 

55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ; tính đến ngày 30/9/2016 là 6789 

người. Trong đó ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có 2708 người 

làm công tác pháp chế; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh có 2163 

người và khối doanh nghiệp nhà nước có 1918 làm công tác pháp chế95. Ngoài ra, 

nhằm kiểm tra, tổng kết, đánh giá công tác thực hiện PBGDPL theo kế hoạch, Đề án 

PBGDPL giai đoạn 2017-2021, hàng năm Bộ Tư pháp tổ chức chủ trì các hội nghị 

tổng kết tại các địa phương nhằm rút kinh nghiệm trong công tác PBGDPL cho ngư 

dân biển theo Đề án. Việc tổ chức khảo sát, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ PBGDPL; dự báo và đánh giá nhu cầu của nguồn nhân lực 

PBGDPL trong việc đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ đã được các Bộ, ngành 

quan tâm. Bộ Tư pháp hàng năm tổ chức khoảng 3 hội nghị tập huấn tại 03 miền 

nhằm bồi dưỡng kiến thức PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, huyện (thành 

phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn định kỳ hàng tháng)96. 

Thứ ba, đối với chủ thể là Bộ Quốc phòng.  

Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng 

biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” kéo dài đến năm 2021 đã được giao cho cơ 

quan chủ trì là Bộ quốc phòng với sự phối hợp của các chủ thể khác. Ban Chỉ đạo 

Đề án đã được thành lập và mỗi năm các kế hoạch thực hiện Đề án đều được ban 

                                                           

95 Hội đồng PHPBGDPL Trung ương (2017) “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm 

vụ năm 2017, Hà Nội. 
96 Báo cáo “Tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân 

dân của Hội đồng PHPBGDPL”. 
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hành nhằm chỉ đạo và áp dụng một cách hiệu quả nhất đối với công tác PBGDPL 

cho ngư dân biển. Một số quyết định được ban hành hàng năm để thực hiện Đề án 

như: (1) Kế hoạch số 5706/KH-BCĐ ngày 28/12/2019 của Ban Chỉ đạo về thực 

hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo 

giai đoạn 2017 - 2021” năm 2019; (2) Kế hoạch số 2570/KH-BCĐ ngày 17/6/2019 

của Ban Chỉ đạo về tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền 

PBGDPL năm 2019; (3) Đề xuất kinh phí đảm bảo thực hiện Đề án năm 2019; (4) 

Kế hoạch phân bổ và sử dụng kinh phí Đề án năm 2019; (5) Kế hoạch in tờ rơi, in 

đĩa và mua sách pháp luật, vật tư, trang thiết bị phục vụ Đề án năm 2019... 

Kế hoạch số 1454/KH-BTL ngày 28/4/2017 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 

phòng được Bộ Quốc phòng phê duyệt ngày 08/5/2017 về việc khảo sát và tổ chức 

hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, PBGDPL cho ngư dân các tỉnh 

Nam Trung bộ và Tây Nam bộ năm 2017. 

Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản hướng dẫn về thực hiện Đề án trên địa 

bàn biên giới, hải đảo thuộc 44 tỉnh, thành phố biên giới, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ 

Tư lệnh Cảnh sát biển và Bộ Tư lệnh các Quân khu. 

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Hải quân, Lực lượng Kiểm ngư, các 

Quân khu, đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Bộ đội biên phòng và lực lượng trên 

địa bàn triển khai thực hiện theo các nội dung trong kế hoạch. Trong quá trình triển 

khai, Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương, đơn vị đã thường xuyên quan tâm, theo 

dõi, kiểm tra, hướng dẫn để kịp thời bổ sung, khắc phục những hạn chế, khuyết 

điểm97. Hàng năm, các chủ thể thực hiện công tác PBGDPL đều có các báo cáo về 

thành tựu mà công tác PBGDPL theo Đề án đã thực hiện được và các vướng mắc 

còn tồn tại, các hạn chế của công tác này.  

Đối với lực lượng Cảnh sát biển, trong báo cáo tổng kết của Bộ Tư lệnh Cảnh 

sát biển cũng nêu rõ các thành tựu đạt được của công tác tổ chức thực hiện 

PBGDPL theo Đề án PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo và ngư 

dân như: 

                                                           

97 Bộ Quốc Phòng(2018), Báo cáo “Kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”. 
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Cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng PHPBGDPL các cấp trong toàn lực lượng đã quán 

triệt sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; nhận thức đúng vị trí, 

vai trò và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 

truyền, phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn lực lượng. Hội đồng 

PHPBGDPL Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã xây dựng Kế hoạch số 300/KH-HĐ ngày 

22/01/2018 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018; Cục Chính trị, Cục 

Nghiệp vụ và Pháp luật là hai cơ quan chủ trì, phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, triển 

khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn lực 

lượng và cán bộ, nhân dân; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng 

kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL đúng quy định theo Thông tư số 42/2016/TT-BQP 

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 đã được Hội đồng 

PHPBGDPL Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai 

tổ chức thực hiện tích cực, nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng thời gian, đủ nội 

dung, kế hoạch đề ra, đạt kết quả tốt; đồng thời thường xuyên quán triệt các quyết 

định, chỉ thị, quy định, hướng dẫn liên quan đến các nội dung về công tác tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng phẩm chất đạo đức quân nhân và các văn bản 

quản lý bộ đội, duy trì kỷ luật; các văn bản luật mới ban hành để cán bộ, chiến sĩ 

nắm, chấp hành và làm tốt công tác tuyên truyền cho ngư dân biển trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ. 

Trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, đối với lực lượng Cảnh sát biển, Hội 

đồng PHPBGDPL đã lựa chọn, cử cán bộ đi đào tạo cấp trung, sư đoàn ở Học Viện 

Chính trị, chuyên môn nghiệp vụ ở Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát 

Nhân dân; tham gia các lớp tập huấn công tác PBGDPL, các hội thi cán bộ giảng 

dạy chính trị, PBGDPL do trên tổ chức; mặt khác, hằng năm trước khi ra quân huấn 

luyện; các cơ quan, đơn vị ngoài việc kiện toàn các tổ tuyên truyền PBGDPL đảm 

bảo đủ về số lượng, chất lượng; Đảng ủy, Hội đồng PHPBGDPL Bộ tư lệnh đã chỉ 

đạo triển khai tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng tại đơn vị theo phân cấp, do vậy chất 

lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Nội dung tập huấn tập trung vào bồi 

dưỡng kỹ năng soạn giáo án và sử dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền phổ 

biến, giáo dục; phương pháp sư phạm, phương pháp kết hợp ứng dụng công nghệ 
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thông tin với thuyết trình; tổ chức quản lý lớp học, phương pháp, tác phong đứng 

lớp. 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đều đảm nhiệm được nội dung 

chương trình tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo phân cấp, nhiều đồng 

chí có năng lực tốt, sử dụng thành thạo các thiết bị bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu 

quả công tác PBGDPL trong toàn lực lượng98. 

Đối với Bộ đội Biên phòng, trong Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tăng 

cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo 

giai đoạn 2017 - 2021” năm 2019 của Bộ Quốc phòng có nêu những kết quả đạt 

được của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật như sau: 

Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, trong và ngoài Quân đội, xây 

dựng 198 phóng sự, tin ngắn và bài viết về công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán 

bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Báo Biên phòng, Điện ảnh - Truyền hình Biên 

phòng đã dành thời lượng đáng kể, với 3.254 tin bài, phóng sự phản ánh các hoạt 

động tuyên truyền PBGDPL của các đơn vị bộ đội biên phòng. 

Phát huy hiệu quả của Đội tuyên truyền văn hóa Bộ đội biên phòng các tỉnh, 

thành phố, hàng quý, các đơn vị đã xây dựng chương trình văn nghệ lồng ghép nội 

dung tuyên truyền về pháp luật, đồng thời biểu diễn phục vụ quần chúng nhân dân ở 

tất cả các xã, phường, thị trấn biên giới, bờ biển. Trong năm đã tổ chức trên 3.000 

buổi diễn văn hóa văn nghệ, chiếu phim phục vụ nhân dân, được cấp ủy, chính 

quyền địa phương và quần chúng nhân dân đánh giá cao. 

Thực hiện Đề án, đã có hơn 500 Tổ tuyên truyền văn hóa của các đồn, tiểu 

đoàn Biên phòng, các đơn vị Quân đội, Công an và 1.109 tổ tuyên truyền pháp luật 

của các xã, phường, thị trấn biên giới được thành lập và duy trì hiệu quả tốt. Đội 

ngũ tuyên truyền viên là cán bộ xã, cán bộ BĐBP, Hải quân, Cảnh sát biển, Công 

an, giáo viên, trưởng thôn và những người có uy tín trên địa bàn tham gia. 

Căn cứ tình hình và điều kiện cụ thể ở từng địa bàn, các đồn Biên phòng phối 

hợp chặt chẽ với phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã, với Uỷ ban nhân dân các 

xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn đóng quân, nhất là tại các 

                                                           

98 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (2019), Báo cáo “Tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật cho cán bộ nhân dân của Hội đồng PHPBGDPL”. 
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nhà trường, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên,... triển 

khai tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, nhân dân, như: 

+ Tổ chức phổ biến lồng ghép trong các hội nghị, các cuộc họp của xã, thôn, bản, 

đồn Biên phòng, đơn vị cơ sở của các Quân khu, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh 

Cảnh sát biển, các nhà trường và các cơ quan, đơn vị ở khu vực biên giới, hải đảo. 

+ Tổ chức tọa đàm, tuyên truyền miệng, cấp phát tờ rơi, tờ gấp tại các thôn, 

bản... Đặc biệt, nhiều địa phương đã tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp, giải quyết 

các vướng mắc trong quần chúng nhân dân, nhiều Ban Chỉ đạo Đề án cấp huyện đã 

tham mưu, tổ chức đưa các vụ án điển hình ra xét xử lưu động tại địa bàn các xã, 

phường, thị trấn biên giới. 

+ Tổ chức tuyên truyền trên cụm loa truyền thanh, đài FM hoặc chiếu băng đĩa 

hình tại các phiên chợ, lễ hội, cụm dân cư, trường học, đồn Biên phòng, đơn vị lực 

lượng vũ trang. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa, hái hoa 

dân chủ, tư vấn pháp luật, hòa giải, hỗ trợ pháp lý cho cán bộ, nhân dân và các đối 

tượng cần trợ giúp 

+ Cấp phát tờ rơi, tờ gấp cho cán bộ, nhân dân khi ra vào khu vực biên giới 

hoặc trước khi tàu thuyền ra khơi đánh bắt hải sản; phối hợp với lực lượng bảo vệ 

biên giới nước láng giềng tổ chức tuyên truyền pháp luật cho nhân dân 02 bên biên 

giới và tại các cửa khẩu, lối mở. 

+ Các đơn vị Bộ đội biên phòng đã làm tốt công tác tổng hợp, phân tích, đánh 

giá, dự báo tình hình, thống kê, phân loại, quản lý chặt chẽ số lượng tàu cá và ngư dân 

hành nghề trên biển; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến, tổ chức cho 

chủ phương tiện, thuyền trưởng, ngư dân ký cam kết không đưa tàu đến vùng biển 

nước ngoài để khai thác hải sản trái phép. Kết quả, trong năm 2019 công tác tuyên 

truyền PBGDPL ở vùng biên giới, hải đảo đã tiến hành được 3.867 buổi/trên 400.000 

lượt người nghe với nhiều hình thức tuyên truyền rất phong phú, đa dạng, phù hợp với 

tình hình thực tế ở từng địa bàn, vùng đồng bào dân tộc, biên giới, biển đảo. 

Đối với lực lượng Hải quân, theo báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Cục chính trị 

Bộ tư lệnh Hải quân thì Hải quân đã thực hiện trong năm 2019: PBGDPL trực tiếp 
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là 1.447 cuộc với số lượt người tham dự là 48.524; tổ chức được 12 cuộc thi tìm 

hiểu pháp luật với số lượt người dự thi là 5.260; số tài liệu PBGDPL được phát 

hành miễn phí là 20.000 Tờ rơi và 960 tài liệu PBGDPL năm 2019; số tin, bài đăng 

trên phương tiện thông tin truyền thông là 360 tin/bài (xem phụ lục 2). 

Trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, Bộ tư lệnh Hải quân tính đến tháng 

11/2019 có số lượng báo cáo viên pháp luật là 160 người (trong đó báo cáo viên 

pháp luật cấp Trung ương là 07 người, cấp Bộ Quốc phòng là 03 người, cấp quân 

chủng là 59 người, cấp vùng, trung lữ đoàn và tương đương là 91 người). Về tuyên 

truyền viên pháp luật, Bộ tư lệnh Hải quân có 472 tuyên truyền viên (trong đó 55 

tuyên truyền viên cấp vùng và tương đương. 417 tuyên truyền viên cấp Trung, lữ 

đoàn và tương đương).99 

 Đối với đơn vị quốc phòng tại các địa phương, trong báo cáo tổng kết công tác 

tuyên truyền biển, đảo năm 2019 của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải 

Phòng thực hiện theo Đề án PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo 

và ngư dân cho thấy các thành tựu nổi bật như sau: Tuyên truyền giáo dục sâu rộng 

cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị và cán bộ, nhân dân trong khu vực biên giới 

về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối 

với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể: 

Tuyên truyền, PBGDPL về các nội dung pháp luật được 157 buổi/28.515 lượt 

người nghe, cấp phát 3.221 tờ rơi, 18 buổi trên hệ thống loa truyền thanh của địa 

phương. Qua tuyên truyền có 1.008 chủ phương tiện ký cam kết không buôn bán, 

vận chuyển, đốt pháo nổ trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; phối hợp và 

tổ chức trao tặng cho ngư dân 908 lá cờ Tổ quốc, 1600 phao cứu sinh các loại, 120 

đầu sách pháp luật, 60 đĩa DVD tuyên truyền. 

Phối hợp với các cơ quan báo chí, đài truyền hình Trung ương và đài truyền 

hình Hải Phòng tổ chức tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 60 năm "Ngày 

Truyền thống BĐBP", 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”; đưa 237 tin, bài viết, 

ảnh, phóng sự, chuyên mục trong đó có: 64 tin, phóng sự, chuyên mục trên phát trên 

                                                           

99 Phụ lực II và III báo cáo công tác Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2020 của Cục chính trị, Bộ Tư lệnh Hải quân. 
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đài truyền hình Hải Phòng, truyền hình Quốc phòng Việt Nam, truyền hình VTV1; 

162 tin, bài, ảnh đăng trên các báo địa phương, Trung ương; biên tập và phát hành 

11 số "Thông tin nôị bô"̣ đảm bảo chất lượng. 

Tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng 

cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, 

góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam 

với các quốc gia có chung đường biên giới trên biển trong đơn vị và nhân dân ở khu 

vực biên giới gắn với giáo dục truyền thống lực lượng BĐBP, truyền thống BĐBP 

thành phố Hải Phòng và truyền thống của các đơn vị. 

Tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong thực 

hiện nhiệm vụ đấu tranh, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo; giới thiệu 

những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trên biển, đảo của các thành phần kinh tế, 

của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương, lực lượng vũ trang 

nhân dân và những thành tựu trong hợp tác quốc tế về biển giữa Việt Nam và các 

nước có liên quan. 

Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức về ứng dụng, chuyển giao những 

thành tựu khoa học tiên tiến trong việc nuôi, trồng, đánh bắt, khai thác nguồn lợi 

thủy, hải sản; kiến thức về cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thảm họa, thiên tai, biến 

đổi khí hậu…; công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, phát triển khoa học 

công nghệ biển của Việt Nam và thế giới tới đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị 

và nhân dân ở khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng của Thành phố. 

Tuyên truyền các mô hình như: Hợp tác xã ngư nghiệp, Tập đoàn nghề cá, 

“Tổ, đội tàu thuyền đoàn kết”; kết quả hoạt động đấu tranh của các cấp, các ngành, 

các lực lượng trong việc phòng, chống, buôn lậu, gian lận thương mại; tàu thuyền 

nước ngoài vi phạm chủ quyền, vùng biển của nước ta; đồng thời đấu tranh phản 

bác các luận điệu xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. 

Tuyên truyền về việc thực hiện chủ trương dân sự hóa trên biển, đảo; việc 

nâng cao chất lượng phủ sóng của các phương tiện thông tin đại chúng trên biển, 

đảo; các chính sách khuyến khích nhân dân định cư trên đảo, làm ăn dài ngày trên 

biển; tuyên truyền về tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối 
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với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của 

Tổ quốc Việt Nam. 

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ, đội tuyên truyền, thường 

xuyên tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ ở địa phương, phục vụ nhân dân khu vực 

biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng của Thành phố100. 

Qua nghiên cứu, đánh giá kết quả công tác PBGDPL cho ngư dân biển nhận 

thấy, công tác PBGDPL cho ngư dân biển đang được các lực lượng quan tâm và 

nghiêm túc thực hiện, điều đó chứng tỏ công tác PBGDPL cho ngư dân biển đang đi 

đúng hướng và có một vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của các lực lượng trực thuộc Bộ Quốc phòng hiện nay. Nhận thức được 

tầm quan trọng này, công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện của cấp ủy,  

đặc biệt là Hội đồng PHPBGDPL tại các đơn vị đã ngày càng sâu sát, quyết liệt 

hơn, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của ngư dân biển, ngư dân biển ngày càng 

có ý thức chấp hành pháp luật, chủ trương chính sách, pháp  luật của Nhà nước. 

Thứ tư, đối với Ủy ban nhân cấp Tỉnh, đơn vị có chức năng thực hiện quản lý 

nhà nước về PBGDPL cho ngư dân biển cấp địa phương. Uỷ ban nhân cấp tỉnh 

hàng năm căn cứ vào Đề án “Phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân 

vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” kéo dài đến 2021, ban hành kế hoạch, 

chương trình PBGDPL và giao đầu mối cho Hội đồng PHPBGDPL cấp tỉnh cùng 

Sở Tư pháp tại địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể về PBGDPL cho ngư dân 

biển, điển hình như: Thực hiện kế hoạch về bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của 

tỉnh Nghệ An năm 2019, với trách nhiệm là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp 

phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch số 53/KH-UBND ngày 31/01/2019 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2019, trong đó tiếp tục xác định tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật 

về bảo vệ an ninh Tổ quốc, pháp luật về chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ quan trọng 

và phải được tiến hành thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí 

chiến lược của biển đảo, cổ vũ động viên cán bộ, nhân dân tích cực tham gia các 

                                                           

100 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng(2019), Báo cáo “Kết quả công tác tuyên truyền biển, 

đảo năm 2019”. 
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phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo101.  

Tại Quảng Ngãi, ngày 22/5/2014, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế 

hoạch số 1972/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án, tại các xã ven biển trong 

tỉnh làm cơ sở chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố 

ven biển phối hợp với các đơn vị quân đội (trực tiếp là BĐBP tỉnh và UBND 25 xã 

ven biển) tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt 

đến toàn thể cán bộ, nhân dân các xã ven biển các văn bản pháp luật về phát triển 

kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới, biển đảo; 

các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất, khai thác hải sản, bảo vệ 

tài nguyên môi trường biển, không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác 

hải sản... Ngoài ra, để kịp thời ngăn chặn, chấm dứt việc tàu thuyền và ngư dân vi 

phạm vùng biển các nước khai thác hải sản, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 

03/CT-UBND ngày 27/01/2015 về “Thực hiện các biện pháp cấp bách để ngăn chặn 

tàu thuyền và ngư dân tỉnh Quảng Ngãi xâm phạm vùng biển các nước khai thác hải 

sản”. Trên cơ sở kế hoạch và chỉ thị của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Huyện ủy, UBND các huyện Bình Sơn, Đức 

Phổ, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi đã ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành, 

đoàn thể địa phương và các đồn biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo 

dục ngư dân tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác thủy sản 

trên biển và triển khai các biện pháp cấp bách để ngăn chặn tàu thuyền và ngư dân 

vi phạm vùng biển các nước khai thác hải sản102. 

Kiện toàn bộ máy và nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL cho ngư dân biển 

đang được các chủ thể quản lý quan tâm hiện nay. Đối với các tỉnh, đều đã bố trí 

các phòng chuyên môn thực hiện công tác quản lý và làm đầu mối cho công tác 

PBGDPL cho ngư dân biển. Đối với các chủ thể chính và phối kết hợp được giao 

                                                           

101 Sở Tư pháp Nghệ An (2019), Báo cáo “Kết quả công tác bảo vệ biển, đảo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, 

giải pháp 6 tháng cuối năm 2019”. 
102 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi(2017) , Báo cáo “Rút kinh nghiệm công tác PBGDPL cho ngư dân tỉnh 

Quảng Ngãi năm 2017. 
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nhiệm vụ theo từng đề án đã thành lập Hội đồng PBGDPL, Hội đồng phối kết hợp 

PBGDPL ngày càng được kiện toàn, hiệu quả công tác PBGDPL được nâng cao. 

Công tác định hướng, tư vấn nội dung, hình thức PBGDPL cho ngư dân đã được 

xác định rõ ràng góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này.103 

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL cho ngư dân biển được  các 

chủ thể quan tâm, hiện nay, tất cả các Bộ, ngành đều đã thành lập Vụ pháp chế là đầu 

mối tham mưu cho lãnh đạo bộ triển khai công tác PBGDPL tại các Bộ, ngành. Ở địa 

phương, 63/63 Sở Tư pháp đã thành lập Phòng PBGDPL. Các đơn vị cấp huyện trong 

cả nước đã thành lập Phòng Tư pháp, trong đó có bố trí cán bộ chuyên trách về công 

tác PBGDPL. Đối với cấp xã, đội ngũ cán bộ Tư pháp, hộ tịch thường xuyên được 

củng cố và giữ vai trò lực lượng nòng cốt trong công tác PBGDPL ở cơ sở. 

Thứ năm, đối với các chủ thể khác: 

Lực lượng Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật từng bước 

được rà soát, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Đến ngày 

01/5/2019, cả nước có 27.401 Báo cáo viên pháp luật (trong đó 1.947 Báo cáo viên 

pháp luật Trung ương; 7.674 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 17.780 Báo cáo viên 

pháp luật cấp huyện) và 137.844 tuyên truyền viên pháp luật, 100% Báo cáo viên 

pháp luật Trung ương có trình độ đại học và trên đại học. 

Một số ngành còn xây dựng kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật riêng 

như trong quân đội nhân dân và công an nhân dân (riêng công an nhân dân tính đến 

ngày 30/6/2019 số lượng báo cáo viên pháp luật tại công an nhân dân các đơn vị địa 

phương là hơn 1800 người, trong đó cấp tỉnh là hơn 640 người, cấp huyện là hơn 

1100 người)104. 

Tính đến năm 2018 cả nước có 14.899 giáo viên dạy giáo dục công dân, có 

khoảng 1.418 giảng viên giảng dạy pháp luật tại các cơ sở đào tạo hệ cao đẳng, đại 

                                                           

103 Năm 2017, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã xem xét, đề nghị 

tên 03 đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương; 05 đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp trực thuộc 

Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ra quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp 

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho 15 đồng chí thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng. 
104 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 

cán bộ, nhân dân.  
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học (số giảng viên không đúng chuyên ngành luật tham gia giảng dạy kiến thức 

pháp luật là 377 người chiếm tỷ lệ 23,77%, các giảng viên này được đào tạo các 

chuyên ngành như triết học, chính trị, giáo dục công dân…)105. 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ngày càng được trẻ hóa, các 

tài liệu tập huấn, thông tin, tài liệu PBGDPL đều được cấp phát đầy đủ cho đội ngũ 

này miễn phí. 

Đội ngũ tình nguyện viên PBGDPL cho ngư dân biển như đoàn viên, thanh 

niên tình nguyện, sinh viên các trường cao đẳng, đại học… là những chủ thể hỗ trợ 

rất đắc lực cho công tác tuyên truyền PBGDPL cho ngư dân. Hiện nay cả nước có 

số lượng các trường đại học chuyên về đào tạo pháp luật và các trường có khoa Luật 

rất lớn, hàng năm số lượng sinh viên, đoàn viên thanh niên tình nguyện và làm công 

tác tuyên truyền PBGDPL cho ngư dân đều được các trường quan tâm và làm công 

tác phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện công tác PBGDPL. 

        Các đài phát thanh, truyền hình quốc gia, đài phát thanh, truyền hình địa 

phương và các đài phát thanh truyền hình quân đội cũng như các cơ quan báo chí 

trung ương, địa phương và quân đội đã phát hàng ngàn chương trình tuyên truyền, 

PBGDPL cho ngư dân biển. Trong năm 2019, Bộ đội biên phòng đã phối hợp với 

các cơ quan báo chí Trung ương, trong và ngoài quân đội, xây dựng 198 phóng sự, 

tin ngắn và bài viết về công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng 

biên giới, hải đảo.106 

Đối với các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ngày càng được kiện 

toàn, bổ sung cả về chất lượng và số lượng. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

chuyên môn cũng như bồi dưỡng các kỹ năng sư phạm, kỹ năng mềm cho đội ngũ 

này đã được thực hiện thường xuyên hơn. Đặc biệt, mỗi khi có các văn bản quy 

phạm pháp luật mới được ban hành, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đều 

                                                           

105 Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán 

bộ, nhân dân. 
106 Bộ Quốc Phòng (2019), “Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”. Hà Nội. 
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được tập huấn kiến thức nhất định phục vụ tốt hơn cho công tác PBGDPL cho ngư 

dân biển. 

Trong công tác tổ chức PBGDPL cho ngư dân biển, mỗi một chủ thể trong 

phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình đều có những thành tựu nhất định. Điều này 

cho thấy, công tác tổ chức PBGDPL cho ngư dân biển đã và đang từng bước kiện 

toàn và từng bước hoàn thiện. Các chủ thể trực tiếp PBGDPL cho ngư dân biển có 

vai trò cực kỳ quan trọng cho công tác này, việc quan tâm bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật cũng như các kỹ năng giáo dục cần thiết cho đội ngũ này sẽ giúp nâng cao chất 

lượng PBGDPL cho ngư dân biển trong thời gian tới. 

3.2.1.2. Những hạn chế về chủ thể phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

PBGDPL cho ngư dân biển là nhiệm vụ chiến lược cực kỳ quan trọng hiện 

nay, đặc biệt là tuyên truyền PBGDPL để cho ngư dân biển không vi phạm vùng 

biển nước ngoài, có ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh hải, khai thác hải sản đi đôi với 

phát triển bền vững... Để làm được điều đó, công tác tuyên truyền PBGDPL cho 

ngư dân biển đòi hỏi vừa phổ biến, tuyên truyền vừa kết hợp với các hoạt động 

giám sát, tuần tra, kiểm soát trong quá trình ngư dân hoạt động trên biển, đồng thời 

vận động ngư dân lắp đặt thiết bị quan sát, định vị tọa độ bằng hệ thống vệ tinh để 

kịp thời điều chỉnh các hoạt động trên biển khi cần thiết. Do đó, không phải chủ thể 

nào thực hiện công tác PBGDPL cho ngư dân biển cũng phù hợp và mang lại hiệu 

quả mà đòi hỏi chủ thể PBGDPL cho ngư dân biển phải thực sự tâm huyết, hiểu và 

đồng hành cùng ngư dân biển trong hoạt động đánh bắt, khai thác hải sản trên biển. 

Thực tế trong thời gian qua, việc thực hiện công tác PBGDPL theo các chương 

trình, kế hoạch, theo Đề án PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo 

mà đầu mối là Bộ Quốc phòng đã cho thấy các chủ thể hiện nay rất phù hợp với 

việc thực hiện công tác này, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Từ 

kết quả hoạt động mà các chủ thể này đã thực hiện trong thời gian qua cho thấy, sự 

thay đổi về chất trong công tác PBGDPL cho ngư dân biển, điều này tạo tiền đề cho 

việc hoàn thiện bộ máy tổ chức và công tác PBGDPL trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, PBGDPL cho ngư dân biển là hoạt động có sự tham gia của rất 

nhiều chủ thể. Ngoài những chủ thể chuyên trách còn có những chủ thể thực hiện 
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thông qua công tác nghiệp vụ của mình. Xét ở khía cạnh chủ thể thực hiện công tác 

PBGDPL cho thấy vẫn còn một số hạn chế nhất định: 

Thứ nhất, Hội đồng Phối hợp PBGDPL của một số cơ quan, đơn vị chưa phát 

huy hết tính năng động sáng tạo; việc phân công, phân cấp các cơ quan chuyên 

trách làm công tác PBGDPL cho ngư dân biển còn chung chung, chưa xác định rõ 

ràng dẫn đến chất lượng của công tác PBGDPL cho ngư dân biển còn thấp (hầu hết 

trong các báo cáo đều có nhận định đây là mặt tồn tại, hạn chế)107. Trên cơ sở thu 

thập số liệu từ các phiếu điều tra xã hội học cho thấy sự phối hợp giữa các chủ thể 

làm công tác PBGDPL chưa cao, có tới 49,3% câu trả lời là không phối hợp khi 

được hỏi Cơ quan của ông (bà), anh (chị) có thường phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị cấp cơ sở, đơn vị phối hợp hoặc liên ngành để phổ biển, giáo dục pháp luật cho 

ngư dân biển hay không. 

Biểu đồ 1. Cơ quan của ông (bà), anh (chị) có thường phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị cấp cơ sở, đơn vị phối hợp hoặc liên ngành để phổ biển, giáo dục 

pháp luật cho ngư dân biển không? (Phụ lục 7) 

Có phối hợp Không phối hợp

Số lượng 185 180

Tỷ lệ 50.70% 49.30%
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CÓ THƯỜNG PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP CƠ SỞ, ĐƠN VỊ 
PHỐI HỢP HOẶC LIÊN NGÀNH ĐỂ PHỔ BIỂN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO 

NGƯ DÂN BIỂN KHÔNG?

 

 

                                                           

107  Cảnh sát biển vùng 1(2019), “Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền  pháp luật từ năm 2017 - đến năm 

2019”. 
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Thứ hai, cơ chế phối hợp của các chủ thể trong công tác PBGDPL cho ngư dân 

biển còn chưa đạt hiệu quả, do có sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau trong 

công tác PBGDPL cho ngư dân biển, ví dụ như theo Đề án “PBGDPL cho cán bộ, 

nhân dân vùng biên giới hải đảo và ngư dân” có sự phối hợp tham gia của nhiều chủ 

thể PBGDPL. Tuy nhiên, nhiều chủ thể chưa tích cực trong công tác PBGDPL, chưa 

quan tâm đúng mức, còn có tư duy cho rằng PBGDPL theo đề án này là nhiệm vụ 

riêng của Bộ đội biên phòng, việc phối hợp công tác giữa các bộ phận của Hội đồng 

Phối hợp PBGDPL Quân chủng với các cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. 

Hội đồng Phối hợp PBGDPL ở một số đơn vị chưa phát huy đầy đủ chức năng làm 

tham mưu cho cấp uỷ và chỉ huy trong triển khai công tác PBGDPL ở đơn vị. 

Thứ ba, hoạt động của các chủ thể PBGDPL cho ngư dân biển nhiều nơi chưa 

được thực hiện liên tục, thường xuyên. Nhiều nơi chưa tổ chức theo định kỳ mà 

thường chỉ tổ chức khi có kế hoạch, có các văn bản pháp luật mới được ban hành 

hoặc khi có những diễn biến mới của tình hình kinh tế chính trị trên thế giới và khu 

vực. Công tác tuyên truyền PBGDPL ngư dân biển của một số địa phương chưa 

được coi trọng đúng mức; chưa có những giải pháp kết hợp giữa tuyên truyền 

PBGDPL nâng cao ý thức công dân với việc áp dụng các chế tài xử lý để hạn chế 

tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển các nước; 

Biểu đồ 2. Ông (bà), anh (chị), có thường xuyên tổ chức phổ biến, giáo dục 

pháp luật thường xuyên cho ngư dân biển không? (Phụ lục 7) 

Thường xuyên, mọi lúc mọi 
nơi

Không thường xuyên Thực hiện theo kế hoạch

Số lượng 55 35 275

Tỷ lệ 15.10% 9.60% 75.30%
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Thứ tư, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật chưa 

đồng đều. Trình độ, năng lực sư phạm và ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên 

truyền, PBGDPL còn hạn chế. Công tác tập huấn, bồi dưỡng chưa đi vào thực chất 

và chưa toàn diện. Như đã phân tích trong phần thực trạng, đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên pháp luật ngày càng tăng về số lượng, kiện toàn về chất lượng. 

Tuy nhiên, công tác PBGDPL cho ngư dân biển có nhiều đặc thù nhất định, do thời 

gian đánh bắt của ngư dân thường kéo dài trên biển rất khó để có thể tập hợp đầy đủ 

vào một thời điểm nhất định để thực hiện công tác PBGDPL. Ngoài ra, một số văn 

bản pháp luật cần PBGDPL cho ngư dân có tính chất quốc tế, khó hiểu, khó nắm 

bắt,… điều này đòi hỏi đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật phải có 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, được đào tạo bài bản về pháp luật thì công tác 

PBGDPL mới đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

pháp luật còn mỏng, còn hạn chế về năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm còn 

yếu, nhiều người chưa được đào tạo về pháp luật. Ví dụ Bộ tư lệnh hải quân tính 

đến tháng 11/2019 số lượng báo cáo viên pháp luật là 160 người. Tuy nhiên, đáng 

chú ý trong số 160 báo cáo viên pháp luật chỉ có 19 người có trình độ chuyên môn 

luật. Ngoài ra, có 417 tuyên truyền viên pháp luật nhưng trong số 417 tuyên truyền 

viên pháp luật không có tuyên truyền viên nào có trình độ chuyên môn Luật.108 

Biểu đồ 3. ông (bà), anh (chị) thấy trình độ hiểu biết và sự nhiệt huyết chủ 

thể phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển như thế nào? (Phụ lục 6) 

 

                                                           

108 Phụ lực II và III báo cáo công tác Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2020 của Cục chính trị, bộ Tư lệnh Hải quân 
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Biểu đồ 4: Ông (bà), anh (chị) cho biết đơn vị mình có thường xuyên tổ 

chức đào tạo, tập huấn kĩ năng cho các báo cáo viên, tuyên tuyền viên cấp cơ sở 

hay không? (Phụ lục 8) 

 

 

Thứ năm, công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật còn ít, nặng về kiến 

thức mà thiếu về kỹ năng. Điều này dẫn đến các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp 

luật được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhưng lại yếu về kỹ năng truyền 

tải, kỹ năng sư phạm do đó khi thực hiện công tác PBGDPL cho ngư dân biển thường 

nặng về kiến thức dẫn đến người nghe cảm thấy nhàm chán, khó hiểu. 

Thứ sáu, công tác kiểm tra, đánh giá kết quả chưa chặt chẽ. Mặc dù, hàng 

năm các chủ thể quản lý PBGDPL đã có các buổi kiểm tra, đánh giá và yêu cầu báo 

cáo rút kinh nghiệm, tổ chức các hội thảo, hội nghị rút kinh nghiệm công tác 

PBGDPL. Tuy nhiên, các báo cáo còn mang tình chất chung chung chưa đánh giá 

cụ thể từng tiêu chí cụ thể đã làm được, chưa làm được,… để có các giải pháp trong 

các giai đoạn tiếp theo. 

Như vậy, nhìn chung các chủ thể thực hiện công tác PBGDPL cho ngư dân 

biển đã đạt được những thành tựu tích cực và có những bước tiến đáng kể về tổ 

chức quản lý và thực hiện PBGDPL. Tuy nhiên, các chủ thể này vẫn còn một số hạn 

chế nhất định trong quá trình thực hiện công tác PBGDPL cho ngư dân biển. Điều 
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này đòi hỏi phải có một số giải pháp nhất định để góp phần hoàn thiện và nâng cao 

chất lượng PBGDPL cho ngư dân biển hiện nay. 

3.2.2. Thực trạng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

trong thực tế 

3.2.2.1. Những ưu điểm, thành tựu 

Đối với ngư dân biển do vừa có những đặc điểm chung giống với các đối 

tượng khác trong xã hội vừa có đặc điểm đặc thù gắn với điều kiện sản xuất nên 

thực tế nội dung PBGDPL cho ngư dân biển cũng có sự thay đổi cho phù hợp. Tùy 

theo tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của từng giai đoạn mà nội dung 

PBGDPL cho ngư dân biển cũng có những thay đổi cho phù hợp. Mặc dù vậy, nội 

dung PBGDPL cho ngư dân tập trung vào giải quyết các mục đích của PBGDPL 

cho ngư dân biển  đó là các mục đích về nhận thức, mục đích kỹ năng, mục đích về 

thái độ đối với với pháp luật. Trên tinh thần đó, nội dung PBGDPL cho ngư dân 

biển trên thực tế có các vấn đề sau: 

Lực lượng Cảnh sát biển phổ biến cho ngư dân biển các nội dung liên quan 

đến chủ quyền biển đảo và an ninh trên biển; Công ước Liên hợp quốc về luật biển 

năm 1982, Luật biển năm 2012, Luật thủy sản, Luật phòng chống ma túy; Luật 

Cảnh sát biển; tuyên truyền ngư dân Việt Nam không vi phạm vùng biển nước 

ngoài; những điều ngư dân cần biết khi đánh bắt thủy sản xa bờ; tác hại của ma túy 

và cách phòng chống ma túy; tuyên truyền kết quả đấu tranh, phòng chống tội 

phạm, vi phạm pháp luật... cũng như các hoạt động khác của lực lượng Cảnh sát 

biển Việt Nam109. 

Bộ đội biên phòng đã triển khai nội dung PBGDPL cho ngư dân biển bao 

gồm: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 

2020"; Luật Biển Việt Nam; Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; 

Luật Biên giới quốc gia và các văn bản có liên quan; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 

                                                           

109  Cảnh sát biển vùng 1(2019) “Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền  pháp luật từ năm 2017 - đến năm 

2019” 
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2017, Chỉ thị 406/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm vận chuyển, buôn bán, 

sử dụng các loại pháo và Chỉ thị số 20 của UBND Thành phố về việc vận động toàn 

dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Luật Bảo vệ 

môi trường; Luật Thủy sản; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản Nghị định 

số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam; 

Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Chỉ thị 689/CT-

TTg ngày 15/5/2010 của Chính phủ về ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình 

trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước 

ngoài; Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải 

pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải 

sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Chỉ thị 2082/CT-BTL 

ngày 16/6/2017 của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tăng cường các biện pháp ngăn 

chặn ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; Nghi ̣ điṇh số 71/2015/NĐ-CP ngày 

03/9/2015 của Chính phủ về “Quản lý hoaṭ đôṇg của người, phương tiêṇ trong khu 

vưc̣ biên giới biển nước Côṇg hòa xã hội chủ nghĩa Viêṭ Nam”; Chỉ thị 01/CT-TTg 

ngày 09/01/2015 về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Hiệp định phân định Vịnh 

Bắc Bộ, Hiệp định Hợp tác nghề cá giữa Việt Nam- Trung Quốc; Nghị định 

50/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu Cảng 

biển, Nghị định 77/NĐ- CP ngày 03/7/2017 của Chính Phủ Quy định về quản lý, 

bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng; Quyết định 15/2019/QĐ-TTg ngày 

28/3/2019 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử 

tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý,...110 

                                                           

110 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng(2019) “Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền biển, 

đảo năm 2019” 
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Ở địa phương, các sở, ban, ngành chức năng, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; UBND 

các huyêṇ, thành phố ven biển đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể các xã ven biển 

tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân về  các văn bản, như: Công ước quốc tế về Luật 

biển năm 1982; Luật biển năm 2012; Nghị định số 33/2011/NĐ-CP ngày 31/3/2010 

của Chính phủ về hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên 

các vùng biển; Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; Chỉ thị số 689/CT- TTg 

ngày 18/5/2010 và Công điện số 1329/CĐ- TTg ngày 30/8/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư 

dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, xử lý111.  

Từ thực trạng trên, có thể nhận thấy rằng, các đơn vị Quân chủng và các địa 

phương đã tập trung PBGDPL cho ngư dân biển các nội dung liên quan đến các 

hoạt động đánh bắt trên biển, và các quy định về bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ 

quốc, về an ninh trên biển, điều này cho thấy công tác PBGDPL cho ngư dân biển 

gắn với sản xuất và quốc phòng được các chủ thể đặc biệt quan tâm và đầu tư, bước 

đầu đã đáp ứng được các nhu cầu pháp luật của ngư dân. Theo kết quả điều tra xã 

hội học của nghiên cứu sinh tại các địa phương, có tới 74,60% trên tổng số ngư dân 

được hỏi cho rằng nội dung PBGDPL hiện nay là phù hợp với nhu cầu của ngư dân 

biển. Với kết quả điều tra xã hội học trên, cho thấy, bước đầu, các đơn vị Quân 

chủng và các địa phương đã xác định và lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu 

pháp lý của ngư dân biển, đối chiếu với các nội dung trong thực trạng với điều kiện 

sinh nghiệp của ngư dân thì những nội dung được lựa chọn PBGDPL là những nội 

dung cần thiết trong hoạt động sản xuất và cuộc sống thường ngày của ngư dân. 

Ngoài ra, những nội dung PBGDPL nêu trên cũng đã cơ bản đáp ứng được mong 

muốn của các chủ thể tổ chức PBGDPL trong việc định hướng tri thức pháp luật 

của ngư dân biển liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường biển 

và phát triển kinh tế bền vững. 

                                                           

111 UNBD tỉnh Quảng Ngãi(2019) “Báo cáo rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật cho ngư dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2019” 
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3.2.2.2. Những hạn chế về nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển  

Bên cạnh những thành tựu trên đây, nội dung PBGDPL cho ngư dân biển vẫn 

còn tồn tại một số hạn chế sau: 

Thứ nhất, việc xây dựng nội dung PBGDPL hiện nay cho ngư dân biển của 

các chủ thể còn phụ thuộc vào nội dung đã được quy định trong Luật phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2012, tức là nội dung PBGDPL cho các đối tượng nói chung dẫn 

đến nhiều nội dung pháp luật không cần thiết đối với đối tượng là ngư dân biển, gây 

lãng phí kinh phí tổ chức, giảm hiệu quả công tác PBGDPL. 

Thứ hai, việc xây dựng nội dung PBGDPL cần phải dựa vào nhu cầu pháp lý 

của ngư dân biển, tuy nhiên, trên thực tế, trước khi xây dựng nội dung, các chủ thể  

chưa tiến hành điều tra xã hội học nhằm xác định các nội dung pháp luật cần thiết 

nhất, quan tâm nhất của ngư dân biển hiện nay, nên việc lựa chọn nội dung 

PBGDPL cho ngư dân biển của các chủ thể khá bị động, mang tính chất định tính, 

phán đoán dựa trên điều kiện sinh nghiệp của ngư dân biển, hoặc việc lựa chọn nội 

dung thông qua kết quả khảo sát, phỏng vấn các cán bộ, chính quyền địa phương 

cũng chưa đạt được kết quả chính xác. 

Thứ ba, nội dung PBGDPL cho ngư dân biển mà các chủ thể xây dựng còn 

chung chung, chưa phân nhóm được các đối tượng ngư dân biển để PBGDPL, dẫn 

đến nội dung PBGDPL được áp dụng chung cho tất cả các đối tượng ngư dân, làm 

giảm hiệu quả của công tác PBGDPL. Thực tế, ngư dân biển bao gồm nhiều loại, 

mỗi loại có độ tuổi, giới tính, trình độ nhận thức khác nhau, nên việc lựa chọn nội 

dung phù hợp với từng nhóm đối tượng là rất quan trọng, quyết định đến hiệu quả 

của công tác PBGDPL, đồng thời, việc xây dựng nội dung phù hợp với từng nhóm 

đối tượng cũng sẽ thu hút ngư dân tham gia tìm hiểu pháp luật, có ý thức học tập và 

lĩnh hội tri thức, ngoài ra nếu nội dung phù hợp với đối tượng cũng sẽ thuận lợi cho 

việc sử dụng các phương thức giảng dạy phù hợp. Ví dụ, nội dung PBGDPL về 

phân định Vịnh Bắc Bộ phù hợp với ngư dân đánh bắt xa bờ, còn quy định về ngư 

cụ đánh bắt trong danh mục cấm thì phù hợp với ngư dân đánh bắt gần bờ…. 
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Thứ tư, nội dung PBGDPL cho ngư dân biển mặc dù đã được lồng ghép vào 

các tình huống nhất định nhưng vẫn nặng về lý thuyết dẫn đến sự nhàm chán, khó 

hiểu của ngư dân, nhiều trường hợp ngư dân nắm được các kiến thức pháp luật mà 

các chủ thể PBGDPL truyền đạt nhưng lại không biết vận dụng vào các tình huống 

thực tiễn. Mặt khác, nhiều nội dung được PBGDPL còn nặng về văn bản quy phạm 

pháp luật và thiếu hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện, các bước thực hiện văn 

bản đó, dẫn đến ngư dân biển hiểu về nội dung PBGDPL nhưng lại không nắm 

được quy trình thực hiện. Biểu đồ sau đây sẽ minh họa cho điều đó. 

Biểu đồ 5. Ông, bà, anh, chị có hiểu các nội dung mà các báo cáo viên phổ 

biến giáo dục hay không? (Phụ lục 6) 

Hiểu Chưa rõ lắm
Hiểu nhưng không biết 

cách sử dụng

Số lượng 98 417 420

Tỷ lệ 10.50% 44.60% 44.90%
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CÓ HIỂU NỘI DUNG ĐƯỢC PHỔ BIẾN HAY KHÔNG?

 

 

Thứ năm, nội dung PBGDPL còn thực hiện theo các chương trình, kế hoạch, 

chưa linh hoạt, đổi mới theo thời điểm và bám sát các vấn đề thời sự, nhiều nội 

dung pháp luật đã cũ, ví dụ không mang tính sinh động, không thu hút ngư dân, 

nhiều nội dung PBGDPL còn trùng lặp, thực hiện tại nhiều địa điểm khác nhau, ngư 

dân biển có phạm vi hoạt động rộng, neo đậu ở nhiều địa điểm khác nhau khi gặp 

thời tiết xấu, vì vậy dẫn tới nhiều trường hợp ngư dân biển được PBGDPL nhiều lần 

cùng một nội dung. Ngoài ra, nội dung PBGDPL còn dàn trải, ngư dân được tuyên 



123 

 

truyền PBGDPL rất nhiều văn bản pháp luật khác nhau, nhưng không có trọng tâm, 

trọng điểm, dẫn đến các nội dung pháp luật bị “loãng”, ngư dân khó lĩnh hội.  

3.2.3. Thực trạng phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân 

biển trong thực tế 

3.2.3.1. Những ưu điểm, thành tựu về phương thức phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho ngư dân biển trong thực tế 

Luật PBGDPL quy định hình thức PBGDPL bao gồm: i) Họp báo, thông cáo 

báo chí; ii) Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung 

cấp thông tin, tài liệu pháp luật; iii) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, 

loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; 

đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin 

của cơ quan, tổ chức, khu dân cư; iv) Tổ chức thi tìm hiểu pháp luâṭ; v) Thông qua 

công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; 

thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; vi) Lồng ghép trong hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lac̣ bô,̣ tủ 

sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở; vii) Thông qua chương trình 

giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân112. 

Dựa trên quy định về hình thức PBGDPL theo luật PBGDPL các chủ thể 

PBGDPL cho ngư dân biển đã linh hoạt áp dụng, căn cứ vào tình hình, đặc điểm 

của từng loại đối tượng cần PBGDPL mà sử dụng những hình thức phù hợp để công 

tác PBGDPL đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài các hình thức PBGDPL truyền thống, 

các chủ thể PBGDPL cho ngư dân biển còn xây dựng và sáng tạo ra các mô hình 

điển hình để thực hiện, giúp cho công tác PBGDPL mang lại các hiệu ứng và giá trị 

thiết thực. Các hình thức và mô hình được sử dụng phổ biến để PBGDPL cho ngư 

dân biển bao gồm: 

Thứ nhất, về công tác tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp: Hình thức PBGDPL trực 

tiếp được sử dụng thường xuyên thông qua các buổi tuyên truyền, PBGDPL qua các 

                                                           

112 Xem: Điều 11 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. 
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buổi đối thoại, tọa đàm, hội nghị hoặc mở các lớp tập huấn cho cán bộ, ngư dân… Ví 

dụ, Cảnh sát biển vùng 1 từ năm 2017 - 2019 đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các địa 

phương (tổ chức 20 đợt tại Đồ Sơn, Tràng Cát, Thủy Nguyên, Cát Hải, Kiến Thụy/Hải 

Phòng; Trường THPT Thái Phiên, Trường THPT Lê Quý Đôn/ thành phố Hải Phòng; 

huyện đảo Cô Tô, huyện Vân Đồn/tỉnh Quảng Ninh; xã Cảnh Dương/huyện Quảng 

Trạch; xã Ngư Thủy Trung/huyện Lệ Thủy/tỉnh Quảng Bình; huyện Nghi Xuân/Hà 

Tĩnh; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 

10.000 nhân dân, ngư dân, giáo viên, học sinh phát hơn 7.000 tờ rơi, tờ gấp các loại).113 

Thứ hai, tổ chức ngày pháp luật. Ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 9/11 hàng năm, các chủ thể 

PBGDPL đã tổ chức PBGDPL bằng nhiều hình thức, hoạt động phong phú và đa dạng 

phù hợp với đặc thù của đối tượng PBGDPL là ngư dân biển, các hoạt động được tổ 

chức như tọa đàm; lấy ý kiến nhân dân đối với các dự thảo pháp luật; tuyên truyền trên 

các phương tiện truyền thông hay tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật114.  

Thứ ba, hình thức PBGDPL thông qua các phương tiện thông tin đại chúng 

như, chẳng hạn, phối hợp với các cơ quan báo, đài: Báo Quân đội nhân dân, báo 

Dân trí, Báo Đại biểu nhân dân, Báo Hải Phòng, Tạp chí Văn nghệ quân đội, Tạp 

chí Quốc phòng toàn dân, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị...; Đài truyền hình 

VTV1, VTV3,  An ninh, Quốc phòng Việt Nam, Truyền hình Nhân dân, Truyền 

hình Quốc hội, Truyền hình Thông tấn xã, Truyền hình một số địa phương như Hải 

phòng, Hà Tĩnh…; Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, VOV1… có nhiều tin, bài; làm 

clip tin, phóng sự truyền hình... đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng 

hơn 250 lượt tin, bài, phóng sự các loại (trong đó có 01 chương trình truyền hình 

trực tiếp “Những người canh biển” 07 phóng sự, 23 clip hình...).115 

Các hình thức này được các chủ thể PBGDPL cải tiến, tăng về số lượng, cách 

thức trình bày, tuyên truyền hấp dẫn bằng nhiều phương pháp như hỏi/đáp, trả lời 

                                                           

113 Cảnh sát biển vùng 1 “Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền  pháp luật từ năm 2017 - đến năm 2019”. 
114 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển “Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và phương hướng 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2019” Hà Nội. 
115 Cảnh sát biển vùng 1 “Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền pháp luật từ năm 2017 - đến năm 2019”. 
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tình huống, xây dựng các tiểu phẩm dựa trên các trường hợp xẩy ra trên thực tế; các 

phóng sự; chuyên mục pháp luật đời sống; giới thiệu các văn bản pháp luật mới; 

nghiên cứu trao đổi… 

Thứ tư, tài liệu PBGDPL được biên soạn theo hướng phù hợp với từng đối 

tượng, địa bàn, đáp ứng tính thời sự và yêu cầu PBGDPL trong từng giai đoạn như 

biên soạn Sổ tay hướng dẫn đi biển đối với ngư dân… 

Các tài liệu in ấn dưới dạng tờ rơi, hỏi đáp pháp luật có hình thức màu sắc 

phong phú, các câu hỏi và câu trả lời ngắn gọn, dễ hiểu. Các tài liệu này đều được 

phát miễn phí và đưa đến tận tay cho ngư dân, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả 

của công tác PBGDPL cho ngư dân biển của các chủ thể PBGDPL. 

Thứ năm, sân khấu hóa là hình thức được đầu tư công phu và đạt hiệu quả cao 

trong công tác PBGDPL của các chủ thể trực tiếp làm công tác PBGDPL cho ngư 

dân biển. Hình thức này được các chủ thể sáng tạo linh động phù hợp với nội dung 

pháp luật muốn hướng đến cho các đối tượng tham gia hiểu, biết và áp dụng. 

Đổi mới, áp dụng các hình thức, phương pháp PBGDPL như: Xây dựng phim 

khoa giáo; xây dựng và chiếu phim minh họa cụ thể các tình huống pháp luật; chủ 

động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia các diễn đàn pháp luật 

trực tuyến trên sóng phát thanh có tương tác với thính giả; xây dựng chuyên trang, 

chuyên mục trên Trang tin điện tử Cảnh sát biển, Tạp chí Cảnh sát biển và các đài 

Truyền hình địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân; tuyên truyền thông qua 

Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; triển khai 

học tập “Sổ tay pháp luật” gắn với Quy định “Mỗi ngày một điều luật” trong toàn 

lực lượng. Các hình thức, phương pháp trên mang lại hiệu quả thiết thực, đưa kiến 

thức pháp luật đến được với đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân 

trong cả nước. 

Ngoài hình thức sân khấu hóa mang tính chất tuyên truyền để ngư dân hiểu, 

hình thức thi tìm hiểu pháp luật cũng được tổ chức thường xuyên nhằm mục đích 

giúp ngư dân áp dụng và vận dụng vào từng trường hợp cụ thể: Tổ chức thi vấn đáp, 

thi trả lời trắc nghiệm… có trao giải thưởng. 
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Thực hiện quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

PBGDPL trong tình hình mới”, công tác PBGDPL đã ứng dụng công nghệ thông tin 

một cách hiệu quả. Hiện có 4 Bộ, ngành Trung ương (Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Tài 

chính, Ủy ban dân tộc) và 4 địa phương (Hà Nội, Quảng Nam, Khánh Hòa, Hà 

Nam) có trang thông tin điện tử PBGDPL riêng, riêng Thành phố Hồ Chí Minh có 

cổng thông tin điện tử PBGDPL. Một số hình thức ứng dụng công nghệ thông tin 

như giải đáp pháp luật qua thư điện tử, qua tin nhắn… cũng được triển khai hàng 

tuần/tháng rất hiệu quả và phù hợp với thực tiễn đời sống của ngư dân biển. 

Thứ sáu, hệ thống cơ sở dữ liệu pháp luật được đầu tư xây dựng, được xác 

định là nội dung quan trọng trên Cổng thông tin điện tử của các tỉnh; cơ sở dữ liệu 

quốc gia đã đi vào hoạt động, cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp 

luật phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu, quản lý, PBGDPL, nghiên cứu, áp dụng… của 

các chủ thể tổ chức thực hiện và của ngư dân biển. 

Thứ bảy, mô hình Tủ sách pháp luật: tủ sách pháp luật được xây dựng 100% 

tại các tỉnh, các xã vùng biên giới, hải đảo thu hút đông đảo người đọc, lồng ghép 

các hoạt động PBGDPL với các hoạt động văn nghệ, các cuộc thi, các phong 

trào…; thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, chương 

trình “Em yêu biển đảo quê hương”; kết hợp công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 

trên biển với tổ chức tuyên truyền. Từ năm 2017 đến năm 2019, Cảnh sát biển vùng 

1 đã thực hiện việc PBGDPL bằng các hình thức phong phú với số lượng các buổi 

tuyên truyền như sau: 

Thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”: Tổ chức 07 

đợt tại huyện đảo Bạch Long Vĩ/thành phố Hải Phòng; xã Quảng Đông/Quảng 

Trạch/Quảng Bình, huyện đảo Cô Tô/tỉnh Quảng Ninh. Đã tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật cho 2.200 nhân dân, ngư dân; cấp phát 2.000 tờ rơi, tờ gấp các loại. 

Tổ chức chương trình tại các địa phương có con em là ngư dân biển tại trường 

THPT Thái Phiên/Hải Phòng; trường THPT Cô Tô/ huyện đảo Cô Tô/tỉnh Quảng 
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Ninh. Đã tuyên truyền biển đảo, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển, 

tác hại của ma túy cho 1.400 học sinh; cấp phát 1.400 tờ rơi, tờ gấp các loại.116 

Năm 2018, phát huy hiệu quả của Đội tuyên truyền văn hóa Bộ đội Biên 

phòng các tỉnh, thành phố, hàng quý đã xây dựng chương trình văn nghệ lồng ghép 

nội dung tuyên truyền về pháp luật, đồng thời biểu diễn phục vụ quần chúng nhân 

dân ở tất cả các xã, phường, thị trấn biên giới, bờ biển. Trong năm đã tổ chức trên 

3.000 buổi biểu diễn văn hóa văn nghệ, chiếu phim phục vụ nhân dân, được cấp ủy, 

chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân đánh giá cao117. 

Phát động các cuộc thi viết với các chủ đề “Viết cảm nhận về Biển-Đảo Việt 

Nam”; “Chủ quyền Biển-Đảo bất khả xâm phạm”… đã nhận được rất nhiều bài viết 

tham gia của đông đảo nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm 

soát, các đồn, trạm Biên phòng thường xuyên PBGDPL cho ngư dân biển; yêu cầu 

chủ tàu, thuyền trưởng khai thác trên các vùng biển xa viết cam kết không xâm phạm 

vùng biển các nước khác, khai thác hải sản được 1.212 lượt tàu cá. 

PBGDPL thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật: Nhiều loại hình 

Câu lạc bộ pháp luật được thành lập, các câu lạc bộ đều có quy chế hoạt động mỗi 

tháng (hoặc mỗi quý) sinh hoạt một lần vào một ngày nhất định với các hình thức, 

chủ đề rất phong phú như thi hái hoa dân chủ, tọa đàm… 

Hình thức PBGDPL cho ngư dân biển rất phong phú và đa dạng kết hợp với 

các mô hình và phương pháp PBGDPL đã mang lại những hiệu quả thiết thực giúp 

cho công tác PBGDPL đáp ứng đầy đủ các mục tiêu mà chủ thể PBGDPL đã đặt ra 

khi xây dựng nội dung, chương trình PBGDPL. 

Bằng các hình thức tuyên truyền rất phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình 

thực tế ở từng địa bàn như: Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cố định, lưu 

động, tuyên truyền miệng trực tiếp tại các thôn, bản; cấp phát tờ rơi, tờ gấp; tổ chức 

chiếu phim lưu động kết hợp tuyên truyền; tổ chức tọa đàm dân chủ... Đặc biệt, phối 

                                                           

116 Cảnh sát biển vùng 1 (2019) “Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền  pháp luật từ năm 2017 - đến năm 

2019”, Hà Nội. 
117 Bộ Quốc phòng (2018), Báo cáo “Kết quả thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”. 
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hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp, giải quyết 

các vướng mắc trong quần chúng nhân dân; tham mưu tổ chức đưa các vụ án điển hình 

xét xử lưu động tại địa bàn các xã, phường, thị trấn biên giới đã góp phần nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn. 

Như vậy, thực tế trong quá trình thực hiện công tác PBGDPL cho ngư dân biển, 

các chủ thể PBGDPL đã áp dụng linh động, sáng tạo và lồng ghép nhiều hình thức 

PBGDPL khác nhau, giúp cho công tác PBGDPL hấp dẫn hơn thu hút sự tham gia 

của đông đảo ngư dân, góp phần đưa công tác PBGDPL từng bước đi vào đời sống 

của ngư dân biển Việt Nam. 

Hình thức, phương pháp PBGDPL được các chủ thể sử dụng phong phú, có sự đan 

xen kết hợp các hình thức, phương pháp khác nhau. Phương pháp truyền tải được vận 

dụng linh hoạt như lên tận tàu của ngư dân biển để tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực 

tiếp cho ngư dân; kết hợp tuyên truyền PBGDPL cho ngư dân với các hoạt động văn hóa 

văn nghệ; PBGDPL cho hệ thống thông tin truyền thông, băng đĩa hình… Đặc biệt, 

trong đợt tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2021, 

các đơn vị Bộ đội biên phòng đã cử người đến từng cảng cá để trực tiếp tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về bầu cử và phòng chống Covid 19 cho ngư dân biển. 

3.2.3.2. Những hạn chế về phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển trong thực tế 

Mặc dù phương pháp, hình thức PBGDPL cho ngư dân biển đã có những thành 

tựu đáng kể nhưng vẫn có những nhược điểm, hạn chế nhất định cần được khắc phục. 

Đó là: 

Thứ nhất, phương pháp thuyết giảng vẫn được các chủ thể làm công tác 

PBGDPL cho ngư dân vận dụng thường xuyên dẫn đến tâm lý nhàm chán của ngư 

dân biển khi tham dự các chương trình PBGDPL, thiếu sự tương tác hai chiều dẫn 

đến ngư dân rơi vào thế bị động, không gây được sự chú ý của ngư dân, không phát 

huy được tinh thần học hỏi cũng như mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm trong 

hoạt động đánh bắt thực tế trên biển. 
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Thứ hai, phương pháp PBGDPL cho ngư dân còn mang nặng tính lý thuyết 

mặc dù đã có sự lồng ghép các phương pháp khác nhau trong quá trình PBGDPL 

cho ngư dân biển nhưng vẫn còn tình trạng PBGDPL theo kiểu độc thoại, một 

chiều, chưa coi ngư dân biển là trung tâm của hoạt động tuyên truyền, phổ biến, 

phương pháp giáo dục còn đơn điệu, chưa thu hút được ngư dân tham gia học tập, 

các phương pháp học tập chủ động như đối thoại, tranh luận, nêu tình huống pháp 

luật, nêu gương, ám thị, đóng vai còn ít được thực hiện. Biểu đồ sau đây sẽ minh 

họa cho các nhận định trên. 

Biểu đồ 6. Nếu ông (bà), anh (chị), có được Phổ biến, giáo dục pháp luật 

thường xuyên thì việc phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện bằng hình 

thức nào? (Phụ lục 6) 

Phổ biến, giáo dục 
pháp luật trực tiếp

Thông qua các 
phương tiện 
thông tin đại 

chúng

Cung cấp thông tin, 
tài liệu pháp luật

Qua mạng xã hội 
như nhóm chat 

Zalo, Messenger

Qua các hình thức 
khác

Số lượng 323 245 290 45 32

Tỷ lệ 34.50% 26.20% 31.00% 4.80% 3.50%
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HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐƯỢC THỰC HIỆN

 

Thứ ba, về hình thức, dù đã sử dụng khá nhiều các hình thức PBGDPL khác 

nhau cho ngư dân biển, nhưng hiện nay, vẫn chưa đánh giá hình thức nào đạt hiệu 

quả cao nhất, phù hợp với nội dung và đối tượng nhất, việc sử dụng các hình thức 

dàn trải sẽ lãng phí kinh phí và thời gian tổ chức, đối tượng hưởng thụ ít, tính hiệu 

quả thấp. 

Thứ tư, với sự phát triển của khoa học công nghệ thời đại 4.0, việc cập nhật, 

sử dụng các thiết bị kỹ thuật, mạng xã hội để tuyên truyền PBGDPL sẽ mang lại 
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hiệu quả tích cực, vừa có thể giảm tải công việc cho chủ thể PBGDPL, vừa nhanh 

chóng, thuận tiện và phù hợp với nghề nghiệp của ngư dân biển vì họ có thể đọc 

thông tin, nắm được các thông tin mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, thực tế bằng việc 

khảo sát thông qua các phiếu điều tra xã hội học cho thấy, các chủ thể PBGDPL 

chưa áp dụng các hình thức PBGDPL bằng công nghệ trong các hoạt động 

PBGDPL cho ngư dân biển, theo điều tra xã hội học của nghiên cứu sinh, chỉ có 

khoảng 4,8% ngư dân đã từng được chủ thể PBGDPL thông qua các tin nhắn hay 

các nhóm chat như zalo, messenger,... 

Thứ năm, thực tiễn thực hiện các mô hình PBGDPL như “Mỗi tuần một điều 

luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, “Hợp tác xã Ngư nghiệp, Tập đoàn nghề 

cá“, “Tổ, đội tàu thuyền đoàn kết”... còn hình thức, chưa gắn với tình hình thực tiễn 

của từng đối tượng để tuyên truyền; tủ sách pháp luật ở một số địa phương, hoặc 

các tủ sách lưu động chưa cập nhật kịp thời các loại văn bản quy phạm pháp luật 

mới được ban hành; nhiều loại văn bản đã hết hiệu lực pháp luật. 

Thứ sáu, hình thức PBGDPL lưu động thông qua tư vấn pháp luật lưu động 

còn chưa được nhân rộng, đây được coi là hình thức phù hợp nhất với ngư dân biển 

hiện nay vì tính linh hoạt và khả năng giải quyết các vấn đề pháp lý của ngư dân. 

Việc xây dựng các tài liệu, tờ rơi, tờ gấp nhằm cấp phát miễn phí cho ngư dân vẫn 

chưa được đầu tư về hình thức, trang trí và chưa có điểm nhấn; các tờ rơi, tờ gấp 

chưa cập nhật được các hình ảnh người tốt, việc tốt, nêu gương ngư dân biển điển 

hình trong sản xuất và chấp hành pháp luật, chưa có nhiều thông tin về thời sự, dẫn 

tới nhiều ngư dân nhận tài liệu nhưng không tìm hiểu. 

3.2.4. Thực trạng kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển thể hiện ở việc ngư dân 

biển được nâng cao tri thức pháp luật, cải thiện về tâm lý pháp luật và thay đổi các 

hành vi pháp luật của họ theo hướng tích cực, tăng các hành vi hợp pháp và giảm 

các hành vi vi phạm pháp luật. 

Thứ nhất, đối với tri thức pháp luật của ngư dân biển sau khi được PBGDPL. 

Đa số ngư dân biển sau khi được PBGDPL đã từng bước hiểu về các quy định của 
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pháp luật, nắm bắt cơ bản được hai vấn đề pháp luật chính, một là các quy định 

pháp luật liên quan đến hoạt động đánh bắt gắn với điều kiện sinh nghiệp, hai là các 

quy định pháp luật gắn với các quan hệ pháp luật trên đất liền.  

Đối với các quy định liên quan đến hoạt động đánh bắt, sau khi được 

PBGDPL pháp luật ngư dân biển đã hiểu rõ hơn về tác hại của việc sử dụng các 

công cụ đánh bắt tận diệt (lưới điện, lưới giã cào và hủy diệt, thuốc nổ…),  điều này 

thể hiện ở chỗ số vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến các hành vi này đã giảm 

đáng kể, ngư dân biển đã có trách nhiệm hơn với nghề, tự giác chấp hành đúng quy 

định pháp luật về đánh bắt. Đặc biệt, nhiều ngư dân biển còn tham gia vào các đội, 

tổ hợp tác, tổ quản lý khai thác ven bờ để cùng nhau bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản, 

tận dụng các kiến thức pháp luật được phổ biến, tuyên truyền để đi tuyên truyền, 

phổ biến lại cho những ngư dân khác118. Ngoài ra, sau khi được phổ biến giáo dục 

pháp luật, nhận thức được các hành vi vi phạm pháp luật, được giải thích về hậu quả 

liên đới của hành vi vi phạm gắn với sinh kế bền vững của bản thân và gia đình, 

nhiều ngư dân đã tự giác chuyển đổi cơ cấu ngành nghề từ đánh bắt gần bờ sang 

đánh bắt xa bờ, nuôi trồng trên biển, hoặc làm các công việc hậu cần liên quan đến 

nghề đi biển. Đối với các ngư dân đánh bắt xa bờ, sau khi được PBGDPL về môi 

trường, ngư dân biển đã nắm bắt được các quy định và có ý thức bảo vệ môi trường 

biển, ngư dân biển đã biết thu gom các rác thải khó phân hủy vào bờ xử lý, tận dụng 

tối đa các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm dễ phân hủy hoặc tái sử dụng khi đánh bắt 

xa bờ. Đặc biệt, để thể hiện ý chí sẽ chấp hành nghiêm túc pháp luật về môi trường, 

nhiều ngư dân đã đồng lòng kí cam kết không vi phạm pháp luật môi trường trước 

khi tham gia đánh bắt119. Ngoài ra, sau khi được PBGDPL về khai thác trái phép, 

không đăng kí, không rõ nguồn gốc, được giải thích về hậu quả của hành vi đối với 

việc xuất khẩu thủy hải sản, mong muốn được gỡ thẻ vàng EU đối với ngành thủy 

sản, liên quan trực tiếp đến sản phẩm đầu ra của chính các ngư dân, nhiều ngư dân 

đánh bắt xa bờ đã tự giác kí cam kết sẽ không vi phạm pháp luật về đánh bắt, không 

                                                           

118Xem:https://nld.com.vn/thoi-su/ngu-dan-cung-chong-khai-thac-tan-diet-20200816210719851.htm, truy 

cập 3/5/2021. 

 119 Xem: http://baoquangnam.vn/moi-truong/thu-gom-rac-thai-tren-tau-danh-bat-xa-bo-95984.html, truy cập 

ngày 3/5/2021. 

http://baoquangnam.vn/moi-truong/thu-gom-rac-thai-tren-tau-danh-bat-xa-bo-95984.html
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tắt các thiết bị định vị, không đánh bắt hải sản không rõ nguồn gốc, ngư dân tự giác 

tham gia vào các tổ quản lý đánh bắt xa bờ, cùng đánh bắt, cùng hỗ trợ và cùng 

tuyên truyền, nhắc nhở nhau không vi phạm pháp luật120. 

 Đối với các quan hệ pháp luật phát sinh trên đất liền, sau khi được PBGDPL 

ngư dân biển cũng đã bắt đầu biết sử dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các 

vấn đề pháp lý cơ bản của bản thân và gia đình, đặc biệt ngư dân biển đã tiếp cận 

được quy trình, các bước để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt 

động đánh bắt như thủ tục đăng kí tàu thuyền, thủ tục xuất bến, neo đậu…, ngư dân 

biển cũng đã nắm được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước từ đó chủ động viết đơn 

xin vay vốn, hỗ trợ xăng dầu hay thiết bị định vị. Các quan hệ pháp luật khác như 

hôn nhân, thừa kế, chia tài sản, hợp đồng, đất đai… tuy không gắn nhiều với điều 

kiện sinh nghiệp của ngư dân biển nhưng cũng được ngư dân quan tâm tìm hiểu và 

nắm bắt (xem kết quả điều tra xã hội học tại biểu đồ 8).  

Biểu đồ 7. Ông bà đã biết sử dụng các kiến thức pháp luật nào để giải quyết 

các vấn đề pháp luật của bản thân và gia đình? 

Thủ tục kết 
hôn, ly hôn

Thủ tục thừa 
kế, chia tài 

sản

Soạn được 
hợp đồng 
mua bán

Thủ tục về đất 
đai (Giấy 

chứng nhận 
quyền sử 

dụng đất, tách 
thửa,..)

Thủ tục hành 
chính xuất 

bến, neo đậu

Đơn xin vay 
vốn, hỗ trợ 
xăng dầu

Số lượng 767 683 627 767 907 814

Tỷ lệ 82 73 67 82 97 87
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120 Xem:  https://www.mard.gov.vn/Pages/tra-vinh-nang-cao-hieu-qua-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-cho-

ngu-dan-khai-thac-hai-san.aspx 
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Với những kết quả trên, có thể nói, công tác PBGDPL cho ngư dân biển  bước 

đầu đã có những kết quả nhất định, ngư dân biển đã hình thành nền tảng tri thức 

pháp luật, ngư dân đã hiểu và nắm bắt cơ bản một số quy định pháp luật, nhiều ngư 

dân có nền tảng học vấn, tiếp thu nhanh còn biết cách sử dụng các quy định pháp 

luật để giải quyết các vấn đề bản thân và gia đình, có các hành vi thực tế theo hướng 

tích cực, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật so với trước đây. 

 Thứ hai, tâm lý pháp luật của ngư dân biển được cải thiện thông qua việc 

chuyển biến về thái độ, tình cảm, niềm tin của ngư dân biển với pháp luật. 

Có thể nói rằng, công tác PBGDPL cho ngư dân biển với phương châm “mưa 

dầm thầm lâu” ít nhiều đã mang lại những kết quả nhất định, điều đó được minh 

chứng qua việc ngư dân biển trong thời gian gần đây đã có sự chuyển biến rõ nét về 

thái độ, tình cảm, niềm tin với pháp luật. Nếu như trước đây, với tư tưởng quanh 

năm gắn bó với đại dương, vì mục đích kinh tế là trên hết, ngư dân biển thường có 

thái độ thờ ơ, hạn chế tiếp cận với chính quyền địa phương, thậm chí né tránh, thì 

sau khi được PBGDPL, ngư dân biển đã nhận thấy được vai trò, trách nhiệm của 

bản thân và gia đình đối với xã hội, đối với cộng đồng, điều này được thể hiện qua 

việc ngư dân biển đã tham gia nhiều các tổ chức xã hội, thành lập các tổ tự quản, tổ 

đánh bắt, tự giác chấp hành pháp luật và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. 

Nhiều ngư dân có kinh nghiệm đã nhận thấy việc sản xuất kinh tế phải gắn liền với 

sinh kế bền vững, bảo vệ môi trường nên đã vận động các ngư dân khác chấp hành 

nghiêm chỉnh pháp luật về môi trường121.  

Đối với các quan hệ pháp luật phát sinh trên đất liền, sau khi được PBGDPL, 

ngư dân biển đã nhận thức được ý nghĩa của việc chấp hành pháp luật, từ đó có thái 

độ hợp tác với chính quyền địa phương trong các thủ tục dân sự như đăng kí kết hôn, 

làm chứng minh nhân dân, căn cước công dân… các thủ tục hành chính như xuất bến, 

neo đậu, khai báo hải trình, ngư dân biển đã nhận thấy được việc hành xử theo pháp 

luật sẽ giúp cho việc quản lý của các cơ quan chức năng thuận lợi, có thể ứng phó kịp 

thời cho ngư dân biển khi xảy ra thiên tai và các rủi ro khác khi đi biển. Ngoài ra, 

                                                           

121Xem:https://baotainguyenmoitruong.vn/da-nang-cong-dong-ngu-dan-tham-gia-bao-ve-moi-truong-bien-

306238.html, truy cập ngày 3/5/2021. 
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trong quá trình đánh bắt ngoài biển khơi, ngư dân biển đã có thái độ hợp tác, phối hợp 

với các lực lượng chức năng như Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Hải quân… nhằm bảo vệ 

chủ quyền biển đảo, phát hiện và báo cáo các hành vi xâm phạm chủ quyền của các 

tàu nước ngoài. 

Trong những năm trước đây, tình trạng ngư dân Việt Nam bị tàu chấp pháp 

nước ngoài bắt giữ và xử lý nhiều (xem phụ lục 1), thậm chí nhiều trường hợp tàu 

của Việt Nam đánh bắt trong vùng biển của Việt Nam cũng bị tàu chấp pháp nước 

ngoài bắt giữ122. Sau những lần đi biển bị tàu chấp pháp nước ngoài bắt giữ, xử lý, 

nhiều ngư dân biển đã có thái độ sợ sệt, không còn thiết tha với nghề biển, hoài nghi 

vào chính sách, chủ trương, pháp luật của Nhà nước. Chính các hoạt động PBGDPL 

đã giúp ngư dân biển giữ vững niềm tin vào pháp luật, tin vào chính sách, chủ 

trương của Đảng và Nhà nước. Do đó, ngư dân lại sẵn sàng vươn khơi bám biển để  

khai thác, đánh bắt nhằm phát triển kinh tế và và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng 

liêng của Tổ quốc, ngư dân đã vững tin hơn vào pháp luật, đặc biệt là tin tưởng vào 

khả năng bảo hộ của các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam, ngư dân biển 

đã không nao núng khi có tàu lạ xua đuổi tại vùng biển của Tổ quốc, có ý thức đấu 

tranh và ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền. Khi được hỏi “Thực hiện hoạt 

động đánh bắt xa bờ để góp phần bảo vệ biển đảo là trách nhiệm thiêng liêng của 

ngư dân biển” đã có 90,4% ngư dân trả lời đồng ý hoàn toàn; 3,8% đồng ý một 

phần; 5,8% không đồng ý. Đối với câu hỏi “Được góp phần bảo vệ chủ quyền biển 

đảo trong khi thực hiện hoạt động đánh bắt xa bờ là vinh dự của người đi biển” đã 

có 88,5% ngư dân trả lời là đồng ý hoàn toàn, 3,8% ngư dân đồng ý một phần và 

7,7% không đồng ý123. 

Sự chuyển biến về tâm lý pháp luật của ngư dân biển còn được thể hiện ở việc 

ngư dân biển đã tự giác tìm hiểu pháp luật thông qua các tài liệu được các chủ thể 

PBGDPL cấp phát hay ngư dân biển chủ động theo dõi báo đài. Theo số liệu điều 

tra xã hội học, có tới 94,3% ngư dân được hỏi tích cực tìm hiểu tin tức trên tivi, báo, 

                                                           

122Xem:https://tuoitre.vn/ngu-dan-viet-nam-bi-indonesia-bat-khi-dang-o-hai-phan-nuoc-minh-

20210326122949172.htm 
123 Nguyễn Thị Hoa (2018), Đề tài cấp Bộ, Thái độ đối với hoạt động đánh bắt xa bờ của cư dân ven biển 

miền Trung, Phụ lục bảng 5, tr.52. 
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đài liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo; 86,8% ngư dân được hỏi tham gia 

vào lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc (xem Bảng số 11). 

Công tác PBGDPL và kết hợp công tác ngư vận cũng đã có những kết quả nhất 

định trong việc nâng cao thái độ, tình cảm, niềm tin của ngư dân biển đối với pháp luật,  

tình yêu quê hương, đất nước của ngư dân biển ngày càng tăng lên; mối quan hệ giữa 

ngư dân biển với các lực lượng chức năng trên biển về phương thức phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho ngư dân biển trong thực tế ngày càng được gia tăng; tình cảm, 

niềm tin của họ với Đảng, với Nhà nước cũng không ngừng được củng cố, tăng cường. 

Với sự chuyển biến về thái độ, tình cảm, niềm tin của ngư dân biển đối với pháp 

luật, từ đó, ngư dân biển đã chủ động, tự giác chấp hành pháp luật, có thái độ hợp tác 

với cơ quan chức năng nhằm thực hiện pháp luật, điều này chứng minh qua các vụ việc 

vi phạm về đánh bắt trái phép tại vùng biển nước ngoài, đánh bắt hải sản không rõ 

nguồn gốc, không lắp thiết bị giám sát hành trình đã giảm xuống đáng kể trong những 

năm gần đây. Cụ thể: năm 2017, tàu cá của ngư dân ta bị nước ngoài bắt giữ, xử lý là 

143 vụ/236 tàu cá, năm 2018 là 117 vụ/228 tàu, 06 tháng đầu năm 2019 là 64 vụ/110 

tàu124 , trong 6 tháng đầu năm 2021 là 32 vụ/53 tàu125. Về lắp đặt thiết bị giám sát hành 

trình đối với tàu cá trên 15m (tàu cá đánh bắt vùng khơi), các chủ tàu đã chủ động phối 

hợp với cơ quan chức năng lắp đặt và đăng kí nhằm theo dõi hành trình đánh bắt, thuận 

lợi cho quá trình giám sát tàu cá và truy xuất nguồn gốc hải sản. Cụ thể: tính đến tháng 

6 năm 2020 số tàu trên cả nước lắp thiết bị giám sát hành trình đạt 77,1%126, đến tháng 

6 năm 2021 đã đạt 87.5%127. Về truy xuất nguồn gốc nguồn lợi thủy hải sản, hiện nay 

với sự giám sát, kiểm tra của các lực lượng chức năng, đặc biệt trong việc động viên 

ngư dân biển ghi chép nhật kí khai thác trên biển, số lượng hải sản truy xuất được đạt 

50% nguồn lợi thủy hải sản128, tăng nhiều so với những năm trước khi ngư dân chịu 

                                                           

124 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam (2019), Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Hà Nội. 
125 Xem: https://vtv.vn/video/nong-nghiep-xanh-thuc-pham-sach-31-7-2021-513220.htm, truy cập ngày 

12/08/2021 
126Xem:https://baotintuc.vn/kinh-te/tren-77-tau-ca-da-lap-dat-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh 

20200716173057337.htm, truy cập ngày 20/07/2021 
127 Xem: https://vtv.vn/video/nong-nghiep-xanh-thuc-pham-sach-31-7-2021-513220.htm, truy cập ngày 

12/08/2021, truy cập ngày 12/08/2021. 
128Xem: https://vtv.vn/video/nong-nghiep-xanh-thuc-pham-sach-31-7-2021-513220.htm, truy cập ngày 

12/08/2021, truy cập ngày 12/08/2021. 

https://vtv.vn/video/nong-nghiep-xanh-thuc-pham-sach-31-7-2021-513220.htm
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ảnh hưởng bởi các tập quán đánh bắt. Ngoài ra, công tác PBGDPL cho ngư dân biển 

trong những năm gần đây cũng có nhiều  kết quả tác động tới ý thức pháp luật của ngư 

dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên, như: không sử dụng lao động trẻ em, hạn chế cường độ đánh bắt để bảo vệ nguồn 

lợi thủy hải sản, bảo vệ tính bền vững của đại dương… 

Ngoài những kết quả trên, công tác PBGDPL cũng còn một số hạn chế khiến cho 

kết quả chưa đạt được như mong muốn. Ví dụ, việc PBGDPL chưa gắn với việc hướng 

dẫn sử dụng pháp luật, hầu hết ngư dân biển được hỏi đều trả lời đã từng nghe qua hoặc 

biết về các quy định của pháp luật liên quan đến ngành nghề của mình trên biển. Tuy 

nhiên, khi được hỏi ông bà có hiểu các nội dung mà các báo cáo viên PBGDPL hay 

không thì lại có tới 44,6% chưa rõ lắm và có 44,9% ngư dân hiểu nhưng không biết 

cách vận dụng (xem Biểu đồ 7).  Những kết quả chưa được như mong muốn trên xuất 

phát từ nhiều nguyên nhân, đòi hỏi cần có những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường 

công tác PBGDPL pháp luật cho ngư dân biển trong thời gian tới. 

Biểu đồ 8. Ông bà anh chị có hiểu các nội dung mà các báo cáo viên phổ 

biến giáo dục hay không? (Phụ lục 6) 

Hiểu Chưa rõ lắm
Hiểu nhưng không biết 

cách sử dụng

Số lượng 98 417 420

Tỷ lệ 10.50% 44.60% 44.90%
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3.3. Nguyên nhân của thực trạng phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển 

3.3.1 Nguyên nhân của ưu điểm, thành tựu 

Có thể nói, để đạt được những thành tựu, ưu điểm như đã nêu là do sự kết hợp 

bởi nhiều nguyên nhân khác nhau mà cơ bản là những nguyên nhân sau: 

Một là, sự quan tâm, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng trong công tác 

PBGDPL, đặc biệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đối với công tác PBGDPL cho ngư dân biển, Đảng 

ta cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm gắn sản xuất kinh tế với an ninh quốc 

phòng, điều đó được thể hiện qua việc ban hành Nghị quyết số 36–NQ/TW ngày 

22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về chiến lược phát triển bền 

vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra, việc 

Quốc hội ban hành Luật PBGDPL năm 2012, Chính phủ thành lập cơ quan chuyên 

trách là Hội đồng PHPBGDPL và quan trọng nhất là triển khai Đề án “Tăng cường 

phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-

2016” kéo dài đến năm 2021 đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác PBGDPL cho ngư 

dân biển đạt được những kết quả nhất định. Đối với các chủ thể thực hiện, do nhận 

thấy được tầm quan trọng của công tác PBGDPL cho ngư dân biển, nên nhiều đơn 

vị đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức hội thảo, tập huấn cho các báo viên, 

tuyên truyền viên, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo dục tại đơn 

vị, các cán bộ giáo dục không những có kiến thức pháp luật cơ bản, mà còn được 

bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm, ngoài ra, việc ý thức tự giác học tập, tìm hiểu 

phong tục tập quán, tín ngưỡng của ngư dân của một bộ phận cán bộ cũng góp phần 

vào thành tựu của công tác PBGDPL. 

Hai là, việc lựa chọn nội dung PBGDPL pháp luật cho ngư dân biển của các 

chủ thể là tương đối chính xác, những nội dung được lựa chọn đa phần là phù hợp 

với nhu cầu pháp luật thực tế của ngư dân biển, phù hợp với mong muốn và khả 

năng lĩnh hội của ngư dân biển. Để giúp ngư dân nắm bắt được những nội dung này, 

các chủ thể PBGDPL đã áp dụng hình thức tư vấn, tham mưu từ các cấp chính 
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quyền địa phương; đã phân tích các đặc điểm, phong tục tập quán của ngư dân biển, 

đã xác định những nội dung cần PBGD cho phù hợp với điều kiện sinh nghiệp của 

ngư dân (các nội dung liên quan đến sản xuất kinh tế) và nhu cầu pháp luật trong 

các quan hệ xã hội thường ngày của ngư dân (các nội dung liên quan đến quyền 

công dân, các quan hệ dân sự, hành chính… ). 

Ba là, do việc vận dụng sáng tạo các quy định về phương thức PBGDPL trong 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PBGDPL đối với đối tượng đặc thù là ngư dân 

biển, nên phương thức PBGDPL cho ngư dân biển rất đa dạng, phong phú. Ngoài 

ra, việc nắm bắt được các phong tục, tập quán, thói quen, độ tuổi, tâm lý, giới tính, 

trình độ học vấn… của ngư dân cũng là nguyên nhân dẫn đến việc áp dụng các 

phương thức phù hợp cho từng loại đối tượng ngư dân, góp phần làm nên thành tựu 

trong công tác PBGDPL. Ngoài ra, do nhiều đơn vị đã có sự quan tâm thích đáng 

với công tác PBGDPL nên đã đầu tư kinh phí, áp dụng các thành tựu của khoa học 

công nghệ vào PBGDPL cho ngư dân biển, từ đó, đã giúp công tác này từng bước 

hiện đại hóa, đem lại nhiều kết quả mang tính tích cực. 

Bốn là, do sự nghiêm túc trong công tác đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm  

của một số đơn vị trong công tác PBGDPL của các chủ thể, nên nhiều kế hoạch, 

chương trình, mô hình PBGDPL hay được các chủ thể trao đổi, vận dụng và nhân 

rộng, từ đó cho thấy sự linh hoạt về việc chuẩn bị kế hoạch, nội dung, sự đa dạng 

trong việc sử dụng các hình thức, phương pháp PBGDPL cho ngư dân biển. 

3.3.2. Nguyên nhân của hạn chế 

Qua xem xét những nguyên nhân trên cho thấy, các thành tựu, ưu điểm trong 

công tác PBGDPL cho ngư dân biển là tất yếu, khách quan, phản ánh đúng kết quả 

của các hoạt động. Tuy nhiên, ngoài những thành tựu, ưu điểm trên, trong quá trình 

tổ chức quản lý và thực hiện PBGDPL cho ngư dân biển, vẫn còn có những hạn chế 

là do các nguyên nhân cơ bản sau: 

Thứ nhất, về phía chủ thể làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển thì: 

Một là, một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác quán triệt, kiểm tra, đôn đốc 



139 

 

của một số chỉ huy cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa sâu sát và thiếu định hướng, 

chưa phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, còn biểu hiện chạy theo thành 

tích, hình thức trong kiểm tra đánh giá kết quả. Nhận thức của một số cơ quan, đơn 

vị về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL cho ngư dân biển còn chưa đúng, chưa 

đầy đủ, dẫn tới quá trình thực hiện còn thiếu tâm huyết, thiếu đầu tư, làm cho hiệu 

quả PBGDPL không cao; công tác kiểm tra ở một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa  

thường xuyên, liên tục, chưa thật sự nghiêm túc, còn biểu hiện hình thức, bệnh 

thành tích trong kiểm tra, phúc tra; công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu 

dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện 

còn chậm, chưa động viên kịp thời được các chủ thể tham gia PBGDPL. 

Hai là do công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tại một số đơn vị chưa được đầu tư, 

coi trọng nên một số báo cáo viên, tuyên truyền viên trình độ sư phạm còn hạn chế; 

chưa tâm huyết, chưa đề cao trách nhiệm, đầu tư về thời gian, công sức để nghiên 

cứu, tìm tòi, sáng tạo trong việc chuẩn bị nội dung tuyên truyền, PBGDPL; tính nêu 

gương, mô phạm chưa cao; chưa thấy rõ vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền 

phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như sự cần thiết phải học tập và nâng cao trình độ, 

nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Ngoài ra, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật còn mỏng, năng lực, kinh nghiệm có mặt còn hạn chế, cơ bản là cán 

bộ kiêm nhiệm nên bị chi phối nhiều bởi công tác chuyên môn theo chức trách, 

nhiệm vụ được giao, vì vậy, chưa có thời gian đầu tư nghiên cứu chuyên sâu cho 

công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên. 

Ba là, chủ thể làm công tác PBGDPL còn xác định chưa đúng đối tượng ngư 

dân biển. Các chương trình PBGDPL cho ngư dân biển thực hiện còn chung chung 

với tất cả các nhóm đối tượng được coi là ngư dân, dẫn đến chưa phân loại được các 

đối tượng hưởng thụ, từ đó, chưa lựa chọn được nội dung và phương pháp hoàn 

toàn phù hợp với từng loại đối tượng. 

Bốn là, việc nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về tinh thần của các văn bản 

quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch của cơ quan nhà nước về PBGDPL, 

dẫn tới các chủ thể tổ chức còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Mặc dù, 

HĐPBGDPL cho ngư dân biển được tổ chức ở nhiều đơn vị, các địa phương, song, 
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quá trình phân cấp, phân quyền, xác định phạm vi, đối tượng PBGDPL còn chồng 

lấn, chưa có sự phân định cụ thể. Ví dụ, HĐPBGDL tại các đơn vị trực thuộc Bộ 

Quốc phòng và HĐPBGDPL tại các sở, ban, ngành từ cấp huyện trở lên đều có 

chung trách nhiệm thực hiện Đề án PBGDPL cho ngư dân. 

Mặc dù trong thời gian qua, công tác PBGDPL đã được các chủ thể quan tâm 

thực hiện một cách đúng mức và đạt hiệu quả cao hơn trước. Tuy nhiên, vì một số 

nguyên nhân nhất định mà công tác PBGDPL cho ngư dân biển còn có những hạn 

chế nhất định, chưa đạt được hiệu quả như mục đích ban đầu đã đặt ra. 

Thứ hai, về nội dung, phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển thì: 

Một là, do các chủ thể chưa tiến hành điều tra xã hội học để xác định nhu cầu 

thực tế của ngư dân biển nên việc xây dựng nội dung, hình thức, phương pháp 

PBGDPL cho ngư dân biển thiếu chính xác, chậm đổi mới, đơn điệu, tính thuyết 

phục chưa cao, chưa xác định được nội dung, phương thức PBGDPL phù hợp với 

từng đối tượng, quá trình triển khai nội dung và phương thức PBGDPL còn bị động, 

chưa cụ thể, chưa gắn với yêu cầu thực tiễn và nhu cầu thực tế của ngư dân biển. 

Mục tiêu mà các chủ thể PBGDPL đặt ra và nhắm đến đối tượng cần PBGDPL là 

ngư dân, vì vậy, để công tác PBGDPL được coi là có kết quả thì ngư dân phải nắm 

được kiến thức pháp luật, có kỹ năng trong việc vận dụng các kiến thức pháp luật 

(thậm chí cả các kỹ năng mềm trong cách ứng xử đối với các tình huống cụ thể...) 

và được cụ thể hóa bằng hành vi thực tế của ngư dân biển... Để đạt được các mục 

tiêu này thì nội dung, phương pháp, hình thức PBGDPL phải phù hợp với từng loại 

đối tượng cụ thể. Tuy nhiên, nội dung PBGDPL cho ngư dân còn nặng về kiến thức 

pháp luật, khó hiểu. Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thường nói những 

điều mà mình biết, chưa thực sự tập trung vào những điều mà ngư dân cần. 

Hai là, mặc dù các chủ thể PBGDPL đã quán triệt và xây dựng được các chủ đề, 

chương trình PBGDPL riêng cho ngư dân biển nhưng nội dung còn nặng về chủ quyền 

biển đảo, đánh bắt trên biển mà chưa chú trọng các kiến thức pháp luật liên quan đến đời 

sống hàng ngày của ngư dân như pháp luật về đất đai, thừa kế, hôn nhân và gia đình... 

Ba là, đã có nhiều nội dung kiến thức pháp luật thực định được lồng ghép vào 

các tình huống thực tiễn. Tuy nhiên, do quá trình chuẩn bị nội dung còn thiếu chu 
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đáo, cán bộ giáo dục còn yếu về kĩ năng và kinh nghiệm áp dụng nên các tình huống 

này nhiều khi mang tính chất giả định, chưa chú trọng đến kỹ năng thực hành các quy 

định pháp luật trong các tình huống cụ thể thường phát sinh đối với ngư dân biển. Do 

đó, nhiều trường hợp ngư dân hiểu, nắm bắt được những kiến thức, quy định của 

pháp luật nhưng lúng túng và không biết áp dụng như thế nào vào thực tiễn.  

Các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu cụ thể, rõ ràng, còn có sự trùng lặp, 

chồng chéo thậm chí mâu thuẫn nhau; nhiều văn bản thiếu tính khả thi; tính ổn định 

của hệ thống pháp luật chưa cao. Mặt khác, tình trạng văn bản của các cơ quan nhà 

nước cấp trên đã ban hành nhưng vẫn phải chờ văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà 

nước cấp dưới, làm cho pháp luật chậm đi vào cuộc sống. Tình trạng luật, pháp lệnh 

phải chờ thông tư là một thực tế làm cho pháp luật chậm đi vào cuộc sống, công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật chậm trễ, khó triển khai. 

Bốn là, việc lựa chọn hình thức PBGDPL lạc hậu, lỗi thời, tương tác kém dẫn 

đến các hình thức được các chủ thể sử dụng trong công tác PBGDPL cho ngư dân 

còn mang tính chất lý thuyết, độc thoại một chiều. Nhiều trường hợp các báo cáo 

viên, tuyên truyền viên pháp luật khi PBGDPL cho ngư dân dùng máy chiếu chiếu 

nội dung pháp luật hoặc đọc cho ngư dân nghe những nội dung pháp luật đã soạn 

sẵn mà không có hoạt động tương tác hai chiều đối với ngư dân. Các tình huống 

thực tế mặc dù nhiều trường hợp được đưa vào trong bài giảng nhưng cũng chưa 

phát huy được giá trị bởi thiếu tính tương tác hai chiều. Báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật còn có tư tưởng mình đứng ở vị trí trung tâm của hoạt động 

PBGDPL nên việc phổ biến đôi khi còn mang tính chất giáo điều, áp đặt. 

Do các chủ thể tổ chức PBGDPL đôi khi còn coi nhẹ công tác PBGDPL cho 

ngư dân biển nên chưa tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ, kĩ năng cho cán bộ giáo dục, 

hoặc không có cán bộ chuyên trách mà chỉ có cán bộ kiêm nhiệm, trình độ chuyên 

môn còn hạn chế, khả năng phân tích nội hàm chưa đầy đủ, nên nhiều báo cáo viên, 

tuyên truyền viên pháp luật còn nhầm lẫn giữa phương pháp PBGDPL và hình thức 

PBGDPL cho ngư dân biển. Thậm chí, trong các báo cáo tổng kết công tác 

PBGDPL cho ngư dân hầu như chỉ nhắc đến hình thức mà không nhắc đến phương 
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pháp PBGDPL. Chính sự nhầm lẫn này dẫn đến các phương pháp PBGDPL cho 

ngư dân không được các chủ thể này xem trọng và vận dụng một cách hiệu quả. 

Năm là, với sự phát triển của khoa học công nghệ trong thời đại 4.0, tạo ra 

nhiều tiện ích về khoa học công nghệ, trong đó có các phương tiện phục vụ cho hoạt 

động PBGDPL. Tuy nhiên, các chủ thể PBGDPL cho ngư dân biển vẫn chưa tranh 

thủ tối đa các tiện ích này, chưa làm chủ công nghệ nhằm PBGDPL có hiệu quả cho 

ngư dân. Đối với chủ thể PBGDPL, hình thức sử dụng công nghệ trong công tác 

PBGDPL đã được vận dụng thường xuyên, tuy nhiên, nhiều báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp luật còn chưa thành thạo công nghệ thông tin, chưa vận dụng được 

hiệu quả các tiện ích của công nghệ cho các bài giảng, bài thuyết trình trong quá 

trình PBGDPL cho ngư dân. 

Sáu là, việc áp dụng hiệu quả hình thức, phương pháp PBGDPL phụ thuộc 

nhiều vào kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác PBGDPL cho ngư dân. Hiện 

nay, nguồn kinh phí phục vụ cho công tác PBGDPL lấy từ ngân sách nhà nước là 

chủ yếu; đối với các đề án PBGDPL, Nhà nước thường trên cơ sở đề xuất của các 

chủ thể liên quan mà cân đối cấp một nguồn ngân sách nhất định phục vụ cho công 

tác PBGDPL. Tuy nhiên, nguồn ngân sách này vẫn chưa đáp ứng, chưa tương xứng 

với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra của công tác PBGDPL cho cho ngư dân biển. Công tác 

xã hội hóa việc PBGDPL vẫn chưa được các chủ thể vận dụng và áp dụng một cách 

hiệu quả; nguồn ngân sách từ việc xã hội hóa, kêu gọi ủng hộ của các chủ thể khác 

trong xã hội như các mạnh thường quân, cách doanh nghiệp... còn rất ít, chưa được 

các chủ thể quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền, PBGDPL cho ngư dân biển, 

có sự tham gia của nhiều chủ thể, tuy nhiên, một số nơi sử dụng nguồn lực chưa hiệu 

quả, một số địa phương chưa cân đối tốt nguồn kinh phí dẫn đến kinh phí sử dụng 

cho công tác PBGDPL còn hạn hẹp. Do khó khăn về kinh phí thực hiện nên việc áp 

dụng các phương thức PBGDPL cho ngư dân, đặc biệt là các phương thức hiện đại, 

tốn kém cũng được các chủ thể xem xét, cân nhắc, ảnh hưởng đến kết quả PBGDPL. 

Thứ ba, về phía đối tượng phổ biến giáo dục pháp luật thì: 

Một là, nguyên nhân từ khả năng tiếp cận pháp luật của ngư dân biển. Có thể 

nói, ngư dân biển Việt Nam có trình độ học vấn còn thấp, do điều kiện sinh nghiệp, 
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ngư dân thường nghỉ học sớm hoặc không đi học, dẫn tới trình độ học vấn còn hạn 

chế, trong số 100 ngư dân được hỏi khi nghiên cứu sinh điều tra xã hội học thì có 

khoảng 7,5% ngư dân mù chữ; 28,3% ngư dân có trình độ tiểu học…, tỷ lệ học sinh 

đỗ đại học, cao đẳng cũng hạn chế (điều tra tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi thì tỉ 

lệ này là khoảng 30%)129. Ngoài trình độ học vấn không đồng đều thì độ tuổi của 

ngư dân biển cũng khác nhau, điều này dẫn đến khả năng lĩnh hội kiến thức cũng 

không đồng đều, góp phần làm cho công tác PBGDPL gặp nhiều khó khăn, khó đạt 

hiệu quả như mong muốn. 

Hai là, tâm lý e dè, bị động, mặc cảm, ngại tiếp cận kiến thức pháp luật và 

chính quyền địa phương cũng là nguyên nhân dẫn đến thực trạng PBGDPL cho ngư 

dân biển. Đa phần ngư dân biển với trình độ học vấn hạn chế, sau thời gian dài nghỉ 

học, khi nghĩ tới việc học, đọc, ghi chép hoặc các hình thức học tập khác, ngư dân 

biển thường có tâm lý ngại ngùng, thậm chí đối phó. Mặt khác, do tư tưởng công 

việc, môi trường sống chủ yếu của ngư dân là trên biển, ít vào đất liền, nên việc tiếp 

cận với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng không được ngư dân coi 

trọng, thậm chí né tránh gây khó khăn cho các chủ thể khi tiến hành tổ chức các 

chương trình PBGDPL (năm 2017, nghiên cứu sinh đã phối hợp với UBND thị trấn 

Thuận An, Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình PBGDPL cho ngư dân, kết quả 

chưa đến một nửa số lượng triệu tập tham gia học tập. Xem: Phụ lục 11). 

Ba là,  ngư dân thường có thời gian đánh bắt trên biển dài ngày, việc PBGDPL 

cho loại đối tượng này rất khó thực hiện bằng các phương thức giống các đối tượng 

khác. Thậm chí có nhiều trường hợp, ngư dân biển do sự tác động của tư tưởng quá 

chú trọng lợi ích kinh tế trước mắt nên mặc dù hiểu và nhận thức được các hành vi vi 

phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Chẳng hạn, do ngư trường đánh bắt của 

nước ngoài hải sản phong phú, dồi dào hơn; chi phí phải bỏ ra cho mỗi chuyến đi 

biển thường tốn kém nên ngư dân thường có tâm lý cố tình vi phạm để có thể nhanh 

chóng thu về lợi nhuận nhất định để bù đắp cho các chi phí đi biển và trả nợ... 

                                                           

129 Bùi Xuân Đính và Nguyễn Thị Thanh Bình (2018), Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân 

ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa- góc nhìn dân tộc học, Nxb. Khoa học xã hội, tr. 202. 
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 Ngoài ra, tình hình chính trị ở biển Đông còn tương đối phức tạp, thường 

xuyên xảy ra các tranh chấp liên quan đến vấn đề phân định chủ quyền, xác định 

các vùng biển của mỗi quốc gia. Việt Nam lại có vùng biển chồng lấn với nhiều 

quốc gia và hiện nay vẫn chưa phân định được các vùng biển chồng lấn này dẫn đến 

việc ngư dân biển đánh bắt trong vùng biển của Việt Nam nhưng vẫn có thể bị lực 

lượng chấp pháp nước ngoài bắt giữ và xử lý. Ngoài ra, vùng biển của Việt Nam 

tương đối rộng lớn, cả nước có đường bờ biển rất dài, khó kiểm soát nên đây là khu 

vực các thế lực thù địch thường xuyên có những hành vi chống phá, xâm phạm chủ 

quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam, gây hấn với ngư dân biển Việt Nam. Điều 

này đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của công tác PBGDPL cho ngư dân biển 

hiện nay. 
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Kết luận Chương 3 

 

Có thể nói, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng Đảng và Nhà 

nước đã quan tâm và đầu tư đặc biệt đối với công tác PBGDPL cho nhân dân, trong 

đó có ngư dân biển. Điều đó được thể hiện trong các thành tựu đạt được trong thời 

gian qua như: Các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được hoàn thiện tạo điều 

kiện thuận lợi cho công tác PBGDPL cho ngư dân biển; chủ thể phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho ngư dân khá đa dạng, phong phú, trong đó bao gồm các chủ thể tổ 

chức như Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp, Sở Tư pháp… và 

các chủ thể thực hiện như báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Ngoài ra còn 

có các chủ thể được Nhà nước khuyến khích tham gia vào công tác này như các cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Nội dung, phương thức PBGDPL cho ngư dân là 

tương đối phù hợp, được các chủ thể xây dựng dành riêng cho đối tượng đặc thù là 

ngư dân, ngoài các nội dung gắn với điều kiện sinh nghiệp của ngư dân biển (Luật 

biển, Luật môi trường,…) thì những nội dung liên quan đến các quan hệ pháp luật 

khác của ngư dân (hôn nhân và gia đình, thừa kế, bảo hiểm…) cũng được chú trọng 

triển khai. Phương thức PBGDPL cho ngư dân biển khá đa dạng, có các hình thức 

trực tiếp và gián tiếp hoặc lồng ghép nhiều phương thức với nhau, áp dụng công 

nghệ hiện đại vào PBGDPL cho ngư dân biển. 

Tuy nhiên, ngoài các thành tựu đã đạt được thì công tác PBGDPL còn có 

nhiều hạn chế như cơ chế phối hợp của các chủ thể trong công tác PBGDPL cho 

ngư dân biển còn hạn chế; công tác PBGDPL cho ngư dân biển nhiều nơi chưa 

được thực hiện liên tục, thường xuyên; chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp luật chưa đồng đều; trình độ, năng lực sư phạm và ứng dụng công 

nghệ thông tin vào tuyên truyền phổ biến, giáo dục có đồng chí còn hạn chế; công 

tác tập huấn, bồi dưỡng chưa đi vào thực chất và chưa toàn diện; công tác kiểm tra, 

đánh giá kết quả chưa chặt chẽ.  

Thực trạng PBGDPL cho ngư dân biển nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên 

nhân, bao gồm cả các nguyên nhân khách quan và chủ quan như chính sách quản lý, 
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có chủ thể còn coi nhẹ công tác PBGDPL cho ngư dân biển, lực lượng làm công tác 

này còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều, chưa đầu tư học hỏi, bồi dưỡng nghiệp vụ dẫn tới 

chưa thật sự đổi mới nội dung; hình thức, phương pháp còn đơn điệu, tính thuyết 

phục chưa cao, nội dung triển khai chưa cụ thể, còn chạy theo vụ việc phát sinh; hình 

thức PBGDPL được các chủ thể sử dụng trong công tác PBGDPL cho ngư dân biển 

còn mang tính chất lý thuyết, độc thoại một chiều; trình độ nhận thức của ngư dân 

biển còn thấp, tình hình chính trị tại biển Đông còn diễn biến tương đối phức tạp…  

Do vậy, để hoạt động PBGDPL cho ngư dân biển có thể đạt được kết quả như 

mong muốn thì cần phải thực hiện đồng bộ một số giải pháp sẽ được trình bày ở 

chương sau. 
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Chương 4 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT CHO NGƯ DÂN BIỂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

4.1. Quan điểm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

ở Việt Nam hiện nay 

4.1.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho ngư dân biển 

Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vai trò lãnh đạo toàn 

diện các mặt hoạt động của Nhà nước và xã hội; bởi vậy, hoạt động PBGDPL nói 

chung, PBGDPL cho các đối tượng xã hội cụ thể nói riêng phải luôn bám sát quan 

điểm, đường lối và gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo 

công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng ta 

luôn quan tâm, coi trọng việc PBGDPL cho các tầng lớp nhân dân, cho từng nhóm 

đối tượng xã hội vì PBGDPL là biện pháp hữu hiệu để đưa thông tin, kiến thức 

pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân nói chung, đội ngũ cán bộ công chức, viên 

chức nói riêng.  

Mục tiêu của công tác PBGDPL được Đảng ta xác định: “Tăng cường giáo 

dục ý thức pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm 

việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được thi hành một cách 

nghiêm minh, thống nhất và công bằng”130. Đặc biệt, sự quyết tâm và coi trọng công 

tác PBGDPL của Đảng được thể hiện trong Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.131 

Đối với công tác PBGDPL cho ngư dân biển, Đảng ta cũng xác định đây là 

nhiệm vụ trọng tâm gắn sản xuất kinh tế với an ninh quốc phòng, điều đó được thể 

hiện qua việc ban hành Nghị quyết số 36–NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp 

                                                           

130 Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 53. Tr57-58. 
131 Đảng Cộng sản Việt Nam(2003), Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Hà Nội.  
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hành Trung ương khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó tại mục IV, phần các giải pháp chủ 

yếu xác định “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. 

Nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính 

quyền trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các 

chủ trương, giải pháp về phát triển bền vững kinh tế biển. Nâng cao hiệu quả, đa 

dạng hoá các hình thức, nội dung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 

Việt Nam trong toàn hệ thống chính trị, trong nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài 

và cộng đồng quốc tế; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là duy trì 

môi trường hoà bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế trên biển. Phát huy vai 

trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác tuyên 

truyền, vận động các tầng lớp nhân dân giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện 

Nghị quyết”132  

Việc quán triệt những quan điểm, đường lối của Đảng về PBGDPL chính là cơ 

sở để các cấp, các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch, đề án, quản lý, kiểm 

tra, đôn đốc và hướng dẫn tổ chức thực hiện, xây dựng các giải pháp khả thi, phù 

hợp nhằm bảo đảm công tác PBGDPL được triển khai có hiệu quả. 

4.1.2. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển cần được tiến hành 

lồng ghép với giáo dục quốc phòng, với chiến lược phát triển kinh tế biển và bảo 

vệ tài nguyên, môi trường biển 

Nước ta có diện tích biển khoảng trên 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền, 

chiếm gần 30% diện tích Biển Đông (cả Biển Đông gần 3,5 triệu km2). Vùng biển 

nước ta có khoảng 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ và 2 quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và 

Trường Sa. Việt Nam là quốc gia ven biển có địa vị chính trị và địa vị kinh tế rất 

quan trọng, với bờ biển dài trên 3.260 km trải dài từ Bắc xuống Nam. Trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biển có vai trò, vị trí rất quan trọng, gắn bó 

                                                           

132 Ban chấp hành Trung ương khóa XII (2018), Nghị quyết 36-NQ/TW, “Chiến lược phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Hà Nội. 
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mật thiết và ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của nước ta. Do vậy, công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho ngư dân biển cần được tiến hành lồng ghép với giáo dục quốc phòng, 

với chiến lược phát triển kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.  

Quán triệt quan đểm này, khi phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

thì cần phải xác định PBGDPL có vị trí quan trọng ngang tầm với giáo dục quốc 

phòng, hai công tác này phải đồng hành, hỗ trợ nhau và lồng ghép vào nhau để đạt 

được mục đích cuối cùng đó là nâng cao ý thức pháp luật cho ngư dân biển và tinh 

thần trách nhiệm, ý thức công dân đối với Tổ quốc. 

Kinh tế biển càng ngày càng chứng tỏ là một ngành kinh tế quan trọng, kinh tế 

biển mạnh sẽ tạo điều kiện vật chất để tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh 

biển, đảo nói riêng, sức mạnh quốc phòng, an ninh của Tổ quốc nói chung. Ngược lại, 

quốc phòng, an ninh vững mạnh mới bảo vệ được biển, đảo, tạo ra môi trường, không 

gian, điều kiện thuận lợi, an toàn cho phát triển kinh tế biển bền vững. Do đó, phải 

giải quyết tốt mối quan hệ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh; giữa khai thác và 

bảo vệ biển; giữa xây dựng sức mạnh khai thác biển và sức mạnh bảo vệ biển. Chính 

vì vậy, PBGDPL cho ngư dân biển cần gắn với việc phát triển kinh tế biển, góp phần 

tạo thế và lực cho đất nước trong hành trình bảo vệ và khai thác biển để đưa kinh tế 

biển trở thành ngành kinh tế chủ đạo trong chiến lược phát triển của cả nước. 

4.1.3. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển cần được tiến hành 

kiên trì, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm 

Mục tiêu chung của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Vì 

vậy, cần phải thường xuyên, kiên trì thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật 

theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, “góp gió thành bão”. Đồng thời, chú trọng đổi mới 

nội dung, phương thức tổ chức thực hiện PBGDPL, thực hiện công tác này một 

cách có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác 

PBGDPL; tuyên truyền kịp thời, thường xuyên nội dung pháp luật phù hợp với từng 

đối tượng, địa bàn... Ví dụ, trong thời gian chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp thì phải tập trung tuyên truyền, phổ biến về Luật bầu cử 
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đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, khi dịch Covid-19 hoành hành thì phải tập 

trung tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng chống “giặc Covid-19”. Đối 

với nhóm đối tượng là ngư dân biển, trọng tâm trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật là các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

4.1.4. Nội dung, phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân 

biển phải phù hợp với đặc thù của từng nhóm ngư dân biển  

Mỗi nhóm ngư dân biển có các đặc thù nhất định về nghề nghiệp, thời gian, 

địa điểm đánh bắt và gắn liền với nghề nghiệp của ngư dân biển, thêm vào đó, sinh 

nghiệp của ngư dân biển còn liên quan đến việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng 

liêng của Tổ quốc. Đối với nhóm ngư dân chuyên đánh bắt gần bờ và nuôi trồng 

thủy sản thì nội dung, phương pháp, hình thức PBGDPL sẽ khác với nhóm ngư dân 

đánh bắt xa bờ. Nếu không tách biệt và phân loại được nhóm ngư dân biển thì nội 

dung PBGDPL dành cho đối tượng là ngư dân biển sẽ không bảo đảm cung cấp 

được những nội dung cần thiết, đặc thù cho từng nhóm đối tượng, cách thức thực 

hiện cũng như phương pháp PBGDPL sẽ không phát huy được hiệu quả dẫn đến nội 

dung PBGDPL sẽ dàn trải, không đúng trọng tâm trọng điểm vào những vấn đề ngư 

dân biển cần gây tốn kém thời gian, tiền bạc mà không phát huy hiệu quả. Do đó, 

các vấn đề như nội dung, hình thức, phương pháp … của phổ biến giáo dục pháp 

luật cho ngư dân cần được xác định và tiến hành phù hợp với đặc thù của từng 

nhóm ngư dân và các điều kiện của ngư dân biển Việt Nam hiện nay. 

4.2. Giải pháp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

ở Việt Nam hiện nay 

Qua xem xét và đánh giá thực trạng PBGDPL cho ngư dân biển cho thấy, để 

tăng cường PBGDPL cho ngư dân biển hiện nay, thiết nghĩ, cần phải thực hiện một 

số nhóm giải pháp sau: 

4.2.1. Nhóm giải pháp về nhận thức 

PBGDPL cho ngư dân biển phải đáp ứng mục đích mà các chủ thể PBGDPL 

đặt ra khi tiến hành các hoạt động này. Do đó, hoạt động PBGDPL phải giúp cho 

ngư dân biển có các định hướng nhất định về nhận thức, kỹ năng, thái độ. Để hoạt 

động PBGDPL đạt hiệu quả về nhận thức cần có các giải pháp nhất định. 
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Thứ nhất, đối với ngư dân biển 

Một là, cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng làm 

thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của ngư dân đối với pháp luật. Để làm tốt công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần có sự tìm hiểu về thái độ của người 

dân đối với pháp luật, họ hiểu pháp luật như thế nào? Pháp luật có vai trò gì trong 

cuộc sống của họ?... Có thể nói, phần lớn người dân thường cho rằng “pháp luật” là 

những mệnh lệnh mà người ta cần phải tuân thủ, là hình phạt, là trừng trị,… người 

khác thì cho rằng, pháp luật chỉ là để giải quyết các tranh chấp. Người dân thường 

chỉ quan tâm tới pháp luật khi bản thân họ phải rơi vào tình thế sự việc miễn cưỡng, 

lợi ích bị xâm hại,… dính líu tới pháp luật (kiện cáo, tranh chấp, bị phạt, bị cưỡng 

chế…). Bởi vậy, khi tuyên truyền, PBGDPL cho ngư dân biển cần giải thích, phân 

tích cho người dân hiểu được rằng pháp luật không chỉ bao gồm các quy định cưỡng 

chế thực thi pháp luật, biện pháp giải quyết tranh chấp. Pháp luật còn bao gồm các 

quy định thừa nhận khá nhiều quyền của con người, của công dân trong các lĩnh 

vực: kinh tế, chính trị; các quy định nhằm bảo đảm thực hiện và bảo vệ các quyền 

đó, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân, khuyến khích sự giao dịch lành mạnh 

giữa các thành viên trong xã hội vì sự phát triển và bảo đảm trật tự ổn định. Pháp 

luật là một môi trường thuận lợi tạo điều kiện cho con người giao dịch với nhau 

trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm bảo cho các thành viên trong xã hội phụ 

thuộc và gắn bó với nhau một cách hợp lý. Đối với ngư dân biển, pháp luật sẽ đảm 

bảo quyền khai thác, đánh bắt của ngư dân trên biển, bảo đảm các lợi ích kinh tế 

chính đáng của ngư dân biển,… 

Hai là, tiếp tục tuyên truyền, PBGDPL để giúp ngư dân biển có những kỹ 

năng cần thiết để giải quyết các vụ việc xảy ra trên biển. 

Chỉ biết pháp luật mà không am hiểu pháp luật cũng sẽ dẫn đến các hành vi vi 

phạm do nhận thức sai lầm về pháp luật. Chỉ hiểu pháp luật mà không có các kỹ 

năng cần thiết cũng sẽ không thể xử lý được các tình huống phát sinh trong đời 

sống, công việc hàng ngày một cách đúng đắn hợp tình, hợp lý để đảm bảo lợi ích 

của chính bản thân ngư dân biển cũng như lợi ích của Đảng và Nhà nước. Do đó, từ 
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việc PBGDPL cho ngư dân biết, hiểu và vận dụng pháp luật thì phổ biến cho ngư 

dân biển những kỹ năng cần thiết khi gặp các tình huống nhất định cũng quan trọng 

không kém để từ đó giúp ngư dân thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, bảo 

vệ tốt nhất quyền lợi chính đáng của ngư dân biển hiện nay. 

Ba là, tiếp tục tuyên truyền, PBGDPL giúp cho ngư dân biển có thái độ tích 

cực để thực hiện đúng đắn các hành vi pháp luật. 

Có kiến thức pháp luật đồng thời có các kỹ năng cần thiết sẽ giúp ngư dân vận 

dụng pháp luật một cách tốt nhất. Từ kiến thức, kỹ năng đó, ngư dân biển sẽ có thái 

độ tích cực đối với pháp luật, tin tưởng vào tính nghiêm minh của pháp luật, có 

niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước giúp ngư dân yên tâm bám biển, 

phát triển kinh tế biển cũng như hình thành niềm tin, tâm lý yêu nước, sẵn sàng bảo 

vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Thứ hai, đối với các chủ thể làm công tác PBGDPL cho ngư dân biển cần 

nhận thức đúng đắn về pháp luật, về công tác PBGDPL để có chủ trương chính sách 

chính xác hơn, đầy đủ hơn. 

Chủ thể thực hiện công tác PBGDPL nếu không có nhận thức đúng đắn về 

pháp luật, về công tác PBGDPL cũng như không có nhận thức đúng đắn về chức 

năng, nhiệm vụ của mình trong công tác PBGDPL cho ngư dân biển thì không thể 

chú tâm vào nhiệm vụ, làm cho công tác PBGDPL cho ngư dân biển không thể đạt 

hiệu quả như mong muốn mà nhiều khi chủ yếu mang tính chất phong trào. 

Nếu chủ thể PBGDPL cho ngư dân nhận thức rõ được vai trò, nhiệm vụ của 

mình, có khả năng thuyết phục thì ngư dân biển cũng sẽ có thái độ tích cực đối với 

pháp luật, đối với công tác PBGDPL. Thực tế cho thấy, người làm công tác 

PBGDPL không có cái tâm với nghề, với nhiệm vụ thì họ sẽ thực hiện nhiệm vụ 

một cách miễn cưỡng, làm cho xong, không có trách nhiệm và không thật sự tích 

cực. Một chủ thể thực hiện công tác PBGDPL có sự nhiệt huyết sẽ luôn có thái độ 

tích cực tự học, tự tìm tòi, đổi mới sáng tạo trong công tác PBGDPL giúp cho công 

tác PBGDPL cho ngư dân đạt hiệu quả tích cực. Do đó, một chế độ đãi ngộ thỏa 

đáng cũng như sự quan tâm sâu sát của các cấp các ngành từ trung ương đến địa 
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phương đối với công tác PBGDPL cho ngư dân sẽ là động lực tích cực để các chủ 

thể làm công tác PBGDPL yên tâm và nhiệt huyết với nhiệm vụ, hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ được giao. 

4.2.2. Nhóm giải pháp về thể chế  

Hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo môi trường thuận lợi để pháp luật đi vào 

cuộc sống. Một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, minh bạch, ít lỗ hổng, không chồng 

chéo, mâu thuẫn sẽ tự mình có sức mạnh để đi vào cuộc sống, được xã hội chấp 

nhận, thừa nhận và tuân thủ. 

Pháp luật đã không ngừng được phát triển và hoàn thiện, thể chế hoá kịp thời 

các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần vào việc ổn định xã 

hội, tăng trưởng kinh tế và quan trọng nhất là tạo tiền đề cho việc xây dựng nhà 

nước quản lý bằng pháp luật. Một hệ thống pháp luật hoàn thiện, với đầy đủ các nội 

dung cần thiết từ các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến 

các thiết chế cụ thể liên quan đến từng lĩnh vực của đời sống sẽ giúp cho việc áp 

dụng và thực thi các chính sách pháp luật một cách tốt nhất, do đó, công tác 

PBGDPL sẽ đạt hiệu quả cao như mong muốn. 

Tuy vậy, hệ thống pháp luật hiện hành một số hạn chế nhất định và gây khó 

khăn trong quá trình thực thi pháp luật. Các văn bản quy phạm pháp luật thường có 

một số khiếm khuyết như: Thiếu cụ thể, rõ ràng; trùng lặp chồng chéo, chưa đầy đủ 

nội hàm hoặc mâu thuẫn nhau; nhiều văn bản thiếu tính khả thi; tính ổn định của hệ 

thống quy phạm còn yếu. Đã vậy, trong một thời gian dài, công tác rà soát, hệ thống 

hoá văn bản quy phạm pháp luật chưa được chú trọng, một số văn bản pháp luật đã 

ban hành và có hiệu lực từ trước đến nay không còn phù hợp với điều kiện kinh tế-

xã hội, an ninh, quốc phòng hiện nay(điển hình như Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2012). Chính vì vậy, công tác PBGDPL sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt 

là đối với đối tượng ngư dân biển, đối tượng do nhiều đặc điểm sinhh kế đặc thù sẽ 

rất khó nắm bắt và vận dụng vào các trường hợp cụ thể,  một hệ thống pháp luật 

muốn phát huy tác dụng tốt trong cuộc sống thì phải đảm bảo các yếu tố đổi mới, 

đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch. Do đó, để tăng cường công tác 
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PBGDPL cho ngư dân biển trong thời gian tới, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật 

cần phải tập trung vào các biện pháp sau: 

Thứ nhất, rà soát, nghiên cứu, tham mưu tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính 

sách, chương trình, kế hoạch về PBGDPL, cả trung hạn và dài hạn để kịp thời thể 

chế hóa, tổ chức triển khai thi hành các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng 

được đề ra tại Đại hội XII, XIII và các luật, pháp lệnh mới được ban hành. Quá trình 

hoàn thiện thể chế, chính sách cần khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, điểm 

nghẽn cản trở sự phát triển của công tác PBGDPL. 

Cần sớm nghiên cứu, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành văn bản để định 

hướng các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo 

của các cấp ủy Đảng nhằm làm cho công tác này thực sự trở thành nhiệm vụ của cả 

hệ thống chính trị, là khâu đầu tiên của hoạt động thi hành pháp luật nhưng cũng là 

khâu đầu vào của quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách. Việc ban hành văn bản 

đó cần dựa trên cơ sở tổng kết đầy đủ, toàn diện kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-

CT/TW ngày 09/12/2003; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư 

các nhiệm kỳ trước có tính đến nhu cầu PBGDPL và yêu cầu của thực tiễn, cả trước 

mắt và lâu dài, đặt trong mối quan hệ với công tác hoàn thiện thể chế, chính sách 

gắn với tổ chức thi hành. 

Đối với các văn bản của Chính phủ,  trong Quyết định số 1133/QĐ-TTg về 

“Phê duyệt các Đề án chi tiết tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện kết luận số 04-

KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)”, trong đó 

triển khai thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, 

nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” kéo dài 2021 cần có các 

quy định rõ ràng về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị phối hợp thực 

hiện đề án tránh sự chồng chéo trong khâu thực hiện,  tránh sự phụ thuộc và coi đề 

án này là nhiệm vụ riêng của Bộ Quốc phòng, đặc biệt phải có các quy định nhằm 

nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị phối hợp như Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, bởi vì song song với công tác PBGDPL cho 
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ngư dân biển thì việc thực hiện tốt công tác dân vận, nâng cao tính thần đoàn kết 

của ngư dân kết hợp với giám sát, đo lường chất lượng môi trường biển, cùng việc 

bảo hộ ngư dân biển khi có những vi phạm pháp luật quốc tế xảy ra cũng góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho ngư dân biển. 

Trong Nghị quyết 26/NQ-CP, ngày 05/03/2020 về ban hành kế hoạch tổng thể 

và kế hoạch 05 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW (Về chiến lược phát triển bền 

vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm  nhìn 2045),  cần phải bổ sung nội 

dung, giải pháp nâng cao ý thức pháp luật của ngư dân biển, bởi vì việc phát triển 

kinh tế biển Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào ý thức chấp hành pháp luật  quốc tế 

của ngư dân biển Việt Nam (nhằm gỡ thẻ vàng của IUU trong thời gian tới), nâng 

cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên thị trường thế giới, tạo điều kiện cho ngành 

Thủy sản Việt Nam xuất khẩu và mở rộng thị trường tiêu thụ. 

Thứ hai, cần tăng cường vai trò của Quốc hội trong việc rà soát, sửa đổi và 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến 

đối tượng PBGDPL là ngư dân biển; các quy định, văn bản này cần phải mang tính 

khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng hiện nay, có thể 

dễ dàng áp dụng vào đời sống ngư dân biển. Cụ thể, trong Luật phổ biến giáo dục 

pháp luật năm 2012 cần phải sửa đổi, bổ sung theo hướng sau: Một là, bổ sung quy 

định nhiệm vụ PBGDPL (Khoản 1, Điều 3), ngoài trách nhiệm của toàn bộ hệ thống 

chính trị, thì còn là trách nhiệm của toàn xã hội,  bởi vì quy định này sẽ làm giảm áp 

lực cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong công tác PBGDPL, phát huy vai 

trò, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong xã hội, tạo tiền đề cho việc xã hội hóa 

công tác PBGDPL, huy động được mọi nguồn lực tốt nhất cho công tác PHGHDPL 

cho các đối tượng nói chung và ngư dân biển. Hai là, cần phải có quy định mở rộng 

chủ thể quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, bởi vì đối tượng phổ biến, 

giáo dục pháp luật hiện nay rất lớn, rất đa dạng, có nhiều đối tượng đặc thù cần có 

chủ thể am hiểu sâu sắc về đối tượng, vừa quản lý vừa tổ chức thực hiện để có sự 

thống nhất, xuyên suốt. Căn cứ tại điểm b,c khoản 2, điều 6 của Luật Phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2012 quy định “Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ 
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thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật…”, Tuy nhiên, với 

những kết quả đạt được trong đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” kéo dài tới năm 

2021 do Bộ Quốc phòng chủ trì cũng đã gợi mở cho việc bổ sung thêm quy định về 

chủ thể quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 Cần phải sửa đổi bổ sung trong mục 2, khoản 2, điều 17, quy định về nội 

dung, hình thức, phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù, trong 

đó bổ sung thêm hình thức dựa trên  những thành tựu khoa học 4.0 vào phổ biến, 

giáo dục pháp luật, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi đời sống kinh tế được cải 

thiện, số lượng ngư dân biển sử dụng các thiết bị công nghệ thông minh là khá lớn 

(điện thoại thông minh, internet, máy truyền tin, máy định vị tọa độ…). Ngoài ra, 

trong tình hình hiện nay, dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, các quốc gia 

trên thế giới và Việt Nam đều khuyến nghị hạn chế các hình thức học tập trực tiếp, 

thì việc bổ sung hình thức dựa trên tận dụng các thành tựu công nghệ 4.0 mang tính 

cấp thiết và thời sự.  

Tại mục 2, khoản 3, điều 17, có quy định “Nhà nước có chính sách đào tạo, 

bồi dưỡng, hỗ trợ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…,Tuy nhiên, cụ 

thể cơ chế bồi dưỡng, hỗ trợ như thế nào thì Luật phổ biến giáo dục pháp luật 2012 

và các văn bản thi hành chưa có quý định, vì vậy, cần bổ sung, cụ thể hóa các chính 

sách đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ để chủ thể làm công tác PBGDPL nhận được sự 

quan tâm, động viên kịp thời, tư đó yên tâm công tác. 

Trong chương 3 (từ điều 25 đến điều 37) của Luật phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2012 cũng cần bổ sung trách nhiệm của đối tượng được phổ biến, giáo dục 

pháp luật như là một nhân tố góp phần vào thành công của công tác PBGDPL pháp 

luật,  trong đó xác định rõ trách nhiệm về ý thức tự giác học tập, tự tìm hiểu và 

nghiên cứu các quy định pháp luật, trách nhiệm về việc phối hợp, hỗ trợ các chủ thể 

làm công tác PBGDPL pháp luật. 

Thứ ba, tăng cường hơn nữa quyền tham gia đóng góp ý kiến của ngư dân 

biển vào các dự án luật. 
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Việc tham gia đóng góp ý kiến ngư dân biển vào dự án luật liên quan đến đời 

sống sinh kế của ngư dân có tác dụng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật rất 

lớn và có hiệu quả. Chính ngư dân biển là người hiểu họ cần gì, mong muốn gì và 

qua thực tiễn đánh bắt trên biển có những khó khăn, vướng mắc nào. Vì vậy, thông 

qua việc lấy ý kiến của ngư dân biển vào quá trình xây dựng, ban hành và thực thi 

pháp luật liên quan có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với nhu cầu của ngư dân biển, từ 

đó quá trình triển khai thực thi pháp luật sẽ được ngư dân biển ủng hộ và dễ nắm bắt 

hơn. Ngoài ra, việc tham ra đóng góp ý kiến của ngư dân biển vào dự án luật sẽ 

nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngư dân biển trong công tác xây dựng pháp luật, 

ngư dân biển sẽ thấy được sự tín nhiệm, được coi trọng từ đó có ý thức chấp hành 

pháp luật, có tình cảm pháp lý , ý thức về trách nhiệm pháp lý và tiến hành các hành 

vi pháp lý đúng đắn và chính xác. Việc tham gia đóng góp ý kiến của ngư dân biển 

vào dự án luật còn hỗ trợ cho công tác PBGDPL, do nắm bắt được thông tin từ 

trước, nên sẽ khích lệ sự tự giác tìm hiểu, tự học của ngư dân biển, khả năng tiếp 

cận các văn bản pháp luật sẽ thuận lợi hơn. 

Thứ tư, tiếp tục triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL, cả 

dài hạn, trung hạn và hằng năm, đặc biệt là các chương trình, kế hoạch đã triển khai 

nhưng mang lại hiệu quả thì tiếp tục triển khai theo các giai đoạn tiếp theo. Việc 

triển khai các hoạt động PBGDPL cần có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ 

chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, với những vấn đề 

dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; bảo đảm kết hợp chặt 

chẽ, hài hòa giữa thực hiện trách nhiệm pháp lý được giao trong luật, phát huy vai 

trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối 

hợp giữa các ngành, các cấp; phát huy đầy đủ vai trò tư vấn, tham mưu, điều phối 

của Hội đồng phối hợp PBGDPL. 

Các chủ thể tổ chức PBGDPL trong mỗi giai đoạn cần phải có các chương 

trình, kế hoạch PBGDPL cụ thể, cho các đối tượng cụ thể. Theo đó, cần sớm nghiên 

cứu và ban hành đề án PBGDPL dành riêng cho đối tượng là ngư dân biển với 

những quy định chi tiết, cụ thể thì công tác PBGDPL cho đối tượng này mới có thể 
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đạt hiệu quả cao.  Mặt khác, cũng cần sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm 

loại bỏ những điểm trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa Hội đồng PHPBGDPL 

với Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Tư pháp các tỉnh. Bên cạnh đó, trong 

Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên 

giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” kéo dài tới năm 2021, cũng cần phải loại bỏ quy 

định tạo ra sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Quốc phòng (đơn vị 

được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì Đề án) và Hội đồng PHPBGDPL các cấp địa 

phương; đồng thời, cần bổ sung thêm quy định cụ thể về sự phối hợp giữa các đơn 

vị này trong công tác PBGDPL cho ngư dân biển. 

Thêm vào đó, trong Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo 

Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 cần bổ sung thêm tiêu chí đánh giá 

về chủ thể thực hiện PBGDPL như: Báo cáo viên, tuyên truyền viên, giáo viên pháp 

luật… vì hiện tại trong 5 nhóm tiêu chí được quy định vẫn chưa có tiêu chí này. 

Thứ năm, xây dựng chương trình riêng về phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

ngư dân biển. 

Công tác PBGDPL cho ngư dân biển hiện nay đang được thực hiện chung 

trong Đề án PBGDPL cho nhân dân vùng biên giới hải đảo và ngư dân mà chưa có 

một đề án dành riêng cho ngư dân biển, vì vậy, các chủ thể có thẩm quyền nên xây 

dựng một chương trình riêng, đề án dành riêng cho loại đối tượng này. Bên cạnh đó, 

do tính chất đặc thù của ngư dân biển là thời gian hành nghề của họ chủ yếu là lênh 

đênh trên biển nên đặc thù về thời gian và địa điểm thực hiện hoạt động PBGDPL cho 

ngư dân biển thường là phải tiến hành trên biển. 

Việc xây dựng chương trình riêng về PBGDPL cho ngư dân biển cần tập trung  

vào các nội dung pháp luật liên quan đến điều kiện sinh kế của ngư dân biển như: 

các quy định về khai thác, đánh bắt (kể cả quy định về tập quán đánh bắt) của ngư 

dân biển, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển, phát triển bền vững, đặc 

biệt là gắn liền với công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…Việc xây 

dựng chương trình này cần chú trọng về lựa chọn chủ thể, nội dung, phương pháp 

PBGDPL phù hợp với ngư dân biển. Tóm lại, việc xây dựng chương trình riêng về 
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phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển hiện nay là cấp thiết, phù hợp với các 

yêu cầu đặt ra cho Chiến lược biển Việt Nam giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2045. 

4.2.3. Nhóm giải pháp về bộ máy làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển 

Thứ nhất, hoàn thiện tổ chức Hội đồng phối hợp PBGDPL, tăng cường sự 

phối hợp giữa các lực lượng, các tổ chức làm công tác PBGDPL cho ngư dân biển. 

Về việc hoàn thiện tổ chức Hội đồng phối hợp PBGDPL thì: 

Hiện nay, cách thức tổ chức bộ máy làm công tác PBGDPL còn rườm rà. Như 

đã phân tích ở Chương 3, hầu hết các tỉnh đều thành lập các Hội đồng phối hợp 

PBGDPL cấp tỉnh gồm đại diện là các trưởng, phó cơ quan, tổ chức hay đoàn thể; 

các huyện hay các xã cũng thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL, theo đó mỗi đề 

án PBGDPL cũng có các Hội đồng phối hợp PBGDPL được thành lập. Việc Hội 

đồng phối hợp PBGDPL được xây dựng quá nhiều như vậy sẽ làm cho bộ máy vận 

hành một cách rườm rà, kém hiệu quả. Thực tế cho thấy, sự phối hợp của các cơ 

quan làm công tác PBGDPL chưa cao, chưa mang tính chất thường xuyên liên tục, 

thiếu tính đồng bộ. Thêm vào đó, có nhiều trường hợp chủ thể này ỷ lại, dựa dẫm 

vào chủ thể khác làm cho công tác PBGDPL rơi vào tình trạng trì trệ, mạnh ai nấy 

làm, không phát huy được hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, cần có một cơ chế đặc 

thù, quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp PBGDPL, trong đó 

bao gồm cả các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phối hợp của các chủ thể 

PBGDPL hiện nay. Ngoài ra, không nhất thiết thành lập các Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tại các xã, các huyện mà chỉ cần thành lập tại các tỉnh nhằm giảm bớt 

kinh phí quản lý cho ngân sách nhà nước. 

Trong nhiều trường hợp các chủ thể làm công tác PBGDPL còn lơ là chức 

năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm 

của mình trong công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức làm công tác PBGDPL. 

Vì vậy, mỗi chủ thể làm công tác PBGDPL cần phải nhận thức về vai trò, nhiệm vụ 

cũng như trách nhiệm phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các chủ thể này để làm 

cho công tác PBGDPL phát huy được hiệu quả và đạt được các mục đích nhất định. 

Về việc tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, các tổ chức làm công tác 

PBGDPL cho ngư dân biển thì: 



160 

 

Cần tăng cường công tác phối hợp giữa các chủ thể làm công tác PBGDPL 

cho ngư dân biển, đặc biệt, khi thực hiện các Đề án PBGDPL cần tăng cường hơn 

nữa vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL, tránh tình trạng ỷ lại vào một chủ thể 

nhất định. Việc phối hợp giữa Hội đồng phối hợp PBGDPL theo các đề án 

PBGDPL với chính quyền địa phương hay các tổ chức chính trị xã hội cần phải tích 

cực và chủ động hơn nữa.  

Về việc đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, theo dõi, tổng kết đánh giá, xử lý vi 

phạm (nếu có) thì: 

Cần nhận thức vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, 

đánh giá kết quả của công tác PBGDPL coi đó là một khâu quan trọng trong toàn bộ 

hoạt động PBGDPL cho ngư dân biển. Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát 

công tác PBGDPL đối với từng nhóm chủ thể thực hiện công tác PBGDPL cho ngư 

dân biển để từ đó có sự chỉ đạo, đôn đốc, cũng như thảo luận rút kinh nghiệm, đánh 

giá hàng quý, hàng năm kết quả đạt được/chưa đạt được của công tác PBGDPL cho 

ngư dân biển, để từ đó các chủ thể quản lý có thể đề ra mục đích, xây dựng kế 

hoạch việc PBGDPL cho ngư dân biển cho phù hợp và tìm ra các giải pháp thiết 

thực giúp công tác này đạt hiệu quả cao. 

Ngoài ra, tùy theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình mà các chủ thể 

làm công tác PBGDPL cho ngư dân biển có thể áp dụng các biện pháp nhất định để 

xử lý đối với các hành vi vi phạm của các chủ thể trực tiếp làm công tác PBGDPL 

cũng như đối với những ngư dân biển cố tình vi phạm pháp luật thì công tác 

PBGDPL cho ngư dân biển mới đi vào chiều sâu và được thực hiện một cách đúng 

đắn, nghiêm túc và hiệu quả. 

Thứ hai, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ tận tình, vượt 

khó, đạo đức, tác phong của chủ thể làm công tác PBGDPL cho ngư dân biển. 

Do đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật còn mỏng về 

số lượng, yếu về chất lượng và do tính đặc thù của ngư dân biển nên công tác 

PBGDPL cho ngư dân biển cần phải được chuyên môn hóa. Đồng thời, cần chia 

ngư dân biển thành hai nhóm, một là ngư dân đánh bắt gần bờ và nuôi trồng thủy 

sản, hai là ngư dân đánh bắt xa bờ để từ đó xây dựng nội dung, phương pháp và 
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phân công nhiệm vụ cho các chủ thể PBGDPL phù hợp với đặc điểm riêng của mỗi 

nhóm đó thì hoạt động này sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Cụ thể: Đối với các ngư dân 

thuộc nhóm một thì chủ thể PBGDPL có thể là các báo cáo viên, tuyên truyền viên 

pháp luật của địa phương như cấp tỉnh, cấp huyện hoặc có thể là đội ngũ tình 

nguyện viên. Còn đối với các đối tượng thuộc nhóm hai do đặc thù của họ là thường 

xuyên lênh đênh trên biển đánh bắt và khai thác dài ngày nên chủ thể PBGDPL cần 

phải là những người am hiểu về các vùng biển, có các phương tiện kỹ thuật hiện đại 

để có thể sử dụng trên biển…; các chủ thể này cần phải là các báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp luật có kinh nghiệm chuyên môn thuộc lực lượng Hải 

quân, Kiểm ngư hay Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển,… Tuy nhiên, số lượng các 

chủ thể làm công tác PBGDPL này còn ít, chưa được đào tạo bài bản về chuyên 

môn nghiệp vụ do đó, cần nhanh chóng xây dựng đội ngũ chủ thể tiến hành 

PBGDPL đủ về số lượng và đáp ứng các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ để 

thực hiện công tác PBGDPL cho ngư dân biển. 

Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của chủ thể 

làm công tác PBGDPL cho ngư dân biển là nhiệm vụ cụ thể, then chốt, thực sự cần 

thiết hiện nay bởi các chủ thể này sẽ quyết định rất lớn đến sự thành công hay thất 

bại của công tác PBGDPL cho ngư dân biển. Do đó, cần phải thực hiện một số giải 

pháp sau: 

Một là, cần đào tạo bài bản để nâng cao năng lực chuyên môn cho các chủ thể 

làm công tác PBGDPL cho ngư dân biển bằng cách cử các cán bộ làm công tác 

PBGDPL đi đào tạo bồi dưỡng về kiến thức pháp luật (nên ưu tiên cử cán bộ là con 

em ngư dân biển hoặc cán bộ là người địa phương có trình độ, hiểu biết phong tục tập 

quán, tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân biển để bảo đảm sự thuận lợi cho công tác 

PBGDPL), tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo, đặc biệt là bồi dưỡng về kĩ 

năng tuyên truyền, phổ biến, nghiệp vụ sư phạm. Mỗi chủ thể làm công tác PBGDPL 

cho ngư dân biển có chuyên môn về pháp luật, có trình độ sẽ dễ dàng nắm bắt các 

chính sách pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, biết cách vận dụng và áp dụng vào 

công tác tuyên truyền, PBGDPL cho ngư dân biển. 
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Hai là, các chủ thể làm công tác PBGDPL chỉ có năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ là chưa đủ, kỹ năng của các chủ thể này cũng thực sự cần thiết cho công 

tác mà họ thực hiện. Nắm bắt tâm lý của đối tượng, đặc biệt là tâm lý của ngư dân 

biển sẽ giúp các chủ thể PBGDPL dễ dàng nắm bắt, xử lý các tình huống thực tiễn 

xảy ra trong đời sống nói chung, trong công tác PBGDPL cho ngư dân biển nói 

riêng để từ đó tạo được niềm tin cho ngư dân biển. Kỹ năng này không thể chỉ tự 

mình có mà còn phải được học hỏi, trau dồi thường xuyên và cần một quá trình vận 

dụng vào thực tiễn để từ đó rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân các chủ thể thực 

hiện công tác PBGDPL cho ngư dân biển. Các lớp đào tạo ngắn hạn về kỹ năng như 

kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng nắm bắt tâm lý, kỹ năng sư phạm… cần phải 

được triển khai bài bản hàng năm và mời các giảng viên có kinh nghiệm, trình độ 

chuyên môn phù hợp đến giảng dạy. 

Ba là, đối với các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật không phải chỉ 

triển khai khi có văn bản mới được ban hành mà cần phải được triển khai thường 

xuyên, liên tục, có kế hoạch. Như đã phân tích ở các chương trước, chủ thể làm 

công tác PBGDPL cho ngư dân biển rất đa dạng đặc biệt có các chủ thể thực hiện 

công tác PBGDPL theo đề án PBGDPL cho ngư dân biển. Do đó, các lớp tập huấn 

có thể mời các giảng viên pháp luật, các chuyên gia tâm lý, có kiến thức, kỹ năng 

kinh nghiệm để truyền đạt các nội dung cần thiết trong quá trình tập huấn, qua đó 

nâng cao được chất lượng, hiệu quả của công tác tập huấn và bồi dưỡng pháp luật 

cho các chủ thể PBGDPL cho ngư dân biển. 

Chuẩn hóa tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ bao gồm: Kỹ năng làm việc với các 

nhóm đối tượng, lĩnh vực, địa bàn đặc thù; các kỹ năng mềm liên quan đến công tác 

PBGDPL; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ máy cái; gắn kết bồi 

dưỡng nghiệp vụ với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn. 

Bốn là, đội ngũ chủ thể làm công tác PBGDPL ngoài kiến thức, kỹ năng cũng 

cần phải am hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán của ngư dân biển. Truyền thống 

văn hóa, phong tục, tập quán hay tín ngưỡng của ngư dân biển rất được các tầng lớp 

ngư dân quan tâm. Nếu chủ thể làm công tác PBGDPL không quan tâm hay không 

hiểu biết về văn hóa, tín ngưỡng, truyền thống của ngư dân biển sẽ rất dễ gây ra các 
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bất đồng trong quan điểm điều đó sẽ khiến công tác PBGDPL không thể đạt hiệu 

quả. Việc học hỏi, tìm hiểu, gần gũi với ngư dân biển để hiểu và nắm bắt được các 

giá trị tín ngưỡng, tập quán của ngư dân biển cũng là một trong những nhiệm vụ 

quan trọng và cần thiết để chủ thể làm công tác PBGDPL có thể tuyên truyền 

PBGDPL đến ngư dân biển một cách tốt nhất, có hiệu quả nhất. 

Năm là, cần vận động, thuyết phục các ngư dân biển có uy tín (những ngư dân 

đi biển đã già phải nghỉ công việc đi biển, những ngư dân đã từng bị tàu chấp pháp 

của nước ngoài bắt giữ, bị xử lý, ngư dân biển có nhiều kinh nghiệm,… ) tham gia 

vào công tác PBGDPL để họ có thể phối hợp với các chủ thể làm công tác PBGDPL 

trong công tác PBGDPL cho ngư dân biển, có thể truyền đạt lại các vấn đề mà họ đã 

gặp phải để giúp cho ngư dân biển hiểu và có các kỹ năng ứng phó với các tình 

huống gặp phải khi khai thác trên biển. Đội ngũ này cũng cần phải được đào tạo về 

chuyên môn bằng cách mở các lớp tập huấn và bồi dưỡng kỹ năng giúp đội ngũ này 

có thể có một lượng kiến thức nhất định về lý luận cùng với các kinh nghiệm thực 

tiễn của họ có được sẽ giúp cho công tác tuyên truyền, PBGDPL có tính mới và đạt 

hiệu quả cao cũng như tạo được tính thuyết phục cho đối tượng PBGDPL là ngư 

dân biển. Chủ thể làm công tác PBGDPL có đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức, kỹ 

năng cùng với sự tâm huyết với nghề, với ngư dân sẽ là điều kiện tiên quyết để công 

tác PBGDPL cho ngư dân biển đạt hiệu quả. 

Tóm lại, tiếp tục đầu tư nguồn lực bảo đảm cho công tác PBGDPL cho ngư dân 

biển, cả về nhân lực và tài chính; tiếp tục thu hút, huy động các nguồn lực xã hội tham 

gia PBGDPL theo chủ trương xã hội hóa gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực sẽ giúp giải quyết tốt hơn tình trạng thiếu hụt về nguồn nhân lực trong công 

tác PBGDPL cho ngư dân biển hiện nay. 

4.2.4. Nhóm giải pháp về nội dung, phương thức phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho ngư dân biển 

Thứ nhất, xác định và đổi mới nội dung pháp luật cần phổ biến, giáo dục cho 

ngư dân biển. 

Muốn xác định được những nội dung pháp luật nào là cần thiết với ngư dân 

biển đòi hỏi các chủ thể làm công tác PBGDPL phải cân nhắc tính toán cho phù hợp 
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với từng nhóm đối tượng ngư dân; không phải cứ là ngư dân thì đều có chung một 

chương trình, nội dung PBGDPL như nhau. Trong công tác PBGDPL cho ngư dân 

biển không phải là truyền tải những kiến thức mà chủ thể làm công tác PBGDPL có 

mà phải là PBGDPL những vấn đề mà ngư dân biển cần. 

Một là, đối với nhóm đối tượng là ngư dân biển gắn với nghề nghiệp của họ còn 

là ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, giữ gìn môi trường biển 

cũng như các vấn đề về phát triển kinh tế biển… Theo đó, nhóm đối tượng này có 

thời gian chủ yếu gắn với nghề nghiệp của họ là ở trên biển, việc PBGDPL cho ngư 

dân mang mục đích giúp ngư dân hiểu và vận dụng vào điều kiện nghề nghiệp của họ 

trên biển. Do đó, không nhất thiết PBGDPL tất cả những vấn đề của pháp luật, không 

mang mục đích biến ngư dân biển trở thành một luật gia, mà chỉ tập trung vào những 

vấn đề pháp luật thực sự cần thiết cho ngư dân biển. Những kiến thức mang tính chất 

lý luận, không gắn với thực tiễn nghề nghiệp của ngư dân biển thì không nên đưa vào 

chương trình PBGDPL. Theo đó, cần phân loại từng nhóm đối tượng ngư dân để 

tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật cần thiết cho họ. 

Đối với nhóm đối tượng thuộc nhóm 1 là ngư dân đánh bắt gần bờ và nuôi 

trồng thủy hải sản thì nên tập trung vào các vấn đề như chính sách phát triển kinh tế 

biển, pháp luật về môi trường biển, pháp luật về nghề cá, các chính sách pháp luật 

của địa phương, những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động 

khai thác, đánh bắt, vận chuyển, chế biến hải sản, những kiến thức về môi trường 

sinh thái biển, những nguyên tắc cơ bản về sự hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong các tình 

huống thiên tai, rủi ro nghề nghiệp… Những kiến thức pháp luật này sẽ giúp đối 

tượng là ngư dân đánh bắt hải sản gần bờ và nuôi trồng thủy sản hiểu, nắm bắt được 

các nội dung cần thiết để áp dụng vào đời sống hàng ngày. Từ đó, giúp nhóm đối 

tượng này có nhận thức nhất định và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống của họ. 

Đối với nhóm ngư dân biển đánh bắt xa bờ, nhóm đối tượng này vừa là lực 

lượng đông đảo trong việc phát triển kinh tế biển, vừa là lực lượng trực tiếp thể hiện 

chủ quyền quốc gia trên biển, là tai là mắt giúp cho bộ đội Hải quân, bộ đội Biên 

phòng, Cảnh sát biển và các cơ quan chức năng trong thực thi nhiệm vụ chấp pháp 
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trên biển. Đối với nhóm chủ thể này các vấn đề liên quan đến lý luận, hay các vấn 

đề liên quan đến chính sách đầu tư, giao thông đường bộ… là những thứ mà họ 

thường không quan tâm vì thời gian họ hành nghề chủ yếu là ở trên biển. Cho nên 

đối với họ, ngoài các kiến thức pháp luật như đối với ngư dân đánh bắt gần bờ và 

nuôi trồng thủy sản thì cần chú trọng đến tuyên truyền chuyên sâu cho ngư dân 

những kiến thức cơ bản về Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, Luật 

Biển Việt Nam, Nghị định 161 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển, 

về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa 

X), các vấn đề liên quan đến khai thác đánh bắt bất hợp pháp, không được báo cáo, 

không được kiểm soát (IUU) và các biện quy định hạn chế thương mại của EU và 

cả pháp luật của các quốc gia liên quan… 

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác biên soạn tài liệu, gắn với nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL. Nhà nước cung 

cấp các thông tin pháp luật chính thức do mình tạo lập trong công tác xây dựng, thi 

hành và bảo vệ pháp luật (công khai các văn bản quy phạm pháp luật; hồ sơ, tài liệu 

liên quan đến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; biên soạn đề cương tuyên 

truyền, tài liệu tập huấn nghiệp vụ để cung cấp nội dung chính sách pháp luật mới, 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý). Các tổ chức 

đoàn thể xã hội biên soạn các tài liệu tuyên truyền phù hợp với đặc thù của thành 

viên, hội viên tổ chức mình (quyền, nghĩa vụ, chế độ, chính sách); các cơ quan 

thông tin, truyền thông đại chúng lựa chọn đưa các nội dung mà dư luận xã hội quan 

tâm hoặc cần định hướng dư luận (sự kiện, bình luận); kết nối giải đáp vướng mắc 

pháp luật với xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền, phổ biến để khai thác, sử dụng 

chung, tránh trùng lắp về nội dung, nguồn lực. 

Ba là, bất cứ đối tượng ngư dân biển nào cũng cần được trang bị các kiến thức 

pháp luật liên quan đến các chính sách pháp luật đối với ngư dân như các chính sách 

hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế, chính sách pháp luật về vay vốn, hỗ trợ tàu 

thuyền, ngư cụ phục vụ cho việc khai thác của ngư dân… hay các chính sách phát 

triển nghề cá. Chính vì vậy, nội dung pháp luật cần PBGDPL cho ngư dân biển 
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cũng cần tập trung vào các chính sách này của Đảng, Nhà nước, của chính quyền 

địa phương để từ đó ngư dân nắm được các chế độ đãi ngộ cần thiết, bảo vệ quyền 

và lợi ích của ngư dân. 

Bốn là, theo định kỳ, các chủ thể làm công tác PBGDPL cần thăm dò ý kiến, 

nhu cầu của ngư dân về các vấn đề pháp luật, chính sách mà ngư dân cần biết thông 

qua các phiếu điều tra xã hội học để từ đó xây dựng nội dung chương trình pháp luật 

để PBGDPL cho ngư dân biển tránh việc phổ biến dàn trải, nhiều nội dung không cần 

thiết làm cho ngư dân nhàm chán, tốn thời gian và kinh phí của Nhà nước. 

Năm là, trong chương trình, nội dung PBGDPL cho ngư dân biển không phải 

chỉ tập trung phổ biến các kiến thức pháp luật, nhồi nhét vào đầu họ những kiến 

thức khó hiểu mà cần bắt tay chỉ việc. Tức là, ngoài các kiến thức pháp luật còn cần 

trang bị, phổ biến, giáo dục cho họ các kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn. Ví dụ, chỉ 

cho họ cách để xác định các đường biên giới, các vùng chồng lấn trên biển, các khu 

vực đang có tranh chấp, hay các kỹ năng xử lý các tình huống gặp phải trên biển 

trong quá trình khai thác, đánh bắt. Đối với đặc thù nghề nghiệp của ngư dân biển 

thường gặp phải các vấn đề pháp lý nhất định, các tranh chấp liên quan đến vùng 

biển đánh bắt, thậm chí cả các vấn đề về môi trường biển. Chỉ cần phát sinh một 

vấn đề nhỏ nếu không biết cách xử lý tình huống thì có thể sẽ trở thành vấn đề rất 

lớn như bị tàu chấp pháp nước ngoài bắt giữ, xử lý làm tốn kinh phí của Nhà nước 

và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia. Vì vậy, trang bị cho ngư dân 

biển những kỹ năng xử lý tình huống, vận dụng kiến thức vào các tình huống nhất 

định sẽ giúp công tác PBGDPL đạt hiệu quả thiết thực. 

Sáu là, đối với ngư dân đánh bắt xa bờ, thuyền trưởng và máy trưởng là những 

người có vị trí nhất định trên tàu. Họ có quyền quyết định các vấn đề phát sinh trên 

biển, các vùng biển đánh bắt… chính vì vậy, đối với đối tượng này thì cần phải xây 

dựng và bồi dưỡng cho họ các kiến thức nhất định về chủ quyền, pháp luật nước 

ngoài đặc biệt là những nước giáp ranh biên giới biển với Việt Nam, những nước có 

vùng biển chồng lấn, tranh chấp với Việt Nam để họ nắm được pháp luật nước 

ngoài, các vấn đề pháp lý có thể phát sinh mà xử lý các tình huống nhất định xảy ra 

trong quá trình hoạt động nghề nghiệp của mình. 
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Những nội dung, kiến thức pháp luật cần thiết cho ngư dân biển cũng cần phải 

được phổ biến cho đúng đối tượng là ngư dân biển. Tuyên truyền đúng nội dung cần 

thiết, đúng nhu cầu pháp luật mà đối tượng cần thì sẽ giải quyết được vấn đề về 

nguồn nhân lực PBGDPL, hạn chế tình trạng lãng phí nguồn kinh phí phục vụ cho 

công tác PBGDPL. 

Thứ hai, đổi mới phương thức PBGDPL cho ngư dân biển.  

Thực hiện chương trình PBGDPL và các Đề án PBGDPL trong đó có đối 

tượng là ngư dân biển, các chủ thể PBGDPL trong thời gian qua đã vận dụng nhiều 

hình thức và phương pháp PBGDPL đa dạng và phong phú, góp phần nâng cao chất 

lượng của công tác PBGDPL cho ngư dân biển. Trong thời gian tới, công tác 

PBGDPL cho đối tượng là ngư dân biển cần tập trung vào các phương thức sau: 

Một là, áp dụng hình thức, phương pháp PBGDPL cho nhóm đối tượng ngư 

dân biển theo đặc thù công việc. 

Đối với ngư dân thuộc nhóm đánh bắt gần bờ và nuôi trồng thủy sản thì việc 

tuyên truyền PBGDPL có thể thực hiện trong điều kiện tập trung có thể vào các 

buổi tối khi ngư dân từ biển về nghỉ ngơi, đồng thời kết hợp với việc tuyên truyền 

thông qua các buổi trao đổi riêng đối với các nhóm đối tượng này theo hình thức 

mặt đối mặt, qua hệ thống thông tin hiện đại như mạng Zalo, Face book, Messenger, 

gửi tin nhắn pháp luật qua điện thoại… 

Đối với nhóm ngư dân đánh bắt xa bờ thì nên tổ chức thực hiện hình thức 

tuyên truyền trong điều kiện tập trung trong mùa biển động, vì vào thời điểm này, 

ngư dân hầu hết đã lên bờ làm những việc chuẩn bị cho chuyến đi biển tiếp theo sau 

mùa biển động, như mua sắm, sửa chữa bổ sung ngư cụ, tu bổ máy tàu và các trang 

thiết bị khác… Đây là điều kiện thuận lợi để tuyên truyền nên cần tận dụng thời 

gian triệt để, tránh để ngư dân lỡ chuyến biển. Còn trong những thời điểm khác thì 

nên thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL trong điều kiện phân tán và cần phải 

áp dụng phương thức tuyên truyền cho phù hợp như thông qua radio hoặc hệ thống 

máy thông tin liên lạc tầm xa (ICOM M710) hoặc máy thông tin liên lạc tích hợp 

định vị vệ tinh (VX 100) được trang bị trên các tàu đánh bắt xa bờ để truyền tin, 

định hướng hoạt động hải sản hoặc tránh trú bão… tại các âu tàu, trên các phương 
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tiện đánh bắt (tàu thuyền của chính ngư dân biển) mọi lúc mọi nơi, kết hợp với việc 

tuyên truyền qua hệ thống thông tin hiện đại như mạng Zalo, Face book, Messenger, 

gửi tin nhắn pháp luật qua điện thoại… 

Tạo các nhóm chat qua các trang mạng xã hội zalo, messenger… vừa để thông 

báo, cập nhật những thông tin cần thiết, những kiến thức pháp luật cần trao đổi, tuyên 

truyền, phổ biến cho ngư dân biển, vừa để ngư dân biển có thể trao đổi, học hỏi kinh 

nghiệm của nhau. Cách làm này giúp cho việc PBGDPL cho nhiều ngư dân biển một 

cách nhanh chóng và thuận lợi, còn có thể truyền tải thông tin cần thiết mà không tốn 

quá nhiều thời gian, nhân lực cho công tác PBGDPL cho ngư dân. 

Hai là, phát miễn phí các tài liệu hỏi đáp những vấn đề liên quan đến luật pháp 

trên biển để ngư dân mang theo trong những chuyến biển, tạo thuận lợi cho ngư dân 

nghiên cứu, cập nhật kiến thức mỗi khi rảnh rỗi, nghỉ ngơi hay chờ nguồn cá. 

Ba là, nghiên cứu, xây dựng, tổng kết các mô hình, cách làm hay, hiệu quả 

trong PBGDPL để kịp thời nhân rộng như các mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật; 

các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; hình thức sân khấu hóa qua lồng ghép 

các lễ hội… Xây dựng các tiểu phẩm pháp luật, phóng sự liên quan trực tiếp đến 

quyền và lợi ích của ngư dân biển, đến chủ quyền biển đảo của Tổ quốc… phát 

thường xuyên trên các thiết bị truyền thông, trên sóng radio để tạo điều kiện thuận 

lợi cho ngư dân tiếp cận mọi lúc, mọi nơi. 

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nghiên cứu áp dụng hình 

thức hợp tác công tư trong PBGDPL theo hướng Nhà nước đặt hàng, đấu thầu các 

sản phẩm tuyên truyền, phổ biến pháp luật để cấp phát miễn phí, phục vụ nhu cầu 

nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho ngư dân biển (mua bản quyền các tác 

phẩm tuyên truyền như: Chương trình Tòa tuyên án; Chương trình cầm tay chỉ luật; 

các chương trình, phóng sự phản ánh đời sống pháp luật trên các phương tiện thông 

tin truyền thông đại chúng; các tiểu phẩm thi tìm hiểu pháp luật); tổ chức thi sáng 

tác tiểu phẩm pháp luật để lựa chọn các tiểu phẩm hay xuất bản thành băng đĩa 

tuyên truyền, nhân rộng; mua bản quyền các phần mềm thi tìm hiểu pháp luật để sử 

dụng rộng rãi. Ký kết các chương trình phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, 

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam để xây dựng các chuyên trang, 

chuyên mục PBGDPL trên sóng phát thanh, truyền hình, mạng kỹ thuật số. 
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Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp 

luật truyền thống, cần quan tâm khai thác có hiệu quả các văn bản pháp luật cập 

nhật, lưu trữ trên mạng tin học diện rộng của Chính phủ, mạng Internet. Xây dựng 

và đưa vào sử dụng rộng rãi các cơ sở dữ liệu pháp luật điện tử; tiếp tục củng cố và 

phát triển các hệ thống thông tin pháp luật phù hợp tại các cơ quan nhà nước, các tổ 

chức, đoàn thể, doanh nghiệp. 

Năm là, nâng cao khả năng hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức làm công tác 

thông tin pháp luật tạo thành mạng lưới thông tin pháp luật thống nhất từ Trung 

ương đến địa phương thực hiện nên việc tổ chức, quản lý và cung cấp thông tin 

pháp luật. Hình thành các cơ quan đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin pháp 

luật Việt Nam phục vụ nhu cầu trong nước, trong khu vực và thế giới phù hợp với 

những cam kết quốc tế của Việt Nam về minh bạch hoá pháp luật, trao đổi thông tin 

pháp luật… 

Sáu là, đổi mới phương pháp tuyên truyền PBGDPL cho ngư dân biển, luôn 

đặt ngư dân biển là trung tâm của việc truyền tải. Tạo động lực tích cực cho ngư dân 

biển trong việc tuân thủ, chấp hành pháp luật bằng cách yêu cầu ngư dân phải cam 

kết không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài gắn với hỗ trợ và ban 

hành các chính sách khuyến khích phát triển thủy sản để ngư dân hưởng lợi, như: 

Ưu đãi vay vốn đóng tàu; kêu gọi doanh nghiệp đồng hành với chính quyền thu mua 

hải sản của ngư dân đánh bắt có nguồn gốc an toàn, không vi phạm với giá cao… 

Ngoài ra, thường xuyên biểu dương, khen thưởng đối với các ngư dân có các hành 

vi tích cực trong quá trình khai thác đánh bắt, bảo vệ chủ quyền biển đảo để từ đó 

làm tấm gương để những ngư dân biển khác học tập và noi theo. 

Lấy ngư dân biển làm trung tâm của hoạt động PBGDPL đồng nghĩa với việc 

cần tăng cường khả năng tư duy, nắm bắt và vận dụng pháp luật của ngư dân biển 

vào các tình huống thực tiễn. Do đó, chủ thể làm công tác PBGDPL trong quá trình 

truyền tải thông tin cần đặt ra các tình huống giả định được xây dựng từ các trường 

hợp thực tế đã xảy ra hoặc có thể sẽ xảy ra trong quá trình đánh bắt, hoạt động của 

ngư dân trên biển để từ đó ngư dân có thể áp dụng các kiến thức đã được học, kinh 
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nghiệm thực tế của mình xử lý tình huống, đồng thời có thể tranh luận đưa ra các 

hướng xử lý nhất định. 

Như vậy, tổ chức tuyên truyền cho đúng đối tượng sát hợp với cơ chế phối 

hợp và phương thức tuyên truyền như nói trên chắc chắn sẽ tạo ra một sản phẩm tốt 

đẹp và hiệu quả cao, đó là ngư dân được trang bị một lượng kiến thức căn bản và 

hết sức cần thiết, góp phần làm “lành mạnh hóa” các quan hệ giao tiếp của ngư dân 

trong quá trình hành nghề trên biển, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong 

Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 mà Đảng ta đã định hướng. Do đó, việc 

tuyên truyền cho chính các ngư dân hành nghề trên biển cần phải được tiếp tục quan 

tâm chú trọng, bởi hơn ai hết ngư dân chính là lực lượng trực tiếp thể hiện chủ 

quyền quốc gia trên biển, là tai là mắt giúp cho bộ đội Hải quân, bộ đội Biên phòng, 

Cảnh sát biển và các cơ quan chức năng trong thực thi nhiệm vụ chấp pháp trên 

biển. Việc truyền truyền cho đối tượng là ngư dân trực tiếp hành nghề trên biển còn 

có ý nghĩa là khắc phục tình trạng truyên truyền tràn lan theo kiểu phổ cập kiến thức 

chung, để “thanh toán” chương trình, mục tiêu, đã gây sự lãng phí không đáng có. 

4.2.5. Nhóm giải pháp về các yếu tố bảo đảm cho hoạt động phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho ngư dân biển 

Thứ nhất, nâng cao kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

ngư dân biển 

Bất cứ một hoạt động nào cũng cần đến một nguồn kinh phí nhất định để đảm 

bảo đủ điều kiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật, chi trả cho các hoạt động để công tác đó 

được vận hành hiệu quả. Để công tác PBGDPL cho ngư dân biển được thực hiện 

một cách tốt nhất, đòi hỏi nguồn kinh phí phục vụ cho công tác này cao hơn so với 

các đối tượng khác. Bởi tính đặc thù trong công việc của ngư dân vừa là khai thác 

đánh bắt trên biển (thời gian và địa điểm làm việc trên biển nhiều hơn trên đất liền) 

vừa là nhiệm vụ vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Do 

đó, các chủ thể thực hiện công tác PBGDPL cũng phải là các chủ thể đặc thù, am 

hiểu về biển, am hiểu về điều kiện nghề nghiệp của ngư dân biển cũng như phải 

thường xuyên theo sát ngư dân ở tất cả các hoạt động trên biển. 
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Nếu cơ sở vật chất yếu kém, các thiết bị kỹ thuật không đủ phục vụ, không có 

nguồn ngân sách chi trả cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật hợp lí 

tương xứng với công sức họ phải bỏ ra để thực hiện công tác PBGDPL cho ngư dân 

biển thì họ sẽ không thể toàn tâm toàn ý cho công tác này. Chính vì vậy, nâng cao 

kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển là một trong 

những quan điểm được quan tâm hiện nay. 

Thứ hai, đầu tư đầy đủ về cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ công 

tác PBGDPL cho ngư dân biển, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ 4.0 vào 

PBGDPL.  

PBGDPL nói chung, PBGDPL cho ngư dân biển nói riêng thì điều kiện về cơ 

sở vật chất, kỹ thuật không thể thiếu trong quá trình thực hiện. Đặc biệt đối với ngư 

dân biển, các yêu cầu về cơ sở vật chất lại thực sự cần thiết hiện nay. 

Như đã phân tích ở chương 3, hoạt động PBGDPL cho ngư dân biển muốn đạt 

hiệu quả cao thì nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động phải được các cấp, các ngành 

quan tâm và chú trọng. Mặc dù, thời gian qua các địa phương đều chú trọng đến 

nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động PBGDPL cho ngư dân biển thông qua các kế 

hoạch nhất định, đặc biệt là các Đề án PBGDPL trong đó có ngư dân, nguồn kinh 

phí được Nhà nước đầu tư cũng tương đối lớn. Tuy nhiên, đối với đối tượng ngư 

dân biển, việc PBGDPL không phải dễ dàng thực hiện thông qua các hoạt động tập 

thể mà hấu hết các hoạt động PBGDPL được thực hiện ngay trên biển, trên các 

phương tiện đánh bắt của chính ngư dân. Do đó, chi phí để thực hiện các hoạt động 

này sẽ rất tốn kém. Vì thế, các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện 

đầu tư hơn nữa cho hoạt động này, nguồn đầu tư từ ngân sách và cả nguồn đầu tư từ 

các hoạt động xã hội hóa. Theo đó, cần xây dựng và lên kế hoạch cụ thể cơ chế bố 

trí, phân bổ ngân sách riêng cho hoạt động PBGDPL cho ngư dân biển. 

Đối với các đề án PBGDPL dành riêng cho ngư dân biển cần xây dựng riêng 

kế hoạch phân bổ kinh phí, vận động các cấp, các ngành, doanh nghiệp… quan tâm, 

chia sẻ, hợp tác để tạo được nguồn đầu tư từ việc xã hội hóa. Kêu gọi chung tay cho 

công tác PBGDPL cho ngư dân biển từ nguồn kinh phí xã hội hóa bởi hoạt động 
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này luôn đi kèm với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Việc 

xã hội hóa hoạt động này sẽ giúp công tác PBGDPL cho ngư dân biển có thêm một 

nguồn kinh phí nhất định bổ sung vào nguồn kinh phí PBGDPL cho Nhà nước, giúp 

giảm tải gánh nặng cho ngân sách nhà nước mà còn có thể khơi dậy niềm yêu nước 

trong các tầng lớp nhân dân. 

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác PBGDPL cho ngư dân biển 

như hội trường, các trang thiết bị phục vụ đặc biệt là các phương tiện khoa học kỹ thuật 

hiện đại trong công tác thông tin liên lạc, các thiết bị truyền thông, đặc biệt, để quản lý 

tàu cá khi đánh bắt và thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc hải sản, cần đầu tư thiết 

bị định vị hiện đại (VMS), chính nhờ công cụ định vị hiện đại này mà Thái Lan đã 

quản lý tàu cá tốt hơn và được Ủy ban châu Âu gỡ thẻ vàng năm 2019 (xem mục 2.6, 

phần kinh nghiệm PBGDPL cho ngư dân biển tại nước ngoài). 

Đầu tư kinh phí xây dựng Tủ sách pháp luật, các loại báo, tạp chí pháp luật, 

băng đĩa hình về các nội dung pháp luật, đặc biệt là các nội dung pháp luật liên quan 

đến phát triển kinh tế biển, môi trường biển, chủ quyền biển, đảo của Việt Nam… 

in ấn các loại tờ rơi, tờ gấp pháp luật theo chủ đề riêng phát miễn phí cho ngư dân 

biển. Nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động này cần đảm bảo để đáp ứng số lượng và 

chất lượng tài liệu PBGDPL cho ngư dân biển. 

Một vấn đề không thể thiếu trong công tác PBGDPL cho ngư dân biển là vấn đề 

chi phí đào tạo, tập huấn và thù lao cho nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL. 

Trong quá trình thực hiện công tác PBGDPL các kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ phải được thực hiện liên tục thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ cho các chủ thể PBGDPL. Cùng với đó, chế độ đãi ngộ và thù lao 

cho các chủ thể này cũng cần phải được Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm đầu 

tư đúng mức. Có chế độ đãi ngộ thỏa đáng, thù lao hợp lí sẽ giúp cho các chủ thể làm 

công tác PBGDPL yên tâm thực hiện nhiệm vụ, có tinh thần nhiệt huyết, nhiệt tình, 

tận tâm trong công tác PBGDPL, đầu tư soạn bài giảng, tự học hỏi nâng cao trình độ 

chuyên môn theo đó giúp công tác PBGDPL cho ngư dân biển đạt hiệu quả cao. 

Thứ ba, hỗ trợ đắc lực cho ngư dân (phương tiện tàu bè, ngư cụ; phương tiện 

thông tin liên lạc). 
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Gắn liền với các hoạt động đánh bắt của ngư dân trên biển là chiến lược phát 

triển kinh tế biển và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

PBGDPL cho ngư dân biển phải gắn liền với công tác dân vận, Đảng và Nhà nước 

phải thực sự “đồng hành cùng ngư dân”, bảo vệ tính mạng tài sản, sinh kế của ngư 

dân và hỗ trợ ngư dân bám biển. 

Ngư dân yên tâm bám biển thì các mục đích đặt ra mới phát huy hiệu quả. 

Ngư trường đánh bắt trên biển thường có phạm vi rộng, đặc biệt là đối với các ngư 

dân đánh bắt xa bờ thường đòi hỏi các phương tiện kỹ thuật thông tin liên lạc hiện 

đại để xác định vị trí đánh bắt cũng như nhận và truyền tải các thông tin cần thiết 

cho các lực lượng chức năng. 

Vì vậy, các cấp, các ngành cần thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ vốn, tạo 

điều kiện cho ngư dân đầu tư cải hoán nâng cao công suất tàu, đồng thời thường 

xuyên mở các lớp tập huấn, hỗ trợ trong việc đào tạo, ứng dụng công nghệ mới, tiên 

tiến vào khai thác hải sản. 

Ðề án hỗ trợ, cải hoán tàu, thuyền đánh bắt xa bờ theo Quyết định 289/QÐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ ngư dân trên lĩnh vực đóng mới tàu đánh 

bắt xa bờ. Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân một cách 

thiết thực và hiệu quả, nhất là Quyết định 48/2010/QÐ-TTg của Chính phủ đã ban 

hành ngày 13-7-2010 về "Một số chính sách khuyến khích hỗ trợ khai thác, nuôi 

trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa". Ðây là chính sách 

hỗ trợ chi phí nhiên liệu, mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, mua 

máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh GPS và hỗ 

trợ thuyền viên bị nước ngoài bắt giữ. 

Ví dụ: Quảng Ngãi được Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Tổng 

cục Thủy sản) hỗ trợ lắp đặt hoàn thành Trạm bờ máy thông tin liên lạc sóng HF 

tầm xa có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh GPS phục vụ tàu cá xa bờ. Ðây là những 

yếu tố thiết bị kỹ thuật chiến lược cần thiết, hỗ trợ đắc lực những con tàu thường 

xuyên neo đậu ở vùng biển đảo của Tổ quốc. Tàu đánh bắt xa bờ được gắn thiết bị 

định vị vệ tinh, bảo đảm chủ động truyền, thoại thông tin nhanh, chính xác khi gặp 
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sự cố rủi ro cần hỗ trợ và các hoạt động khác trên biển với trạm bờ ở cự ly lớn hơn 

500 hải lý. Hiện nay Quảng Ngãi đã gắn hệ thống thiết bị định vị vệ tinh GPS cho 

nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Ðây 

được coi là một trong những tiến bộ mới trong lĩnh vực hậu cần phục vụ tàu cá, bảo 

đảm khai thác hải sản có hiệu quả và hạn chế những rủi ro trên biển. 

Đối với ngư dân biển, các phương tiện đánh bắt hiện đại cũng như các phương 

tiện kỹ thuật hiện đại đưa vào phục vụ trong quá trình đánh bắt vừa giúp ngư dân 

được đảm bảo an toàn, đánh bắt được nguồn hải sản ổn định, vừa giúp ngư dân có 

thể yên tâm bám biểm vì có những thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại có thể liên lạc 

với lực lượng chức năng mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, lực lượng chức năng cần theo 

sát các hoạt động của ngư dân ở mọi mặt trận còn giúp cho lực lượng chức năng có 

thể quản lý việc đánh bắt của ngư dân, hạn chế tình trạng đánh bắt trong vùng biển 

của nước ngoài cũng như giúp lực lượng chức năng nhận được các thông báo của 

ngư dân về tình trạng vi phạm của tàu thuyền nước ngoài trong vùng biển của Việt 

Nam, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Thứ tư, tính toán, cân nhắc về thời gian, địa điểm phù hợp với từng nhóm ngư 

dân biển để thực hiện hoạt động PBGDPL.  

Khác với các đối tượng PBGDPL khác, ngư dân biển là đối tượng đặc thù, 

thời gian họ lênh đênh trên biển thường dài ngày do đó, công tác PBGDPL cho họ 

cực kỳ khó khăn. Do đó, không phải lúc nào địa điểm để PBGDPL cho ngư dân biển 

cũng là trên đất liền, trong hội trường mà có thể là ngay trên biển, trên các phương tiện 

đánh bắt, thậm chí ở các chòi canh của ngư dân nuôi trồng thủy hải sản… 

Chính vì vậy, để công tác PBGDPL đạt hiệu quả, các chủ thể làm công tác 

PBGDPL phải kiên nhẫn, toàn thời gian làm công tác PBGDPL. Đối với các Báo 

cáo viên pháp luật họ phải toàn tâm và toàn thời gian để có thể thực hiện tốt công 

tác PBGDPL cho ngư dân biển. 

Với nhóm ngư dân đánh bắt gần bờ và nuôi trồng thủy hải sản, mặc dù họ 

không lênh đênh trên biển dài ngày như ngư dân đánh bắt xa bờ nhưng thời gian của 

họ cũng hầu hết ở ngoài biển. Do đó, các chủ thể PBGDPL cho ngư dân cần phải 
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cân nhắc, tính toán và tìm ra khoảng thời gian hợp lý nhất có thể tập hợp được các 

đối tượng này sao cho đảm bảo số lượng nhiều nhất để tuyên truyền PBGDPL. 

Chính vì mỗi nhóm đối tượng PBGDPL có những đặc thù nhất định nên thời 

gian để thực hiện hoạt động này đòi hỏi các chủ thể phải cân nhắc, tính toán sao cho 

đảm bảo có đông đảo ngư dân tham gia thì công tác PBGDPL mới đạt hiệu quả. 
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Kết luận Chương 4 

 

Để tăng cường hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho ngư dân biển cần quán 

triệt các quan điểm sau: i) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển; ii) Phải gắn phổ biển, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo; với việc phát triển kinh tế 

biển và việc bảo vệ môi trường biển, đảo; iv) Phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển cần tiến hành thường xuyên, kiên trì, có trọng tâm, trọng điểm. 

Để hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển đạt kết quả tốt 

hơn, cần tiến hành đồng bộ năm nhóm giải pháp: i) Nhóm giải pháp về nhận thức  

tập trung vào đối tượng PBGDPL là ngư dân biển và các chủ thể làm công tác 

PBGDPL cho ngư dân biển; ii) Nhóm giải pháp về thể chế (hoàn thiện pháp luật về 

phổ biến giáo dục pháp luật); iii) Nhóm giải pháp về bộ máy làm công tác PBGDPL 

cho ngư dân biển tập trung vào việc hoàn thiện tổ chức Hội đồng phối hợp PBGDPL 

và về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất của chủ thể PBGDPL; iv) Nhóm 

giải pháp về nội dung, phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển; v) 

Nhóm giải pháp về các yếu tố bảo đảm về cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục 

vụ công tác PBGDPL cho ngư dân biển; về thời gian, địa điểm PBGDPL cho ngư dân 

biển; về nội dung pháp luật PBGDL cho ngư dân biển. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Công tác PBGDPL cho nhân dân nói chung và ngư dân biển nói riêng luôn 

được Đảng, Nhà nước quan tâm và được coi là quốc sách hàng đầu, đặc biệt, đối với 

ngư dân biển việc PBGDPL nếu đạt kết quả tốt sẽ kết hợp được hai mục tiêu là phát 

triển kinh tế và bảo đảm an ninh Quốc phòng. 

2. Ngư dân biển là những người hoạt động đánh bắt hải sản trên biển, có đời 

sống và hoạt động sản xuất gắn với biển, ngư dân biển được chia thành hai loại là 

ngư dân đánh bắt gần bờ và ngư dân đánh bắt xa bờ. 

3. PBGDPL cho ngư dân biển là “quá trình tác động một cách có chủ đích, có 

kế hoạch và tổ chức của chủ thể tới nhận thức của ngư dân biển nhằm trang bị cho 

ngư dân biển một trình độ kiến thức pháp lý nhất định để họ có nhận thức đúng đắn 

về pháp luật, có thái độ, tình cảm đúng mực đối với pháp luật, tôn trọng pháp luật, 

xử sự phù hợp với pháp luật, bảo đảm  quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân cũng 

như các chủ thể khác, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”. Các đặc 

điểm của PBGDPL cho ngư dân biển bao gồm: PBGDPL cho ngư dân là hoạt động 

được thực hiện mang tính mục đích, có kế hoạch, có tổ chức; hoạt động này mang 

tính thời sự, chính trị, xã hội; hoạt động này luôn gắn liền với hoạt động giáo dục 

quốc phòng về chủ quyền biển đảo; phương pháp, nội dung, phương thức PBGDPL 

cho ngư dân biển được các chủ thể PBGDPL xây dựng mang tính đặc thù dành 

riêng cho đối tượng ngư dân biển; PBGDPL cho ngư dân biển đòi hỏi các chủ thể 

phải chủ động, linh hoạt, được thực hiện thường xuyên, liên tục theo nguyên tắc 

“mưa dầm thấm lâu”..  

4. Chủ thể của công tác PBGDPL bao gồm các chủ thể quản lý, tổ chức và các 

chủ thể thực hiện, trong đó các chủ thể quản lý, tổ chức là các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, được Nhà nước trao quyền trong công tác PBGDPL cho ngư dân biển. 

Các chủ thể này bao gồm: Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh, 

cấp huyện tương đương; các chủ thể thực hiện bao gồm báo cáo viên, tuyên truyền 

viên… Nội dung và phương thức PBGDPL cho ngư dân biển được xây dựng trên cơ 
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sở các đặc điểm sinh nghiệp của ngư dân, các nội dung hướng tới bao gồm các quy 

định về Công ước quốc tế Luật biển, Luật môi trường, luật thủy sản, luật hôn nhân 

gia đình, thừa kế, đất đai… Phương thức PBGDPL cho ngư dân biển được xây dựng 

phù hợp với đối tượng đặc thù về điều kiện sinh nghiệp của họ.    

 5.  Các văn bản quy phạm pháp luật nhằm triển khai công tác PBGDPL cho 

ngư dân biển đã tương đối hoàn thiện, được các chủ thể quản lý và tổ chức ban hành 

theo chức năng và nhiệm vụ, trong công tác thực hiện PBGDPL đã đạt được nhiều 

kết quả nhất định, bước đầu đáp ứng được các mục tiêu đề ra, trong đó có nhiều thành 

tựu về chủ thể, nội dung, phương thức. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý và tổ chức 

thực hiện công tác này cũng còn có nhiều nhược điểm, hạn chế nhất định, xuất phát 

từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, đòi hỏi cần có những giải pháp phù 

hợp nhằm tăng cường công tác PBGDPL cho ngư dân biển trong thời gian tới. 

 6. Nhằm tăng cường công tác PBGDPL cho ngư dân biển ở Việt Nam trong 

thời gian tới cần quán triệt 04 quan điểm và thực hiện tốt, có lộ trình 05 nhóm giải 

pháp sau: i) Nhóm giải pháp về nhận thức; ii) Nhóm giải pháp về thể chế; iii) Nhóm 

giải pháp về bộ máy làm công tác PBGDPL cho ngư dân biển; iv) Nhóm giải pháp 

về nội dung, phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển; v) Nhóm 

giải pháp về các yếu tố bảo đảm về cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ 

công tác PBGDPL cho ngư dân biển. 
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hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Hà Nội. 

5. Ban chỉ đạo Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 

2021”, năm 2018. 

6. Ban chỉ đạo đề án Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường phổ 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 

TÀU CÁ NGƯ DÂN TA BỊ NƯỚC NGOÀI KIỂM SOÁT, BẮT GIỮ, XỬ LÝ 

 

NĂM 2017 

TT Nước bắt Vụ Tàu TV Địa phưong có tàu bị bắt 

1 Trung Quốc 36 46 368 

- Quảng Ngãi 29 vụ/37 tàu/304 ngư 

dân. 

- Bình Định 05 vụ/06 tàu/53 ngư dân. 

- Hải Phòng 01 vụ/02 tàu 06 ngư dân. 

- Nam Định 01 vụ/01 tàu/05 ngư dân. 

- Quảng Nam 05 vụ/ 13 thuyền viên 

 

 

-  

2 Indonesia 53 100 841 

- BRVT 36 vụ/70 tàu/550 ngư dân. 

- Khánh Hòa 05 vụ/12 tàu/135 ngư 

dân. 

- Bến Tre 02 vụ/03 tàu/24 ngư dân. 

- Phú Yên 01 vụ/01 tàu/06 ngư ngư 

dân. 

- Bình Định 05 vụ/09 tàu/64 ngư 

dân. 

- Quảng Ngãi 01 vụ/01 tàư'09 ngư 

dân. 

- Kiên Giang 02 vụ/03 tàu/41 ngư 

dân. 

- Tiền Giang 01 tàu/01 tàu/12 ngư 

dân. 

3 Thái Lan 11 23 131 - Cà Mau 09 vụ/16 tàu/91 ngư dân. 

- Bến Tre 02 vụ/07 tàu/40 ngư dân. 
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4 Campuchia 14 27 89 

- Kiên Giang 13 vụ/25 tàu/72 ngư 

dân. 

- Cà Mau 01 VỤ /02 tàu 17 ngư dân. 

5 Malaysia 10 11 115 

- Cà Mau 02 vụ/02 tàu/10 ngư dân. 

- Bình Định 01 vụ/01 tàu/12 ngư dân. 

- BRVT 02 vụ/02 tàu/37 ngư dân. 

- Kiên Giang 01 vụ/01 tàu/17 ngư 

dân. 

- Bình Thuận 03 vụ/04 tàu/30 ngư 

dân. 

- Phú Yên 01 vụ/01 tàu/09 ngư dân. 

6 Brunay 03 03 27 

- Phú Yên 01 vụ/01 tàu/10 ngư dân. 

- Bình Định 01 vụ/01 tàu/12 ngư 

dân. 

- Khánh Hòa 01 VỊI/01 tàu/05 ngư 

dân. 

7 Philippin 06 08 51 

- Khánh Hòa 01 vụ/03 tàu/17 ngư 

dân. 

- Phú Yên 03 vụ/03 tàu/24 ngư dân. 

- Quảng Ngãi 02 vụ/02 tàu/10 ngư 

dân. 
8 

Autraylia 03 04 59 
- Ngư dân tỉnh Quảng Ngãi. 

9 New Caledonia 05 08 120 - Ngư dân tỉnh Quảng Ngãi. 

10 
Papua New 

Guinea 
01 03 51 - Ngư dân tỉnh Quảng Ngãi. 

11 Solomon 01 03 45 - Ngư dân tỉnh Quảng Ngãi. 

 Tổng số 143 236 1897  
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NĂM 2018 

TT 
Nước ngoài kiểm soát, bắt giữ Địa phương có tàu bị bắt 

Ghi chú 
Tên nước Vụ Tàu TV Tỉnh, thành Vụ Tàu TV 

I Nước ngoài xua đuổi, đâm va, đập phá, thu giữ tài sản (So với năm 2017 tăng 06 vụ/01 tàu/70 ngư dân) 

1 Trung Quốc 42 45 298 

Quảng Ngãi 36 39 256 

So với cùng kỳ 

năm trước tăng  

06 vụ, giảm 01 

tàu/70 ngư dân 

Bình Định 03 03 18 

Khánh Hòa 01 01 10 

Quảng Nam 01 01 05 

Quảng Bình 01 01 09 

Tổng 42 45 298  42 45 298 

II Nước ngoài bắt giữ, xử lý (So với năm 2017 giảm 26 vụ/08 tàu/309 ngư dân) 

2 Thái Lan 26 39 250 

Bến Tre 12 16 93 

So với cùng kỳ 

năm trước tăng  

15 vụ/16 tàu/119 

ngư dân 

Cà Mau 08 12 76 

Kiên Giang 03 06 47 

Bình Thuận 01 03 23 

Sóc Trăng 01 01 05 

Bạc Liêu 01 01 06 

3 Campuchia 29 66 260 

Kiên Giang 28 64 241 So với cùng kỳ 

năm trước tăng 

15 vụ/59 tàu/171 

ngư dân 

Cà Mau 01 02 19 

4 Malaysia 28 61 560 

Bình Định 11 17 180 So với cùng kỳ 

năm trước tăng  

10 vụ/50 tàu/445 

ngư dân 

Kiên Giang 12 34 295 

Phú Yên 1 2 13 

Chưa xác định 2 4 46 
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TT 
Nước ngoài kiểm soát, bắt giữ Địa phương có tàu bị bắt 

Ghi chú 
Tên nước Vụ Tàu TV Tỉnh, thành Vụ Tàu TV 

Cà Mau 1 3 16 

Bạc Liêu 1 1 10 

5 Indonesia 28 53 421 

BR-VT 16 33 274 

So với cùng kỳ 

năm trước giảm  

25 vụ/46 tàu/407 

ngư dân 

Kiên Giang 03 06 66 

Tiền Giang 01 01 07 

Bạc Liêu 02 02 17 

Bình Định 03 06 24 

Bến Tre 02 03 21 

Bình Thuận 01 02 12 

6 Philippine 03 06 38 

Phú Yên 02 03 21 So với cùng kỳ 

năm trước giảm 

04 vụ/03 tàu/18 

ngư dân 

Bình Định 01 03 17 

7 Brunay 03 03 46 

Quảng Ngãi 01 01 37 So với cùng kỳ 

năm trước tăng 

01 vụ/01 tàu/24 

ngư dân 

Khánh Hòa  01 01 04 

Bình Định 01 01 05 

Tổng số: 117 228 1575  117 228 1575  
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6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

 

T

T 

Nước ngoài kiểm soát, bắt giữ Địa phương có tàu bị bắt 
Ghi chú 

Tên nước Vụ Tàu TV Tỉnh, thành Vụ Tàu TV 

I 
Trung Quốc xua đuổi, đâm va, đập phá, thu giữ tài sản: Xảy ra 11 vụ/11 tàu/86 ngư dân. So với cùng kỳ năm trước 

giảm 23 vụ/26 tàu/154 ngư dân 

1 Trung Quốc 10 10 76 

Đà Nẵng 1 1 10 
Khu vực Hoàng Sa, ước tính 

thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng 

(09 tấn hải sản, 01 máy định vị, 

01 máy dò cá, một số thiết bị 

lặn và ngư lưới cụ) 

Quảng Ngãi 6 6 47 

Bình Định 1 1 5 

Quảng Nam 2 2 14 

2 Indonesia 1 1 10 Bình Định 1 1 10 Giáp ranh 

Tổng cộng 11 11 86  11 11 86  

II Nước ngoài bắt giữ, xử lý: Xảy ra 64 vụ/110 tàu/775 ngư dân. So với cùng kỳ năm trước tăng 15 vụ/19 tàu/87 ngư dân 

1 Campuchia 13 24 92 

Kiên Giang  12 23 75 Vùng nước lịch sử Việt Nam – 

Campuchia và 02 vụ vùng biển 

Campuchia 
Bến Tre 1 1 3 

2 Thái Lan 11 16 110 Cà Mau 3 5 40 Vùng biển Thái Lan 
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T

T 

Nước ngoài kiểm soát, bắt giữ Địa phương có tàu bị bắt 
Ghi chú 

Tên nước Vụ Tàu TV Tỉnh, thành Vụ Tàu TV 

Kiên Giang 3 5 30 Chưa rõ, 02 vụ vùng biển Thái 

Lan Bến Tre 5 6 54 

3 Indonesia 19 34 302 

Bà Rịa -Vũng 

Tàu 
11 22 168 

05 vụ chưa rõ tọa độ, còn lại là 

Vùng biển Giáp ranh 

 

Kiên Giang  4 8 97 

Bình Định 2 2 25 

Bạc Liêu 1 1 8 

Bến Tra  1 1 4 

4 Malaysia 20 34 261 

Bình Thuận 2 3 20 

08 vụ chưa rõ tọa độ, còn lại 

vùng biển Malaysia 

Bình Định  5 8 49 

Bà Rịa – Vũng 

Tàu 
1 1 3 

Bạc Liêu 2 3 19 

Bến Tre 4 4 33 

Quảng Ngãi  1 1 17 

Kiên Giang 4 12 110 

Cà Mau 1 2 10 

5 Philippine 1 2 10 Bình Định 1 2 10 Vùng biển Philippin 

Tổng 64 110 775  64 110 775  
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TÀU CÁ NGƯ DÂN TA BỊ NƯỚC NGOÀI KIỂM SOÁT, BẮT GIỮ, XỬ LÝ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

 

TT 
Nước ngoài kiểm soát, bắt giữ Địa phương có tàu bị bắt 

ghi chú 
Tên nước Vụ Tàu TV Tỉnh, thành Vụ Tàu TV 

I 
Trung Quốc xua đuổi, đâm va, đập phá, thu giữ tài sản: Xảy ra 11 vụ/11 tàu/86 ngư dân. So với cùng kỳ năm trước 

giảm 23 vụ/26 tàu/154 ngư dân 

1 Trung Quốc 10 10 76 

Đà Nẵng 1 1 10 
Khu vực Hoàng Sa, ước tính 

thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng 

(09 tấn hải sản, 01 máy định vị, 

01 máy dò cá, một số thiết bị 

lặn và ngư lưới cụ) 

Quảng Ngãi 6 6 47 

Bình Định 1 1 5 

Quảng Nam 2 2 14 

2 Indonesia 1 1 10 Bình Định 1 1 10 Giáp ranh 

Tổng cộng 11 11 86  11 11 86  

II Nước ngoài bắt giữ, xử lý: Xảy ra 64 vụ/110 tàu/775 ngư dân. So với cùng kỳ năm trước tăng 15 vụ/19 tàu/87 ngư dân 

1 Campuchia 13 24 92 

Kiên Giang  12 23 75 Vùng nước lịch sử Việt Nam – 

Campuchia và 02 vụ vùng biển 

Campuchia 
Bến Tre 1 1 3 

2 Thái Lan 11 16 110 Cà Mau 3 5 40 Vùng biển Thái Lan 
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Kiên Giang 3 5 30 Chưa rõ, 02 vụ vùng biển Thái 

Lan Bến Tre 5 6 54 

3 Indonesia 19 34 302 

Bà Rịa -VT 11 22 168 

05 vụ chưa rõ tọa độ, còn lại là 

Vùng biển Giáp ranh 

 

Kiên Giang  4 8 97 

Bình Định 2 2 25 

Bạc Liêu 1 1 8 

Bến Tra  1 1 4 

4 Malaysia 20 34 261 

Bình Thuận 2 3 20 

08 vụ chưa rõ tọa độ, còn lại 

vùng biển Malaysia 

Bình Định  5 8 49 

Bà Rịa – VT 1 1 3 

Bạc Liêu 2 3 19 

Bến Tre 4 4 33 

Quảng Ngãi  1 1 17 

Kiên Giang 4 12 110 

Cà Mau 1 2 10 

5 Philippin 1 2 10 Bình Định 1 2 10 Vùng biển Philippin 

Tổng 64 110 775  64 110 775  
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Phụ lục 2 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-CT ngày      /11/2019 của CCT) 

 

 

Phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

trực tiếp 

Thi tìm 

hiểu 

Pháp luật 

Số tài liệu PBGDPL 

được phát hành miễn phí (bản) 

Số tin, 

bài 

đăng 

phương 

tiện 

thông 

tin 

truyền 

thông 

Hình thức 

PBGDPL 

khác 
Số cuộc 

Số lượt 

người 

tham 

dự 

Số 

cuộc 

thi 

Số 

lượt  

người 

dự thi 

Tổng số 

Chia sẻ ngôn ngữ thể 

hiện 

Tiếng 

Việt 

Tiếng 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Khác 

1.447 48.524 12 5.260 

20.000 

Tờ rơi 

và 960 tài 

liệu 

PBGDPL 

năm 2019 

20.960 

 
0 0 360 

Sử dụng giáo án 

điện tử; trình 

chiếu 

Powerpoint, xét 

xử lưu động; tọa 

đàm, trao đổi; 

giao lưu 

VHVN;truyền 

thanh nội bộ; 

thư viện, tủ 

sách pháp luật... 

TỔNG 48.524 12 5.260 20.960 20.960 0 0 360  
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Phụ lục 3 

THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Báo cáo số                 /BC-CT ngày    /11/2019 của CCT) 

 

Công nhận, bồi dưỡng báo cáo viên pháp luật 
Miễn nhiệm 

báo cáo viên pháp luật 

Cấp 

công 

nhận 

Tổng số Dân tộc Trình độ chuyên môn 
Số người 

được bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ, kiến 

thức 

pháp 

luật 

Cấp 

miễn 

nhiệm 

Số 

lượng 

miễn 

nhiệm 

Lý 

do 

miễ

n 

nhiệ

m 

Số cũ kỳ 

trước 

chuyển 

sang 

Số 

công 

nhận 

trong 

kỳ báo 

cáo 

Kinh Khác Luật Khác 

Chưa 

qua 

đào 

tạo 

Trung 

ương 
07 07 07 0 05 02 0 

 

05 

   

BQP 03 03 03 0 01 02 0 02    

Quân 

chủng 

59 59 59 0 07 52  59    

Vùng, 

trung, 

Lữ đoàn 

và tương 

đương 

91 91 78 13 06 85 0 91    

TỔNG 160 160 147 13 19 141 0 157    
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Phụ lục 4 

THÔNG TIN VỀ TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Báo cáo số               /BC-CT ngày    /11/2019 của CCT) 

 

 

Công nhận, bồi dưỡng báo cáo viên pháp luật 

Miễn nhiệm 

báo cáo viên pháp 

luật 

Cấp 

công 

nhận 

Tổng số Dân tộc 
Trình độ chuyên 

môn 

Số 

người 

được 

bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ, 

kiến 

thức 

pháp 

luật 

Cấp 

miễn 

nhiệm 

Số 

lượng 

miễn 

nhiệm 

Lý do 

miễn 

nhiệm 

Số cũ 

kỳ 

trước 

chuyển 

sang 

Số 

công 

nhận 

trong 

kỳ 

báo 

cáo 

Kinh Khác Luật Khác 

Chưa 

qua 

đào 

tạo 

Vùng 

và 

tương 

đương 

55 55 55 0 0 55 0 55    

Trung, 

Lữ 

đoàn 

và 

tương 

đương 

417 417 380 37 0 417 0 417    

TỔNG 472 472 335 37 0 472 0 472    
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Phụ lục 5 

VẬT TƯ PHỤC VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Thiết bị phục vụ tuyên truyền 

STT Tên trang bị Đơn vị tính Số lượng 

1 Thiết bị âm thanh, ánh sáng 2.400W Bộ 50 

2 Thiết bị, âm thanh tuyên truyền di động Bộ 300 

3 Máy ảnh kỹ thuật số Bộ 150 

4 Ổ cứng lưu tài liệu tuyên truyền Chiếc 600 

5 Đầu thu truyền hình Kỹ thuật số Chiếc 860 

6 Camera ghi hình (cầm tay) Chiếc 100 

7 Camera ghi hình (vác vai) Chiếc 50 

8 Ti vi Samsung 40” Chiếc 400 

9 Ti vi Samsung 55” Chiếc 200 

10 Máy in cá nhân Chiếc 100 

2. Sách Pháp luật 

TT Nội dung 
Số lượng/ 

quyển 

1 Luật tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành và văn bản hướng dẫn thi hành  10.000 

2 Luật bảo vệ bí mật nhà nước (2019) 30.000 

3 Luật Quốc phòng (2018) 10.000 

4 Luật Cảnh sát biển Việt Nam (2019) 30.000 

5 
Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung 2018) 
12.000 

6 Luật hòa giải ở cơ sở (2018) 30.000 

7 Luật tố cáo (2018) 20.000 

8 Luật an ninh mạng (2018) 25.000 

9 Tìm hiểu pháp luật về hộ tịch và căn cước công dân (2018) 5.000 

10 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ (2018) 16.000 

11 Luật Trợ giúp pháp lý (hiện hành) 2019 20.000 
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12 Luật Thủy sản (2017) 15.200 

12 Bộ Luật hàng hải Việt Nam (2017) 10.000 

14 
Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam 
10.000 

15 
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và 

thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017) 
20.000 

16 
Tìm hiểu các quy định về áp dụng Luật hôn nhân và gia đình đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số (2015) 
30.000 

17 Luật trồng trọt (2019) 20.000 

18 Luật chăn nuôi 20.000 

3. Tờ rơi, tờ gấp 

TT Nội dung 
Số lượng/ 

tờ 

1 
Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ 
120.000 

2 
Người, phương tiện Việt Nam hoạt động trong khu vực biên 

giới biển 
60.000 

3 Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp 12.0000 

4 Điều kiện khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam 60.000 

5 Các hành vi bị nghiêm cấm trong khu vực biên giới biển 60.000 

6 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản 60.000 

7 Hành vi được coi là khai thác thủy sản bất hợp pháp bao gồm: 60.000 

8 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm ngư 60.000 

9 Khai thác lâm sản trong một số loại rừng 120.000 

10 
Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với hôn nhân và gia 

đình, các hành vi bị cấm trong hôn nhân 
120.000 

11 Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng 120.000 

12 Một số vấn đề về Tín ngưỡng, tôn giáo 120.000 

12 Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống 120.000 
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Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

14 
Hành vi gián điệp mạng; xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật 

công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình 
120.000 

15 Bảo vệ môi trường biển và hải đảo 60.000 

16 
Một số quy định xử lý vi phạm hành chính trên các vùng biển, 

đảo và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam. 
60.000 

4. Đĩa DVD (các tiểu phẩm Pháp luật) 

TT Nội dung In đĩa DVD 
Số lượng/ 

đĩa 

  (Dự kiến gồm 20 tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật) 445.000 

1 Tiểu phẩm Chuyện nhà Ma Sấp   

2 Luật Biển Việt Nam  

3 Phóng sự đấu tranh chống buôn người   

4 Tòa tuyên án: Được và mất   

5 Tiểu phẩm Chuyện ở bản Ché Lầu  

6 Tiểu phẩm Đừng để lời ru buồn  

7 Tiểu phẩm Chuyện của Mai Ly  

8 Tòa tuyên án: Bán cả người yêu   

9 Tiểu phẩm  Lửa gần rơm  

10 Tiểu phẩm Đừng tiếp tay cho kẻ xấu  

11 Tòa tuyên án: Ơn nghĩa và sinh thành    

12 Tiểu phẩm Vĩnh biệt súng tự chế   

13 Tiểu phẩm Chúng ta bảo vệ biên giới   

14 Tiểu phẩm Dân kiểm tra, giám sát   

15 Tiểu phẩm Trẻ em được mang hai Quốc tịch  

16 Tiểu phẩm Phải nhổ cây có chứa chất ma túy  

17 Tiểu phẩm Chuyện ở bản Ché Lầu  

18 Tiểu phẩm Tuyên truyền Luật biển  

19  Tiểu phẩm Điều không thể  (Văn hóa giao thông)  

20 Tiểu phẩm Vận động thu nộp vũ khí ngoài quy định  
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Phụ lục 6 

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CÁC HOẠT ĐỘNG BĐBP  

TỪ ĐẦU NĂM 2019 ĐẾN NAY 

 

1. Tuyên truyền công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của các đơn vị 

BĐBP: Có 97 tin, bài, phóng sự của 16 báo, đài tuyên truyền như: Truyền hình Việt 

Nam, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài Tiếng nói 

Việt Nam, các báo: Nhân dân, Quân đội nhân dân, Thanh niên, Biên phòng,... 

2. Tuyên truyền công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm mua bán người 

của các đơn vị BĐBP: Có 25 tin, bài của 08 báo, đài tuyên truyền như: Truyền hình 

Việt Nam, Truyền hình ANTV, Truyền hình QPVN, Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 

Truyền hình Pháp luật Việt Nam, các báo: Quân đội nhân dân, Tuổi trẻ, Phụ nữ Việt 

Nam, Biên phòng,... 

3. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy của các đơn vị BĐBP: 

Có 288 tin, bài, phóng sự của 35 báo, đài tuyên truyền như: Truyền hình Việt Nam, 

Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Truyền hình QPVN, Truyền hình ANTV, Đài Tiếng 

nói Việt Nam, các báo: Nhân dân, Quân đội nhân dân, Thanh niên, Tuổi trẻ, Pháp 

luật Việt Nam, Hà Nội mới, Phụ nữ Việt Nam, Lao động, Giáo dục và Thời đại, Đời 

sống và Pháp luật, Biên phòng,... 

4. Tuyên truyền công tác đấu tranh, phòng, chống hoạt động vi phạm pháp 

luật trên biển (buôn lậu xăng dầu, khai thác giã cào theo kiểu tận diệt, vi phạm an 

ninh trật tự trên biển,...) của các đơn vị BĐBP: Có 75 tin, bài, phóng sự của 16 báo, 

đài tuyên truyền như: Truyền hình Việt Nam, Truyền hình ANTV, Truyền hình 

QPVN, Truyền hình VOV, Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Thông tấn xã Việt 

Nam, các báo: Quân đội nhân dân, Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền phong,... 

5. Tuyên truyền công tác tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, 

cứu nạn của các đơn vị BĐBP: Có 86 tin, bài của 22 báo, đài tuyên truyền như: 

Truyền hình Việt Nam, Truyền hình QPVN, Truyền hình ANTV, Truyền hình Quốc 

hội, Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài Tiếng nói Việt Nam, các báo: Nhân dân, 

Quân đội nhân dân, Tiền phong, Thanh niên, Giáo dục và Thời đại, Báo điện tử 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Tin tức,... 
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Phụ lục 7 

PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

Phiếu số 01 

Dành cho ngư dân biển 

Để có căn cứ đánh giá thực trạng Phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân 

biển ở Việt Nam hiện nay, chúng tôi mong ông (bà), anh (chị) cho ý kiến của mình 

bằng cách trả lời các câu hỏi trong phiếu này. Đối với các âu hỏi đã có sẵn các 

phương án trả lời, ông (bà), anh (chị) đồng ý với phương án nào xin đánh dấu “X” 

vào phương án đó; Đối với câu hỏi không có sẵn phương án trả lời, mong ông (bà), 

anh (chị) vui lòng trả lời cụ thể. Ý kiến của ông (bà), anh (chị) là những thông tin 

rất có giá trị để chúng tôi có những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện công trình khoa 

học của mình. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin và ý kiến của ông (bà), anh 

(chị) vào hoạt động nghiên cứu khoa học. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của ông 

(bà), anh (chị). 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. 

Xin ông (bà), anh (chị) vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân  

1. Giới tính 

2. Tuổi: Dưới 15; Từ 15-30; Từ 30-50; Từ 50-60; Trên 60 

3. Trình độ học vấn: Mù chữ; tiểu học; Trung học cơ sở; Trung học phổ 

thông; Cao đẳng, Đại học 

4. Hoạt động đánh bắt: Gần bờ và nuôi trồng thủy sản; Đánh bắt xa bờ 

 

Câu 1. Theo ông (bà), anh (chị), việc Phổ biến, giáo dục pháp luật đem 

đến cho ngư dân biển những lợi ích gì? 

1. Hiểu biết pháp luật để đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của  

mình khi bị xâm phạm.        

2. Vận dụng vào các tình huống cụ thể để giải quyết các tình huống  

phát sinh trong quá trình đánh bắt trên biển.     

3. Có ý thức đấu tranh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.  

4. Cả 3 đáp án trên.         
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Câu 2. Nếu ông (bà), anh (chị) cho rằng việc Phổ biến, giáo dục pháp luật 

đem đến cho ngư dân biển những lợi ích nhất định thì những quy định của 

pháp luật trong lĩnh vực nào cần phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân 

biển? 

1. Các quy định của pháp luật về chủ quyền biển đảo.    

2. Các quy định về môi trường biển, quy chế đánh bắt, phát triển  

bền vững.          

3. Các quy định, chính sách của Đảng và Nhà nước, chính quyền  

4. địa phương về hỗ trợ, phát triển kinh tế cho ngư dân biển   

5. Tất cả các phương án trên       

6. Loại pháp luật khác ông (bà), anh (chị) muốn được phổ biến, giáo 

dục……. 

Câu 3. Ông (bà), anh (chị), có được Phổ biến, giáo dục pháp luật thường 

xuyên không? 

1. Thường xuyên         

2. Không thường xuyên        

3. Chưa bao giờ         

Câu 4. Nếu ông (bà), anh (chị), có được Phổ biến, giáo dục pháp luật 

thường xuyên thì việc phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện bằng hình 

thức nào? 

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp      

2. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng    

3. Cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật      

4. Qua mạng xã hội như nhóm chat Zalo, Messenger    

5. Qua các hình thức khác 

 …………………………………………………….. 

Câu 5. ông (bà), anh (chị) thấy chủ thể nào phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển là hợp lý và mang lại hiệu quả nhất? 

1. Bộ đội biên phòng        

2. Hải quân          

3. Cảnh sát biển         
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4. Kiểm ngư          

5. Cán bộ là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại địa phương  

6. Chủ thể khác………………………………………….. 

Câu 6. ông (bà), anh (chị) thấy chủ thể nào phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển có trình độ và sự nhiệt huyết như thế nào? 

1. Am hiểu pháp luật, tập quán của ngư dân biển    

2. Chưa am hiểu pháp luật, tập quán của ngư dân biển    

3. Nhiệt huyết, tuyền đạt dễ hiểu       

4. Không nhiệt huyết, truyền đạt cho có      

5. Nhận xét khác…………………………… 

Câu 7. ông (bà), anh (chị) thấy nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

ngư dân biển hiện nay đã phù hợp hay chưa? 

1. Đã phù hợp         

2. Chưa phù hợp         

3. Nhận xét khác………………………………………………… 

Câu 8. Theo ông (bà), anh (chị), trong thời gian tới nội dung phổ biến, 

giáo dục pháp luật cần mở rộng ra những lĩnh vực nào? 

1. Pháp luật về đất đai        

2. Pháp luật về hôn nhân gia đình, tài sản, sở hữu    

3. Pháp luật về giao thông đường bộ      

4. Pháp luật về tài nguyên khoáng sản      

5. Lĩnh vực pháp luật khác…………………………………… 

Câu 9. Theo ông (bà), anh (chị), tình trạng vi phạm pháp luật của ngư 

dân biển có nguyên nhân nào là chủ yếu? 

1. Do không hiểu biết pháp luật       

2. Do điều kiện kinh tế của ngư dân biển còn khó khăn    

3. Do thiếu kỹ năng         

4. Do nguyên nhân khác……………………………………………… 

Câu 10. Ông bà , anh chi có biết các quy định pháp luật liên quan đến 

nghề biển của mình hay không? 

1. Có           
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2. Có nghe qua          

3. Biết rõ          

Câu 11. Ông bà anh chị có hiểu các nội dung mà các báo cáo viên phổ 

biến giáo dục hay không? 

1. Hiểu           

2. Chưa rõ lắm          

3. Hiểu nhưng không biết cách sử dụng      

Câu 12. Ông bà anh chị đã từng sử dụng các kiến thức pháp luật được 

phổ biến, giáo dục vào cuộc sống, lao động sản xuất trên biển hay không? 

1. Không có điều kiện để sử dụng        

2. Ít khi sử dụng          

3. Sử dụng thường xuyên        

Câu 13. Ông bà đã biết sử dụng các kiến thức pháp luật nào để giải quyết 

các vấn đề pháp luật của bản thân và gia đình 

1. Thủ tục kết hôn, ly hôn        

2. Thủ tục thừa kế, chia tài sản       

3. Soạn được hợp đồng mua bán       

4. Thủ tục về đất đai (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa…)  

5. Thủ tục hành chính xuất bến, neo đậu      

6. Đơn xin vay vốn, hỗ trợ xăng dầu      
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC PHIẾU SỐ 1 

Dành cho ngư dân biển 

(Qua khảo sát 935/1.000 phiếu hỏi ý kiến) 

Các thông tin cơ bản về đối tượng nghiên cứu 

STT PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI KẾT QUẢ 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Giới tính Số lượng 935 100,0 

Nam 532 56,9 

Nữ 403 43,1 

2 Tuổi Số lượng 935 100,0 

Dưới 30 431 46,1 

Từ 31 đến 50 412 44,1 

Trên 50 92 9,8 

3 Trình độ học 

vấn và chuyên 

môn 

Số lượng 935 100,0 

Trung học phổ thông 146 15,6 

Trung cấp 302 32,3 

Cao đẳng và Đại học 423 45,2 

Trên Đại học 64 6,9 

4 Cơ quan, tổ 

chức làm việc 

Số lượng 935 100,0 

Cơ quan Đảng 73 7,8 

Cơ quan nhà nước 495 52,9 

Đoàn thể chính trị - xã 

hội 

106 11,3 

Các tổ chức khác 261 28% 
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Câu 1. Theo ông (bà), anh (chị), việc Phổ biến, giáo dục pháp luật đem đến cho 

ngư dân biển những lợi ích gì? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Hiểu biết pháp luật để đấu tranh bảo 

vệ quyền lợi hợp pháp của mình khi 

bị xâm phạm.                            

74 7,9 

2 Vận dụng vào các tình huống cụ thể 

để giải quyết các tình huống phát sinh 

trong quá trình đánh bắt trên biển.  

32 3,4 

3 Có ý thức đấu tranh để bảo vệ chủ 

quyền biển đảo của Tổ quốc. 

40 4,3 

4 Cả 3 đáp án trên. 789 84,4 

 

Câu 2. Nếu ông (bà), anh (chị) cho rằng việc Phổ biến, giáo dục pháp luật đem 

đến cho ngư dân biển những lợi ích nhất định thì những quy định của pháp 

luật trong lĩnh vực nào cần phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Các quy định của pháp luật về chủ 

quyền biển đảo.  

35 3,7 

2 Các quy định về môi trường biển, 

quy chế đánh bắt, phát triển bền 

vững.    

123 13,1 

3 Các quy định, chính sách của Đảng 

và Nhà nước, chính quyền địa 

phương về hỗ trợ, phát triển kinh tế 

cho ngư dân biển  

45 4,8 

4 Tất cả các phương án trên 732 78,4 
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Câu 3. Ông (bà), anh (chị), có được Phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên 

không? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Thường xuyên 825 88,2 

2 Không thường xuyên 100 10,7 

3 Chưa bao giờ  10 1,1 

 

Câu 4. Nếu ông (bà), anh (chị), có được Phổ biến, giáo dục pháp luật thường 

xuyên thì việc phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện bằng hình thức 

nào? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp 323 34,5 

2 Thông qua các phương tiện thông tin 

đại chúng 

245 26,2 

3 Cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật 290 31,0 

4 Qua mạng xã hội như nhóm chat 

Zalo, Messenger 

45 4,8 

5 Qua các hình thức khác 32 3,5 

 

Câu 5. ông (bà), anh (chị) thấy chủ thể nào phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

ngư dân biển là hợp lý và mang lại hiệu quả nhất? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Bộ đội biên phòng  245 26,2 

2 Hải quân  127 13,6 

3 Cảnh sát biển 185 19,8 

4 Kiểm ngư  180 19,2 

5 Cán bộ là báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật tại địa phương 

176 18,8 

6 Chủ thể khác… 22 2,4 
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Câu 6. ông (bà), anh (chị) thấy chủ thể nào phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

ngư dân biển như thế nào? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Am hiểu pháp luật, tập quán của ngư 

dân biển 

520 55,6 

2 Chưa am hiểu pháp luật, tập quán của 

ngư dân biển  

90 9,6 

3 Nhiệt huyết, tuyền đạt dễ hiểu  280 29,9 

4 Không nhiệt huyết, truyền đạt cho có 10 1,1 

5 Nhận xét khác 35 3,8 

 

Câu 7. ông (bà), anh (chị) thấy nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển hiện nay đã phù hợp hay chưa? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Đã phù hợp  698 74,6 

2 Chưa phù hợp 217 23,2 

3 Nhận xét khác 20 2,2 

 

Câu 8. Theo ông (bà), anh (chị), trong thời gian tới nội dung phổ biến, giáo dục 

pháp luật cần mở rộng ra những lĩnh vực nào? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Pháp luật về đất đai 306 32,7 

2 Pháp luật về hôn nhân gia đình, tài 

sản, sở hữu 

120 12,8 

3 Pháp luật về giao thông đường bộ 47 5,0 

4 Pháp luật về tài nguyên khoáng sản 435 46,5 

5 Lĩnh vực pháp luật khác 27 3,0 
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Câu 9. Theo ông (bà), anh (chị), tình trạng vi phạm pháp luật của ngư dân biển 

có nguyên nhân nào là chủ yếu? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Do không hiểu biết pháp luật 578 61,8 

2 Do điều kiện kinh tế của ngư dân 

biển còn khó khăn 

245 26,2 

3 Do thiếu kỹ năng  67 7,2 

4 Do nguyên nhân khác 45 4,8 

 

Câu 10. Ông bà , anh chi có biết các quy định pháp luật liên quan đến nghề 

biển của mình hay không? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Có 211 22,6 

2 Có nghe qua 654 69,9 

3 Biết rõ 70 7,5 

 

Câu 11. Ông bà anh chị có hiểu các nội dung mà các báo cáo viên phổ biến giáo 

dục hay không? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Hiểu 98 10,5 

2 Chưa rõ lắm 417 44,6 

3 Hiểu nhưng không biết cách sử dụng 420 44,9 

Câu 12. Ông bà anh chị đã từng sử dụng các kiến thức pháp luật được phổ 

biến, giáo dục vào cuộc sống, lao động sản xuất trên biển hay không? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Không có điều kiện để sử dụng   148 15,8 

2 Ít sử dụng 592 63,3 

3 Sử dụng thường xuyên 195 20,9 
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Câu 13. Ông bà đã biết sử dụng các kiến thức pháp luật nào để giải quyết các 

vấn đề pháp luật của bản thân và gia đình? 

 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Thủ tục kết hôn, ly hôn  767 82,0 

2 Thủ tục thừa kế, chia tài sản 683 73,0 

3 Soạn được hợp đồng mua bán 627 67,0 

4 Thủ tục về đất đai (giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, tách thửa…) 
767 82,0 

5 Thủ tục hành chính xuất bến, neo đậu 907 97,0 

6 Đơn xin vay vốn, hỗ trợ xăng dầu  814 87,0 
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BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC PHIẾU SỐ 1 

Biểu đồ 1. Theo ông (bà), anh (chị), việc Phổ biến, giáo dục pháp luật đem 

đến cho ngư dân biển những lợi ích gì? 

 

Biểu đồ 2. Nếu ông (bà), anh (chị) cho rằng việc Phổ biến, giáo dục pháp 

luật đem đến cho ngư dân biển những lợi ích nhất định thì những quy định của 

pháp luật trong lĩnh vực nào cần phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển? 
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Biểu đồ 3. Ông (bà), anh (chị), có được Phổ biến, giáo dục pháp luật 

thường xuyên không? 

 

Biểu đồ 4. Nếu ông (bà), anh (chị), có được Phổ biến, giáo dục pháp luật 

thường xuyên thì việc phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện bằng hình 

thức nào? 
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Biểu đồ 5. ông (bà), anh (chị) thấy chủ thể nào phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển là hợp lý và mang lại hiệu quả nhất? 

 

Biểu đồ 6. ông (bà), anh (chị) thấy chủ thể nào phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển như thế nào? 

Am hiểu pháp luật, 
tập quán của ngư 

dân biển

Chưa am hiểu 
pháp luật, tập quán 
của ngư dân biển

Nhiệt huyết, truyền 
đạt dễ hiểu

Không nhiệt huyết, 
truyền đạt cho có

Nhận xét khác

Số lượng 290 320 127 163 35

Tỷ lệ 31.00% 34.20% 13.60% 17.40% 3.80%

290
320

127
163

35
31.00% 34.20% 13.60% 17.40% 3.80%

-50

50

150

250

350

450

550

CÁCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC NHƯ THẾ NÀO
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Biểu đồ 7. Ông (bà), anh (chị) thấy nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển hiện nay đã phù hợp hay chưa? 

 

Biểu đồ 8. Theo ông (bà), anh (chị), trong thời gian tới nội dung phổ biến, 

giáo dục pháp luật cần mở rộng ra những lĩnh vực nào? 
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Biểu đồ 9. Theo ông (bà), anh (chị), tình trạng vi phạm pháp luật của ngư 

dân biển có nguyên nhân nào là chủ yếu? 

 

Biểu đồ 10. Ông (bà), anh (chị) có biết các quy định pháp luật liên quan đến 

nghề biển của mình hay không? 
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Biểu đồ 11. Ông bà anh chị có hiểu các nội dung mà các báo cáo viên phổ 

biến giáo dục hay không? 

 

Biểu đồ 12. Ông (bà), anh (chị) đã từng sử dụng các kiến thức pháp luật 

được phổ biến, giáo dục vào cuộc sống, lao động sản xuất trên biển hay không? 
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Biểu đồ 13. Ông bà đã biết sử dụng các kiến thức pháp luật nào để giải 

quyết các vấn đề pháp luật của bản thân và gia đình? 
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Phụ lục 8 

PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

Phiếu số 2 

Dành cho chủ thể trực tiếp thực hiện 

(Tuyên tuyền viên, báo cáo viên, cán bộ trực tiếp PBGDPL) 

Để có căn cứ đánh giá thực trạng Phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân 

biển ở Việt Nam hiện nay, chúng tôi mong ông (bà), anh (chị) cho ý kiến của mình 

bằng cách trả lời các câu hỏi trong phiếu này. Đối với các âu hỏi đã có sẵn các 

phương án trả lời, ông (bà), anh (chị) đồng ý với phương án nào xin đánh dấu “X” 

vào phương án đó; Đối với câu hỏi không có sẵn phương án trả lời, mong ông (bà), 

anh (chị) vui lòng trả lời cụ thể. Ý kiến của ông (bà), anh (chị) là những thông tin 

rất có giá trị để chúng tôi có những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện công trình khoa 

học của mình. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin và ý kiến của ông (bà), anh 

(chị) vào hoạt động nghiên cứu khoa học. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của ông 

(bà), anh (chị). 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. 

Xin ông (bà), anh (chị) vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân  

1. Giới tính 

2. Tuổi: Dưới 30; Từ 30-50; Trên 50 

3. Trình độ học vấn:  

Trung học cơ sở; Trung học phổ thông;  

Cao đẳng 

 Đại học 

Sau đại học 

4. Cơ quan, đơn vị làm việc 

Cơ quan Đảng 

Cơ quan nhà nước 

Đoàn thể CT-XH 

Thuộc lực lượng quốc phòng: 

Cơ quan khác…………………………… 



P.34 

 

 

Câu 1. Theo ông (bà), anh (chị), việc Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển có thực sự quan trọng và cần thiết? 

1. Cần thiết          

2. Bình thường         

3. Không cần thiết         

Câu 2. Nếu ông (bà), anh (chị) cho rằng việc Phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển là cần thiết thì lý do là gì? 

1. Trình độ hiểu biết của ngư dân biển còn thấp     

2. Chưa có ý thức chấp hành pháp luật      

3. Vi phạm pháp luật còn diễn ra phức tạp     

4. Tình hình trên biển diễn biến phức tạp      

5. Tất cả các lý do nêu trên        

Câu 3. Ông (bà), anh (chị), có Phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên 

cho ngư dân biển không? 

1. Thường xuyên, mọi lúc mọi nơi       

2. Không thường xuyên        

3. Thực hiện theo kế hoạch        

Câu 4. Nếu ông (bà), anh (chị), Phổ biến, giáo dục pháp luật thường 

xuyên cho ngư dân biển thì việc phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện 

bằng hình thức nào? 

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp      

2. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng    

3. Cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật      

4. Qua mạng xã hội như nhóm chat Zalo, Messenger    

5. Qua các hình thức khác        

Câu 5. Theo ông (bà), anh (chị) phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân 

biển cần tập trung vào các vấn đề nào? 

1. Chủ quyền biển, đảo        

2. Phát triển bền vững        

3. Luật môi trường         

4. Pháp luật nước ngoài và quốc tế      
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5. Chính sách pháp luật đối với ngư dân biển     

6. Kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình hoạt động  

nghề nghiệp           

7. Pháp luật về đất đai, tài sản, hôn nhân       

8. Các vấn đề khác……………………………………….   

Câu 6. Theo ông (bà), anh (chị) nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

ngư dân biển như hiện nay đã phù hợp hay chưa? 

1. Phù hợp          

2. Chưa phù hợp         

Câu 7. Theo ông (bà), anh (chị) hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển nào là phù hợp và có hiệu quả nhất? 

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp, trợ giúp pháp lý lưu động  

2. Tư vấn pháp luật trực tiếp       

3. Cung cấp miễn phí thông tin, tài liệu pháp luật    

4. Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động   

văn hóa, văn nghệ 

5. Tư vấn, giải thích pháp luật thông qua các phương tiện thông   

tin đại chúng 

6. Phổ biến, tư vấn pháp luật, hướng dẫn giải quyết thông qua   

các trang mạng xã hội Zalo, Messenger 

7. Tất cả các hình thức trên.       

Câu 8. Theo ông (bà), anh (chị), phương pháp phổ biến, giáo dục pháp 

luật nào cho ngư dân biển hiện nay hiệu quả nhất? 

1. Phương pháp thuyết giảng       

2. Phương pháp đóng vai        

3. Phương pháp chơi trò chơi       

4. Phương pháp làm việc nhóm       

5. Phương pháp phá băng (xóa tan khoảng cách)     

6. Phương pháp nêu gương (hình ảnh, cổ động…)    
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Câu 9. ông (bà), anh (chị) có gặp khó khăn khi phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho ngư dân biển hay không? 

1. Có           

2. Không          

Câu 10. Nếu ông (bà), anh (chị) có gặp khó khăn khi phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho ngư dân biển thì khó khăn đó là gì? 

1. Đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật né tránh không    

muốn nghe, không muốn tiếp xúc  

2. Chính xách đãi ngộ của Nhà nước không tương xứng   

3. Trình độ văn hóa của đối tượng phổ biến, giáo dục pháp    

luật kém, khả năng tiếp thu chậm 

4. Do điều kiện sống, thời gian, công việc của đối tượng    

phổ biến, giáo dục pháp luật không thuận tiện 

5. Thiếu các công cụ, thiết bị hỗ trợ      

6. Do thời tiết thất thường         

7. Tất cả các lý do nêu trên        

Câu 11. Ông (bà), anh (chị) có cho rằng nhà nước cần có chế độ đãi ngộ 

tốt hơn cho người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

hay không? 

1. Cần đãi ngộ tốt hơn        

2. Bình thường         

3. Không cần, như hiện nay là phù hợp      

Câu 12. Ông (bà), anh (chị), thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho các đối tượng nào sau đây? 

1. Ngư dân biển đánh bắt gần bờ       

2. Ngư dân biển đánh bắt xa bờ       

3. Ngư dân tham gia nuôi trồng trên biển      

Câu 13. Ông (bà), anh (chị) thường gặp những khó khăn gì từ đối tượng 

phổ biến, giáo dục pháp luật? 

1. Ý thức tự giác học tập của ngư dân biển không cao    

2. Trình độ học vấn thấp, khó tiếp cận kiến thức pháp luật   
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3. Sắp xếp thời gian học tập không đồng đều, không tập trung đầy đủ 

4. Đòi hỏi quyền lợi (quà, kinh phí hỗ trợ học tập…)    

5. Không biết chữ         

Câu 14. Ông (bà), anh (chị) có kiến nghị gì với cơ quan quản lý và Nhà 

nước trong việc tạo điều kiện cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

ngư dân biển? 

1. Tăng kinh phí đãi ngộ cho các báo cáo viên, tuyên truyền    

viên trực tiếp thực hiện. 

2. Đầu tư trang thiết bị phổ biến, giáo dục pháp luật hiện   

đại, phù hợp. 

3. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng cho cán bộ     

trực tiếp giáo dục 

4. Cung cấp các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật    

5. Các kiến nghị khác…  
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC PHIẾU SỐ 2 

Dành cho chủ thể trực tiếp thực hiện 

(Tuyên tuyền viên, báo cáo viên, cán bộ trực tiếp PBGDPL) 

(Qua khảo sát 948/1.000 phiếu hỏi ý kiến) 

Các thông tin cơ bản về đối tượng nghiên cứu 

STT PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI KẾT QUẢ 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Giới tính Số lượng 948 100,0 

Nam 486 51,3 

Nữ 462 48,7 

2 Tuổi Số lượng 948 100,0 

Dưới 30 415 43,8 

Từ 31 đến 50 395 41,7 

Trên 50 138 14,5 

3 Trình độ học 

vấn và chuyên 

môn 

Số lượng 948 100,0 

Trung học phổ thông 130 13,7 

Trung cấp 316 33,3 

Cao đẳng và Đại học 427 45,0 

Trên Đại học 75 8,0 

4 Cơ quan, tổ 

chức làm việc 

Số lượng 948 100,0 

Cơ quan Đảng 82 8,6 

Cơ quan nhà nước 502 52,9 

Đoàn thể chính trị - xã 

hội 

106 11,2 

Các tổ chức khác 258 27,3 
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Câu 1. Theo ông (bà), anh (chị), việc Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân 

biển có thực sự quan trọng và cần thiết? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Cần thiết                            532 56,1 

2 Bình thường 356 37,5 

3 Không cần thiết 60 6,4 

Câu 2. Nếu ông (bà), anh (chị) cho rằng việc Phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

ngư dân biển là cần thiết thì lý do là gì? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Trình độ hiểu biết của ngư dân biển 

còn thấp 

102 10,8 

2 Chưa có ý thức chấp hành pháp luật 76 8,0 

3 Vi phạm pháp luật còn diễn ra phức 

tạp 

95 10,0 

4 Tình hình trên biển diễn biến phức 

tạp 

125 13,2 

5 Tất cả các lý do nêu trên 550 58 

Câu 3. Ông (bà), anh (chị), có Phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên cho 

ngư dân biển không? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Thường xuyên, mọi lúc mọi nơi 350 36,9 

2 Không thường xuyên 395 41,7 

3 Thực hiện theo kế hoạch 203 21,4 
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Câu 4. Nếu ông (bà), anh (chị), Phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên cho 

ngư dân biển thì việc phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện bằng hình 

thức nào? 

 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp 473 49,9 

2 Thông qua các phương tiện thông tin 

đại chúng 

252 26,6 

3 Cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật 128 13,5 

4 Qua mạng xã hội như nhóm chat 

Zalo, Messenger 

20 2,1 

5 Qua các hình thức khác 75 7,9 

Câu 5. Theo ông (bà), anh (chị) phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

cần tập trung vào các vấn đề nào? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Chủ quyền biển, đảo 203 21,4 

2 Phát triển bền vững 92 9,7 

3 Luật môi trường 57 6,0 

4 Pháp luật nước ngoài và quốc tế 150 15,8 

5 Chính sách pháp luật đối với ngư dân 

biển 

228 24,1 

6 Kỹ năng xử lý các tình huống phát 

sinh trong quá trình hoạt động nghề 

nghiệp 

175 18,5 

7 Pháp luật về đất đai, tài sản, hôn nhân  43 4,5 
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Câu 6. Theo ông (bà), anh (chị) nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển như hiện nay đã phù hợp hay chưa? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Phù hợp 703 74,2 

2 Chưa phù hợp 245 25,8 

 

Câu 7. Theo ông (bà), anh (chị) hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển nào là phù hợp và có hiệu quả nhất 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Phổ biến, giáo dục pháp luật trực 

tiếp, trợ giúp pháp lý lưu động 

79 8,3 

2 Tư vấn pháp luật trực tiếp 82 8,6 

3 Cung cấp miễn phí thông tin, tài liệu 

pháp luật 

19 2,0 

4 Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp 

luật trong các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ 

86 9,1 

5 Tư vấn, giải thích pháp luật thông 

qua các phương tiện thông tin đại 

chúng 

23 2,4 

6 Phổ biến, tư vấn pháp luật, hướng 

dẫn giải quyết thông qua các trang 

mạng xã hội Zalo, Messenger 

7 0,7 

7 Tất cả các hình thức trên. 652 68,9 
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Câu 8. Theo ông (bà), anh (chị), phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật nào 

cho ngư dân biển hiện nay hiệu quả nhất? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Phương pháp thuyết giảng 

 

618 65,2 

2 Phương pháp chơi trò chơi 

 

102 10,8 

3 Phương pháp đóng vai 

 

75 7,9 

4 Phương pháp làm việc nhóm 

 

12 1,3 

5 Phương pháp phá băng (xóa tan 

khoảng cách) 

96 10,1 

6 Phương pháp nêu gương (hình ảnh, 

cổ động…) 

45 4,7 

Câu 9. ông (bà), anh (chị) có gặp khó khăn khi phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển hay không? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Có 542 57,2 

2 Không 406 42,8 

Câu 10. Nếu ông (bà), anh (chị) có gặp khó khăn khi phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho ngư dân biển thì khó khăn đó là gì? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Đối tượng phổ biến, giáo dục pháp 

luật né tránh không muốn nghe, 

không muốn tiếp xúc 

78 8,2 

2 Chính sách đãi ngộ của Nhà nước 

không tương xứng 

152 16,0 

3 Trình độ văn hóa của đối tượng phổ 

biến, giáo dục pháp luật kém, khả 

năng tiếp thu chậm 

75 7,9 

4 Do điều kiện sống, thời gian, công 

việc của đối tượng phổ biến, giáo dục 

pháp luật không thuận tiện 

33 3,5 

5 Thiếu các công cụ, thiết bị hỗ trợ 36 3,8 

6 Do thời tiết thất thường  10 1,1 

7 Tất cả các lý do nêu trên 564 59,5 
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Câu 11. Ông (bà), anh (chị) có cho rằng nhà nước cần có chế độ đãi ngộ tốt hơn 

cho người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển hay 

không? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Cần đãi ngộ tốt hơn 564 59,5 

2 Bình thường 232 24,5 

3 Không cần, như hiện nay là phù hợp 152 16,0 

Câu 12. Ông (bà), anh (chị), thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật cho các 

đối tượng nào sau đây? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Ngư dân biển đánh bắt gần bờ 398 42,0 

2 Ngư dân biển đánh bắt xa bờ 264 27,8 

3 Ngư dân tham gia nuôi trồng trên 

biển 

286 30,2 

Câu 13. Ông (bà), anh (chị) thường gặp những khó khăn gì từ đối tượng phổ 

biến, giáo dục pháp luật? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Ý thức tự giác học tập của ngư dân 

biển không cao 

424 44,7 

2 Trình độ học vấn thấp, khó tiếp cận 

kiến thức pháp luật 

236 24,9 

3 Sắp xếp thời gian học tập không đồng 

đều, không tập trung đầy đủ 

175 18,5 

4 Đòi hỏi quyền lợi (quà, kinh phí hỗ 

trợ học tập…) 

35 3,7 

5 Không biết chữ 78 8,2 
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Câu 14. Ông (bà), anh (chị) có kiến nghị gì với cơ quan quản lý và Nhà nước 

trong việc tạo điều kiện cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân 

biển? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Tăng kinh phí đãi ngộ cho các báo 

cáo viên, tuyên truyền viên trực tiếp 

thực hiện. 

432 45,6 

2 Đầu tư trang thiết bị phổ biến, giáo 

dục pháp luật hiện đại, phù hợp. 

202 21,3 

3 Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng 

cho cán bộ trực tiếp giáo dục 

159 16,8 

4 Cung cấp các tài liệu phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

105 11,1 

5 Các kiến nghị khác… 50 5,2 
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BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC PHIẾU SỐ 2 

Biểu đồ 1. Theo ông (bà), anh (chị), việc Phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

ngư dân biển có thực sự quan trọng và cần thiết? 

 

Biểu đồ 2. Nếu ông (bà), anh (chị) cho rằng việc Phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho ngư dân biển là cần thiết thì lý do là gì? 
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Biểu đồ 3. Ông (bà), anh (chị), có Phổ biến, giáo dục pháp luật thường 

xuyên cho ngư dân biển không? 

 

Biểu đồ 4. Nếu ông (bà), anh (chị), Phổ biến, giáo dục pháp luật thường 

xuyên cho ngư dân biển thì việc phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện 

bằng hình thức nào? 
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Biểu đồ 5. Theo ông (bà), anh (chị) phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển cần tập trung vào các vấn đề nào? 

 

Biểu đồ 6. Theo ông (bà), anh (chị) nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển như hiện nay đã phù hợp hay chưa? 
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Biểu đồ 7. ông (bà), anh (chị) hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

ngư dân biển nào là phù hợp và có hiệu quả nhất? 

 

Biểu đồ 8. Theo ông (bà), anh (chị) phương pháp phổ biến, giáo dục pháp 

luật nào cho ngư dân biển hiện nay hiệu quả nhất 
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Biểu đồ 9. ông (bà), anh (chị) có gặp khó khăn khi phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho ngư dân biển hay không? 

 

Biểu đồ 10. Nếu ông (bà), anh (chị) có gặp khó khăn khi phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho ngư dân biển thì khó khăn đó là gì? 

 

 

 



P.50 

 

 

Biểu đồ 11. Ông (bà), anh (chị) có cho rằng nhà nước cần có chế độ đãi ngộ 

tốt hơn cho người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

hay không? 

 

Biểu đồ 12. Ông (bà), anh (chị), thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho các đối tượng nào sau đây? 
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Biểu đồ 13. Ông (bà), anh (chị) thường gặp những khó khăn gì từ đối tượng 

phổ biến, giáo dục pháp luật? 

 

Biểu đồ 14. Ông (bà), anh (chị) có kiến nghị gì với cơ quan quản lý và Nhà 

nước trong việc tạo điều kiện cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển? 
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Phụ lục 9 

PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

Phiếu số 3 

Dành cho chủ thể tổ chức PBGDPL  

(Cán bộ quản lý, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước) 

 

Để có căn cứ đánh giá thực trạng Phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân 

biển ở Việt Nam hiện nay, chúng tôi mong ông (bà), anh (chị) cho ý kiến của mình 

bằng cách trả lời các câu hỏi trong phiếu này. Đối với các câu hỏi đã có sẵn các 

phương án trả lời, ông (bà), anh (chị) đồng ý với phương án nào xin đánh dấu “X” 

vào phương án đó; Đối với câu hỏi không có sẵn phương án trả lời, mong ông (bà), 

anh (chị) vui lòng trả lời cụ thể. Ý kiến của ông (bà), anh (chị) là những thông tin 

rất có giá trị để chúng tôi có những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện công trình khoa 

học của mình. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin và ý kiến của ông (bà), anh 

(chị) vào hoạt động nghiên cứu khoa học. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của ông 

(bà), anh (chị). 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. 

Xin ông (bà), anh (chị) vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân  

1. Giới tính 

2. Tuổi: Dưới 30; Từ 30-50; Trên 50 

3. Trình độ học vấn:  

Trung học cơ sở; Trung học phổ thông;  

Cao đẳng 

 Đại học 

Sau đại học 

4. Cơ quan, đơn vị làm việc 

Cơ quan Đảng 

Cơ quan nhà nước 

Đoàn thể CT-XH 

Thuộc lực lượng quốc phòng 

Cơ quan khác…………………………… 
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Câu 1. Theo ông (bà), anh (chị), việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển có thực sự quan trọng và cần thiết? 

1. Cần thiết          

2. Bình thường         

3. Không cần thiết         

Câu 2. Nếu ông (bà), anh (chị) cho rằng việc tổ chức phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho ngư dân biển là cần thiết thì lý do là gì? 

1. Trình độ hiểu biết của ngư dân biển còn thấp     

2. Chưa có ý thức chấp hành pháp luật      

3. Vi phạm pháp luật còn diễn ra phức tạp     

4. Tình hình trên biển diễn biến phức tạp      

5. Tất cả các lý do nêu trên        

Câu 3. Ông (bà), anh (chị), có thường xuyên tổ chức phổ biến, giáo dục 

pháp luật thường xuyên cho ngư dân biển không? 

1. Thường xuyên, mọi lúc mọi nơi       

2. Không thường xuyên        

3. Thực hiện theo kế hoạch        

Câu 4. Theo ông (bà), anh (chị) việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển cần tập trung vào các nội dung nào? 

1. Chủ quyền biển, đảo        

2. Phát triển bền vững        

3. Pháp luật nước ngoài và quốc tế      

4. Chính sách pháp luật đối với ngư dân biển     

5. Kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong 

6.  quá trình hoạt động nghề nghiệp      

Pháp luật về đất đai, tài sản, hôn nhân  

7. Các vấn đề khác……………………………………….   

Câu 5. Theo ông (bà), anh (chị) nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

ngư dân biển như hiện nay đã phù hợp hay chưa? 

1. Phù hợp          

2. Chưa phù hợp         
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Câu 6. Theo ông (bà), anh (chị) hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển nào là phù hợp và có hiệu quả nhất? 

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp      

2. Trợ giúp pháp lý lưu động       

3. Tư vấn pháp luật trực tiếp       

4. Cung cấp miễn phí thông tin, tài liệu pháp luật    

5. Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong     

các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

6. Tư vấn, giải thích pháp luật thông qua các     

 phương tiện thông tin đại chúng 

7. Phổ biến, tư vấn pháp luật, hướng dẫn giải     

 quyết thông qua các trang mạng xã hội Zalo, Messenger 

8. Tất cả các hình thức trên.       

Câu 7: Ông (bà), anh (chị) cho biết đơn vị mình có thường xuyên tổ chức 

đào tạo, tập huấn kĩ năng cho các báo cáo viên, tuyên tuyền viên cấp cơ sở hay 

không 

1. Thường xuyên         

2. Thỉnh thoảng         

3. Theo kế hoạch         

Câu 8. Ông (bà), anh (chị) thấy hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển hiện nay đã phù hợp hay chưa, cần bổ sung hình thức nào 

không? 

1. Đã phù hợp         

2. Chưa phù hợp         

3. Nhận xét khác…………………………………………………  

Câu 9. Theo ông (bà), anh (chị), tình trạng vi phạm pháp luật của ngư 

dân biển có nguyên nhân nào là chủ yếu? 

1. Do không hiểu biết pháp luật       

2. Do điều kiện kinh tế của ngư dân biển còn khó khăn    

3. Do thiếu kỹ năng         



P.55 

 

 

4. Do nguyên nhân khác……………………………………………  

 

 

Câu 10. Cơ quan của ông (bà), anh (chị) có thường phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị cấp cơ sở, đơn vị phối hợp hoặc liên ngành để phổ biển, giáo dục 

pháp luật cho ngư dân biển không? 

1. Có phối hợp         

2. Không phối hợp         

Câu 11. Cơ quan của ông (bà), anh (chị) thường gặp khó khăn gì phối hợp 

với các đơn vị cấp cơ sở, đơn vị phối hợp hoặc liên ngành khi phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho ngư dân biển? 

1. Không thống nhất về kế hoạch tổ chức      

2. Chồng chéo về khu vực, đối tượng phổ biến     

3. Trang thiết bị, cơ sở vật chất cấp cơ sở hoặc đơn vị phối hợp  

 lạc hậu, không đáp ứng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

4. Không thống nhất về kinh phí tổ chức      

5. Cấp cơ sở, đơn vị phối hợp không tạo điều kiện    

Câu 12. Cơ quanông (bà), anh (chị) có gặp khó khăn khi tổ chức phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho ngư dân biển thì khó khăn đó là gì? 

1. Đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật né tránh    

 không muốn nghe, không muốn tiếp xúc 

2. Kinh phí tổ chức không đáp ứng kế hoạch tổ chức    

3. Trình độ văn hóa của đối tượng phổ biến, giáo dục     

pháp luật kém, khả năng tiếp thu chậm 

4. Do điều kiện sống, thời gian, công việc của đối tượng    

phổ biến, giáo dục pháp luật không thuận tiện 

5. Thiếu các công cụ, thiết bị hỗ trợ      

6. Do thời tiết thất thường, không tập hợp được ngư dân biển.   

7. Tất cả các lý do nêu trên        
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Câu 13. Ông (bà), anh (chị) có cho rằng Nhà nước cần có đầu tư hơn cho 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển hay không? 

1. Cần đầu tư hơn         

2. Không cần, như hiện nay là phù hợp      

Câu 14. Theo ông (bà), anh (chị), có cần đẩy mạnh việc xã hội hóa công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển hay không? 

1. Có           

2. Không          

Câu 15: Ông (bà), anh (chị) có kiến nghị gì với Nhà nước trong việc tạo 

điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ mà pháp luật 

đã quy định đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển? 

1. Ban hành văn bản pháp luật chặt chẽ và thuận lợi    

2. Ban hành bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả dành riêng cho ngư dân  

3. Tăng cường kinh phí cho công tác phổ biến,      

giáo dục pháp luật cho ngư dân biển 

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn cung cấp nguồn      

nhân lực chất lượng cao  

5. Các điều kiện khác(nếu có)…       
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC PHIẾU SỐ 3 

Dành cho chủ thể tổ chức PBGDPL 

(Cán bộ quản lý, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước) 

 (Qua khảo sát 365/400 phiếu hỏi ý kiến) 

Các thông tin cơ bản về đối tượng nghiên cứu 

STT PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI KẾT QUẢ 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Giới tính Số lượng 365 100,0 

Nam 190 52,1 

Nữ 175 47,9 

2 Tuổi Số lượng 365 100,0 

Dưới 30 94 25,8 

Từ 31 đến 50 184 50,4 

Trên 50 87 23,8 

3 Trình độ học 

vấn và chuyên 

môn 

Số lượng 365 100,0 

Trung học phổ thông 14 3,8 

Trung cấp 12 32,3 

Cao đẳng và Đại học 251 68,8 

Trên Đại học 68 10,8 

4 Cơ quan, tổ 

chức làm việc 

Số lượng 365 100,0 

Cơ quan Đảng 73 20,0 

Cơ quan nhà nước 185 50,7 

Đoàn thể chính trị - xã 

hội 

95 26,0 

Các tổ chức khác 15 3,3 
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Câu 1. Theo ông (bà), anh (chị), việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

ngư dân biển có thực sự quan trọng và cần thiết? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Cần thiết 228 62,5 

2 Bình thường 68 18,6 

3 Không cần thiết 69 16,2 

 

Câu 2. Nếu ông (bà), anh (chị) cho rằng việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho ngư dân biển là cần thiết thì lý do là gì? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Trình độ hiểu biết của ngư dân biển 

còn thấp  

15 4,2 

2 Chưa có ý thức chấp hành pháp luật 46 12,6 

3 Vi phạm pháp luật còn diễn ra phức 

tạp  

45 12,3 

4 Tình hình trên biển diễn biến phức 

tạp 

23 6,3 

5 Tất cả các lý do nêu trên 236 64,6 

Câu 3. Ông (bà), anh (chị), có thường xuyên tổ chức phổ biến, giáo dục pháp 

luật thường xuyên cho ngư dân biển không? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Thường xuyên, mọi lúc mọi nơi 275 75,3 

2 Không thường xuyên 35 9,6 

3 Thực hiện theo kế hoạch  55 15,1 
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Câu 4. Theo ông (bà), anh (chị) việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân 

biển cần tập trung vào các nội dung nào? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Chủ quyền biển, đảo 144 39,5 

2 Phát triển bền vững 24 6,6 

3 Pháp luật nước ngoài và quốc tế 56 15,3 

4 Chính sách pháp luật đối với ngư dân biển 78 21,4 

5 Kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh 

trong quá trình hoạt động nghề nghiệp 

32 8,8 

6 Pháp luật về đất đai, tài sản, hôn nhân 31 8,4 

Câu 5. Theo ông (bà), anh (chị) nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển như hiện nay đã phù hợp hay chưa? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Phù hợp 213 58,4 

2 Chưa phù hợp 152 41,6 

 

Câu 6. Theo ông (bà), anh (chị) hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển nào là phù hợp và có hiệu quả nhất? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp 86 23,6 

2 Trợ giúp pháp lý lưu động  35 9,6 

3 Tư vấn pháp luật trực tiếp  35 9,6 

4 Cung cấp miễn phí thông tin, tài liệu 

pháp luật 

10 2,7 

5 Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp 

luật trong các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ 

30 8,2 

6 Tư vấn, giải thích pháp luật thông 

qua các phương tiện thông tin đại 

chúng 

5 1,4 

7 Phổ biến, tư vấn pháp luật, hướng 

dẫn giải quyết thông qua các trang 

mạng xã hội Zalo, Messenger 

8 2,2 

8 Tất cả các hình thức trên. 156 42,7 
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Câu 7: Ông (bà), anh (chị) cho biết đơn vị mình có thường xuyên tổ chức đào tạo, tập 

huấn kĩ năng cho các báo cáo viên, tuyên tuyền viên cấp cơ sở hay không 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Thường xuyên 154 42,2 

2 Thỉnh thoảng 89 24,4 

3 Theo kế hoạch 122 33,4 

 

Câu 8. Ông (bà), anh (chị) thấy hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân 

biển hiện nay đã phù hợp hay chưa, cần bổ sung hình thức nào không? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Đã phù hợp 208 57,0 

2 Chưa phù hợp 157 43 

Câu 9. Theo ông (bà), anh (chị), tình trạng vi phạm pháp luật của ngư dân biển 

có nguyên nhân nào là chủ yếu? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Do không hiểu biết pháp luật 221 60,5 

2 Do điều kiện kinh tế của ngư dân 

biển còn khó khăn 

88 24,1 

3 Do thiếu kỹ năng  56 15,4 

 

Câu 10. Cơ quan của ông (bà), anh (chị) có thường phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị cấp cơ sở, đơn vị phối hợp hoặc liên ngành để phổ biển, giáo dục pháp 

luật cho ngư dân biển không? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Có phối hợp 185 50,7 

2 Không phối hợp 180 49,3 
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Câu 11. Cơ quan của ông (bà), anh (chị) thường gặp khó khăn gì phối hợp với 

các đơn vị cấp cơ sở, đơn vị phối hợp hoặc liên ngành khi phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho ngư dân biển? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Không thống nhất về kế hoạch tổ 

chức 

89 24,4 

2 Chồng chéo về khu vực, đối tượng 

phổ biến 

41 11,2 

3 Trang thiết bị, cơ sở vật chất cấp cơ 

sở hoặc đơn vị phối hợp lạc hậu, 

không đáp ứng công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

154 42,2 

4 Không thống nhất về kinh phí tổ chức 34 9,3 

5 Cấp cơ sở, đơn vị phối hợp không tạo 

điều kiện 

47 12,9 

 

Câu 12. Cơ quan ông (bà), anh (chị) có gặp khó khăn khi tổ chức phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho ngư dân biển thì khó khăn đó là gì? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Đối tượng phổ biến, giáo dục pháp 

luật né tránh không muốn nghe, 

không muốn tiếp xúc  

89 24,4 

2 Kinh phí tổ chức không đáp ứng kế 

hoạch tổ chức 

32 8,8 

3 Trình độ văn hóa của đối tượng phổ 

biến, giáo dục pháp luật kém, khả 

năng tiếp thu chậm 

19 5,2 

4 Do điều kiện sống, thời gian, công 

việc của đối tượng phổ biến, giáo dục 

pháp luật không thuận tiện 

48 13,2 

5 Thiếu các công cụ, thiết bị hỗ trợ 22 6,0 

6 Do thời tiết thất thường, không tập 

hợp được ngư dân biển.  

55 15,0 

7 Tất cả các lý do nêu trên 100 27,4 
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Câu 13. Ông (bà), anh (chị) có cho rằng Nhà nước cần có đầu tư hơn cho công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển hay không? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Cần đầu tư hơn  198 54,2 

2 Không cần, như hiện nay là phù hợp 167 45,8 

 

Câu 14. Theo ông (bà), anh (chị), có cần đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển hay không? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Có 199 54,5 

2 Không 166 45,5 

Câu 15: Ông (bà), anh (chị) có kiến nghị gì với Nhà nước trong việc tạo điều 

kiện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ mà pháp luật đã 

quy định đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển? 

STT Phương án trả lời Ý kiến đồng ý 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Ban hành văn bản pháp luật chặt chẽ 

và thuận lợi  

71 19,5 

2 Ban hành bộ tiêu chí đánh giá hiệu 

quả dành riêng cho ngư dân 

32 8,8 

3 Tăng cường kinh phí cho công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư 

dân biển 

95 26,0 

4 Tổ chức đào tạo, tập huấn cung cấp 

nguồn nhân lực chất lượng cao 

167 45,7 
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BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC PHIẾU SỐ 3 

 

Biểu đồ 1. Theo ông (bà), anh (chị), việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho ngư dân biển có thực sự quan trọng và cần thiết? 

 

Biểu đồ 2. Nếu ông (bà), anh (chị) cho rằng việc tổ chức phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho ngư dân biển là cần thiết thì lý do là gì? 
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Biểu đồ 3. Ông (bà), anh (chị), có thường xuyên tổ chức phổ biến, giáo dục 

pháp luật thường xuyên cho ngư dân biển không? 

Thường xuyên, mọi lúc mọi 
nơi

Không thường xuyên Thực hiện theo kế hoạch

Số lượng 55 35 275

Tỷ lệ 15.10% 9.60% 75.30%

55
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15.10% 9.60% 75.30%
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CÓ THƯỜNG XUYÊN TỔ CHỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
THƯỜNG XUYÊN CHO NGƯ DÂN BIỂN KHÔNG?

 

Biểu đồ 4. Theo ông (bà), anh (chị) việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

ngư dân biển cần tập trung vào các nội dung nào? 
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Biểu đồ 5. Theo ông (bà), anh (chị) nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển như hiện nay đã phù hợp hay chưa? 

 

Biều đồ 6. Theo ông (bà), anh (chị) hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển nào là phù hợp và có hiệu quả nhất? 
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Biểu đồ 7: Ông (bà), anh (chị) cho biết đơn vị mình có thường xuyên tổ 

chức đào tạo, tập huấn kĩ năng cho các báo cáo viên, tuyên tuyền viên cấp cơ sở 

hay không? 

 

Biểu đồ 8. Ông (bà), anh (chị) thấy hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho ngư dân biển hiện nay đã phù hợp hay chưa, cần bổ sung hình thức nào 

không? 
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Biểu đồ 9. Theo ông (bà), anh (chị), tình trạng vi phạm pháp luật của ngư 

dân biển có nguyên nhân nào là chủ yếu? 

 

Biểu đồ 10. Cơ quan của ông (bà), anh (chị) có thường phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị cấp cơ sở, đơn vị phối hợp hoặc liên ngành để phổ biển, giáo dục 

pháp luật cho ngư dân biển không? 
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Biểu đồ 11. Cơ quan của ông (bà), anh (chị) thường gặp khó khăn gì phối 

hợp với các đơn vị cấp cơ sở, đơn vị phối hợp hoặc liên ngành khi phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho ngư dân biển? 

 

Biểu đồ 12. Cơ quan ông (bà), anh (chị) có gặp khó khăn khi tổ chức phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển thì khó khăn đó là gì? 
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Biểu đồ 13. Ông (bà), anh (chị) có cho rằng Nhà nước cần có đầu tư hơn 

cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển hay không? 

 

Biểu đồ 14. Theo ông (bà), anh (chị), có cần đẩy mạnh việc xã hội hóa công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển hay không? 
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Biểu đồ 15: Ông (bà), anh (chị) có kiến nghị gì với Nhà nước trong việc tạo 

điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ mà pháp luật 

đã quy định đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển? 
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Phụ lục 10 

CÁC CÂU HỎI CỦA NGƯ DÂN BIỂN TRONG HOẠT ĐỘNG PHỔ 

BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

1. Pháp luật quy định như thế nào về hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn, sửa 

đổi, bổ sung, trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển. 

2. Tôi muốn xin gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển nhưng không thể đến 

trực tiếp Sở Tài nguyên và Môi trường để nộp hồ sơ. Tôi có thể nộp hồ sơ gửi qua 

đường bưu điện có được không? 

3. Đề nghị cho biết nội dung thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn, 

sửa đổi, bổ sung, trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển được pháp luật quy định như 

thế nào? 

4. Ông Quyết đã làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhận chìm ở biển và nộp 

hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Quyết hỏi: Trình tự giải quyết hồ sơ 

của ông được thực hiện như thế nào? 

5. Khi tiến hành kiểm tra công ty K trong việc thực hiện các hoạt động nhận 

chìm ở biển. Đoàn kiểm tra phát hiện công ty K sau 4 tháng, kể từ thời điểm được 

phép nhận chìm ở biển đã không tiến hành hoạt động nhận chìm nên đã lập biên 

bản. Sau đó, công ty K nhận được Quyết định thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển. 

Anh D, nhân viên công ty K hỏi: Công ty K bị thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển 

vì lý do nêu trên có đúng quy định của pháp luật không? 

6. Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về phối hợp quản lý, thực hiện 

hoạt động điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo? 

7. Pháp luật quy định như thế nào về phối hợp trong việc thiết lập hệ thống 

quan trắc, giám sát tổng hợp về tài nguyên, môi trưởng biển và hải đảo; xây dựng hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo? 

8. Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về phối hợp tuyên truyền về biển 

và hải đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ 

môi trường biển và hải đảo? 

9. Pháp luật quy định như thế nào về phối hợp hợp tác quốc tế về quản lý 

tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo? 
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10. Tàu của ông Toàn đang hoạt động đánh cá trên vùng biển Việt Nam thì 

phát hiện một tàu bị đắm chìm có chứa nhiều đồ cổ. Xin hỏi, ông Toàn có thế tự 

mình tiến hành trục vớt số đồ cổ này không? 

11. Chị Hoa đi thăm người thân đang sinh sống ở khu vực biên giới biển và có 

dự định ở lại đó khoảng vài ngày. Chị Hoa được người than hướng dẫn phải làm thủ 

tục đăng ký lưu trí tại Công an xã. Chị Hoa cho rằng, chị chỉ ở đó vài ngày mà phải 

đăng ký lưu trú thì quá phức tạp. Người thân của chị Hoa hướng dẫn như vậy có 

đúng với quy định của pháp luật không? 

12. Người điều khiển phương tiện đường thủy, đường bộ, đường hàng không 

khi hoạt động trong khu vực biên giới biển phải mang theo các loại giấy tờ gì? 

13. Người nước ngoài thường trú, tạm trú ở Việt Nam khi đến khu vực biên 

giới biển hoặc đến các đảo, quần đảo của Viêt Nam cần phải mang theo giấy tờ gì? 

14. Tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong khu vực biên giới biển Việt Nam 

phải có giấy tờ gì? Nghĩa vụ của tàu thuyền nước ngoài chạy bằng năng lượng hạt 

nhân, chuyên chở chất phóng xạ, chất độc hại, nguy hiểm khi đi trong lãnh hải Việt 

Nam được pháp luật Việt Nam quy định như thế nào? 

15. Anh Hoàng Trung Thật, hỏi: Hoạt động diễn tập tìm kiếm, cứu nạn trong 

khu vực biên giới biển Việt Nam cần phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền 

nào? Thời hạn thông báo là bao nhiêu ngày? 

16. Người, phương tiện Việt Nam; người, phương tiện nước ngoài khi tiến 

hành hoạt động thăm dò, nghiên cứu khoa học, khảo sát về địa chất, khoáng sản, tài 

nguyên, nguồn lợi thủy sản, hải sản trong khu vực biên giới biển phải có các loại 

giấy tờ gì? 

17. Chị Hai có người thân bị thương trong khi tham gia hoạt động tìm kiếm, 

cứu nạn do bão gây ra trong khu vực biên giới biển. Trong trường hợp này, người 

thân của chị Hai có được hưởng chế độ, chính sách gì không? 

18. Việc xử lý vi phạm pháp luật trong khu vực biên giới biển được pháp luật 

quy định như thế nào? 

19. Đề nghị cho biết quy định của pháp luật Việt Nam về thực hiện quyền truy 

đuổi của lực lượng tuần tra, kiểm soát trong khu vực biên giới biển Việt Nam? 

20. Ông Daniel, đang làm việc cho một tổ chức nghiên cứu khoa học về biển, 

hỏi: Việc cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam được thể hiện 

bằng hình thức gì? Thời hạn cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt 
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Nam là bao nhiêu năm? Nếu hết thời hạn cấp phép thì có được gia hạn không? 

Trường hợp thời hạn gia hạn đã hết nhưng hoạt động nghiên cứu chưa hoàn thành 

mà tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu tiếp tục nghiên cứu thì tổ chức, cá nhân 

nước ngoài phải làm gì? 

21. Pháp luật quy định như thế nào về hợp tác nghiên cứu khoa học trong 

vùng biển Việt Nam? 

22. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại quyết định nghiên cứu khoa học trong vùng 

biển Việt Nam gồm những văn bản giấy tờ gì? 

23. Ông Henry, quốc tịch Mỹ, hỏi: Ông có thể gửi Hồ sơ đề nghị cấp phép 

nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam đến cơ quan có thẩm quyền Việt 

Nam bằng phương thức nào? 

24. Trong trường hợp nào thì quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong 

vùng biển Việt Nam được xem xét sửa đổi, bổ sung? Việc sửa đổi, bổ sung có phải 

đáp ứng yêu cầu gì không và được thể hiện bằng hình thức nào? 

25. Việc gia hạn quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển 

Việt Nam chỉ được xem xét khi đáp ứng các yêu cầu gì? 

26. Việc thẩm định cấp phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cấp phép 

nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam được thực hiện theo quy định nào? 

27. Bà Lê Thị Lam, đề nghị cho biết quy định của pháp luật về việc đình chỉ 

quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học được thực hiện theo trình tự nào? 

28. Sau khi nhận được Quyết định đình chỉ quyết định cấp phép nghiên cứu 

khoa học. Ông Tommy đã chấm dứt các hành vi vi phạm và đã hoàn thành việc bồi 

thường thiệt hại, phục hồi môi trường cho tổ chức, cá nhân có liên quan, Vậy, trong 

trường hợp này, ông Tommy đã đáp ứng các điều kiện được tiếp tục hoạt động 

nghiên cứu khoa học chưa? Việc tiếp tục thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học 

sau khi bị đình chỉ được thực hiện theo trình tự nào? 

29. Chị Cao Thị Mến, hỏi: Quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học bị đình 

chỉ nhưng tổ chức, cá nhân nước ngoài không thực hiện theo các yêu cầu theo quyết 

định đình chỉ này thì có bị thu hồi không? Nếu có thì việc thu hồi được thực hiện 

theo trình tự nào? 

30. Bà Phan Thị Liên, đang công tác tại Sở Q, hỏi: Pháp luật quy định như thế 

nào về trách nhiệm cung cấp dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân? Văn bản cung cấp dữ liệu có cần nêu rõ về nguồn gốc của 
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dữ liệu không? Việc cung cấp dữ liệu được thực hiện bằng hình thức nào? Thời hạn 

cung cấp dữ liệu? Việc kết nối, chia sẽ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu thực hiện như 

thế nào? 

31. Chị Minh được Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí làm công tác lưu trữ 

cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Chị Minh phải thực hiện lưu 

trữ theo quy định nào? Dữ liệu sao lưu hàng tháng phải được lưu trữ tối thiểu bao 

nhiêu năm? 

32. Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được khai thác và sử 

dụng dựa trên nguyên tắc nào? 

33. Để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học của mình, Bà Tào Thị Thân có 

thể khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua hình 

thức hợp đồng hoặc qua mạng điện tử có được không? Nếu được thì việc khai thác 

và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo bằng hai hình thức 

này được thực hiện như thế nào? 

34. Đề nghị cho biết quyền và trách nhiệm cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo? 

35. Bà Lê Xuân Thu, hỏi: Khi khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo, tôi có được quyền khiếu nại khi bị vi phạm quyền khai 

thác và sử dụng cơ sở dữ liệu của mình hay không? 

36. Trong trường hợp nào thì được miễn thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu 

tài nguyên, môi trường biển và hải đảo? 

37. Anh Nguyễn Công Huy, kế toán Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

H, hỏi: Việc kê khai, nộp phì khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo được thực hiện vào thời gian nào của tháng? 

38. Cơ quan anh Tùng có tổ chức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo. Vậy, cơ quan anh Tùng có được trích để lại 

một phần phí thu được không? Nếu được thì phần phí được trích lại là bao nhiêu? 

39. Tàu anh Thanh có treo Quốc kỳ Việt Nam. Tuy nhiên, vừa qua, cơ quan 

chức năng vẫn xử phạt hành chính 3.000.000 đồng đối với tàu của anh Thanh do 

treo Quốc kỳ Việt Nam không đúng quy định. Việc xử phạt này có đúng không? 

Tàu thuyền Việt Nam phải treo Quốc kỳ Việt Nam như thế nào? 
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40. Đề nghị cho biết thế nào là hành vi xâm phạm vùng biển, đảo và thềm lục 

địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 

41. Nghiên cứu khoa học biển phải tuân thủ quy định gì? Trường hợp vi phạm 

các quy định về điều tra, thăm dò và nghiên cứu khoa học trên các vùng biển, đảo 

và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị xử phạt như 

thế nào? 

42. Hành vi xâm phạm vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam để hoạt động du lịch bị xử phạt bao nhiêu tiền? 

43. Trong quá trình khai thác thủy sản ở biển, anh Sung phát hiện tàu thuyền 

của ngư dân nước ngoài xâm phạm và vùng biển nước ta để khai thác thủy sản. Anh 

Sung đề nghị cho biết, hành vi này bị xử phạt tiền như thế nào? 

44. Tàu cá của anh Bình hoạt động khai thác thủy sản trên biển đang ở trạng 

thái dừng thì đột nhiên thay đổi tốc độ đột ngột làm cho các phương tiện giao thông 

trên biển phải thay đổi tốc độ, thay đổi hướng đi. Hành vi này có phải là hành vi gây 

cản trở hoạt động giao thông hàng hải không và bị xử phạt như thế nào? 

45. Pháp luật quy định xử phạt như thế nào đối với hành vi vận chuyển, mua 

bán, trao đổi, sang mạn hàng hóa không có giấy tờ, không đầy đủ giấy tờ chứng 

minh tính hợp pháp của hàng hóa hoặc đối với hàng hóa kinh doanh, vận chuyển có 

điều kiện mà tại thời điểm kiểm tra, không có hoặc không đầy đủ giấy tờ đi liền, 

kèm theo để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa đó? 

46. Anh Phú đóng mới tàu biển, anh hỏi: Điều kiện để đăng ký tàu biển là gì? 

Nếu chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu biển mà đã khai thác thì bị xử phạt 

hành chính không? 

47. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tàu biển của anh Quý sử dụng 

giấy chứng nhận, tài liệu của tàu thuyền khác và đã lập biên bản xử phạt về hành vi 

này. Anh Quý đề nghị cho biết mức xử phạt là bao nhiêu tiền? 

48. Tàu PQ là tàu chở khách nhưng không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách 

nhiệm dân sự của chủ tàu đối với hành khách. Hành vi này bị xử phạt với mức phạt tiền 

bao nhiêu và pháp luật quy định nghĩa vụ, quyền của người vận chuyển như thế nào? 

49. Hành vi vi phạm quy định về chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, sổ 

thuyền viên và hộ chiếu thuyền viên thì bị xử phạt như thế nào? 
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50. Pháp luật quy định xử phạt như thế nào đối với hành vi vi phạm quy định 

về an toàn sinh mạng trên tàu biển? 

51. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, tàu biển PN có trang thiết bị phòng, 

chống cháy, nổ nhưng không sử dụng được. Hành vi này bị xử phạt bao nhiêu tiền? 

Pháp luật quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng, 

chống cháy, nổ đối với tàu biển như thế nào? 

52. Hành vi vi phạm quy định về trục vớt tài sản chìm đắm trên các vùng biển, 

đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị xử phạt như 

thế nào? 

53. Tàu thuyền vi phạm quy định về bảo vệ môi trường biển bị phạt hành 

chính với mức phạt tiền bao nhiêu? 
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Phụ lục 11 

MỘT HÌNH ẢNH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC CHO DÂN BIỂN TẠI 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DO TÁC GIẢ ĐỀ TÀI THỰC HIỆN 
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